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Ch ng 1ươ

K  toán l u chuy n hàng hoáế ư ể

Ch c năng ch  y u c a doanh nghi p th ng m i là t  ch c l u thông hàngứ ủ ế ủ ệ ươ ạ ổ ứ ư  

hoá, đ a hàng hoá t  n i s n xu t đ n tiêu dùng thông qua mua và bán, trong đó muaư ừ ơ ả ấ ế  

hàng là khâu đ u tiên c a quá trình l u chuy n hàng hoá. Do v y t  ch c k  toán l uầ ủ ư ề ậ ổ ứ ế ư  

chuy n hàng hoá ph i b t đ u t  k  toán mua hàng.ể ả ắ ầ ư ế

1.1. K  toán mua hàng.ế

1.1.1. T ng quan v  mua hàng và k  toán mua hàng.ổ ề ế

1.1.1.1. Đ c đi m nghi p v  mua hàng.ặ ể ệ ụ

Thông qua mua hàng, quan h  trao đ i và quan h  thanh toán ti n hàng gi aệ ổ ệ ề ữ  

ng i mua và ng i bán s  đ c th c hi n. Cũng qua quá trình mua hàng, v n c aườ ườ ẽ ượ ự ệ ố ủ  

doanh nghi p đ c chuy n hoá t  hình thái ti n t  sang hình thái hàng hoá - Doanhệ ượ ể ừ ề ệ  

nghi p n m đ c quy n s  h u v  hàng nh ng m t quy n s  h u v  ti n ho c cóệ ắ ượ ề ở ữ ề ư ấ ề ở ữ ề ề ặ  

trách nhi m thanh toán ti n cho ng i bán.ệ ề ườ

Đ i v i các doanh nghi p th ng m i, hàng hoá đ c coi là hàng mua khiố ớ ệ ươ ạ ượ  

tho  mãn đ ng th i 3 đi u ki n sau:ả ồ ờ ề ệ

- Ph i thông qua m t ph ng th c mua - bán và thanh toán ti n hàng nh tả ộ ươ ứ ề ấ  

đ nh;ị

- Doanh nghi p đã n m đ c quy n s  h u v  hàng và m t quy n s  h u vệ ắ ượ ề ở ữ ề ấ ề ở ữ ề 

ti n ho c m t lo i hoá khác (hàng đ i hàng), ho c có trách nhi m thanh toán ti n choề ặ ộ ạ ổ ặ ệ ề  

ng i bán.ườ

- Hàng mua vào nh m m c đích đ  bán.ằ ụ ể

Ngoài ra, hàng mua v  v a dùng vào cho ho t đ ng kinh doanh, v a đ  tiêu dùngề ừ ạ ộ ừ ể  

trong n i b  doanh nghi p... mà ch a phân bi t rõ gi a các m c đích thì v n coi là hàngộ ộ ệ ư ệ ữ ụ ẫ  

mua.

1.1.1.2. Th i đi m xác đ nh hàng mua và các ph ng th c mua hàngờ ể ị ươ ứ



Th i đi m đ c xác đ nh và ghi nh n vi c mua hàng đã hoàn thành theo quiờ ể ượ ị ậ ệ  

đ nh hi n hành là:ị ệ

- Đ n v  đã nh n đ c hàng hoá t  nhà cung c p;ơ ị ậ ượ ừ ấ

- Đã thanh toán ti n cho nhà cung c p ho c ch p nh n thanh toán.ề ấ ặ ấ ậ

Tuy nhiên, tuỳ thu c vào t ng ph ng th c mua hàng mà th i đi m xác đ nhộ ừ ươ ứ ờ ể ị  

hàng mua có khác nhau:

- Tr ng h p mua hàng theo ph ng th c tr c ti p, th i đi m xác đ nh hàngườ ợ ươ ứ ự ế ờ ể ị  

mua là khi đã hoàn thánh th  t c ch ng t  giao nh n thanh toán cho ng i bán.ủ ụ ứ ừ ậ ườ

- Tr ng h p mua hàng theo ph ng th c chuy n hàng, hàng hoá đ c xácườ ợ ươ ứ ể ượ  

đ nh là hàng mua khi bên mua đã nh n đ c hàng, đã thanh toán ti n ho c ch p nh nị ậ ượ ề ặ ấ ậ  

thanh toán cho ng i bán.ườ

Vi c xác đ nh đúng th i đi m hàng mua nó b o đ m cho vi c ghi chép ch  tiêuệ ị ờ ể ả ả ệ ỉ  

hàng mua m t cách đ y đ , k p th i, chính xác, đ ng th i qu n lý ch t ch  hàng hoáộ ầ ủ ị ờ ồ ờ ả ặ ẽ  

đã thu c quy n s  h u c a doanh nghi p.ộ ề ở ữ ủ ệ

1.1.1.3. Xác đ nh tr  giá hàng muaị ị

Xác đ nh tr  giá hàng mua là vi c xác đ nh tr  giá ghi s  c a hàng hoá mua vào.ị ị ệ ị ị ổ ủ  

Theo quy đ nh, hàng hoá đ c ph n ánh trên s  k  toán theo tr  giá th c t  (giá g c)ị ượ ả ổ ế ị ự ế ố  

và đ c xác đ nh theo công th c:ượ ị ứ

Tr  giá th c tị ự ế 
(giá g c) c aố ủ  

hàng mua 
=

Tr  giá muaị  
c a hàngủ  

hoá
+

Các kho nả  
thu  khôngế  

đ c hoàn l iượ ạ
-

Gi m giá hàng mua,ả  
chi t kh u th ngế ấ ươ  
m i đ c th ngạ ượ ưở

+
Chi phí phát sinh 
trong quá trình 

mua hàng

Ngoài ra trong tr ng h p hàng mua vào tr c khi bán ra c n ph i s  ch ,ườ ợ ướ ầ ả ơ ế  

phân lo i, ch n l c, đóng gói,... thì toàn b  chi phí phát sinh trong quá trình đó cũngạ ọ ọ ộ  

đ c h ch toán vào tr  giá th c t  c a hàng mua.ượ ạ ị ự ế ủ

1.1.1.4. Ph ng th c thanh toán hàng mua.ươ ứ

Vi c thanh toán hàng mua đ c th c hi n theo các ph ng th c và hình th cệ ượ ự ệ ươ ứ ứ  

khác nhau, tuỳ thu c vào m c đ  tín nhi m gi a hai đ n v . Thông th ng vi c thanhộ ứ ộ ệ ữ ơ ị ườ ệ  



toán ti n hàng đ c th c hi n theo hai ph ng th c: Ph ng th c thanh toán tr cề ượ ự ệ ươ ứ ươ ứ ự  

ti p và ph ng th c thanh toán tr  ch m.ế ươ ứ ả ậ

- Ph ng th c thanh toán tr c ti p:ươ ứ ự ế

Theo ph ng th c này, sau khi nh n đ c hàng, doanh nghi p th ng m iươ ứ ậ ượ ệ ươ ạ  

thanh toán ngay ti n cho ng i bán, có th  b ng ti n m t, b ng chuy n kho n, hayề ườ ể ằ ề ặ ằ ể ả  

thanh toán b ng hàng (hàng đ i hàng)...ằ ổ

- Ph ng th c thanh toán tr  ch m:ươ ứ ả ậ

Theo ph ng th c này, ng i mua tr  ngay m t ph n ti n hàng, s  còn l i sươ ứ ườ ả ộ ầ ề ố ạ ẽ 

tr  d n theo đ nh kì và ph i ch u lãi cho s  hàng tr  ch m.ả ầ ị ả ị ố ả ậ

1.1.1.5. Nhi m v  k  toán mua hàngệ ụ ế

Đ  th c hi n t t ch c năng c a mình, k  toán mua hàng c n th c hi n nh ngể ự ệ ố ứ ủ ế ầ ự ệ ứ  

nhi m v  ch  y u sau đây:ệ ụ ủ ế

- Tính toán, ghi chép và ph n ánh k p th i, đ y đ , chính xác tình hình muaả ị ờ ầ ủ  

hàng v  s  l ng, ch ng lo i, quy cách, ch t l ng, giá c  và th i đi m mua hàng.ề ố ượ ủ ạ ấ ượ ả ờ ể

- Ki m tra, giám sát tình hình mua hàng theo t ng ngu n hàng và theo t ngể ừ ồ ừ  

h p đ ng ho c đ n đ t hàng, tình hình thanh toán v i nhà cung c p.ợ ồ ặ ơ ặ ớ ấ

- Cung c p thông tin k p th i tình hình mua hàng và thanh toán ti n hàng đấ ị ờ ề ể 

làm căn c  cho quy t đ nh c n thi t c a qu n lý.ứ ế ị ầ ế ủ ả

1.1.2. K  toán mua hàng theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ế ươ ườ

Ph ng pháp kê khai th ng xuyên là ph ng pháp theo dõi liên t c, có hươ ườ ươ ụ ệ 

th ng tình hình nh p, xu t, t n v t t , hàng hoá theo t ng lo i vào các tài kho nố ậ ấ ồ ậ ư ừ ạ ả  

t ng ng trên s  k  toán. Theo ph ng pháp này, t i b t kỳ th i đi m nào, k  toánươ ứ ổ ế ươ ạ ấ ờ ể ế  

cũng có th  xác đ nh đ c l ng hàng hoá nh p, xu t và t n kho theo t ng lo i.  ể ị ượ ượ ậ ấ ồ ừ ạ

1.1.2.1. Ch ng t  k  toán s  d ng:ứ ừ ế ử ụ  Đ  k  toán hàng mua, k  toán s  d ngể ế ế ử ụ  

các ch ng t  sau:ứ ừ

- Hoá đ n giá tr  gia tăng (do bên bán l p): Khi doanh nghi p mua hàng c aơ ị ậ ệ ủ  

nh ng doanh nghi p thu c đ i t ng n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ng phápữ ệ ộ ố ượ ộ ế ị ươ  



kh u tr  thu , doanh nghi p s  đ c ng i bán cung c p hoá đ n giá tr  gia tăngấ ừ ế ệ ẽ ượ ườ ấ ơ ị  

(liên 2). 

- Hoá đ n bán hàng (do bên bán l p): Khi doanh nghi p mua hàng c a nh ngơ ậ ệ ủ ữ  

doanh nghi p thu c đ i t ng n p thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp tr c ti pệ ộ ố ượ ộ ế ị ươ ự ế  

ho c không thu c đ i t ng ch u thu  giá tr  gia tăng, doanh nghi p s  đ c bên bánặ ộ ố ượ ị ế ị ệ ẽ ượ  

cung c p hoá đ n bán hàng ho c hoá đ n kiêm phi u xu t kho (liên 2).ấ ơ ặ ơ ế ấ

- Hoá đ n thu mua hàng nông, lâm, thu  s n (do cán b  nghi p v  - ng iơ ỷ ả ộ ệ ụ ườ  

mua hàng l p): trong ttr ng h p mua hàng  th  tr ng t  do hay mua tr c ti p t iậ ườ ợ ở ị ườ ự ự ế ạ  

các h  s n xu t, cán b  thu mua ph i l p Hoá đ n thu mua hàng nông s n, lâm s n,ộ ả ấ ộ ả ậ ơ ả ả  

thu , h i s n theo qui đ nh. Khi v n chuy n hàng hoá, ph i có l nh đi u đ ng n i bỷ ả ả ị ậ ể ả ệ ề ộ ộ ộ 

c a c  s  kinh doanh kèm theo phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b .ủ ơ ở ế ấ ậ ể ộ ộ

- Phi u nh p kho;ế ậ

- Biên b n ki m nh n hàng hoá;ả ể ậ

- Phi u chi, gi y báo n , phi u thanh toán t m ng...  ế ấ ợ ế ạ ứ

- v.v...

1.1.2.2. Tài kho n s  d ngả ử ụ

Đ  ph n ánh tình hình mua hàng theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, kể ả ươ ườ ế 

toán s  d ng các tài kho n ch  y u nh  sau:ử ụ ả ủ ế ư

TK 156 "Hàng hoá"

TK 151 "Hàng mua đang đi trên đ ng" và các TK khác có liên quan.ườ

* Tài kho n 156 "Hàng hoá":ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng c a hàng hoá,ả ể ả ị ệ ế ộ ủ  

bao g m hàng hoá t i các kho hàng, qu y hàng. Tài kho n này có k t c u c  b n nh  sau:ồ ạ ầ ả ế ấ ơ ả ư

Bên N  ph n ánh:ợ ả

- Tr  giá mua vào c a hàng hoá nh p khoị ủ ậ

- Chi phí thu mua hàng hoá th c t  phát sinh.ự ế

- Tr  giá hàng hoá thuê ngoài gia công, ch  bi n hoàn thành nh p kho.ị ế ế ậ

- Tr  giá hàng hoá b  ng i mua tr  l i nh p kho.ị ị ườ ả ạ ậ



- Tr  giá hàng hoá phát hi n th a qua ki m kê.ị ệ ừ ể

Bên Có ph n ánh:ả

- Tr  giá mua th c t  c a hàng hoá xu t kho.ị ự ế ủ ấ

- Chi phí thu mua phân b  cho hàng xu t trong kỳ.ổ ấ

- Các kho n b t giá, gi m giá...ả ớ ả

- Tr  giá hàng hoá phát hi n thi u khi ki m kê.ị ệ ế ể

S  d  Bên N :ố ư ợ

- Tr  giá mua th c t  c a hàng t n kho (bao g m c  chi phí thu mua).ị ự ế ủ ồ ồ ả

Tài kho n 156 có hai tài kho n c p 2: ả ả ấ

- TK1561 "Giá mua hàng hoá".

- TK 1562 "Chi phí thu mua hàng hoá".

* Tài kho n 151 "Hàng mua đang đi đ ng":ả ườ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá c a hàng hoá, v t t  mua vào đã xácả ể ả ị ủ ậ ư  

đ nh là hàng mua nh ng ch a đ c nh p kho, bàn giao cho các b  ph n khác trong kì.ị ư ư ượ ậ ộ ậ

K t c u c  b n c a tài kho n 151 "Hàng mua đang đi đ ng" nh  sau:ế ấ ơ ả ủ ả ườ ư

Bên N : ph n ánh tri giá hàng hoá, v t t  đang đi đ ng cu i kỳợ ả ậ ư ườ ố

Bên Có: ph n ánh tr  giá hàng hoá, v t t  đang đi đ ng các kỳ tr c v  nh pả ị ậ ư ườ ướ ề ậ  

kho ho c chuy n bán th ng đã bàn giao kỳ này...ặ ể ẳ

- Tr  giá hàng hoá, v t t  đang đi đ ng cu i kỳ.ị ậ ư ườ ố

Ngoài các tài kho n nói trên, k  toán mua hàng còn s  d ng các tài kho n cóả ế ử ụ ả  

liên quan nh  TK 111, 112, 331, 133...ư

1.1.2.3. S  k  toán s  d ngổ ế ử ụ

Tuỳ thu c vào hình th c k  toán doanh nghi p đang áp d ng mà k  toán sộ ứ ế ệ ụ ế ử 

d ng h  th ng s  k  toán đ  ghi chép tình hình mua hàng:ụ ệ ố ổ ế ể

- Theo hình th c k  toán nh t ký chung:ứ ế ậ



Nghi p v  mua hàng đ c ph n ánh vào s  nh t ký chung, sau đó ghi vào Sệ ụ ượ ả ổ ậ ổ 

Cái các tài kho n 156 "Hàng hoá", 151 "Hàng mua đang đi đ ng", v.v... , đ ng th iả ườ ồ ờ  

ghi vào s , th  k  toán chi ti t có liên quan.ổ ẻ ế ế

Tr ng h p doanh nghi p s  d ng các s  nh t ký chuyên dùng thì nghi p vườ ợ ệ ử ụ ổ ậ ệ ụ 

mua hàng s  đ c ph n ánh vào s  nh t ký chuyên dùng, nh  nh t ký mua hàng,ẽ ượ ả ổ ậ ư ậ  

nh t ký chi ti n. Đ nh kỳ, k  toán t ng h p s  li u trên s  nh t ký chuyên dùng đậ ề ị ế ổ ợ ố ệ ổ ậ ể 

ghi vào S  Cái các tài kho n liên quan.ổ ả

+ Tr ng h p doanh nghi p áp d ng hình th c k  toán Nh t ký ch ng t ,ườ ợ ệ ụ ứ ế ậ ứ ừ  

nghi p v  mua hàng đ c ph n ánh qua các s  sau đây:ệ ụ ượ ả ổ

+ B ng kê s  8 "B ng t ng h p nh p, xu t, t n kho hàng hoá;ả ố ả ổ ợ ậ ấ ồ

+ Nh t ký ch ng t  s  6: ph n ánh hàng mua đang đi trên đ ng;ậ ứ ừ ố ả ườ

+ Nh t ký ch ng t  s  5: ph n ánh tình hình thanh toán v i ng i bán; ậ ứ ừ ố ả ớ ườ

+ Các nh t ký ch ng t  s  1, s  2, s  4...: ghi Có các tài kho n 111, 112,ậ ứ ừ ố ố ố ả  

311..., ph n ánh s  ti n thanh toán.ả ố ề

+ Các s , th  k  toán chi ti t có liên quan.v.v...ố ẻ ế ế

1.1.2.4. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u đ i v iươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế ố ớ  

doanh nghi p tính thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh u tr .ệ ế ị ươ ấ ừ

* Khi mua hàng v  nh p kho, k  toán ghi:ề ậ ế

N  TK 156 (1561): giá mua hàng hoá (ch a có thu  GTGT)ợ ư ế

N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr .ợ ế ầ ượ ấ ừ

Có TK 111, 112, 141, 331...

Tr ng h p mua hàng có bao bì đi kèm tình giá riêng, khi nh p kho, k  toánườ ợ ậ ế  

ghi:

N  TK 153 (chi ti t bao bì) tr  giá bao bì kèm theo có tính giá riêng.ợ ế ị

Có TK 111,112, 311, 331... (ghi giá bao bì kèm theo đã tr  hay còn ph iả ả  

tr  cho ng i bán).ả ườ



Tr ng h p bao bì kèm theo ph i tr  l i cho ng i bán, tr  giá bao bì kèm theoườ ợ ả ả ạ ườ ị  

hàng hoá k  toán ghi: N  TK 002 (ghi đ n) đ ng th i ph n ánh s  ti n ký c c v  trế ợ ơ ồ ờ ả ố ề ượ ề ị 

giá bao bì kèm theo, theo yêu c u c a ng i bán:ầ ủ ườ

N  TK 144: s  ti n kí c c ng n h n.ợ ố ề ượ ắ ạ

Có TK 111,112,311: s  ti n đã kí c c.ố ề ượ

Khi ng i bán chuy n hàng đ n cho doanh nghi p, hàng đ c nh p kho, k  toánườ ể ế ệ ượ ậ ế  

ghi:

N  TK 156 (1561): giá mua hàng hoá nh p kho.ợ ậ

N  TK 153 (chi ti t bao bì): Tr  giá bao bì th c nh pợ ế ị ự ậ

N  TK 133 (1331): Thu  GTGTợ ế

Có TK 331: t ng giá thanh toán c a hàng hoá và bao bì kèm theo đã nh nổ ủ ậ  

nh ng ch a tr  ng i bánư ư ả ườ

Khi mua hàng có phát sinh chi phí nh  chi phí v n chuy n, b c d , l u khoư ậ ể ố ỡ ư  

bãi..., k  toán ghi:ế

N  TK 156 (1562): chi phí thu mua (ch a có thu  GTGT). ợ ư ế

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr  (n u có).ợ ế ị ượ ấ ừ ế

Có TK 111, 112, 311, 331.

Tr ng h p mua hàng nh ng cu i tháng hàng ch a v , căn c  vào b  ch ngườ ợ ư ố ư ề ứ ộ ứ  

t  mua hàng, k  toán ghi:ừ ế

N  TK 151: Tr  giá mua c a hàng đang đi đ ng (ch a có thu  GTGT)ợ ị ủ ườ ư ế

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 111, 112, 311, 331...: t ng giá thanh toán c a hàng mua đang đi đ ng.ổ ủ ườ

Khi hàng mua đang đi đ ng đã v  nh p kho hay g i bán th ng, k  toán ghi:ườ ề ậ ử ẳ ế

N  TK 156 (1561): giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c nh p kho.ợ ị ườ ướ ậ

N  TK 157: giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c g i bán kỳ này.ợ ị ườ ướ ử

N  TK 632: giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c bàn giao tr c ti p cho kháchợ ị ườ ướ ự ế  

hàng kỳ này.



Có TK: 151: giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c đã ki m nh n trong kỳị ườ ướ ể ậ  

này.

Tr ng h p hàng mua đã nh p kho nh ng cu i tháng ch a có hoá đ n, kườ ợ ậ ư ố ư ơ ế 

toán ghi s  theo giá t m tính (bao g m thu  GTGT):ổ ạ ồ ế

N  TK 156 (1561): giá tam tính c a hàng hoá nh p kho.ợ ủ ậ

Có TK 331: ph i tr  ng i bán.ả ả ườ

Khi có hoá đ n s  ti n hành đi u ch nh giá t m tính theo giá th c t  (giá ghiơ ẽ ế ề ỉ ạ ự ế  

trên hoá đ n):ơ

+ N u giá hoá đ n l n h n giá t m tính, k  toán ghi b  sung ph n chênh l chế ơ ớ ơ ạ ế ổ ầ ệ  

theo đ nh kho n:ị ả

N  TK 156 (1561): ph n chênh l ch gi a giá t m tính nh  h n giá mua th cợ ầ ệ ữ ạ ỏ ơ ự  

t  c a hàng hoá nh p kho (ch a k  thu  GTGT).ế ủ ậ ư ể ế

N  TK 133 (1331): s  thu  GTGT đ c kh u tr .ợ ố ế ượ ấ ừ

Có TK 331: (chi ti t cho ng i bán)ế ườ

+ N u giá hoá đ n nh  h n giá t m tính, k  toán ghi đ  ph n chênh l ch theoế ơ ỏ ơ ạ ế ỏ ầ ẹ  

đ nh kho n:ị ả

N  TK 156 (1561): ph n chênh l ch gi a giá t m tính l n h n giá mua th c tợ ầ ệ ữ ạ ớ ơ ự ế 

c a hàng hoá nh p kho (ch a k  thu  GTGT).ủ ậ ư ể ế

N  TK 133 (1331): s  thu  GTGT đ c kh u tr .ợ ố ế ượ ấ ừ

Có TK 331: (chi ti t cho ng i bán)ế ườ

Tr ng h p mua hàng khi nh p kho phát hi n thi u hàng, k  toán ch  ghi hàngườ ợ ậ ệ ế ế ỉ  

hoá theo tr  giá hàng th c nh p, s  hàng thi u, tuỳ thu c vào t ng nguyên nhân c  thị ự ậ ố ế ộ ừ ụ ể 

mà k  toán ghi s  cho phù h p:ế ổ ợ

+N u hàng thi u do hao h t t  nhiên, k  toán ghi:ế ế ụ ự ế

N  TK 156 (1562): giá tr  hàng thi u trong đ nh m c hao h t.ợ ị ế ị ứ ụ

N  TK 133 (1331): s  thu  GTGT đ c kh u tr  t ng ng c a s  hàngợ ố ế ượ ấ ừ ươ ứ ủ ố  

thi u.ế



Có TK 111, 112, 331...: t ng giá thanh toán c a s  hàng thi u trong đ nhổ ủ ố ế ị  

m c.ứ

+ N u hàng thi u ch a rõ nguyên nhân, căn c  vào biên b n ki m nh n, đ nế ế ư ứ ả ể ậ ơ  

v  thông báo cho bên bán bi t. Trong khi ch  x  lý, k  toán ghi:ị ế ờ ử ế

N  TK 138 (1381): tr  giá mua c a s  hàng thi u.ợ ị ủ ố ế

N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ u vào t ng ng v i s  hàng thi u.ợ ế ầ ươ ứ ớ ố ế

Có TK 111, 112, 331...: t ng giá thanh toán c a s  hàng thi u.ổ ủ ố ế

Khi nh n quy t đ nh x  lý s  hàng thi u, k  toán ghi:ậ ế ị ử ố ế ế

N u ng i bán giao ti p s  hàng còn thi u.ế ườ ế ố ế

N  TK 156 (1561): ng i bán giao ti p s  thi uợ ườ ế ố ế

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi u.ử ố ế

N u ng i bán không còn hàng, k  toán ghi gi m s  ti n ph i tr :ế ườ ế ả ố ề ả ả

N  TK: 331: ghi gi m s  ti n ph i tr  ng i bán.ợ ả ố ề ả ả ườ

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi uử ố ế

Có TK 133 (1331): thu  GTGT c a s  hàng thi u.ế ủ ố ế

N u cá nhân làm m t ph i b i th ng, k  toán ghi:ế ấ ả ồ ườ ế

N  TK 138 (1388), 334: cá nhân ph i b i th ng.ợ ả ồ ườ

Có TK 133 (1331): thu  GTGT c a s  hàng thi u.ế ủ ố ế

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi u.ử ố ế

N u thi u không xác đ nh đ c nguyên nhân, k  toán ghi.ế ế ị ượ ế

N  TK liên quan (632, 811), s  thi u không rõ nguyên nhân.ợ ố ế

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi u.ử ố ế

Có TK 133 (1331): thu  GTGT c a s  hàng thi u (n u không đ c kh uế ủ ố ế ế ượ ấ  

tr ).ừ

 Tr ng h p hàng th a so v i hoá đ n, v  nguyên t c, khi phát hi n th a,ườ ợ ừ ớ ơ ề ắ ệ ừ  

ph i làm văn b n báo cho các bên liên quan bi t đ  cùng x  lý. V  m t k  toán, ghiả ả ế ể ử ề ặ ế  

nh  sau:ư



* N u nh p kho toàn b  s  hàng, k  toán ghi:ế ậ ộ ố ế

N  TK 156 (1561): giá mua toàn b  s  hàng (ch a thu  GTGT).ợ ộ ố ư ế

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng tính theo s  hoá đ n.ợ ế ị ố ơ

Có TK 331: tr  giá thanh toán theo hoá đ n.ị ơ

Có TK 338 (3381): tr  giá s  hàng th a ch a có thu .ị ố ừ ư ế

Khi x  lý s  th a, căn c  vào quy t đ nh x  lý, k  toán ghi:ử ố ừ ứ ế ị ử ế

- N u tr  l i cho ng i bán:ế ả ạ ườ

N  TK 338 (3381): tr  giá hàng th a đã x  lý).ợ ị ừ ử

Có TK 156 (1561): xu t kho tr  l i s  th a cho ng i bán.ấ ả ạ ố ừ ườ

- N u đ ng ý mua ti p s  th a:ế ồ ế ố ừ

N  TK 338 (3381): tr  giá hàng th a (giá ch a có thu  GTGT).ợ ị ừ ư ế

N  TK 133 (1331): thu  GTGT t ng ng v i s  hàng th a.ợ ế ươ ứ ớ ố ừ

Có TK 331: t ng giá thanh toán s  hàng th a.ổ ố ừ

- N u th a không rõ nguyên nhân, k  toán ghi tăng thu nh p khác:ế ừ ế ậ

N  TK 338 (3381): tr  giá hàng th a (giá ch a có thu  GTGT).ợ ị ừ ư ế

Có TK 711: s  th a không rõ nguyên nhân.ố ừ

Ngoài cách ghi trên, tr  giá hàng th a ghi  tài kho n 338 (3381) có th  ghiị ừ ở ả ể  

nh n theo t ng giá thanh toán (C  thu  GTGT đ u vào). Khi x  lý, k  toán s  căn cậ ổ ả ế ầ ử ế ẽ ứ 

vào quy t đ nh đ  ghi s  cho phù h p.ế ị ể ổ ợ

* N u nh p kho theo s  hoá đ n, k  toán ghi nh n s  th c nh p theo hoá đ nế ậ ố ơ ế ậ ố ự ậ ơ  

nh  tr ng h p hàng hoá nh p kho  trên, s  th a coi nh  gi  h  ng i bán và ghi: Nư ườ ợ ậ ở ố ừ ư ữ ộ ườ ợ 

TK 002

Khi x  lý s  th a, ghi: Có TK 002.ử ố ừ

Đ ng th i, căn c  cách x  lý c  th  h ch toán nh  sau:ồ ờ ứ ử ụ ể ạ ư

- N u đ ng ý mua ti p s  th a, k  toán ghi:ế ồ ế ố ừ ế

N  TK 156 (1561): tr  giá hàng th a (giá ch a thu  GTGT).ợ ị ừ ư ế

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng c a s  hàng th a.ợ ế ị ủ ố ừ



Có TK 331: t ng giá thanh toán s  hàng th a.ổ ố ừ

- N u th a không rõ nguyên nhân, k  toán ghi tăng thu nh p khác:ế ừ ế ậ

N  TK 156 (1561): tr  giá hàng th a (giá ch a có thu  GTGT).ợ ị ừ ư ế

Có TK 711: s  th a không rõ nguyên nhân.ố ừ

* Trong tr ng h p doanh nghi p đ c h ng chi t kh u th ng m i khiườ ợ ệ ượ ưở ế ấ ươ ạ  

mua hàng hay đ c h ng kho n gi m giá do hàng hoá kém ph m ch t, sai quy cách,ượ ưở ả ả ẩ ấ  

ho c tr  l i cho ng i bán, k  toán ghi:ặ ả ạ ườ ế

N  TK 331, 111, 112, 138 (1388): t ng giá thanh toán c a hàng mua tr  l iợ ổ ủ ả ạ  

ho c kho n gi m giá hàng mua, chi t kh u th ng m i đ c h ng tr  vào s  ti nặ ả ả ế ấ ươ ạ ượ ưở ừ ố ề  

còn n  ch  hàng (n u ch a thanh toán ti n hàng) hay đ c ng i bán tr  l i b ngợ ủ ế ư ề ượ ườ ả ạ ằ  

ti n ho c ph i thu (n u đã thanh toán ti n hàng);ề ặ ả ế ề

Có TK 156 (1561): giá mua c a hàng tr  l i hay kho n gi m giá hàngủ ả ạ ả ả  

mua, chi t kh u th ng m i đ c h ng.ế ấ ươ ạ ượ ưở

Có TK 133 (1331): thu  GTGT t ng ng v i s  hàng mua tr  l iế ươ ứ ớ ố ả ạ  

ho c gi m giá hàng mua, chi t kh u th ng m i đ c h ng.ặ ả ế ấ ươ ạ ượ ưở

* Tr ng h p hàng mua chuy n bán th ng không qua kho, k  toán ghi:ườ ợ ể ẳ ế

N  TK 157: giá mua hàng chuy n th ng đi bán hay ký g i, đ i lý.ợ ể ẳ ử ạ

N  TK 632: giá mua hàng giao bán tr c ti p cho khách hàng (giao tay ba).ợ ự ế

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 111,  112,  331,  311...:  t ng  giá  thanh  toán  c a  hàng chuy nổ ủ ể  

th ng.ẳ

Tr  giá bao bì đi kèm hàng hoá tính giá riêng (n u có), k  toán ghi:ị ế ế

N  TK 138 (1388): tr  giá bao bì kèm theo hàng hoá.ợ ị

Có TK 111, 112, 331, 311...: tr  giá bao bì kèm theo hàng chuy n th ng.ị ể ẳ

* Khi thanh toán ti n mua hàng:ề

+ N u không đ c h ng chi t kh u thanh toán, k  toán ghi:ế ượ ưở ế ấ ế

N  TK 331: s  ti n đã thanh toán cho ng i bán.ợ ố ề ườ



Có TK 111, 112, 311  

+ N u thanh toán tr c th i h n đ c h ng chi t kh u thanh toán, s  chi t kh uế ướ ờ ạ ượ ưở ế ấ ố ế ấ  

thanh toán đ c tr  vào s  ti n ph i tr  và ghi tăng doanh thu ho t đ ng tài chính, k  toánượ ừ ố ề ả ả ạ ộ ế  

ghi:

N  TK 331: ghi gi m s  ti n ph i tr  cho ng i bán.ợ ả ố ề ả ả ườ

Có TK 515: s  chi t kh u thanh toán đ c h ng.ố ế ấ ượ ưở

* Tr ng h p, s  chi t kh u thanh toán đ c h ng, ng i bán đã thanh toánườ ợ ố ế ấ ượ ưở ườ  

ho c ch p nh n thanh toán, k  toán ghi:ặ ấ ậ ế

N  TK 111, 112 ợ

N  TK 138 (1381): s  chi t kh u thanh toán đ c ng i bán ch p nh n nh ng ch aợ ố ế ấ ượ ườ ấ ậ ư ư  

tr .ả

Có TK 515: s  chi t kh u thanh toán đ c h ng.ố ế ấ ượ ưở

1.1.2.5.  Ph ng pháp k  toán nghi p  v  mua hàng đ i  v i  các  doanhươ ế ệ ụ ố ớ  

nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p ho c đ i v i các m t hàngệ ế ươ ự ế ặ ố ớ ặ  

không thu c đ i t ng ch u thu  GTGT.ộ ố ượ ị ế

K  toán nghi p v  mua hàng trong các doanh nghi p này v  nguyên t c cũngế ệ ụ ệ ề ắ  

t ng t  nh  các doanh nghi p tính thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh u tr ,ươ ự ư ệ ế ị ươ ấ ừ  

ch  khác là trong giá th c t  c a hàng hoá mua đã bao g m c  thu  giá tr  gia tăngỉ ự ế ủ ồ ả ế ị  

đ u vào. C  th :ầ ụ ể

* Khi mua hàng v  nh p kho..., k  toán ghi:ề ậ ế

N  TK 156 (1561): t ng giá thanh toán c a hàng nh p kho.ợ ổ ủ ậ

Có TK 111, 112, 311, 331, 141...

* Tr ng h p mua hàng có bao bì đi kèm tính giá riêng, khi nh p kho, k  toán ghi:ườ ợ ậ ế

N  TK 153 (chi ti t bao bì): Tr  giá bao bì kèm theo có tính giá riêng.ợ ế ị

Có TK 111, 112, 112, 311, 331...: tr  giá bao bì kèm theo đã tr  hay cònị ả  

ph i tr  cho ng i bán.ả ả ườ



* Tr ng h p bao bì kèm theo ph i tr  l i cho ng i bán, tr  giá bao bì đi kèmườ ợ ả ả ạ ườ ị  

theo hàng hoá, k  toán ghi đ n, đ ng th i ph n ánh s  ti n ký c c v  tr  giá bao bìế ơ ồ ờ ả ố ề ượ ề ị  

theo yêu c u c a ng i bán:ầ ủ ườ

N  TK 144: s  ti n ký c c ng n h n.ợ ố ề ượ ắ ạ

Có TK 111, 112, 311...: s  ti n đã đem đi ký c c theo yêu c u c a bên bán.ố ề ượ ầ ủ

* N u doanh nghi p tr  tr c ti n mua hàng cho ng i bán, k  toán ghi:ế ệ ả ướ ề ườ ế

N  TK 331: s  ti n tr  tr c cho ng i bán.ợ ố ề ả ướ ườ

Có TK 111, 112, 311

* Khi ng i bán chuy n hàng đ n, hàng đ c nh p kho, k  toán ghi:ườ ể ế ượ ậ ế

N  TK 156 (1561): tr  giá mua hàng hoá th c nh p.ợ ị ự ậ

N  TK 153 (153): tr  giá bao bì th c nh p.ợ ị ự ậ

Có TK 331: t ng tr  giá thanh toán c a hàng hoá và bao bì kèm theo đãổ ị ủ  

nh n trong kỳ này.ậ

* Khi mua hàng, phát sinh các chi phí nh  chi phí v n chuy n, b c d , l uư ậ ể ố ỡ ư  

kho, l u bãi..., k  toán ghi:ư ế

N  TK 156 (1562): ghi phí thu mua.ợ

Có TK 111, 112, 311. 

Tr ng h p mua hàng nh ng cu i tháng hàng ch a v , căn c  vào b  ch ngườ ợ ư ố ư ề ứ ộ ứ  

t  mua hàng, k  toán ghi:ừ ế

N  TK 151: giá tr  hàng mua đang đi đ ng.ợ ị ườ

Có TK 111, 112, 311, 331...: t ng giá thanh toán c a hàng mua đang đi đ ng.ổ ủ ườ

Khi hàng mua đang đi đ ng đã v  nh p kho hay g i bán th ng, k  toán ghi:ườ ề ậ ử ẳ ế

N  TK 156 (1561): giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c nh p kho.ợ ị ườ ướ ậ

N  TK 157: giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c g i bán kỳ này.ợ ị ườ ướ ử

N  TK 632: giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c bàn giao tr c ti p cho kháchợ ị ườ ướ ự ế  

hàng kỳ này.



Có TK 151: giá tr  hàng mua đi đ ng kỳ tr c đã ki m nh n trong kỳị ườ ướ ể ậ  

này.

Tr ng h p hàng mua đã nh p kho nh ng cu i tháng ch a có hoá đ n, kườ ợ ậ ư ố ư ơ ế 

toán ghi s  theo giá t m tính:ổ ạ

N  TK 156 (1561): giá t m tính c a hàng hoá nh p kho.ợ ạ ủ ậ

Có TK 331: ph i tr  ng i bán.ả ả ườ

Khi có hoá đ n, k  toán ph i đi u ch nh giá t m tính theo giá th c t  (giá ghiơ ế ả ề ỉ ạ ự ế  

trên hoá đ n):ơ

+ N u giá hoá đ n l n h n giá t m tính, k  toán ghi b  sung ph n chênh l ch:ế ơ ớ ơ ạ ế ổ ầ ệ

N  TK 156 (1561): ph n chênh l ch gi a t ng giá t m tính nh  h n t ng giáợ ầ ệ ữ ổ ạ ỏ ơ ổ  

thanh toán th c t  c a hàng hoá thu mua nh p kho.ự ế ủ ậ

Có TK 331: ghi b  sung ph n chênh l ch.ổ ầ ệ

+ N u giá ghi trên hoá đ n nh  h n giá t m tính, k  toán ghi đ  ph n chênhế ơ ỏ ơ ạ ế ỏ ầ  

l ch:ệ

N  TK 156 (1561): ph n chênh l ch gi a t ng giá thanh toán t m tính l n h nợ ầ ệ ữ ổ ạ ớ ơ  

t ng giá thanh toán th c t  c a hàng hoá nh p kho.ổ ự ế ủ ậ

Có TK 331: ph n chênh l ch gi a t ng giá thanh toán t m tính l n h nầ ệ ữ ổ ạ ớ ơ  

t ng giá thanh toán th c t  ph i tr  ng i bán.ổ ự ế ả ả ườ

* Tr ng h p khi nh p kho phát hi n thi u hàng, k  toán ch  ghi theo tr  giá hàngườ ợ ậ ệ ế ế ỉ ị  

th c nh p, s  hàng thi u, tuỳ thu c vào t ng nguyên nhân c  th  mà k  toán ghi s  choự ậ ố ế ộ ừ ụ ể ế ổ  

phù h p:ợ

+ N u hàng thi u do hao h t t  nhiên, k  toán ghi:ế ế ụ ự ế

N  TK 156 (1562): t ng giá thanh toán c a hàng hoá thi u trong đ nh m c haoợ ổ ủ ế ị ứ  

h t.ụ

Có TK 111,112,311, 331..: t ng giá thanh toán c a s  hàng thi u trongổ ủ ố ế  

đ nh m c.ị ứ

+ N u hàng thi u ch a rõ nguyên nhân, căn c  vào biên b n ki m nh n đ n vế ế ư ứ ả ể ậ ơ ị 

thông s  cho bên bán bi t. Trong khi ch  x  lý, k  toán ghi s  nh  sau:ố ế ờ ử ế ổ ư



N  TK 138 (1381); t ng giá thanh toán c a s  hàng thi u.  ợ ổ ủ ố ế

Có TK 111, 112, 331...: t ng giá thành thanh toán c a s  hàng thi u.ổ ủ ố ế

* Khi nh n quy t đ nh x  lý s  hàng thi u, tuỳ thu c vào quy t đ nh x  lí, kậ ế ị ử ố ế ộ ế ị ử ế 

toán ghi s  cho phù h p.ổ ợ

N u ng i bán giao ti p s  hàng còn thi u, k  toán ghi:ế ườ ế ố ế ế

N  TK 156 (1561): ng i bán giao ti p s  thi u.ợ ườ ế ố ế

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi u.ử ố ế

N u cá nhân làm m t ph i b i th ng, k  toán ghi:ế ấ ả ồ ườ ế

N  TK 138 (1388), 334: cá nhân ph i b i th ng.ợ ả ồ ườ

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi uử ố ế

N u thi u không xác đ nh đ c nguyên nhân, k  toán ghi:ế ế ị ượ ế

N  TK 632, 811: s  thi u không rõ nguyên nhânợ ố ế

Có TK 138 (1381): x  lý s  thi uử ố ế

 Tr ng h p hàng th a so v i hoá đ n, đ n v  ph i làm văn b n báo cho các bênườ ợ ừ ớ ơ ơ ị ả ả  

liên quan bi t đ  cùng x  lý. V  m t k  toán, tuỳ tr ng h p c  th , k  toán ghi s  choế ể ử ề ặ ế ườ ợ ụ ể ế ổ  

phù h p.ợ

* N u nh p toàn b  s  hàng, k  toán ghi:ế ậ ộ ố ế

N  TK 156 (1561): t ng giá thanh toán c a toàn b  s  hàng.ợ ổ ủ ộ ố

Có TK 331: tr  giá thanh toán theo hoá đ n.ị ơ

Có TK 338 (3388): tr  giá s  hàng th a.ị ố ừ

Khi x  lý s  th a, căn c  vào quy t toán x  lý:ử ố ừ ứ ế ử

* N u tr  l i cho ng i bán, k  toán ghi:ế ả ạ ườ ế

N  TK 338 (3381): tr  giá hàng th a đã x  lý.ợ ị ừ ử

Có TK 156 (1561): xu t kho tr  l i s  th a cho ng i bán.ấ ả ạ ố ừ ườ

- N u đ ng ý mua ti p s  th a:ế ồ ế ố ừ

N  TK 338 (3381): tr  giá hàng th aợ ị ừ

Có TK 331: t ng giá thanh toán s  hàng th a.ổ ố ừ



- N u s  th a không rõ nguyên nhân, k  toán ghi tăng thu nh p khác:ế ố ừ ế ậ

N  TK 338 (3381): tr  giá hàng th aợ ị ừ

Có TK 711: s  th a không rõ nguyên nhân.ố ừ

* N u nh p theo s  hoá đ n:ế ậ ố ơ

Ghi nh n s  th c nh p theo hoá đ n nh  tr ng h p hàng hoá nh p kho ậ ố ự ậ ơ ư ườ ợ ậ ở 

trên, s  th a coi nh  gi  h  ng i bán và k  toán ghi:ố ừ ư ữ ộ ườ ế

N  TK 002ợ

Khi x  lý s  th a, k  toán ghi: Có TK 002 đ ng th i căn c  vào cách x  lý cử ố ừ ế ồ ờ ứ ử ụ 

th  mà ghi s  cho phù h p:ể ổ ợ

- N u đ ng ý mua ti p s  th a, k  toán ghi:ế ồ ế ố ừ ế

N  TK 156 (1561): tr  giá hàng th a.ợ ị ừ

Có TK 331: t ng giá thanh toán s  hàng th a.ổ ố ừ

- N u th a không rõ nguyên nhân, k  toán ghi tăng thu nh p khác:ế ừ ế ậ

N  TK 156 (1561): tr  giá hàng th a.ợ ị ừ

Có TK 711: s  th a không rõ nguyên nhân.ố ừ

Trong tr ng h p doanh nghi p đ c h ng chi t kh u th ng m i khi muaườ ợ ệ ượ ưở ế ấ ươ ạ  

hàng hay đ c h ng kho n gi m giá do hàng hoá kém ph m ch t, sai quy cách,ượ ưở ả ả ẩ ấ  

không đ m b o nh  h p đ ng ho c xu t tr  l i cho ng i bán, k  toán ghi: ả ả ư ợ ồ ặ ấ ả ạ ườ ế

N  TK 331, 111, 112, 138(8)...: t ng giá thanh toán c a hàng mua tr  đ c l iợ ổ ủ ả ượ ạ  

ho c đ c kho n gi m giá ho c chi t kh u th ng m i đ c h ng tr  vào s  ti nặ ượ ả ả ặ ế ấ ươ ạ ượ ưở ừ ố ề  

còn n  ch  hàng (n u ch a thanh toán ti n hàng) hay đ c ng i bán tra l i b ngợ ủ ế ư ề ượ ườ ạ ằ  

ti n ho c ph i thu (n u đã thanh toán ti n hàng).ề ặ ả ế ề

Có TK 156 (1561): giá mua c a hàng tr  l i hay kho n gi m giá hàngủ ả ạ ả ả  

mua, chi t kh u th ng m i đ c h ng.ế ấ ươ ạ ượ ưở

* Tr ng h p hàng mua đ c chuy n bán th ng không qua kho, k  toán ghi:ườ ợ ượ ể ẳ ế

N  TK 157: giá mua hàng chuy n th ng đi bán hay ký g i, đ i lý.ợ ể ẳ ử ạ

N  TK 632: giá mua hàng giao bán tr c ti p cho khách hàng (giao tay ba).ợ ự ế



Có TK 111, 112, 331, 311...: t ng giá thanh toán c a hàng chuy n th ng.ổ ủ ể ẳ

* Tr  giá bao bì đi kèm hàng hoá tính giá riêng (n u có), k  toán ghi:ị ế ế

N  TK 138 (1388): tr  giá bao bì kèm theo hàng hoá.ợ ị

Có TK 111, 112, 331, 311...: tr  giá bao bì kèm theo hàng chuy n th ng.ị ể ẳ

Khi thanh toán ti n mua hàng:ề

+ N u không đ c h ng chi t kh u thanh toán, k  toán ghi:ế ượ ưở ế ấ ế

N  TK 331: s  ti n đã thanh toán cho ng i bán.ợ ố ề ườ

Có TK 111, 112, 113, 311): s  ti n đã tr .ố ề ả

+ N u thanh toán công n  trong th i h n đ c h ng chi t kh u, s  chi tế ợ ờ ạ ượ ưở ế ấ ố ế  

kh u thanh toán đ c h ng đ c tr  vào s  ti n ph i tr  và ghi tăng doanh thuấ ượ ưở ượ ừ ố ề ả ả  

ho t đ ng tài chính, k  toán ghi:ạ ộ ế

N  TK 331: ghi gi m s  ti n ph i tr  cho ng i bán.ợ ả ố ề ả ả ườ

Có TK 515: s  chi t kh u thanh toán đ c h ngố ế ấ ượ ưở

Có TK 111, 112, 113, 311: s  ti n đã tr .ố ề ả

* Tr ng h p sau khi đã thanh toán ti n hàng, s  chi t kh u thanh toán đ cườ ợ ề ố ế ấ ượ  

h ng:ưở

N  TK liên quan TK 111, 112, 138(8): s  chi t kh u đã nh n hay còn ph i thu.ợ ố ế ấ ậ ả

Có TK 515: s  chi t kh u thanh toán đ c h ng.ố ế ấ ượ ưở

+ N u thanh toán b ng hàng, tr c h t k  toán ph n ánh t ng giá thanh toánế ằ ướ ế ế ả ổ  

c a hàng trao đ i:ủ ổ

N  TK 331: t ng giá thanh toán c a hàng đem đi trao đ i.ợ ổ ủ ổ

Có TK 511: doanh thu c a s  hàng đem đi trao đ i theo giá bán c aủ ố ổ ủ  

hàng t ng đ ng (t ng giá thanh toán).ươ ươ ổ

* Đ ng th i ph n ánh tr  giá mua hàng c a hàng hoá xu t kho trao đ i:ồ ờ ả ị ủ ấ ổ

N  TK 632: tr  giá mua c a hàng hoá xu t kho trao đ i.ợ ị ủ ấ ổ

Có TK 156 (1561): tr  giá mua c a hàng xu t kho.ị ủ ấ

Và cu i cùng k  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng hoá nh n v :ố ế ả ổ ủ ậ ề



N  TK 156 (1561): tr  giá toàn b  s  hàng nh n v .ợ ị ộ ố ậ ề

Có TK 331: t ng giá thanh toán c a hàng nh n v .ổ ủ ậ ề

1.1.3. K  toán mua hàng theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳế ươ ể ị

Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ là ph ng pháp k  toán căn c  vào k t quươ ể ị ươ ế ứ ế ả 

ki m kê th c t  đ  ph n ánh tr  giá g c (giá th c t ) t n kho cu i kỳ c a v t t ,ể ự ế ể ả ị ố ự ế ồ ố ủ ậ ư  

hàng hoá trên s  k  toán t ng h p và t  đó tính tr  giá g c (giá th c t ) c a hàng hoá,ổ ế ổ ợ ừ ị ố ự ế ủ  

v t t  đã xu t trong kỳ theo công th c:ậ ư ấ ứ

Tr  giá v n th c tị ố ự ế 
c a v t t , hàngủ ậ ư  
hoá xu t trong kỳấ

=

Tr  giá v n th cị ố ự  
t  c a hàng hoáế ủ  

v t t  còn l i đ uậ ư ạ ầ  
kỳ

+
Tr  giá v n th c t  c aị ố ự ế ủ  
hàng hoá, v t t  tăngậ ư  

thêm trong kỳ
-

Tr  giá v n th c tị ố ự ế 
c a hàng hoá, v tủ ậ  
t  còn l i cu i kỳư ạ ố

1.1.3.1. Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ

Theo ph ng pháp này, k  toán s  d ng các tài kho n sau đây:ươ ế ử ụ ả

* Tài kho n 611 "mua hàng" (tài kho n c p 2: 6112 - Mua hàng hoá): Tài kho nả ả ấ ả  

này dùng đ  ph n ánh tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá v t t  mua vào và tăng thêm doể ả ị ự ế ố ậ ư  

các nguyên nhân khác trong kỳ. Tài kho n 611 (6112) "Mua hàng hoá" có  k t c u nhả ế ấ ư 

sau:

Bên N :ợ

Ph n ánh: - Tr  giá hàng hoá còn l i ch a tiêu th  đ u kỳ (t n kho, t n qu y,ả ị ạ ư ụ ầ ồ ồ ầ  

g i bán, ký g i, đ i lý, hàng mua đang đi đ ng).ử ử ạ ườ

- Tr  giá hàng hoá thu mua và các kho n tăng trong kỳ.ị ả

Bên Có:

Ph n ánh: - Tr  giá hàng hoá còn l i ch a tiêu th  cu i kỳ (t n kho, t n qu y,ả ị ạ ư ụ ố ồ ồ ầ  

ký g i, đ i lý, g i bán, hàng mua đang đi đ ng).ử ạ ử ườ

- Tr  giá hàng mua tr  l i hay gi m giá hàng mua, chi t kh u th ng m i khiị ả ạ ả ế ấ ươ ạ  

mua hàng đ c h ng trong kỳ.ượ ưở

- Tr  giá hàng hoá xu t trong kỳ.ị ấ



TK 611 (6112) đ c m  chi ti t theo t ng ch ng lo i hàng hoá, t ng lô hàng...ượ ở ế ừ ủ ạ ừ  

t i t ng kho, t ng qu y tùy theo trình đ  cán b  k  toán và yêu c u cung c p thôngạ ừ ừ ầ ộ ộ ế ầ ấ  

tin cho qu n lý và cu i kì không có s  d .ả ố ố ư

* Tài kho n 156 "Hàng hoá": ph n ánh tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá t nả ả ị ự ế ố ồ  

kho, t n qu y và có k t c u nh  sau:ồ ầ ế ấ ư

Bên N : Ph n ánh tr  giá th c t  hàng hoá t n kho, t n qu y cu i kỳ.ợ ả ị ự ế ồ ồ ầ ố

Bên Có: K t chuy n tr  giá th c t  hàng hoá t n kho, t n qu y đ u kỳ.ế ể ị ự ế ồ ồ ầ ầ

D  N : Ph n ánh tr  giá th c t  hàng hoá t n kho, t n qu y.ư ợ ả ị ự ế ồ ồ ầ

Tài kho n 156 có th  m  chi ti t theo t ng ch ng lo i hàng hoá, t ng lô hàngả ể ở ế ừ ủ ạ ừ  

hoá... t i t ng kho, t ng qu y.ạ ừ ừ ầ

* Tài kho n 151 "Hàng mua đang đi đ ng": ph n ánh tr  giá th c t  (giá g c)ả ườ ả ị ự ế ố  

hàng hoá mà doanh nghi p đã mua hay ch p nh n mua đang đi đ ng và có k t c u nhệ ấ ậ ườ ế ấ ư 

sau:

Bên N : Ph n ánh tr  giá th c t  hàng mua đang đi đ ng cu i kỳ.ợ ả ị ự ế ườ ố

Bên Có: K t chuy n tr  giá th c t  hàng mua đang đi đ ng đ u kỳ.ế ể ị ự ế ườ ầ

D  N : Ph n ánh tr  giá th c t  hàng mua đang đi đ ng.ư ợ ả ị ự ế ườ

Tài kho n 151 có th  m  chi ti t theo t ng ch ng lo i hàng hoá, t ng lô hàngả ể ở ế ừ ủ ạ ừ  

hoá,...  

* Tài kho n 157 "Hàng g i bán": ph n ánh tr  giá th c t  (giá v n) hàng hoáả ử ả ị ự ế ố  

đang g i bán, ký g i, đ i lý. N i dung ph n ánh và k t c u c a TK 157 nh  sau:ử ử ạ ộ ả ế ấ ủ ư

Bên N : Ph n ánh tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá đang g i bán, ký g i, đ iợ ả ị ự ế ố ử ử ạ  

lý cu i kỳ.ố

Bên Có: K t chuy n tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá đang g i bán, ký g i,ế ể ị ự ế ố ử ử  

đ i lý đ u kỳ.ạ ầ

D  N : Ph n ánh tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá đang g i bán, ký g i, đ iư ợ ả ị ự ế ố ử ử ạ  

lý.

Tài kho n 157 có th  m  chi ti t theo t ng ch ng lo i hàng hoá, t ng lô hàngả ể ở ế ừ ủ ạ ừ  

hoá,...  



Ngoài các tài kho n nói trên, k  toán còn s  d ng m t s  các tài kho n có liênả ế ử ụ ộ ố ả  

quan, nh  111, 112, 331, 311, 138... Các tài kho n này có n i dung ph n ánh t ng tư ả ộ ả ươ ự 

nh  trong các doanh nghi p v n d ng ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ư ệ ậ ụ ươ ườ

1.1.3.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

* Đ u kỳ, k  toán k t chuy n tr  giá hàng hoá còn l i, ch a tiêu th , hàng muaầ ế ế ể ị ạ ư ụ  

đang đi trên đ ng:ườ

- K t chuy n tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá t n kho, t n qu y:ế ể ị ự ế ố ồ ồ ầ

N  TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng...).ợ ế ố ượ

Có TK 156 (chi ti t đ i t ng...)ế ố ượ

- K t chuy n tr  giá th c t  (giá g c) hàng đang g i bán, ký g i, đ i lý:ế ể ị ự ế ố ử ử ạ

N  TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng...).ợ ế ố ượ

Có TK 157 (chi ti t đ i t ng).ế ố ượ

- K t chuy n tr  giá th c t  (giá g c) hàng mua đang đi đ ng:ế ể ị ự ế ố ườ

N  TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng...).ợ ế ố ượ

Có TK 151 (chi ti t đ i t ng)ế ố ượ

* Trong kỳ, căn c  vào các nghi p v  phát sinh liên quan đ n tình hình nh p,ứ ệ ụ ế ậ  

xu t, tăng, gi m hàng hoá, k  toán ghi nh  sau:ấ ả ế ư

+ Ph n ánh tr  giá th c t  (giá g c) hàng hoá tăng thêm trong kỳ:ả ị ự ế ố

N  TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng) tr  giá mua (ch a k  thu  giá tr  gia tăng - n uợ ế ố ượ ị ư ế ế ị ế  

mua ngoài) ho c giá tho  thu n (n u nh n c p phát, t ng th ng, nh n v n góp liênặ ả ậ ế ậ ấ ặ ưở ậ ố  

doanh...).

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr  (n u mua ngoài).ợ ế ị ượ ấ ừ ế

Có TK 111, 112, 331, 311, 711,...: t ng giá thanh toán c a hàng hoá (n u muaổ ủ ế  

ngoài) hay giá tho  thu n (n u tăng do các nguyên nhân khác).ả ậ ế

+ Chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng, k  toán ghi:ế

N  TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng): Chi phí thu mua.ợ ế ố ượ

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr  (n u mua ngoài).ợ ế ị ượ ấ ừ ế



Có TK 111, 112, 331, 311, 338,...: t ng chi phí thu mua th c t  phátổ ự ế  

sinh.

 + Tr ng h p hàng mua tr  l i ho c đ c gi m giá hàng mua hay chi t kh uườ ợ ả ạ ặ ượ ả ế ấ  

th ng m i đ c h ng, k  toán ghi:ươ ạ ượ ưở ế

N  TK 111, 112, 331, 138(8)...: t ng giá thanh toán c a hàng mua tr  l i, gi mợ ổ ủ ả ạ ả  

giá hàng mua đ c h ng.ượ ưở

Có TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng): giá mua c a hàng tr  l i hayế ố ượ ủ ả ạ  

gi m giá hàng mua, chi t kh u th ng m i.ả ế ấ ươ ạ

Có TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng t ng ng.ế ị ươ ứ

+ Tr  giá mua c a hàng bán b  tr  l i trong kỳ, k  toán ghi:ị ủ ị ả ạ ế

N  TK 611 (6112): n u ki m nh n, nh p kho hay đang g i t i kho ng iợ ế ể ậ ậ ử ạ ườ  

mua.

N  TK 111, 112, 138(1)...: n u ch  x  lý, đã thu b ng ti n,...ợ ế ờ ử ằ ề

Có TK 632: tr  giá mua th c t  c a hàng bán b  tr  l i.ị ự ế ủ ị ả ạ

* Cu i kỳ, căn c  vào k t qu  ki m kê, xác đ nh tr  giá hàng hoá còn l i ch aố ứ ế ả ể ị ị ạ ư  

tiêu th , k  toán ghi:ụ ế

- K t chuy n tr  giá hàng hoá t n kho, t n qu y:ế ể ị ồ ồ ầ

N  TK 156 (chi ti t đ i t ng...).ợ ế ố ượ

Có TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng...).ế ố ượ

- K t chuy n tr  giá hàng đang g i bán, ký g i, đ i lý:ế ể ị ử ử ạ

N  TK 157 (chi ti t đ i t ng...).ợ ế ố ượ

Có TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng).ế ố ượ

- K t chuy n tr  giá hàng mua đang đi đ ng:ế ể ị ườ

N  TK 151 (chi ti t đ i t ng...).ợ ế ố ượ

Có TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng).ế ố ượ

- K t chuy n tr  giá hàng xu t trong kỳ:ế ể ị ấ

N  TK 632: giá th c t  (giá g c) hàng hoá xu t trong kỳ.ợ ự ế ố ấ



Có TK 611 (6112 - Chi ti t đ i t ng): giá th c tế ố ượ ự ế

Ví d :ụ

Gi  đ nh t i Công ty th ng m i X k  toán hàng t n kho theo ph ng phápả ị ạ ươ ạ ế ồ ươ  

kê khai th ng xuyên và tính thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh u tr , trongườ ế ị ươ ấ ừ  

quí II/N có s  li u tài li u nh  sau (ĐV: 1000đ).ố ệ ệ ư

1. Ngày 2/4, mua 1 lô hàng c a Công ty Y theo giá mua ch a thu : 400.000;ủ ư ế  

thu  GTGT 10%. Ti n mua hàng ch a tr  cho ng i bán. S  hàng mua đ n v  đã: bánế ề ư ả ườ ố ơ ị  

ngay cho Công ty A t i đ a đi m nh n hàng 1/8 lô hàng, theo t ng giá thanh toán (cạ ị ể ậ ổ ả 

thu  GTGT 10%) là 66.000. Ti n mua hàng ch a tr  cho ng i bán.  ế ề ư ả ườ

- G i bán th ng cho Công ty B 1/8 lô hàng theo giá ch a thu : 60.000; thuử ẳ ư ế ế 

su t thu  giá tr  gia tăng là 10%.ấ ế ị

- Công ty X chuy n v  nh p kho 1/2 lô hàng, tr  giá th c t  nh p kho theo giáể ề ậ ị ự ế ậ  

ch a k  thu  giá tr  gia tăng là 195.000; s  hàng thi u ch a xác đ nh rõ nguyên nhân.ư ể ế ị ố ế ư ị

-  S  hàng còn l i,  Công ty X đang nh  bên bán gi  h  (cu i  tháng ch aố ạ ờ ữ ộ ố ư  

chuy n v  nh p kho).ể ề ậ

2. Ngày 10/4, Công ty X phát hi n nguyên nhân lô hàng thi u c a lô hàng nh pệ ế ủ ậ  

kho ngày 2/4 là do l i c a cán b  nghi p v  nên quy t đ nh b t b i th ng theo giáỗ ủ ộ ệ ụ ế ị ắ ồ ườ  

thanh toán c a s  hàng thi u đó.ủ ố ế

3. Ngày 20/4, khi xu t hàng đ  bán, Công ty X phát hi n trong lô hàng nh pấ ể ệ ậ  

kho ngày 2/4 có m t s  hàng tr  giá 25.000 (ch a k  thu  GTGT 10%) kém ch tộ ố ị ư ể ế ấ  

l ng. Tuỳ thu c vào m c đ  kém ch t l ng c a lô hàng, Công ty X quy t đ nh:ượ ộ ứ ộ ấ ượ ủ ế ị

- Tr  l i cho ng i bán s  hàng tr  giá 15.000 (s  hàng này đ n v  đang b oả ạ ườ ố ị ố ơ ị ả  

qu n h  ng i bán).ả ộ ườ

- S  hàng kém ch t l ng còn l i, Công ty X yêu c u bên bán gi m giá 50%,ố ấ ượ ạ ầ ả  

bên bán đã đ ng ý.ồ

4. Ngày 4/5, Công ty X chuy n s  hàng nh  bên bán gi  h  v  nh p kho đ .ể ố ờ ữ ộ ề ậ ủ  

Chi phí v n chuy n đã tr  b ng ti n m t là 550 (g m c  thu  GTGT 10%).ậ ể ả ằ ề ặ ồ ả ế



5. Ngày 10/5, Công ty X thanh toán ti n mua hàng cho ng i bán qua tài kho nề ườ ả  

ti n g i ngân hàng (đã nh n gi y báo N ) sau khi tr  chi t kh u thanh toán đ c h ngề ử ậ ấ ợ ừ ế ấ ượ ưở  

1%.Các nghi p v  trên đ c đ nh kho n nh  sau (1.000 đ ng):ệ ụ ượ ị ả ư ồ

1a) N  TK 131 (CT A): 66.000ợ

Có TK 511:         60.000

Có TK 333(1) (33311): 6.000

1b) N  TK 632: 50.000ợ
     N  TK 133 (1331): 5.000ợ

Có TK 331 (CT Y):  55.000

1c) N  TK 157: 50.000ợ

      N  TK 133 (1331): 5.000ợ
Có TK 331 (CT Y):  55.000

1d) N  TK 156 (1561): 195.000ợ
   N  TK 138 (1381): 5.000ợ

   N  TK 133 (1331): 20.000ợ
Có TK 331 (CT Y): 220.000

Hàng nh  gi  h  (ngày 2/4 k  toán ch a ph n ánhờ ữ ộ ế ư ả  
mà l u ch ng t  vào l p h  s  riêng - ch ng tư ứ ừ ậ ồ ơ ứ ừ 
ch a ghi s ).ư ổ
2) N  TK 138 (1388): 5.500ợ

Có TK 138 (1381): 5.000

Có TK 133 (1331): 500

3a) N  TK 002: 16.500ợ

3a) N  TK 331 (CT Y): 16.500ợ

Có TK 156 (1561):  15.000

Có TK 133 (1331): 1.500

3c) N  TK 331 (CT Y): 5.500ợ
Có TK 156 (1561):  5.000

Có TK 133 (1331):  500

3d)  K  toán  ph n  ánh  hàng  mua  đang  đi  trênế ả  
đ ngườ
   N  TK 151: 100.000ợ

   N  TK 133 (1331): 10.000ợ
Có TK 331 (CT Y):  110.000

4a) N  TK 156 (1561): 100.000   ợ
Có TK 151: 100.000

4b) N  TK 156 (1562): 500ợ
   N  TK 133 (1331): 50ợ

Có TK 111: 550

5) N  TK 331 (CT Y): 428.000ợ

Có TK 112: 413.820

Có TK 515: 4.180

1.2. K  toán bán hàng ế

1.2.1 T ng quan v  bán hàng và k  toán bán hàng ổ ề ế

1.2.1.1 Đ c đi m nghi p v  bán hàng  ặ ể ệ ụ

Nghi p v  bán hàng c a doanh nghi p th ng m i có nh ng đ c đi m cệ ụ ủ ệ ươ ạ ữ ặ ể ơ 

b n nh  sau:ả ư



- V  đ i t ng ph c v :ề ố ượ ụ ụ  đ i t ng ph c v  c a các doanh nghi p th ngố ượ ụ ụ ủ ệ ươ  

m i là ng i tiêu dùng, bao g m các cá nhân, t p th , các đ n v  s n xu t kinhạ ườ ồ ậ ể ơ ị ả ấ  

doanh.

- V  ph ng th c bán:ề ươ ứ  Doanh nghi p th ng m i có th  bán hàng theo nhi uệ ươ ạ ể ề  

ph ng th c khác nhau, nh  bán buôn, bán l  hàng hoá.Trong m i ph ng th c bánươ ứ ư ẻ ỗ ươ ứ  

hàng l i có th  th c hi n du i nhi u hình th c khác nhau: tr c ti p; chuy n hàng...ạ ể ự ệ ớ ề ứ ự ế ể

Bán buôn hàng hoá là  ph ng th c bán hàng v i  s  l ng l n  (hàng hoáươ ứ ớ ố ượ ớ  

th ng đ c bán theo lô hàng ho c bán v i s  l ng l n). Trong bán buôn th ngườ ượ ặ ớ ố ượ ớ ườ  

bao g m hai ph ng th c: Bán buôn qua kho và bán buôn v n chuy n th ng.ồ ươ ứ ậ ể ẳ

* Ph ng th c bán buôn qua kho:ươ ứ  bán buôn qua kho là ph ng th c bán màươ ứ  

trong đó, hàng bán ph i đ c xu t t  kho c a doanh nghi p. Bán buôn qua kho có thả ượ ấ ừ ủ ệ ể 

th c hi n d i hai hình th c: Bán buôn qua kho theo hình th c giao hàng tr c ti p vàự ệ ướ ứ ứ ự ế  

theo hình th c chuy n hàng.ứ ể

+ Bán buôn qua kho theo hình th c giao hàng tr c ti p: Theo hình th c này,ứ ự ế ứ  

doanh nghi p xu t kho hàng hoá và giao tr c ti p cho đ i di n bên mua.  ệ ấ ự ế ạ ệ

+ Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình th c chuy n hàng: theo hình th c này,ứ ể ứ  

căn c  vào h p đ ng ho c theo đ n đ t hàng, doanh nghi p th ng m i xu t khoứ ợ ồ ặ ơ ặ ệ ươ ạ ấ  

hàng hoá, dùng ph ng ti n v n t i c a mình ho c đi thuê ngoài, chuy n hàng đ nươ ệ ậ ả ủ ặ ể ế  

kho c a bên mua ho c m t đ a đi m nào đó bên mua quy đinh trong h p đ ng.  ủ ặ ộ ị ể ợ ồ

* Ph ng th c bán buôn hàng hoá v n chuy n th ng:ươ ứ ậ ể ẳ  theo ph ng th c này,ươ ứ  

doanh nghi p th ng m i sau khi mua hàng không đ a v  nh p kho mà bán th ngệ ươ ạ ư ề ậ ẳ  

cho bên mua. Ph ng th c này có th  th c hi n theo hai hình th c:ươ ứ ể ự ệ ứ

Bán buôn v n chuy n th ng theo hình th c giao hàng tr c ti p và theo hìnhậ ể ẳ ứ ự ế  

th c chuy n hàng.ứ ể

+ Bán buôn hàng hoá v n chuy n th ng theo hình th c giao hàng tr c ti pậ ể ẳ ứ ự ế  

(còn g i là hinh th c giao tay ba): theo hình th c này, sau khi mua hàng, doanh nghi pọ ứ ứ ệ  

giao tr c ti p cho đ i di n c a bên mua t i kho ng i bán.  ự ế ạ ệ ủ ạ ườ

+ Bán buôn hàng hoá v n chuy n th ng theo hình th c chuy n hàng: Theoậ ể ẳ ứ ể  

hình th c này nó l i chia ra: Có tham gia thanh toán và không tham gia thanh toán.ứ ạ  



Tr ng h p có tham gia thanh toán: Theo hình th c này, doanh nghi p th ng m iườ ợ ứ ệ ươ ạ  

sau khi mua hàng, dùng ph ng ti n v n t i c a mình ho c thuê ngoài v n chuy nươ ệ ậ ả ủ ặ ậ ể  

hàng đ n giao cho bên mua  đ a đi m đã đ c hoà thu n.  ế ở ị ể ượ ậ

- Bán buôn v n chuy n th ng theo hình th c chuy n hàng không tham gia thanhậ ể ẳ ứ ể  

toán: Trong tr ng h p này, doanh nghi p ch  là ng i trung gian và đ c h ng hoaườ ợ ệ ỉ ườ ượ ưở  

h ng.ồ

* Ph ng th c bán l  hàng hoá:ươ ứ ẻ  đây là ph ng th c bán hàng tr c ti p choươ ứ ự ế  

ng i tiêu dùng ho c cho các t  ch c kinh t  v.v...  Ph ng th c bán l  có th  th cườ ặ ổ ứ ế ươ ứ ẻ ể ự  

hi n d i các hình th c sau:ệ ướ ứ

+ Hình th c bán l  thu ti n t p trung:ứ ẻ ề ậ  Theo hình th c này, m i qu y hàng cóứ ỗ ầ  

m t nhân viên làm nhi m v  giao hàng cho ng i mua và m i qu y hàng có m tộ ệ ụ ườ ỗ ầ ộ  

nhân viên vi t hoá đ n và thu ti n c a khách.  ế ơ ề ủ

+ Hình th c bán l  thu ti n tr c ti p:ứ ẻ ề ự ế  theo hình th c này, nhân viên bán hàngứ  

tr c ti p thu ti n c a khách và giao hàng cho khách.  ự ế ề ủ

+ Hình th c bán l  t  ph c v  ứ ẻ ự ụ ụ (t  ch n): theo hình th c này, khách hàng tự ọ ứ ự 

ch n l y hàng hoá và mang đ n n i thanh toán ti n hàng;  ọ ấ ế ơ ề

+ Hình th c bán tr  góp:  ứ ả theo hình th c này, ng i mua đ c tr  ti n muaứ ườ ượ ả ề  

hàng thành nhi u l n. Doanh nghi p th ng m i, ngoài s  ti n thu theo giá bán thôngề ầ ệ ươ ạ ố ề  

th ng còn thu thêm m t kho n lãi do tr  ch m.  ườ ộ ả ả ậ

+ Hình th c bán hàng t  đ ng:ứ ự ộ  bán hàng t  đ ng là hình th c bán l  hàng hoáự ộ ứ ẻ  

mà trong đó,  các  doanh nghi p th ng m i  s  d ng các  máy bán hàng t  đ ngệ ươ ạ ử ụ ự ộ  

chuyên dùng cho m t ho c m t vài lo i hàng hoá nào đó đ t  n i công c ng. Kháchộ ặ ộ ạ ặ ở ơ ộ  

hàng sau khi b  ti n vào máy, máy s  t  đ ng đ y hàng ra cho ng i mua.ỏ ề ẽ ự ộ ẩ ườ

* Ph ng th c bán hàng qua đ i lý bán hay ký g i hàng hoá. Đây là ph ngươ ứ ạ ử ươ  

th c bán hàng mà trong đó, doanh nghi p th ng m i giao hàng cho c  s  đ i lý, kýứ ệ ươ ạ ơ ở ạ  

g i đ  các c  s  này tr c ti p bán hàng. Bên nh n làm đ i lý, ký g i s  tr c ti p bánử ể ơ ở ự ế ậ ạ ử ẽ ự ế  

hàng, thanh toán ti n hàng và đ c h ng hoa h ng đ i lý.  ề ượ ưở ồ ạ

V  th i đi m ghi nh n doanh thu: Trong doanh nghi p th ng m i, th i đi mề ờ ể ậ ệ ươ ạ ờ ể  

ghi nh n doanh thu bán hàng là th i đi m hàng hoá đ c xác đ nh là tiêu th . C  th :ậ ờ ể ượ ị ụ ụ ể



- Bán buôn qua kho, bán buôn v n chuy n th ng theo hình th c giao hàng tr cậ ể ẳ ứ ự  

ti p: th i đi m ghi nh n doanh thu là th i đi m đ i di n bên mua ký nh n đ  hàng,ế ờ ể ậ ờ ể ạ ệ ậ ủ  

thanh toán ti n hàng ho c ch p nh n n .ề ặ ấ ậ ợ

- Bán buôn qua kho, bán buôn v n chuy n th ng theo hình th c chuy n hàng:ậ ể ẳ ứ ể  

th i đi m ghi nh n doanh thu là th i đi m thu đ c ti n ho c ng i mua ch p nh nờ ể ậ ờ ể ượ ề ặ ườ ấ ậ  

thanh toán.

- Bán l  hàng hoá: th i đi m ghi nh n doanh thu là th i đi m nh n đ c báoẻ ờ ể ậ ờ ể ậ ượ  

cáo bán hàng c a nhân viên bán hàng.ủ

- Bán hàng đ i lý, ký g i: th i đi m ghi nh n doanh thu là th i đi m c  sạ ử ờ ể ậ ờ ể ơ ở 

đ i lý, ký g i thanh toán ti n hàng hay ch p nh n thanh toán ho c thông báo hàng đãạ ử ề ấ ậ ặ  

bán đ c.ượ

1.2.1.2. Nhi m v  c a k  toán bán hàngệ ụ ủ ế

K  toán bán hàng có các nhi m v  c  b n sau đây:ế ệ ụ ơ ả

- Tính toán, ph n ánh k p th i, đ y đ  và chính xác tình hình bán hàng c aả ị ờ ầ ủ ủ  

doanh nghi p trong kỳ.  ệ

- Ki m tra giám sát vi c thanh toán và qu n lý ti n hàng, theo dõi chi ti t sể ệ ả ề ế ố 

n  theo t ng khách hàng, lô hàng.ợ ừ

 - Cung c p thông tin c n thi t v  tình hình bán hàng theo các ch  tiêu nêu trênấ ầ ế ề ỉ  

đ  ph c v  vi c ch  đ o, đi u hành ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ể ụ ụ ệ ỉ ạ ề ạ ộ ủ ệ

1.2.1.3. Ch ng t  k  toán s  d ngứ ừ ế ử ụ

Tuỳ theo ph ng th c và hình th c bán hàng, k  toán bán hàng s  d ng cácươ ứ ứ ế ử ụ  

ch ng t  sau đây:ứ ừ

- Hoá đ n GTGT hay Hoá đ n bán hàng;ơ ơ

- Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ;ế ấ ậ ể ộ ộ

- Phi u xu t kho hàng g i đ i lý;ế ấ ử ạ

- Báo cáo bán hàng; B ng kê bán l  hàng hoá, d ch v ; B ng thanh toán hàngả ẻ ị ụ ả  

đ i lý (kí g i);ạ ử

- Th  qu y hàng; Gi y n p ti n; B ng kê nh n hàng và thanh toán hàng ngày;ẻ ầ ấ ộ ề ả ậ



- Hoá đ n bán l  (s  d ng cho máy tính ti n).ơ ẻ ử ụ ề

- Các ch ng t  khác có liên quan.  ứ ừ

1.2.1.4. Tài kho n k  toán s  d ngả ế ử ụ

Đ  ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , các kho n gi m trể ả ấ ị ụ ả ả ừ 

doanh thu, k  toán s  d ng các tài kho n sau đây:ế ử ụ ả

+ Tài kho n 511 "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ": tài kho n nàyả ấ ị ụ ả  

dùng đ  ph n ánh t ng doanh thu bán hàng th c t  cùng các kho n gi m tr  doanhể ả ổ ự ế ả ả ừ  

thu.

- K t c u c  b n c a tài kho n nh  sau:ế ấ ơ ả ủ ả ư

Bên N  ph n ánh:ợ ả

- Kho n gi m giá hàng bán, chi t kh u th ng m i và hàng bán b  tr  l i.ả ả ế ấ ươ ạ ị ả ạ

- S  thu  tiêu th  đ c bi t, thu  xu t kh u, thu  GTGT tính theo ph ngố ế ụ ặ ệ ế ấ ẩ ế ươ  

pháp tr c ti p ph i n p.ự ế ả ộ

- K t chuy n do nh thu thu n đ  xác đ nh k t qu  bán hàng.ế ể ạ ầ ể ị ế ả

Bên Có: Ph n ánh t ng s  doanh thu phát sinh trong kỳ.ả ổ ố

- Tài kho n 511 cu i kỳ không có s  d  và có 4 tài kho n c p 2:ả ố ố ư ả ấ

- Tài kho n 5111 "Doanh thu bán hàng hoá": tài kho n này đ c s  d ng chả ả ượ ử ụ ủ 

y u trong các DN kinh doanh th ng m i.ế ươ ạ

- Tài kho n 5112 "Doanh thu bán các thành ph m": tài kho n này đ c sả ẩ ả ượ ử 

d ng ch  y u trong các doanh nghi p s n xu t, nh  công nghi p, nông nghi p, xâyụ ủ ế ệ ả ấ ư ệ ệ  

l p, v.v...ắ

- Tài kho n 5113 "Doanh thu cung c p d ch v ": tài kho n này đ c s  d ngả ấ ị ụ ả ượ ử ụ  

ch  y u trong các doanh nghi p kinh doanh d ch v  nh  du l ch, v n t i, b u đi n,ủ ế ệ ị ụ ư ị ậ ả ư ệ  

d ch v  văn hoá, d ch v  khoa h c k  thu t, d ch v  may đo, d ch v  s a ch a v.v...ị ụ ị ụ ọ ỹ ậ ị ụ ị ụ ử ữ

Tài kho n 5114 "Doanh thu tr  c p, tr  giá": tài kho n này đ c s  d ng đả ợ ấ ợ ả ượ ử ụ ể 

ph n ánh kho n mà Nhà n c tr  c p, tr  giá cho doanh nghi p trong tr ng h pả ả ướ ợ ấ ợ ệ ườ ợ  

doanh nghi p th c hi n nhi m v  cung c p hàng hoá, d ch v  theo yêu c u c a Nhàệ ự ệ ệ ụ ấ ị ụ ầ ủ  

n c.ướ

Khi ph n ánh doanh thu bán hàng  Bên Có tài kho n 511, c n phân bi t theoả ở ả ầ ệ  

t ng tr ng h p sau:ừ ườ ợ



- Hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  giá tr  gia tăng theo ph ngị ụ ộ ố ượ ị ế ị ươ  

pháp kh u tr  thu , doanh thu bán hàng ghi theo giá bán ch a có thu .ấ ừ ế ư ế

- Hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng không ch u thu  giá tr  gia tăng ho c theoị ụ ộ ố ượ ị ế ị ặ  

ph ng pháp tr c ti p và hàng hoá, d ch v  thu c đ i t ng ch u thu  tiêu th  đ cươ ự ế ị ụ ộ ố ượ ị ế ụ ặ  

bi t, thu  xu t kh u, doanh thu bán hàng ghi theo giá thanh toán v i ng i mua, g mệ ế ấ ẩ ớ ườ ồ  

c  thu .ả ế

+ Tài kho n 512 "Doanh thu n i b ": tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanhả ộ ộ ả ể ả  

thu do bán hàng hoá,d ch v  trong n i b ,gi a các đ n v  tr c thu c trong cùng m tị ụ ộ ộ ữ ơ ị ự ộ ộ  

công ty ho c T ng Công ty...ặ ổ

N i dung ph n ánh c a tài kho n 512t ng t  nh  tài kho n 511 đã đ c độ ả ủ ả ươ ự ư ả ượ ề 

c p đ n  trên. Tài kho n 512 cu i kỳ không có s  d  và g m 3 tài kho n c p 2:ậ ế ở ả ố ố ư ồ ả ấ

- Tài kho n 5121 "Doanh thu bán hàng hoá".ả

- Tài kho n 5122 "Doanh thu bán hàng các thành ph m".ả ẩ

- Tài kho n 5123 "Doanh thu cung c p d ch v ".ả ấ ị ụ

+ Tài kho n 531 "Hàng hoá b  tr  l i": tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanhả ị ả ạ ả ể ả  

thu c a s  hàng hoá, d ch v  đã tiêu th , b  khách hàng tr  l i do không đúng quy cách,ủ ố ị ụ ụ ị ả ạ  

ph m ch t ho c do vi ph m h p đ ng kinh t ... K t c u c  b n c a tài kho n 531ẩ ấ ặ ạ ợ ồ ế ế ấ ơ ả ủ ả  

nh  sau:ư

Bên N : ph n ánh doanh thu c a hàng bán b  tr  l i.  ợ ả ủ ị ả ạ

Bên Có: k t chuy n s  doanh thu c a hàng bán b  tr  l i đ  gi m tr  doanhế ể ố ủ ị ả ạ ể ả ừ  

thu bán hàng.

Tài kho n 531 cu i kỳ không có d .ả ố ư

+ Tài kho n 532 "Gi m giá hàng bán": tài kho n này dùng đ  ph n ánh kho nả ả ả ể ả ả  

gi m giá cho khách hàng do hàng b  kém ph m ch t, không phù h p v  th  hi u, quyả ị ẩ ấ ợ ề ị ế  

cách. K t c u c  b n c a tài kho n 532 nh  sau:ế ấ ơ ả ủ ả ư

Bên N : Ph n ánh kho n gi m giá cho ng i mua.ợ ả ả ả ườ

Bên Có: K t chuy n kho n gi m giá đ  xác đ nh doanh thu thu n.ế ể ả ả ể ị ầ

Tài kho n 532 không có s  d .ả ố ư



+ Tài kho n 521 "Chi t kh u th ng m i": Tài kho n này đ c s  d ng đả ế ấ ươ ạ ả ượ ử ụ ể 

ph n ánh kho n chi t kh u th ng m i cho khách hàng theo tho  thu n do h  mua v iả ả ế ấ ươ ạ ả ậ ọ ớ  

s  l ng l n.ố ượ ớ

- K t c u c a tài kho n này nh  sau:ế ấ ủ ả ư

Bên N : Ph n ánh các kho n chi t kh u th ng m i cho ng i mua.ợ ả ả ế ấ ươ ạ ườ

Bên Có: K t chuy n s  chi t kh u th ng m i đ  xác đ nh doanh thu thu n.ế ể ố ế ấ ươ ạ ể ị ầ

Tài kho n 521 cu i kỳ không có s  d  và có 3 ki u tài kho n c p 2.ả ố ố ư ể ả ấ

- 5211 "Chi t kh u hàng hoá;ế ấ

- 5212 "Chi t kh u thành ph m";ế ấ ẩ

- 5213 "Chi t kh u d ch v ";ế ấ ị ụ

+ Tài kho n 157 "Hàng g i bán": tài kho n này dùng đ  ph n ánh tr  giá muaả ử ả ể ả ị  

c a hàng hoá chuy n bán, g i bán đ i lý, ký g i, d ch v  đã hoàn thành nh ng ch aủ ể ử ạ ử ị ụ ư ư  

xác đ nh là tiêu th . Tài kho n 157 đ c m  chi ti t theo t ng lo i hàng hoá, t ngị ụ ả ượ ở ế ừ ạ ừ  

l n g i hàng t  khi g i đi. Tài kho n này có k t c u c  b n nh  sau.ầ ử ừ ử ả ế ấ ơ ả ư

* Đ i v i doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ngố ớ ệ ế ồ ươ ườ  

xuyên:

Bên N :ợ

- Ph n ánh tr  giá mua th c t  c a hàng hoá đã chuy n bán ho c giao cho bênả ị ự ế ủ ể ặ  

thuê nh n đ i lý, ký g i.ậ ạ ử

- Giá thành th c t  d ch v  đã hoàn thành nh ng ch a đ c ch p nh n thanhự ế ị ụ ư ư ượ ấ ậ  

toán.

Bên Có:

- K t chuy n tr  giá th c t  hàng hoá chuy n bán, g i đ i lý, ký g i và giáế ể ị ự ế ể ử ạ ử  

thành d ch v  đ c xác nh n là tiêu th  đ  xác đ nh giá v n...ị ụ ượ ậ ụ ể ị ố

- Tr  giá mua th c t  hàng bán b  tr  l i.ị ự ế ị ả ạ

S  d  Bên N : Ph n ánh tr  giá mua th c t  hàng hoá đã g i đi ch a đ c xácố ư ợ ả ị ự ế ử ư ượ  

đ nh là tiêu th .ị ụ



* Đ i v i doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhố ớ ệ ế ồ ươ ể ị  

kỳ:

Bên N : Ph n ánh tr  giá mua th c t  c a hàng g i đi ch a tiêu th  đ u kỳ.ợ ả ị ự ế ủ ử ư ụ ầ

Bên Có: K t chuy n tr  giá mua th c t  c a hàng g i đi ch a tiêu th  đ u kỳ.ế ể ị ự ế ủ ử ư ụ ầ

D  N : ph n ánh tr  giá mua c a hàng g i bán ch a tiêu th .ư ợ ả ị ủ ử ư ụ

+ Tài kho n 632 "Giá v n hàng bán": dùng đ  xác đ nh tr  giá v n c a hàngả ố ể ị ị ố ủ  

hoá, d ch v  đã tiêu th  trong kỳ. Tài kho n 632 có k t c u c  b n nh  sau:ị ụ ụ ả ế ấ ơ ả ư

Bên N  ph n ánh:ợ ả

- Tr  giá mua c a hàng hoá, giá thành th c t  c a d ch v  đã đ c xác đ nh làị ủ ự ế ủ ị ụ ượ ị  

tiêu th .ụ

- Chi phí mua phân b  cho hàng tiêu th  trong kỳ.ổ ụ

Bên Có ph n ánh:ả

- Tr  giá mua c a hàng hoá đã bán b  ng i mua tr  l i.ị ủ ị ườ ả ạ

- K t chuy n tr  giá v n c a hàng đã bán trong kỳ.ế ể ị ố ủ

- Cu i kì TK 632 không có s  d  và có th  m  chi ti t cho t ng m t hàng d chố ố ư ể ở ế ừ ặ ị  

v .ụ

* Đ i v i doanh nghi p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nhố ớ ệ ế ồ ươ ể ị  

kỳ:

Bên N : ph n ánh tr  giá v n c a hàng hoá xu t bán trong kỳ.ợ ả ị ố ủ ấ

Bên Có: K t chuy n tr  giá v n c a hàng hoá bán trong kỳ.ế ể ị ố ủ

Ngoài các tài kho n trên, k  toán bán hàng còn s  d ng m t s  các tài kho nả ế ử ụ ộ ố ả  

khác có liên quan, nh  tài kho n 131,111,112,156,138,333,v.v...ư ả

1.2.2.  Ph ng pháp k  toán m t  s  nghi p v  kinh t  ch  y u theoươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế  

ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ươ ườ

1.2.2.1. K  toán bán buôn qua kho theo hình th c giao hàng tr c ti p.ế ứ ự ế

Khi xu t kho hàng hoá giao cho bên mua, đ i di n bên mua ký nh n đ  hàngấ ạ ệ ậ ủ  

hoá và thanh toán ti n mua hàng ho c ch p nh n n , k  toán h ch toán nh  sau:ề ặ ấ ậ ợ ế ạ ư



* K  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng bán và ghi:ế ả ổ ủ

N  TK 111,112, 131: Chi ti t cho t ng ng i mua (theo t ng giá thanh toán).ợ ế ừ ườ ổ

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng theo giá bán ch a có thu  giá tr  gia tăng.ư ế ị

Có TK 333 (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

* Đ ng th i k  toán ph n ánh tr  giá mua th c t  c a hàng xu t bán và ghi:ồ ờ ế ả ị ự ế ủ ấ

N  TK 632: Tr  giá mua th c t  c a hàng bán.ợ ị ự ế ủ

Có TK 156 (1561): tr  giá mua th c t  c a hàng bán.ị ự ế ủ

Đ i v i s  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p v  hàng đã bánố ớ ố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ả ộ ề  

(n u có), k  toán ghi.ế ế

N  TK 511 (5111): ghi gi m doanh thu bán hàng.ợ ả

Có TK 333 (3332, 3333): s  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p.ố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ả ộ

- Trong tr ng h p bên mua đ c h ng chi t kh u thanh toán do thanh toánườ ợ ượ ưở ế ấ  

ti n hàng tr c h n, k  toán ghi:ề ướ ạ ế

N  TK 635: chi phí ho t đ ng tài chínhợ ạ ộ

Có TK 111,112: Thanh toán chi t kh u.ế ấ

Có TK 131 (chi ti t đ i t ng): s  chi t kh u thanh toán đ c ghi gi m s  nế ố ượ ố ế ấ ượ ả ố ợ 

ph i thu c a khác hàng.ả ủ

Có TK 338 (3388): s  chi t kh u thanh toán ch p nh n cho ng i mua nh ng ch aố ế ấ ấ ậ ườ ư ư  

tr .ả

Trong quá trình bán hàng, đ  khuy n khích ng i mua, doanh nghi p có thể ế ườ ệ ể 

áp d ng chính sách chi t  kh u th ng m i.  Theo ch  đ  hi n hành, chi t  kh uụ ế ấ ươ ạ ế ộ ệ ế ấ  

th ng m i là s  ti n b t giá cho ng i mua do mua v i kh i l ng l n. ươ ạ ố ề ớ ườ ớ ố ượ ớ

Khi phát sinh chi t kh u th ng m i, k  toán ghi:ế ấ ươ ạ ế

N  TK 521: Chi t kh u th ng m i.ợ ế ấ ươ ạ

N  TK 333 (33311): thu  GTGT t ng ng.ợ ế ươ ứ

Có TK 111,112,311,131,...: t ng s  ti n đã tr  ho c kh u tr  vào s  ph i thu  ng iổ ố ề ả ặ ấ ừ ố ả ở ườ  

mua.



Tr ng h p phát sinh kho n gi m giá do hàng bán ra không b o đ m ch tườ ợ ả ả ả ả ấ  

l ng, quy cách..., k  toán ghi:ượ ế

N  TK 532 kho n gi m giá hàng bán th c t  phát sinh.ợ ả ả ự ế

N  TK 333 (33311): thu  GTGT t ng ng v i s  gi m giá.ợ ế ươ ứ ớ ố ả

Có TK 111, 112,311,131...

Cũng trong quá trình bán hàng, có th  phát sinh tr ng h p bán hàng b  ng iể ườ ợ ị ườ  

mua tr  l i do hàng hoá không đúng quy cách, ph m ch t ho c do vi ph m các camả ạ ẩ ấ ặ ạ  

k t theo h p đ ng.  ế ợ ồ

* Khi phát sinh hàng bán b  tr  l i, k  toán ghi:ị ả ạ ế

N  TK 531: S  ti n c a hàng đã bán b  tr  l i.ợ ố ề ủ ị ả ạ

N  Tk 333 (33311): thu  GTGT c a hàng bán b  tr  l iợ ế ủ ị ả ạ

Có TK 111,112,311,131...: t ng giá thanh toán c a hàng đã bán b  tr  l i.ổ ủ ị ả ạ

Có TK 338 (3388): t ng giá thanh toán c a hàng bán b  tr  l i ch p nh n trổ ủ ị ả ạ ấ ậ ả 

cho khách hàng nh ng ch a tr .ư ư ả

* S  thu  xu t kh u và thu  tiêu th  đ c bi t c a s  hàng bán b  tr  l i (n uố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ủ ố ị ả ạ ế  

có) s  đ c hoàn l i và ghi nh  sau:ẽ ượ ạ ư

N  Tk 111,112: s  thu  đ c hoàn l i đã nh n.ợ ố ế ượ ạ ậ

N  Tk 333 (3332, 3333): s  thu  đ c hoàn tr  vào s  thu  ph i n p.ợ ố ế ượ ừ ố ế ả ộ

Có TK 511 (5111): s  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t c a hàng bán b  trố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ủ ị ả 

l i.ạ

Đ ng th i k  toán ph n ánh tr  giá mua th c t  c a hàng đã bán b  tr  l i nh p l iồ ờ ế ả ị ự ế ủ ị ả ạ ậ ạ  

kho:

N  TK 156 (1561): nh p kho hàng hoáợ ậ

N  TK 157: đang g i t i kho ng i mua.ợ ử ạ ườ

Có TK 632: ghi gi m giá v n hàng bán cho b  tr  l i.ả ố ị ả ạ

* Đ i v i chi phí bán hàng th c t  phát sinh trong kỳ, k  toán ghi:ố ớ ự ế ế

N  TK 641 (chi ti t t ng lo i): chi phí bán hàng.ợ ế ừ ạ



N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có).ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 111, 112, 334, 338, 214, 331...

* Đ i v i các kho n chi h  ng i mua nh  chi phí v n chuy n, b c d ,...ố ớ ả ộ ườ ư ậ ể ố ỡ  

(n u có), k  toán ghi:ế ế

N  TK 138 (1388. Chi ti t ng i mua).ợ ế ườ

Có TK 111,112, 331...

* Khi chuy n các ch ng t  liên quan đ n các kho n chi b  cho ng i mua vàể ứ ừ ế ả ộ ườ  

đ c ng i mua ch p nh n, k  toán ghi:ượ ườ ấ ậ ế

N  TK 131, 111, 112...ợ

Có TK 138 (1388. Chi ti t ng i mua).ế ườ

* Cu i kỳ kinh doanh, k  toán phân b  chi phí thu mua cho hàng đã bán và ghiố ế ổ

N  TK 632: giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 156 (1562): phí thu mua phân b  cho hàng bán raổ

+ K t chuy n gi m giá hàng bán:ế ể ả

N  TK 511 (5111): ghi gi m doanh thu bán hàng. ợ ả

- Có TK 532: k t chuy n gi m giá hàng bán.ế ể ả

+ K t chuy n chi t kh u th ng m i:ế ể ế ấ ươ ạ

N  TK 511 (5111): ghi gi m doanh thu bán hàng.ợ ả

Có TK 521: k t chuy n chi t kh u th ng m i.ế ể ế ấ ươ ạ

+ K t chuy n doanh thu hàng bán b  tr  l i:ế ể ị ả ạ

N  Tk 511 (5111): ghi gi m doanh thu bán hàng.ợ ả

Có TK 531: k t chuy n doanh thu hàng bán b  tr  l i.ế ể ị ả ạ

1.2.2.2. K  toán bán buôn qua kho theo hình th c chuy n hàngế ứ ể

Khi xu t kho hàng hoá chuy n cho bên mua, căn c  vào Phi u xu t kho kiêmấ ể ứ ế ấ  

v n chuy n n i b , k  toán ghi:ậ ể ộ ộ ế

N  TK 157: tr  giá mua th c t  c a hàng g i bán.ợ ị ự ế ủ ử



Có TK 156 (1561): Tr  giá mua c a hàng xu t bán.ị ủ ấ

+ Đ i v i giá tr  bao bì đi kèm hàng hoá có tính giá riêng, k  toán ghi:ố ớ ị ế

N  Tk 138 (1388) Tr  giá bao bì kèm theo hàng hoá.ợ ị

Có TK 153 (chi ti t bao bì): Tr  giá bao bì kèm theo.ế ị

+ Khi hàng hoá chuy n đi đ c bên mua châp nh n thanh toán ho c đã thanhể ượ ậ ặ  

toán, căn c  vào Hoá đ n giá tr  gia tăng, k  toán ghi.ứ ơ ị ế

N  TK 131 (chi ti t t ng ng i mua)ợ ế ừ ườ

* N  TK 111, 112: t ng giá thanh toán c a hàng bán đã thu b ng ti n m t, ti nợ ổ ủ ằ ề ặ ề  

g i ngân hàng.ử

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng.

Có TK 333 (1) (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

Đ ng th i k  toán ph n ánh tr  giá mua th c t  c a hàng g i bán đ c kháchồ ờ ế ả ị ự ế ủ ử ượ  

hàng ch p nh n (m t ph n hay toàn b ):ấ ậ ộ ầ ộ

N  TK 632: Tr  giá mua th c t  c a hàng bán.ợ ị ự ế ủ

Có TK 157: tr  giá mua th c t  c a hàng bán đ c ch p nh n.ị ự ế ủ ượ ấ ậ

S  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p v  hàng đã bán (n u có),ố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ả ộ ề ế  

k  toán ghi:ế

N  TK 511 (5111): ghi gi m doanh thu bán hàng.ợ ả

Có TK 333 (3332, 3333): s  thu  ph i n p.ố ế ả ộ

+ Đ i v i giá tr  bao bì kèm theo hàng hoá, n u bên mua ch p nh n thanh toánố ớ ị ế ấ ậ  

ho c đã thanh toán, k  toán ghi:ặ ế

N  TK 111, 112, 131...ợ

Có TK138 (1388): giá tr  bao bì kèm theo.ị

* Tr ng h p hàng chuy n bán b  bên mua tr  l i, khi nh p l i kho, k  toánườ ợ ể ị ả ạ ậ ạ ế  

ghi.

N  TK 156 (1561): tr  giá mua c a hàng b  tr  l i.ợ ị ủ ị ả ạ

Có Tk 157: tr  giá mua c a hàng chuy n bán đã thu h i.ị ủ ể ồ



* Tr ng h p hàng hoá chuy n đi b  h ng, thi u h t, ch a xác đ nh đ cườ ợ ể ị ỏ ế ụ ư ị ượ  

nguyên nhân ch  x  lý, k  toán ghi:ờ ử ế

N  TK 138 (1381): tr  giá mua c a hàng b  thi u h t, h  h ng ch  x  líợ ị ủ ị ế ụ ư ỏ ở ử

Có TK 157: tr  giá c a hàng hoá ch  x  ký.ị ủ ờ ử

* Tr ng h p hàng hoá chuy n bán đ c xác đ nh là tiêu th  phát sinh thi u,ườ ợ ể ượ ị ụ ế  

t n th t ch a rõ nguyên nhân nh ng h p đ ng bên bán ch u, k  toán ghi nh n tr  giáổ ấ ư ư ợ ồ ị ế ậ ị  

mua th c t  c a hàng thi u h t và ghi.ự ế ủ ế ụ

N  TK 138 (1381): giá tr  hàng hoá thi u h t, m t mát ch  x  lýợ ị ế ụ ấ ờ ử

Có TK 632: k t chuy n tr  giá mua c a hàng thi u h t.ế ể ị ủ ế ụ

* Khi có quy t đ nh x  lý, k  toán ghi:ế ị ử ế

N  TK 138 (1388): quy t đ nh ph i thu ng i ch u trách nhi mợ ế ị ả ườ ị ệ

N  TK 334: cá nhân b i th ng tr  vào l ngợ ồ ườ ừ ươ

N  TK 641: già tr  hàng hoá hao h t trong đ nh m cợ ị ụ ị ứ

N  TK 632: ghi tăng giá v n bán hàng.ợ ố

N  TK 811: tính vào chi phí khácợ

Có TK 138 (1381): x  lý giá tr  hàng hoá m t mát, thi u h t, h  h ng.ử ị ấ ế ụ ư ỏ

* Tr ng h p hàng chuy n bán, khi bàn giao cho bên mua phát hi n th a ch aườ ợ ể ệ ừ ư  

rõ nguyên nhân ch  x  lý, k  toán ghi:ờ ử ế

N  TK 157: tr  giá mua th c t  c a hàng th aợ ị ự ế ủ ừ

Có TK 338 (3381): Tr  giá hàng th a ch  x  lýị ừ ờ ử

* Khi xác đ nh đ c nguyên nhân th a hàng, k  toán ghi:ị ượ ừ ế

N  TK 338 (3381): x  lý giá tr  th a.ợ ử ị ừ

Có TK 641: tr  giá hàng th a trong đ nh m c.ị ừ ị ứ

Có TK 156 (1561): n u b  sót ch a ghi s .ế ỏ ư ổ

Có TK 711: th a không rõ nguyên nhân.ừ

Tr  giá hàng th a n u đ c bên mua ch p nh n thì ghi vào giá v n hàng bán,ị ừ ế ượ ấ ậ ố  

còn n u thu v  nh p kho thì ghi tăng hàng nh p kho:ế ề ậ ậ



N  TK 632: ghi tăng giá v n hàng (n u bên mua ch p nh n).ợ ố ế ấ ậ

N  Tk 156 (1561): ghi tăng giá v n hàng nh p kho.ợ ố ậ

Có Tk 157: tr  giá mua th c t  s  hàng th a.ị ự ế ố ừ

1.2.2.3. K  toán bán buôn v n chuy n th ng theo hình th c giao hàng tr cế ậ ể ẳ ứ ự  

ti pế

Theo hình th c này, căn c  vào Hoá đ n giá tr  gia tăng (ho c hoá đ n bánứ ứ ơ ị ặ ơ  

hàng) do bên bán chuy n giao, k  toán phân tích t ng giá thanh toán c a hàng muaể ế ổ ủ  

chuy n th ng và ghiể ẳ

N  TK 632: tr  giá mua th c t  c a hàng mua chuy n th ng.ợ ị ự ế ủ ể ẳ

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 331, 111, 112, 311... t ng giá thanh toán c a hàng mua chuy n th ng.ổ ủ ể ẳ

Đ ng th i, doanh nghi p ph i l p hoá đ n GTGT (ho c hoá đ n bán hàng) vồ ờ ệ ả ậ ơ ặ ơ ề 

l ng hàng chuy n th ng. Căn c  vào hoá đ n, k  toán ti n hành ghi nh n giá bánượ ể ẳ ứ ơ ế ế ậ  

c a hàng chuy n th ng và ghi:ủ ể ẳ

N  TK 111, 112, 131: t ng giá thanh toán c a hàng bán.ợ ổ ủ

Có Tk 511 (5111): doanh thu bán hàng.

Có TK 333 (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

1.2.2.4. K  toán bán buôn v n chuy n th ng có tham gia thanh toánế ậ ể ẳ

Theo hình th c này, căn c  vào Hoá đ n giá tr  gia tăng (ho c hoá đ n bánứ ứ ơ ị ặ ơ  

hàng) do bên bán chuy n giao, k  toán phân tích t ng giá thanh toán c a hàng muaể ế ổ ủ  

chuy n th ng và ghi.ể ẳ

N  TK 157: tr  giá mua th c t  c a hàng mua chuy n th ng (theo giá muaợ ị ự ế ủ ể ẳ  

ch a có thu ).ư ế

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 331,111, 112, 311... t ng giá thanh toán c a hàng mua chuy n th ng.ổ ủ ể ẳ

+ Khi bên mua ki m nh n hàng hoá và ch p nh n mua, doanh nghi p ph i l pể ậ ấ ậ ệ ả ậ  

Hoá đ n giá tr  gia tăng (ho c hoá đ n bán hàng) v  l ng hàng chuy n th ng; Cănơ ị ặ ơ ề ượ ể ẳ  

c  vào hoá đ n, k  toán ph n ánh tr  giá mua c a hàng đã chuy n th ng:ứ ơ ế ả ị ủ ể ẳ



N  TK 632ợ

N  TK 133 (1331)ợ

Có TK TK 111, 112, 311, 331...

* Đ ng th i ph n ánh tr  giá bán c a hàng chuy n th ng:ồ ờ ả ị ủ ể ẳ

N  TK 111, 112, 131...: t ng giá thanh toán c a hàng chuy n th ng đã bán.ợ ổ ủ ể ẳ

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng.

Có TK 333 (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

1.2.2.5. K  toán bán buôn v n chuy n th ng không tham gia thanh toán.ế ậ ể ẳ

Th c ch t theo hình th c này, doanh nghi p th ng m i ch  là đ n v  môi gi iự ấ ứ ệ ươ ạ ỉ ơ ị ớ  

gi a bên bán và bên mua đ  h ng hoa h ng và ph i l p hoá đ n giá tr  gia tăng (hayữ ể ưở ồ ả ậ ơ ị  

hoá đ n bán hàng) ph n ánh s  hoa h ng đ c h ng.ơ ả ố ồ ượ ưở

Căn c  vào hoá đ n, k  toán ghi.ứ ơ ế

N  TK 111, 112, 131,... ợ

Có TK 333 (33311) thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

Có TK 511: hoa h ng đ c h ng.ồ ượ ưở

Các chi phí liên quan đ n môi gi i đ c h ch toán vào chi phí bán hàng, ví dế ớ ượ ạ ụ 

các chi phí môi gi i trong doanh nghi p tính thu  theo ph ng pháp tr c ti p, k  toánớ ệ ế ươ ự ế ế  

ghi:

N  TK 641: chi phí bán hàngợ

Có TK liên quan (111, 112)

1.2.2.6. K  toán bán l  hàng hoáế ẻ

Theo quy đ nh, ng i bán hàng hoá, d ch v  ph i l p B ng kê cho b  ph n kị ườ ị ụ ả ạ ả ộ ậ ế 

toán làm căn c  tính doanh thu và thu  giá tr  gia tăng. B  ph n k  toán ph i phânứ ế ị ộ ậ ế ả  

lo i doanh thu hàng hoá, d ch v  bán l  theo lo i hàng hoá, d ch v  và theo nhómạ ị ụ ẻ ạ ị ụ  

thu  su t thu  giá tr  gia tăng; xác đ nh doanh thu và thu  giá tr  gia tăng ph i n pế ấ ế ị ị ế ị ả ộ  

c a hàng hoá, d ch v  bán ra. B ng kê bán l  hàng hoá có m u sau:ủ ị ụ ả ẻ ẫ



B ng kê bán l  hàng hoá, d ch vả ẻ ị ụ

Ngày......tháng.......năm ...........)

Tên c  s  kinh doanh............................................ơ ở

Đ a ch :...................................................................ị ỉ

H  tên ng i bán hàng:.....................................................ọ ườ

S  th  tố ứ ự Tên hàng hoá, 
d ch vị ụ Đ n v  tínhơ ị S  l ngố ượ Đ n giáơ Thành ti nề

A B C 1 2 3

T ng c ng ti n thanh toán:...............................................................................ổ ộ ề

 T ng s  ti n (b ng ch ):..........................................................................ổ ố ề ằ ữ

Ng i bánườ

(Ký, ghi rõ h  tên)ọ

Trên có s  b ng kê bán l  hàng hoá, k  toán ph n ánh doanh thu và thu  giá trở ả ẻ ế ả ế ị 

gia tăng đ u ra ph i n p c a hàng bán l  và ghi:ầ ả ộ ủ ẻ

N  TK 111: t ng giá bán l  thu b ng ti n m t.ợ ổ ẻ ằ ề ặ

N  TK 112, 113: t ng giá bán l  n p vào ngân hàng đã nh n ho c ch a nh nợ ổ ẻ ộ ậ ặ ư ậ  

đ c gi y báo Có.ượ ấ

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng

Có TK 333 (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

Trong th c t  có th  phát sinh các tr ng h p nhân viên bán hàng n p thi uự ế ể ườ ợ ộ ế  

ho c th a ti n hàng so v i l ng hàng đã bán.  ặ ừ ề ớ ượ

Khi thu ti n hàng, n u thi u, k  toán ghi:ề ế ế ế

N  TK 111, 112, 113: t ng s  ti n nhân viên bán hàng đã n p.ợ ổ ố ề ộ

N  Tk 138 (1388): s  thi u nhân viên bán hàng ph i b i th ng.ợ ố ế ả ồ ườ

N  TK 138 (1381): s  ti n ch a rõ nguyên nhân, ch  x  lý.ợ ố ề ư ờ ử



Có Tk 511 (5111): doanh thu bán hàng.

Có TK 333 (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

Khi thu ti n hàng, n u th a, k  toán ghi:ề ế ừ ế

N  TK 111, 112, 113: t ng s  ti n nhân viên bán hàng đã n p.ợ ổ ố ề ộ

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng.

Có TK 333 (1) (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n pế ị ả ộ

Có TK 338 (3381): s  ti n th a ch  x  lý.ố ề ừ ờ ử

Trên c  s  báo cáo bán hàng, cu i kỳ, k  toán xác đ nh tr  giá mua th c t  c aơ ở ố ế ị ị ự ế ủ  

hàng hoá đã bán l  và ghi:ẻ

N  TK 632: tr  giá mua th c t  c a hàng đã bán l .ợ ị ự ế ủ ẻ

Có TK 156 (1561 - Chi ti t qu y hàng): tr  giá mua.ế ầ ị

1.2.2.7. K  toán bán hàng tr  góp.ế ả

Khi bán hàng tr  góp, k  toán ph n ánh tr  giá mua th c t  c a hàng đã bán vàả ế ả ị ự ế ủ  

ghi:

N  TK 632: tr  giá mua th c t  c a hàng bán tr  góp. ợ ị ự ế ủ ả

Có TK 156 (1561 - Chi ti t qu y hàng): tr  giá mua.ế ầ ị

Đ ng th i ph n ánh giá bán c a hàng bán tr  góp:ồ ờ ả ủ ả

Căn c  vào hoá đ n giá tr  gia tăng, k  toán ph i ph n ánh các ch  tiêu  nhứ ơ ị ế ả ả ỉ ư 

doanh thu theo giá bán thông th ng ch a thu , thu  giá tr  gia tăng đ u ra tính trênườ ư ế ế ị ầ  

giá bán thông th ng, lãi bán tr  góp, s  ti n thu l n đ u t i th i đi m giao hàng vàườ ả ố ề ầ ầ ạ ờ ể  

s  ti n còn ph i thu  ng i mua và ghi:ố ề ả ở ườ

 N  TK 111, 112, 113: s  ti n ng i mua thanh toán l n đ u t i th i đi m bánợ ố ề ườ ầ ầ ạ ờ ể  

hàng.

N  TK 131: s  ti n còn ph i thu  ng i  mua.ợ ố ề ả ở ườ

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng theo giá bán thông th ng ch a có thuườ ư ế 

(giá bán hàng thanh toán m t l n).ộ ầ

Có TK 333(1) (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ



Có TK 338 (3387): l i t c thu t  bán tr  góp đ c ghi tăng s  doanh thu ch aợ ứ ừ ả ượ ố ư  

th c hi n. ự ệ

Đ i v i s  ti n ng i mua thanh toán  các kỳ ti p theo, k  toán ghi:ố ớ ố ề ườ ở ế ế

N  TK 111, 112ợ

Có TK 131: s  ti n ng i mua đã thanh toán.ố ề ườ

Đ ng th i, k t chuy n doanh thu t ng ng (s  ti n lãi bán hàng tr  góp trồ ờ ế ể ươ ứ ố ề ả ả 

ch m)ậ

N  TK 338 (3387): doanh thu ch a th c hi n.ợ ư ự ệ

Có TK 515: doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

1.2.2.8. K  toán bán hàng đ i lýế ạ

Theo ch  đ  quy đ nh, khi xu t hàng giao cho các c  s  nh n làm đ i lý bán,ế ộ ị ấ ơ ở ậ ạ  

có th  l a ch n m t trong hai cách s  d ng hoá đ n ch ng t  sau:ể ự ọ ộ ử ụ ơ ứ ừ

+ S  d ng hoá đ n giá tr  gia tăng ho c hoá đ n bán hàng đ  làm căn c  thanhử ụ ơ ị ặ ơ ể ứ  

toán và kê khai n p thu  giá tr  gia tăng  t ng đ n v  và t ng khâu đ c l p v i nhau.ộ ế ị ở ừ ơ ị ừ ộ ậ ớ

Theo cách này, bên giao đ i lý h ch toán gi ng nh  tr ng h p bán hàng tr cạ ạ ố ư ườ ợ ự  

ti p đã trình bày  trên.ế ở

+ S  d ng Phi u xu t hàng g i bán đ i lý kèm theo L nh đi u đ ng n i b .ử ụ ế ấ ử ạ ệ ề ộ ộ ộ

Theo cách này, c  s  bán hàng đ i lý, ký g i khi bán hàng ph i l p hoá đ nơ ở ạ ử ả ậ ơ  

theo quy đ nh, đ ng th i l p b ng kê hàng hoá bán ra (m u s  02/ GTGT) g i v  cị ồ ờ ậ ả ẫ ố ử ề ơ 

s  có hàng hoá g i bán đ a lý đ  c  s  này l p hoá đ n giá tr  gia tăng (ho c hoá đ nở ử ị ể ơ ở ậ ơ ị ặ ơ  

bán hàng) cho hàng hoá th c t  bán ra. B ng kê hàng hoá bán ra có m u nh  sau:ự ế ả ẫ ư

B ng kê hoá đ n, ch ng t  hàng hoá, d ch v  bán raả ơ ứ ừ ị ụ

(Kèm theo t  khai thu  giá tr  gia tăng)ờ ế ị

(Tháng....năm..........)

Tên c  s  kinh doanh:.............................................ơ ở

Đi  ch :................................................................................ạ ỉ

Hoá đ n,ơ  
ch ng tứ ừ 

bán

Tên 
ng iườ  
mua

Mã số 
thuế 

ng iườ  
mua

Doanh thu 
bán ch aư  
có thuế

Thuế 
GTGT

Ghi chú



1 2 3 4 5 6 7 8

T ng c ngổ ộ

Ngày ....tháng.....năm ......
Ng i l p bi uườ ậ ể
(ký, ghi rõ h  tên)ọ

K  toán tr ngế ưở
(ký, ghi rõ h  tên)ọ

V i doanh nghi p tính thu  theo ph ng pháp tr c  ti p ho c v i các đ iớ ệ ế ươ ự ế ặ ớ ố  

t ng không ch u thu  GTGT thì c t 6 ghi theo t ng giá thanh toán. B ng kê này làượ ị ế ộ ổ ả  

căn c  đ  bên giao hàng l p hoá đ n giá tr  gia tăng (ho c hoá đ n bán hàng) chuy nứ ể ậ ơ ị ặ ơ ể  

cho bên bán hàng (bên nh n bán hàng đ i lý, ký g i hay đ n v  ph  thu c). Ngoài ra,ậ ạ ử ơ ị ụ ộ  

b ng kê này còn đ c s  d ng  các c  s  kinh doanh đ  c  s  t ng h p, l p tả ượ ử ụ ở ơ ở ể ơ ở ổ ợ ậ ờ  

khai thu  giá tr  gia tăng hàng tháng n p cho c  quan thu .ế ị ộ ơ ế

* Ph ng pháp k  toán  t ng bên nh  sau:ươ ế ở ừ ư

* K  toán t i bên giao đ i lýế ạ ạ

Khi xu t kho hàng hoá chuy n cho bên nh n đ i lý, k  toán ghi:ấ ể ậ ạ ế

N  TK 157ợ

Có TK 156(1)

- Tr ng h p hàng mua chuy n th ng cho đ i lí:ườ ợ ể ẳ ạ

N  TK 157: tr  giá mua th c t  c a hàng giao cho bên đ i lý.ợ ị ự ế ủ ạ

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 331, 111, 112...: t ng giá thanh toán c a hàng mua chuy n th ng đã trổ ủ ể ẳ ả 

hay ph i tr .ả ả

- Khi hàng đ i lý đ c xác đ nh là bán, k  toán ph n ánh tr  giá mua th c tạ ượ ị ế ả ị ự ế 

c a hàng đã bán và ghi:ủ

N  TK 632: giá v n hàng  bán.ợ ố

Có TK 157: k t chuy n tr  giá mua th c t  c a hàng ký g i, đ i lý đã bánế ể ị ự ế ủ ử ạ  

đ c.ượ



Đ ng th i k  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng đ i lý đã bán ph iồ ờ ế ả ổ ủ ạ ả  

thu  các c  s  đ i lý, ký g i cùng v i doanh thu bán hàng và thuê GTGT:ở ơ ở ạ ử ớ

N  TK 131: s  ti n hàng ph i thu  c  s  đ i lý, ký g i.ợ ố ề ả ở ơ ở ạ ử

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng đ i lý g i.ạ ử

Có TK 333(1) (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

Cu i cùng k  toán ph n ánh s  hoa h ng c a hàng ký g i, đ i lý:ố ế ả ố ồ ủ ử ạ

N  TK 641: hoa h ng ký g i, đ i lý.  ợ ồ ử ạ

Có TK 131: hoa h ng đ i lý tr  vào s  ph i thu  c  s  đ i lý, ký g i.ồ ạ ừ ố ả ở ơ ở ạ ử

- Khi đ i lý thanh toán ti n hàng, k  toán ghi:ạ ề ế

N  TK 111, 112, 113ợ

Có TK131 (s  ti n đ i lý tr  sau khi đã tr  đi hoa h ng dành cho đ i lí)ố ề ạ ả ừ ồ ạ

* K  toán t i bên nh n làm đ i lýế ạ ậ ạ

Khi nh n đ c hàng do bên giao đ i lý chuy n đ n, k  toán ph n ánh tr  giáậ ượ ạ ể ế ế ả ị  

hàng đã nh n theo t ng giá thanh toán và ghi.ậ ổ

N  TK 003: t ng giá thanh toán c a hàng nh n bán.ợ ổ ủ ậ

Khi hàng nh n đ i lý đã bán đ c theo giá quy đ nh, k  toán ph n ánh t ng sậ ạ ượ ị ế ả ổ ố 

ti n bán hàng đ i lý ph i tr  cho bên giao đ i lý:ề ạ ả ả ạ

N  TK 111, 112, 131: t ng giá thanh toán c a hàng nh n đ i lý, ký g i đãợ ổ ủ ậ ạ ử  

bán).

Có Tk 331 (chi ti t ch  hàng): s  ti n ph i tr  bên giao đ i lý (bên ch  hàng).ế ủ ố ề ả ả ạ ủ

Đ ng th i ghi:ồ ờ

Có TK 003: tr  giá thanh toán c a hàng đã bán đ c.ị ủ ượ

M t khác, k  toán ph n ánh hoa h ng đ i lý đ c h ng tr  vào s  n  ph iặ ế ả ồ ạ ượ ưở ừ ố ợ ả  

tr  ch  hàng và ghi:ả ủ

N  Tk 331 (chi ti t ch  hàng): ghi gi m s  ti n ph i tr  ch  hàng.ợ ế ủ ả ố ề ả ả ủ

Có TK 511: hoa h ng đ i lý đ c h ng.ồ ạ ượ ưở

Khi tr  ti n cho bên giao đ i lý, k  toán ghi:ả ề ạ ế



N  TK 331 (chi ti t ch  hàng): thanh toán s  ti n còn l i cho ch  hàng.ợ ế ủ ố ề ạ ủ

Có TK 111, 112...: s  ti n hàng đ i lý đã tr .ố ề ạ ả

Tr ng h p hàng nh n bán đ i lý, ký g i không bán đ c tr  l i bên giao đ iườ ợ ậ ạ ử ượ ả ạ ạ  

lý, khi tr , k  toán ghi:ả ế

Có TK 003: t ng giá thanh toán c a hàng tr  l i.ổ ủ ả ạ

1.2.2.9. K  toán bán hàng n i b  ế ộ ộ

Theo ch  đ  hi n hành, các c  s  s n xu t kinh doanh khi xu t hàng hoá đi uế ộ ệ ơ ở ả ấ ấ ề  

chuy n cho các c  s  h ch toán ph  thu c, nh  các chi nhánh, các c a hàng...  khácể ơ ở ạ ụ ộ ư ử ở  

đ a ph ng đ  bán ho c xu t đi u chuy n gi a các chi nhánh, các đ n v  ph  thu cị ươ ể ặ ấ ề ể ữ ơ ụ ụ ộ  

v i nhau; t  các đ n v  h ch toán ph  thu c v  c  s  kinh doanh, căn c  vào ph ngớ ừ ơ ị ạ ụ ộ ề ơ ở ứ ươ  

th c t  ch c kinh doanh và  t  ch c công tác h ch toán, có th  l a ch n m t trongứ ổ ứ ổ ứ ạ ể ự ọ ộ  

hai cách s  d ng hoá đ n, ch ng t  sau:ử ụ ơ ứ ừ

+ S  d ng hoá đ n giá tr  gia tăng (ho c hoá đ n bán hàng) đ  làm căn cử ụ ơ ị ặ ơ ể ứ 

thanh toán và kê khai n p thu  giá tr  gia tăng  t ng đ n v  và t ng khâu đ c l p v iộ ế ị ở ừ ơ ị ừ ộ ậ ớ  

nhau.

Theo cách này, vi c giao hàng đ c k  toán h ch toán gi ng nh  tr ng h pệ ượ ế ạ ố ư ườ ợ  

bán hàng tr c ti p đã trình bày  trên.ự ế ở

+ S  d ng phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  kèm theo L nh đi u đôngử ụ ế ấ ậ ể ộ ộ ệ ề  

n i b .ộ ộ

Theo cách này, c  s  giao hàng căn c  vào B ng kê hàng hoá bán ra (m u sơ ở ứ ả ẫ ố 

2/ GTGT) do c  s  ph  thu c g i v  đ  l p hoá đ n GTGT (ho c hoá đ n bán hàng)ơ ở ụ ộ ử ề ể ậ ơ ặ ơ  

cho hàng hoá th c t  đã bán.ự ế

Ph ng pháp k  toán c  th   t ng bên nh  sau:ươ ế ụ ể ở ừ ư

* K  toán t i đ n v  giao hàng ế ạ ơ ị

Khi xu t hàng chuy n đi cho đ n v  n i b , n u s  d ng hoá đ n GTGTấ ể ơ ị ộ ộ ế ử ụ ơ  

(ho c hoá đ n bán hàng). ặ ơ

K  toán ph n ánh tr  giá mua c a hàng bán ra và ghi :ế ả ị ủ

N  TK 632: giá v n hàng bán.ợ ố



Có TK  156(1), 151....

Đ ng th i k  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng bán n i b  và ghi: ồ ờ ế ả ổ ủ ộ ộ

N  TK 1111, 112, 136(8)...: t ng giá thanh toán c a hàng bán n i b .ợ ổ ủ ộ ộ

Có TK 512 (5121):doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

Có TK 333(1) (33311) ; thu  giá tri gia tăng ph i n p.ế ả ộ

Tr ng h p không s  d ng hoá đ n GTGT hay hoá đ n bán hàng. k  toán ghiườ ợ ử ụ ơ ơ ế  

tr  giá mua th c t  c a hàng bán (t ng t  nh  xu t hàng giao cho c  s  nh n bánị ự ế ủ ươ ự ư ấ ơ ở ậ  

hàng đ i lý). Khi hàng đã bán đ c (căn c  vào B ng kê hàng hoá bán ra do c  sạ ượ ứ ả ơ ở 

nh n hàng chuy n đ n), k  toán l p hoá đ n GTGT (hay hoá đ n bán hàng) v  sậ ể ế ế ậ ơ ơ ề ố 

hàng đã bán và ph n ánh tr  giá mua c a hàng đã bán và ghi:ả ị ủ

N  TK 632: giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 157: k t chuy n tr  giá c a hàng đã bán.ế ể ị ủ

M t khác, k  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng bán n i b  t ng tặ ế ả ổ ủ ộ ộ ươ ự 

nh  tr ng h p s  d ng hoá đ n GTGT hay hoá đ n bán hàng nói trên.ư ườ ợ ử ụ ơ ơ

Tr ng h p phát sinh các kho n chi t kh u thanh toán, gi m giá hàng bán,ườ ợ ả ế ấ ả  

hàng bán b  tr  l i, chi phí bán hàng..., k  toán ph n ánh t ng t  nh  bán ra bênị ả ạ ế ả ươ ự ư  

ngoài.

Cu i kỳ, k t chuy n các kho n gi m giá hàng bán, hàng bán b  tr  l i, chi tố ế ể ả ả ị ả ạ ế  

kh u th ng m i phát sinh trong kỳ (n u có) và ghi:ấ ươ ạ ế

N  TK 512 (5121): ghi gi m doanh thu bán hàng n i b .ợ ả ộ ộ

Có TK 521, 531, 532.

Đ ng th i xác đ nh và k t chuy n doanh thu thu n bán hàng n i b .ồ ờ ị ế ể ầ ộ ộ

N  TK 512 (5121)ợ

Có TK 911: doanh thu bán ra n i b .ộ ộ

* K  toán t i các c  s  ph  thu cế ạ ơ ở ụ ộ

Khi nh n đ c hàng hoá do Công ty, đ n v  c p trên chuy n đ n, căn c  vàoậ ượ ơ ị ấ ể ế ứ  

hoá đ n GTGT hay hoá đ n bán hàng do c p trên chuy n đ n, k  toán ghiơ ơ ấ ể ế ế

N  TK 156 (1561): giá mua n i b  ch a có thu  GTGT.ợ ộ ộ ư ế



N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ c kh u tr .ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 336, 111, 112...: t ng giá thanh toán c a hàng mua n i b  đã trổ ủ ộ ộ ả 

hay ph i tr .ả ả

Khi bán s  hàng này, tuỳ theo ph ng th c bán, k  toán t i c  s  ph  thu cố ươ ứ ế ạ ơ ở ụ ộ  

h ch toán gi ng nh  các tr ng h p bán hàng đã trình bày (bán buôn tr c ti p, bánạ ố ư ườ ợ ự ế  

chuy n hàng; bán l ,...).ể ẻ

Tr ng h p c p trên không s  d ng hoá đ n GTGT hay hoá đ n bán hàng,ườ ợ ấ ử ụ ơ ơ  

căn c  vào Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , k  toán ghi:ứ ế ấ ậ ể ộ ộ ế

N  TK 156 (1561: giá mua n i b ).ợ ộ ộ

Có TK 336, 111, 112...: giá mua n i b  ph i tr  ho c đã tr .ộ ộ ả ả ặ ả

Khi bán đ c hàng, k  toán đ n v  ph  thu c ph n ánh t ng giá thanh toánượ ế ơ ị ụ ộ ả ổ  

c a hàng đã bán:ủ

N  TK 111, 112, 136 (8)...: t ng giá thanh toán.ợ ổ

Có TK 511 (5111): doanh thu bán hàng.

Có TK 333 (1) (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

Khi nh n đ c hoá đ n GTGT ho c hoá đ n bán hàng c a c p trên chuy nậ ượ ơ ặ ơ ủ ấ ể  

đ n, k  toán ph n ánh s  thu  GTGT đ c kh u tr  c a hàng đã bán cùng v i giáế ế ả ố ế ượ ấ ừ ủ ớ  

v n c a hàng bán và ghi:ố ủ

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

N  TK 632: giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 156 (1561): tr  giá mua n i b  c a hàng đã bán.ị ộ ộ ủ

Tr ng h p doanh nghi p khi bán đ c hàng đã k t chuy n giá v n hàng bánườ ợ ệ ượ ế ể ố  

thì khi nh n hoá đ n GTGT, k  toán ghi b  sung s  thu  GTGT đ c kh u tr :ậ ơ ế ổ ố ế ượ ấ ừ

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 632: k t chuy n thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ế ể ế ị ượ ấ ừ

1.2.2.10. K  toán các tr ng h p bán hàng khác.ế ườ ợ

* Tr ng h p hàng đ i hàng (hàng đ i l u)ườ ợ ổ ố ư



Hàng hoá mà doanh nghi p đem đi đ  trao đ i, v  th c ch t, chính là hàng xu tệ ể ổ ề ự ấ ấ  

bán nên k  toán ph i l p hoá đ n GTGT hay hoá đ n bán hàng (ho c Phi u xu t khoế ả ậ ơ ơ ặ ế ấ  

kiêm v n chuy n n i b  - n u chuy n đi trao đ i) gi ng nh  xu t bán hàng hoá choậ ể ộ ộ ế ể ổ ố ư ấ  

khách hàng.  Tr c h t k  toán ph i ph n ánh tr  giá mua c a hàng xu t đ  trao đ i vàướ ế ế ả ả ị ủ ấ ể ổ  

ghi:

N  TKợ  632: t p h p giá v n hàng bán.ậ ợ ố

Có TK 156 (1561): tr  giá mua c a hàng xu t kho.ị ủ ấ

(Tr ng h p xu t hàng chuy n đi đ  trao đ i, tr  giá mua c a hàng xu t đemườ ợ ấ ể ể ổ ị ủ ấ  

đi trao đ i đ c theo dõi qua tài kho n 157. Khi ng i mua ki m nh n, tr  giá muaổ ượ ả ườ ể ậ ị  

c a hàng đem đi trao đ i đ c ki m nh n s  đ c k t chuy n vào tài kho n 632ủ ổ ượ ể ậ ẽ ượ ế ể ả  

gi ng nh  bán hàng theo ph ng th c chuy n hàng).ố ư ươ ứ ể

M t khác, k  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng đem đi trao đ i vàặ ế ả ổ ủ ổ  

ghi:

N  TK 131: t ng giá thanh toán c a hàng đem đi trao đ i.ợ ổ ủ ổ

Có TK 511 (5111): doanh thu tiêu th  c a hàng trao đ i.ụ ủ ổ

Có TK 333(1) (33311): thu  GTGT ph i n p c a hàng đem đi trao đ i.ế ả ộ ủ ổ

Hàng hoá mà doanh nghi p nh n v  thông qua trao đ i, v  th c ch t, chính làệ ậ ề ổ ề ự ấ  

hàng mua v . Vì th , khi ki m nh n hàng, căn c  vào hoá đ n GTGT hay hoá đ nề ế ể ậ ứ ơ ơ  

bán hàng do bên bán chuy n giao, k  toán ghi:ể ế

N  TK 156 (1561): tr  giá mua c a hàng nh p kho.ợ ị ủ ậ

N  TK 151: tr  giá mua c a hàng nh n v  đang đi đ ng.ợ ị ủ ậ ề ườ

N  TK 157: tr  giá mua hàng nh n v , g i bán.ợ ị ậ ề ử

N  TK 632: tr  giá mua c a hàng nh n v  tiêu th  ngay.ợ ị ủ ậ ề ụ

N  TK 133 (1331): thu  giá tr  gia tăng đ c kh u tr .ợ ế ị ượ ấ ừ

Có TK 131: t ng giá thanh toán c a hàng nh n v .ổ ủ ậ ề

* Tr ng h p dùng hàng hoá đ  tr  l ng, tr  th ng cho ng i laoườ ợ ể ả ươ ả ưở ườ  

đ ng.ộ



Theo ch  đ  hi n hành, khi doanh nghi p xu t hàng hoá đ  thanh toán l ng,ế ộ ệ ệ ấ ể ươ  

th ng và các kho n khác cho ng i lao đ ng, k  toán ph i l p hoá đ n GTGT hayưở ả ườ ộ ế ả ậ ơ  

hoá đ n bán hàng gi ng nh  các tr ng h p xu t bán hàng hoá khác cho khách hàng.ơ ố ư ườ ợ ấ

Tr c h t k  toán ph n ánh tr  giá mua c a hàng dùng đ  tr  l ng, th ngướ ế ế ả ị ủ ể ả ươ ưở  

cho ng i lao đ ng:ườ ộ

N  TK 632: giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 156 (1561): tr  giá mua c a hàng xu t kho.ị ủ ấ

Đ ng th i k  toán ph n ánh t ng giá thanh toán c a hàng dùng tr  l ng,ồ ờ ế ả ổ ủ ả ươ  

th ng và các kho n khác cho ng i lao đ ng và ghi:ưở ả ườ ộ

N  TK 334: t ng giá thanh toán c a hàng dùng thanh toán.ợ ổ ủ

Có TK 512 (5121): doanh thu n i b  c a hàng dùng thanh toán.ộ ộ ủ

Có TK 333(1) (33311): thu  giá tr  gia tăng ph i n p.ế ị ả ộ

* Tr ng h p xu t hàng hoá đ  tiêu dùng n i b , khuy n m i, qu ngườ ợ ấ ể ộ ộ ế ạ ả  

cáo.

Theo ch  đ  hi n hành,  trong tr ng h p này,  k  toán  ph i  l p hoá đ nế ộ ệ ườ ợ ế ả ậ ơ  

GTGT hay hoá đ n bán hàng, trên hoá đ n ghi rõ là hàng tiêu dùng n i b , ph c vơ ơ ộ ộ ụ ụ 

cho ho t đ ng kinh doanh hay khuy n m i, qu ng cáo không thu ti n. Đ i v i hoáạ ộ ế ạ ả ề ố ớ  

đ n GTGT, g ch b  dòng thu  su t và ti n thuê GTGT, ch  ghi dòng giá thanh toán làơ ạ ỏ ế ấ ề ỉ  

giá thành ho c giá v n c a hàng hoá.ặ ố ủ

Tr c h t k  toán ph n ánh tr  giá mua c a hàng xu t dùng t ng t  nhướ ế ế ả ị ủ ấ ươ ự ư 

h ch toán tr  giá mua c a hàng bán ra.ạ ị ủ

Đ ng th i ph n ánh doanh thu c a hàng xu t dùng theo giá thành ho c giáồ ờ ả ủ ấ ặ  

v n (tr  giá mua c a hàng xu t dùng) theo đ nh kho n:ố ị ủ ấ ị ả

N  TK 641, 642:  ợ

Có TK 512 (5121): doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

* Tr ng h p xu t hàng hoá tiêu dùng n i b  không ph c v  cho ho tườ ợ ấ ộ ộ ụ ụ ạ  

đ ng kinh doanh ho c ph c v  cho vi c kinh doanh các đ i t ng không ch uộ ặ ụ ụ ệ ố ượ ị  

thu  GTGT ho c đ c trang tr i b ng qu  khen th ng, qu  phúc l i.ế ặ ượ ả ằ ỹ ưở ỹ ợ



Theo ch  đ  hi n hành, trong tr ng h p này, doanh nghi p ph i l p hoá đ nế ộ ệ ườ ợ ệ ả ậ ơ  

GTGT ho c hoá đ n bán hàng, trên hoá đ n ghi đ  các ch  tiêu và tính thu  GTGTặ ơ ơ ủ ỉ ế  

nh  hoá đ n xu t bán hàng hoá cho khách hàng.ư ơ ấ

Tr c h t k  toán ph n ánh tr  giá mua c a hàng xu t dùng t ng t  nhướ ế ế ả ị ủ ấ ươ ự ư 

h ch toán tr  giá mua c a hàng bán ra, đ ng th i ph n ánh t ng giá thanh toán c aạ ị ủ ồ ờ ả ổ ủ  

hàng xu t dùng theo đ nh kho n: ấ ị ả

N  TK liên quan (641, 642): ghi tăng chi phí t ng ng theo t ng giá thanhợ ươ ứ ổ  

toán (n u ph c v  cho ho t đ ng kinh doanh).ế ụ ụ ạ ộ

N  TK 431: ghi gi m qu  khen th ng, qu  phúc l i theo t ng giá thanh toán.ợ ả ỹ ưở ỹ ợ ổ

Có TK 512 (5121): doanh thu bán hàng n i b .ộ ộ

Có TK 3331 (33311): thu  GTGT ph i n p (n u có).ế ả ộ ế

1.2.3. Ph ng pháp k  toán bán hàng theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳươ ế ươ ể ị

1.2.3.1. K  toán doanh thu bán hàng.ế

K  toán doanh thu bán hàng và xác đ nh doanh thu thu n  các doanh nghi pế ị ầ ở ệ  

th ng m i h ch toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ đ c ph nươ ạ ạ ồ ươ ể ị ượ ả  

ánh trên tài kho n 511 "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v " (5111) và tài kho nả ấ ị ụ ả  

512 "Doanh thu n i b " (5121). Trình t  và ph ng pháp h ch toán t ng t  nhộ ộ ự ươ ạ ươ ự ư 

h ch toán bán hàng  các doanh nghi p th ng m i h ch toán hàng t n kho theoạ ở ệ ươ ạ ạ ồ  

ph ng pháp kê khai th ng xuyên.ươ ườ

1.2.3.2. K  toán tr  giá mua th c t  c a hàng hoá đã bán.ế ị ự ế ủ

Theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, đ  xác đ nh tr  giá mua th c t  cua hàngươ ể ị ể ị ị ự ế  

hoá đã bán, k  toán ph i ti n hành theo trình t  sau:ế ả ế ự

+ Đ u kỳ kinh doanh, k  toán k t chuy n tr  giá v n th c t  c a hàng t nầ ế ế ể ị ố ự ế ủ ồ  

kho, t n qu y, hàng g i bán, hàng mua đang đi đ ng ch a bán và ghi.ồ ầ ử ườ ư

N  TK 611 (6112): tr  giá hàng ch a bán đ u kỳ.ợ ị ư ầ

Có TK 151, 156, 157: k t chuy n tr  giá v n hàng ch a bán đ u kỳ.ế ể ị ố ư ầ



+ Trong kỳ kinh doanh, các nghi p v  liên quan đ n vi c mua hàng hoá đ cệ ụ ế ệ ượ  

ph n ánh vào Bên N  tài kho n 611 (6112 - Mua hàng hoá).ả ợ ả

+ Cu i kỳ kinh doanh, căn c  vào k t qu  ki m kê hàng hoá còn l i, k  toánố ứ ế ả ể ạ ế  

l n l t k t chuy n tr  giá v n hàng hoá t n kho, t n qu y, hàng g i bán, ký g i,ầ ượ ế ể ị ố ồ ồ ầ ử ử  

hàng mua đang đi đ ng ch a bán:ườ ư

N  TK liên quan (151, 156, 157): tr  giá hàng ch a bán).ợ ị ư

Có TK 611 (6112): k t chuy n giá v n hàng ch a bán.ế ể ố ư

Đ ng th i k  toán xác đ nh và k t chuy n tr  giá v n th c t  c a hàng hoá đãồ ờ ế ị ế ể ị ố ự ế ủ  

bán trong kỳ:

N  TK 632: giá v n hàng bán trong kỳ.ợ ố

Có TK 611 (6112): tr  giá v n hàng bán trong kỳ.ị ố

1.2.4. K  toán xác đ nh k t qu  bán hàng trong các DNTM ế ị ế ả

V  c  b n, k  toán xác đ nh k t qu  bán hàng trong các DNTM cũng gi ngề ơ ả ế ị ế ả ố  

nh  k  toán xác đ nh k t qu  bán hàng trong các doanh nghi p s n xu t. Tuy v y, doư ế ị ế ả ệ ả ấ ậ  

ho t đ ng trong lĩnh v c l u thông phân ph i nên c n l u ý đ n m t s  đ c đi mạ ộ ự ư ố ầ ư ế ộ ố ặ ể  

nh  sau:ư

* Tr c h t là vi c xác đ nh tr  giá v n th c t  c a hàng xu t bán:ướ ế ệ ị ị ố ự ế ủ ấ

Tr  giá v n th c t  c a hàng xu t bán trong các DNTM bao g m:ị ố ự ế ủ ấ ồ

- Tr  giá mua th c t  c a hàng xu t bán vàị ự ế ủ ấ

- Chi phí thu mua phân b  cho hàng xu t bán.ổ ấ

+ Tr  giá mua th c t  c a hàng xu t bán tuỳ thu c vào tr  giá mua th c t  c aị ự ế ủ ấ ộ ị ự ế ủ  

hàng mua vào và ph ng pháp tính tr  giá mua th c t  c a hàng xu t  bán.ươ ị ự ế ủ ấ

Cũng gi ng nh  doanh nghi p s n xu t, đ  tính đ c tr  giá mua th c t  c aố ư ệ ả ấ ể ượ ị ự ế ủ  

hàng xu t bán, k  toán có th  áp d ng m t trong các ph ng pháp sau đây:ấ ế ể ụ ộ ươ

- Ph ng pháp nh p tr c - xu t tr c;ươ ậ ướ ấ ướ

- Ph ng pháp nh p sau - xu t tr c;ươ ậ ấ ướ

- Ph ng pháp giá đích danh;ươ

- Ph ng pháp bình quân gia quy n sau m i l n nh p.ươ ề ỗ ầ ậ



- Ph ng pháp bình quân gia quy n c  kì luân chuy n.ươ ề ả ể

Vi c áp d ng ph ng pháp nào là do doanh nghi p l a ch n, nh ng ph i tuânệ ụ ươ ệ ự ọ ư ả  

theo nguyên t c nh t quán c a k  toán.ắ ấ ủ ế

+ Chi phí thu mua phân b  cho hàng xu t bán đ c xác đ nh nh  sau:ổ ấ ượ ị ư

Chi phí thu 
mua phân bổ 

cho hàng 
xu t bánấ

=

Chi phí thu mua c aủ  
hàng t n đ u kìồ ầ +

Chi phí thu mua phát 
sinh trong kì

x
Tr  giá mua c aị ủ  
hàng xu t bánấ  

trong kìTr  giá mua c a hàngị ủ  
t n đ u kìồ ầ +

Tr  giá mua c a hàngị ủ  
nh p trong kìậ

+ Sau khi xác đ nh đ c tr  giá mua th c t  c a hàng xu t bán và chi phí thuị ượ ị ự ế ủ ấ  

mua phân b  cho hàng bán ra, k  toán xác đ nh tr  giá v n th c t  c a hàng xu t bánổ ế ị ị ố ự ế ủ ấ  

nh  sau:ư

Tr  giá v n th c t  c aị ố ự ế ủ  
hàng xu t bánấ =

Tr  giá mua th c t  c aị ự ế ủ  
hàng xu t bánấ +

Chi phí thu mua phân b  cho hàngổ  
xu t bánấ

* Th  hai là đ i v i chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.ứ ố ớ ả ệ

- Đ i v i doanh nghi p s n xu t, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanhố ớ ệ ả ấ ả  

nghi p th ng đ c tính h t cho hàng hoá, thành ph m bán ra trong kì.ệ ườ ượ ế ẩ

- Đ i v i các doanh nghi p th ng m i có qui mô ho t đ ng l n, do v yố ớ ệ ươ ạ ạ ộ ớ ậ  

l ng hàng t n kho cu i kì th ng t ng đ i nhi u, trong tr ng h p này, đ  xácượ ồ ố ườ ươ ố ề ườ ợ ể  

đ nh t ng đ i chính xác k t qu  bán hàng trong kì, k  toán có th  phân b  chi phíị ươ ố ế ả ế ể ổ  

bán hàng và chi phí QLDN cho hàng t n cu i kì, sau đó s  xác đ nh đ c chi phí bánồ ố ẽ ị ượ  

hàng và chi phí QLDN phân b  cho hàng bán ra theo các công th c sau đây:ổ ứ

CPBH, 
CPQLDN phân 

b  cho hàngổ  
t n cu i kìồ ố

=

CPBH, CPQLDN 
c a hàng t n đ u kìủ ồ ầ +

CPBH, CPQLDN c nầ  
phân b  phát sinh trong kìổ

x
Tr  giá th c tị ự ế 
c a hàng t nủ ồ  

cu i kìốTr  giá th c t  hàngị ự ế  
t n đ u kìồ ầ +

Tr  ị

giá th c t  c a hàng nh pự ế ủ ậ  
trong kì



CPBH, CPQLDN 
phân b  cho hàngổ  

bán trong kì
=

CPBH, 
CPQLDN 

c a hàng t nủ ồ  
đ u kìầ

+
CPBH, CPQLDN 
phát sinh trong kì

-
CPBH, CPQLDN phân bổ 

cho hàng t n cu i kìồ ố

* Cu i cùng, l i nhu n bán hàng đ c xác đ nh nh  sau:ố ợ ậ ượ ị ư

L i nhu nợ ậ  
bán hàng

=
Doanh 

thu 
thu nầ

-
Giá v n c aố ủ  
hàng xu tấ  

bán
-

CP bán hàng 
phân b  choổ  
hàng bán ra

-
CPQLDN phân b  choổ  

hàng bán ra

V  tài kho n và ph ng pháp k  toán cũng áp d ng gi ng v i các DNSX kinhề ả ươ ế ụ ố ớ  

doanh khác. (K t chuy n doanh thu thu n, k t chuy n giá v n, chi phí bán hàng, chiế ể ầ ế ể ố  

phí qu n lý doanh nghi p và k t chuy n lãi, l  v  bán hàng...)ả ệ ế ể ỗ ề

Ví d  1:ụ

Công ty X, k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, tínhế ồ ươ ườ  

thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh u tr  trong tháng 4/N phát sinh m t sế ị ươ ấ ừ ộ ố 

nghi p v  kinh t  sau đây: (1.000đ):ệ ụ ế

1. Ngày 1/4, xu t kho bán tr c ti p m t lô hàng, tr  giá mua c a hàng xu t khoấ ự ế ộ ị ủ ấ  

100.000; giá bán ch a có thu : 120.000; thu  su t thu  giá tr  gia tăng là 10%. Toànư ế ế ấ ế ị  

b  ti n hàng đã thu b ng ti n m t.ộ ề ằ ề ặ

2. Ngày 5/4, nh n đ c gi y báo c a Công ty A cho bi t đã nh n đ c lôậ ượ ấ ủ ế ậ ượ  

hàng g i bán kỳ tr c, tr  giá bán ch a có thu : 264.000, thu  su t thu  GTGT 10%;ử ướ ị ư ế ế ấ ế  

tr  giá mua th c t  c a lô hàng 240.000.ị ự ế ủ

3. Ngày 10/4, xu t kho bán tr c ti p m t lô hàng cho Công ty B, tr  giá muaấ ự ế ộ ị  

c a hàng xu t kho: 140.000; giá bán ch a có thu : 160.000; thu  su t thu  giá tr  giaủ ấ ư ế ế ấ ế ị  

tăng 10%. Ti n hàng m i thu b ng ti n m t: 44.000.ề ớ ằ ề ặ



4. Ngày 11/4, Công ty A tr  ti n cho đ n v  qua tài kho n ti n g i ngân hàngả ề ơ ị ả ề ử  

sau khi tr  chi t kh u thanh toán đ c h ng 1%.ừ ế ấ ượ ưở

5. Ngày 12/4, xu t kho giao cho c  s  đ i lý S m t lô hàng, tr  giá xu t kho:ấ ơ ở ạ ộ ị ấ  

260.000; giá bán ch a có thu : 360.000, thu  su t thu  GTGT 10%; hoa h ng đ i lýư ế ế ấ ế ồ ạ  

5%.

6. Ngày 15/4, nh n đ c b ng kê hoá đ n bán l  c a qu y s  5; doanh s  bánậ ượ ả ơ ẻ ủ ầ ố ố  

ch a có thu : 70.000; thu  su t thu  giá tr  gia tăng 10%. Ti n bán hàng thu b ng đư ế ế ấ ế ị ề ằ ủ 

b ng ti n m t. Tr  giá xu t kho 56.000.ằ ề ặ ị ấ

7. Ngày 20/4, nh n đ c báo Có c a ngân hàng v  nghi p v  c  s  đ i lý Sậ ượ ủ ề ệ ụ ơ ở ạ  

thanh toán toàn b  ti n hàng (đã tr  hoa h ng)  nghi p v  5.ộ ề ừ ồ ở ệ ụ

8. Ngày 24/4, Công ty D đ t tr c ti n hàng b ng ti n m t 100.000.ặ ướ ề ằ ề ặ

9. Ngày 24/4, xu t kho bán cho  Công ty C m t lô hàng theo giá xu t khoấ ộ ấ  

220.000; tr  giá bán ch a có thu : 280.000; thu  su t thu  GTGT 10%. ị ư ế ế ấ ế Công ty C m iớ  

thanh toán m t ph n b ng ti n m t: 200.000, còn l i đ c tr  ch m vào tháng sau. ộ ầ ằ ề ặ ạ ượ ả ậ

10. Ngày 25/4, xu t kho hàng cho Công ty D đ  tr  cho s  ti n đ t tr c ngàyấ ể ả ố ề ặ ướ  

24/3, giá bán ch a có thu : 120.000; thu  giá tr  gia tăng 10%: 12.000; t ng giá thanhư ế ế ị ổ  

toán: 132.000. Giá xu t kho 90.000, ph n còn l i Công ty D nh n n .ấ ầ ạ ậ ợ

11. Ngày 27/4, Công ty C tr  đ n v  s  ti n còn l i  nghi p v  ngày 24/3 quaả ơ ị ố ề ạ ở ệ ụ  

ngân hàng sau khi tr  chi t kh u thanh toán 1%.ừ ế ấ

12. Ngày 30/4, kh u tr  thu  giá tr  gia tăng đ u vào là 80.000, ph n còn l iấ ừ ế ị ầ ầ ạ  

đ n v  đã n p ngân sách b ng ti n g i ngân hàng.ơ ị ộ ằ ề ử



Các nghi p v  trên đ c đ nh kho n nh  sau (1.000 đ ng)ệ ụ ượ ị ả ư ồ

1a) N  TK 632: 100.000ợ

Có TK 156(1561-Kho): 100.000

1b) N  TK 111: 132.000ợ

Có TK 511(5111): 120.000

Có TK 333 (33311): 12.000

2a) N  TK 632: 240.000ợ
Có TK 157: 24.000

2b) N  TK 131(A): 290.400ợ
Có TK 511(5111): 264.000

Có TK 333(33311): 26.400

3a) N  TK 632: 140.000ợ

Có TK 156(1561-Kho): 140.000

3b)  N  TK 111: 44.000ợ

N  TK 131(B): 132.000ợ
   Có TK 511(5111): 160.000

   Có TK 333 (33311): 16.000

4) N  TK 112: 287.496ợ

    N  TK 635: 2.904ợ
Có TK 131(A): 290.400

5) N  TK 157: 260.000ợ
Có TK 156(1561- Kho): 260.000

6a) N  TK 632: 56.000ợ
Có TK 156(1561-Qu y 5): 56.000ầ

6b) N  TK 111: 77.000ợ
Có TK 511(5111): 70.000

Có TK 333 (33311): 7.000

7a) N  TK 632: 260.000ợ

Có TK 157:        260.000

7b) N  TK 131 (S) :396.000ợ

Có TK 511 (5111): 360.000       

Có TK 333 (33311): 36.000

7c) N  TK 112: 376.200ợ
    N  TK 641: 19.800ợ

Có TK 131 (S): 396.000

8) N  TK 111: 100.000ợ

Có TK 131(D): 110.000

9a) N  TK 632: 220.000ợ

Có TK 156 (1): 220.000

9b)  N  TK 111: 200.000ợ

N  TK 131 (C): 108.000ợ
Có TK 511 (5111): 280.000

Có TK 333(33311): 28.000

10a) N  TK632: 90.000ợ

Có TK 156(1561 - Kho): 90.000;

10b) N  TK 131 (D): 132.000ợ

Có TK 511 (5111): 120.000

Có TK 333 (33311): 12.000

11) N  TK 112: 106.920ợ
      N  TK 635: 1.080ợ

Có TK 131 (C): 108.000

12a) N  TK 333 (33311): 80.000ợ

Có TK 133: 80.000

12b) N  TK333 (33311): 57.400ợ

Có TK 112: 57.400



Ví d  2:ụ  Công ty X k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ngế ồ ươ ườ  

xuyên, tính thu  giá tr  gia tăng theo ph ng pháp kh u tr , trong quí 4/N có s  li u,ế ị ươ ấ ừ ố ệ  

tài li u nh  sau (Đ n v  tính 1000đ).ệ ư ơ ị

- Tài li u 1: S  d  đ u quí c a hàng hoá A trên TK 156(1) đ c xác đ nh làệ ố ư ầ ủ ượ ị  

200.000. Đ n giá bình quân là 100; trên TK 156(2) là 2500.ơ

- Tài li u 2: Trong quí có các nghi p v  kinh t  phát sinh nh  sau:ệ ệ ụ ế ư

1. Ngày 25/10, Công ty mua c a Công ty Y 5000 hàng hoá A, giá c  thuủ ả ế 

GTGT là 115,5/1 chi c, thu  su t thu  GTGT là 10%. Hàng đã ki m nh n đ  vàế ế ấ ế ể ậ ủ  

nh p kho nh ng ch a tr  ti n.ậ ư ư ả ề

2. Công ty dùng ti n m t đ  tr  chi phí v n chuy n cho s  hàng nói trên, sề ặ ể ả ậ ể ố ố 

ti n là 5.500.ề

3. Ngày 2/11, Công ty mua c a Công ty Z 5000 hàng hoá A, giá c  thu  GTGTủ ả ế  

là 113,3/1 chi c, thu  su t GTGT là 10%. Hàng đã đ c ki m nh n nh p kho đ ,ế ế ấ ượ ể ậ ậ ủ  

Công ty đã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng.ằ ề ử

4. Chi phí v n chuy n c a lô hàng nói trên là 7500, Công ty đã tr  b ng ti nậ ể ủ ả ằ ề  

m t.ặ

5. Ngày 10/11, Công ty xu t bán 5000 chi c hàng hoá A cho Công ty N, giá bánấ ế  

không k  thu  GTGT là 125/1 chi c; thu  GTGT 10%. Công ty N đã tr  qua TK. Ti nể ế ế ế ả ề  

g i Ngân hàng. Tr  giá mua th c t  c a hàng xu t bán tính theo ph ng pháp nh pử ị ự ế ủ ấ ươ ậ  

tr c - xu t tr c.ướ ấ ướ

6. Chi phí bán hàng t ng h p đ c trong kì là 16900, trong đó chi phí nhânổ ợ ượ  

viên (chi phí ti n l ng) là 10000, các kho n trích theo l ng: 1900, chi phí b ng ti nề ươ ả ươ ằ ề  

khác là 5000; t t c  đ u đ c tính cho hàng bán ra.ấ ả ề ượ

7. Chi phí qu n lý doanh nghi p t ng h p đ c và tính cho hàng bán ra làả ệ ổ ợ ượ  

37250, trong đó: chi phí nhân viên là 25000, các kho n trích theo l ng là 4750, chiả ươ  

phí b ng ti n khác là 7500.ằ ề

Yêu c u:ầ

Đ nh kho n k  toán các nghi p v  kinh t  và xác đ nh k t qu  bán hàngị ả ế ệ ụ ế ị ế ả



D a vào tài li u đã cho, ta tính toán và đ nh kho n nh  sau:ự ệ ị ả ư

1. Giá nh p kho ngày 25/10 ch a có thu  là:  x 100 = 105ậ ư ế

- Tr  giá nh p kho ch a thu  là: 5000 x 105 = 525.000;ị ậ ư ế

- Tr  giá c  thu  là: 5000 x 115,5 = 577.500.ị ả ế

D a vào k t qu  tính đ c k  toán đ nh kho n nh  sau:ự ế ả ượ ế ị ả ư

N  TK 156(1): 525.000ợ

N  TK 133(1): 52.500/ Có TK 331(Công ty Y): 577.500.ợ

2. N  TK 156(1562): 5500/ Có TK 111:5500ợ

3. Giá nh p kho không k  thu  c a ngày 2/11 là:  x 100 = 103ậ ể ế ủ

- Tr  giá mua ch a k  thu  là: 5000 x 103 = 515.000ị ư ể ế

- Tr  giá mua có c  thu  là: 5000 x 113,3 = 566.500ị ả ế

D a vào k t qu  tính đ c, k  toán đ nh kho n nh  sau:ự ế ả ượ ế ị ả ư

N  TK 156(1561): 515.000ợ

N  TK 133(1): 51.500 ợ

Có TK 112: 566.500

4. N  TK 156(1562): 7500/ Có TK 111: 7500.ợ

5. Tr  giá mua hàng xu t bán trong kì đ c xác đ nh nh  sau:ị ấ ượ ị ư

S  l ng t n đ u kì là:  = 2000 chi c, do v y tr  giá mua th c t  tính theoố ượ ồ ầ ế ậ ị ự ế  

ph ng pháp nh p tr c xu t tr c s  là:ươ ậ ướ ấ ướ ẽ

(2000c x 100) + (3000c x 105) = 515.000

Tr  giá bán ch a thu  là: 5000 x 125 = 625.000ị ư ế

D a vào k t qu  tính đ c, k  toán đ nh kho n nh  sau:ự ế ả ượ ế ị ả ư

5a. N  TK 112: 687.500ợ

Có TK 511: 625.000

Có TK 333(1): 62.500

5b. N  TK 632: 515.000/ Có TK 156(1): 515.000.ợ

6. N  TK 641: 16.900ợ



Có TK 334: 10.000

Có TK 338: 1.900

Có TK 111: 5.000

7. N  TK 642: 37.250ợ

Có TK 334: 25.000

Có TK 338: 4.750

Có TK 111: 7.500

8. Xác đ nh chi phí thu mua phân b  cho hàng xu t bán:ị ổ ấ

Chi phí thu mua phân bổ 
cho hàng xu t bánấ =

2.500 + 5.500 + 7.500
x 515.000 = 6.437,5

200.000 + 525.000 + 515.000

D a vào k t qu  tính đ c, k  toán đ nh kho n nh  sau:ự ế ả ượ ế ị ả ư

N  TK 632: 6.437,5/ Có TK 156 (1562): 6.437,5ợ

9. K t chuy n doanh thu bán hàng đ  xác đ nh k t qu :ế ể ể ị ế ả

N  TK 511: 625.000/ Có TK 911: 625.000ợ

10. K t chuy n giá v n c a hàng xu t bán đ  xác đ nh k t qu .ế ể ố ủ ấ ể ị ế ả

N  TK 911: 521.437,5/ Có TK 632: 521.437,5.ợ

11. K t chuy n CPBH và CPQLDN:ế ể

N  TK 911: 54.150ợ

Có TK 641: 16.900

Có TK 642: 37.250

12. Xác đ nh k t qu  bán hàng: ị ế ả

625.000 - (521.437,5 + 16.900 + 37.250) = 49.412,5

K  toán đ nh kho n nh  sau:ế ị ả ư

N  TK 911: 49.412,5/ Có TK 421: 49.412,5ợ



Ch ng 2:ươ

K  toán xu t - nh p kh uế ấ ậ ẩ

2.1. T ng quan v  xu t - nh p kh uổ ề ấ ậ ẩ

2.1.1. Khái ni m và đ c đi m ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh u.ệ ặ ể ạ ộ ấ ậ ẩ

Ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh u hàng hoá là ho t đ ng mua - bánạ ộ ấ ậ ẩ ạ ộ  

hàng hoá c a th ng nhân Vi t Nam v i th ng nhân n c ngoài theo các h p đ ngủ ươ ệ ớ ươ ướ ợ ồ  

mua - bán hàng hoá, bao g m c  ho t đ ng t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p vàồ ả ạ ộ ạ ậ ấ ạ ấ ậ  

chuy n kh u hàng hoá. Ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh u có các đ c đi m chể ẩ ạ ộ ấ ậ ẩ ặ ể ủ 

y u sau:ế

- Th i gian l u chuy n hàng hoá xu t - nh p kh u: ờ ư ể ấ ậ ẩ th i gian l u chuy n hàngờ ư ể  

hoá trong ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh u bao gi  cũng dài h n so v i th iạ ộ ấ ậ ẩ ờ ơ ớ ờ  

gian l u chuy n hàng hoá trong ho t đ ng kinh doanh n i đ a do ph i th c hi n 2 giaiư ể ạ ộ ộ ị ả ự ệ  

đo n mua hàng và 2 giai đo n bán hàng: mua  th  tr ng trong n c, bán cho thạ ạ ở ị ườ ướ ị 

tr ng n c ngoài; mua hàng hóa c a n c ngoài và bán cho th  tr ng n i đ a.ườ ướ ủ ướ ị ườ ộ ị

- Hàng hoá kinh doanh xu t - nh p kh u:  ấ ậ ẩ hàng hoá trong kinh doanh xu t -ấ  

nh p kh u bao g m nhi u lo i nh : xu t kh u nh ng m t hàng thu c th  m nhậ ẩ ồ ề ạ ư ấ ẩ ữ ặ ộ ế ạ  

trong n c (g o, cà phê, h i s n, th  công m  ngh ...) và nh p kh u nh ng m tướ ạ ả ả ủ ỹ ệ ậ ẩ ữ ặ  

hàng mà trong n c ch a s n xu t đ c ho c s n xu t ch a đáp ng đ c nhu c uướ ư ả ấ ượ ặ ả ấ ư ứ ượ ầ  

c  v  s  l ng ch t l ng, th  hi u (hàng t  li u s n xu t, hàng tiêu dùng...).ả ề ố ượ ấ ượ ị ế ư ệ ả ấ

- Th i đi m giao, nh n hàng và th i đi m thanh toán: ờ ể ậ ờ ể th i đi m xu t - nh pờ ể ấ ậ  

kh u hàng hoá và th i đi m thanh toán ti n hàng th ng không trùng nhau.ẩ ờ ể ề ườ

- Ph ng th c thanh toán:  ươ ứ Trong ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh u,ạ ộ ấ ậ ẩ  

ph ng th c thanh toán ch  y u  đ c s  d ng là ph ng th c thanh toán b ng thươ ứ ủ ế ượ ử ụ ươ ứ ằ ư 

tín d ng.ụ

-  T pậ  quán, pháp lu t trong kinh doanh xu t - nh p kh u: hai bên mua, bánậ ấ ậ ẩ  

thu c hai n c khác nhau, pháp lu t và t p quán kinh doanh khác nhau, do v y ph iộ ướ ậ ậ ậ ả  



tuân th  lu t kinh doanh cũng nh  t p quán kinh doanh c a t ng n c và lu t th ngủ ậ ư ậ ủ ừ ướ ậ ươ  

m i qu c t .ạ ố ế

2.1.2. Các ph ng th c xu t - nh p kh u ươ ứ ấ ậ ẩ

* Có hai ph ng th c xu t - nh p kh u: xu t nh p kh u tr c ti p và xu tươ ứ ấ ậ ẩ ấ ậ ẩ ự ế ấ  

nh p kh u u  thác.ậ ẩ ỷ

* Ph ng th c xu t - nh p kh u tr c ti pươ ứ ấ ậ ẩ ự ế

Xu t - nh p kh u tr c ti p là ph ng th c kinh doanh mà trong đó, đ n vấ ậ ẩ ự ế ươ ứ ơ ị 

tham gia ho t đ ng xu t - nh p kh u có th  tr c ti p đàm phán, ký k t h p đ ng v iạ ộ ấ ậ ẩ ể ự ế ế ợ ồ ớ  

n c ngoài; tr c ti p giao, nh n hàng và thanh toán ti n hàng.  ướ ự ế ậ ề

* Ph ng th c xu t - nh p kh u u  thácươ ứ ấ ậ ẩ ỷ

Xu t - nh p kh u u  thác là ph ng th c kinh doanh mà trong đó, đ n vấ ậ ẩ ỷ ươ ứ ơ ị 

tham gia ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh u không đ ng ra tr c ti p đàm phánạ ộ ấ ậ ẩ ứ ự ế  

v i n c ngoài mà ph i nh  qua m t đ n v  xu t - nh p kh u khác th c hi n ho tớ ướ ả ờ ộ ơ ị ấ ậ ẩ ự ệ ạ  

đ ng nh p kh u ho c xu t kh u cho mình.ộ ậ ẩ ặ ấ ẩ

Đ c bi t ho t đ ng xu t - nh p kh u u  thác là có hai bên cùng tham gia ho tặ ệ ạ ộ ấ ậ ẩ ỷ ạ  

đ ng xu t - nh p kh u:ộ ấ ậ ẩ

+ Bên giao u  thác xu t - nh p kh u (bên u  thác): bên u  thác là bên có đỷ ấ ậ ẩ ỷ ỷ ủ 

hàng xu t - nh p kh u.ấ ậ ẩ

+ Bên nh n u  thác xu t - nh p kh u (bên nh n u  thác): bên nh n u  thácậ ỷ ấ ậ ẩ ậ ỷ ậ ỷ  

xu t - nh p kh u là bên đ ng ra thay m t bên u  thác ký k t h p đ ng v i bên n cấ ậ ẩ ứ ặ ỷ ế ợ ồ ớ ướ  

ngoài.  

Do v y, bên nh n u  thác s  ph i ch u s  đi u ch nh v  m t pháp lý c aậ ậ ỷ ẽ ả ị ự ể ỉ ề ặ ủ  

Lu t kinh doanh trong n c, Lu t kinh doanh c a bên đ i tác và Lu t th ng m iậ ướ ậ ủ ố ậ ươ ạ  

qu c t .ố ế

2.1.3. Các ph ng th c thanh toán qu c t  dùng trong ho t đ ng kinhươ ứ ố ế ạ ộ  

doanh ngo i th ng.ạ ươ



Ho t đ ng kinh doanh ngo i th ng có th  s  d ng các ph ng th c thanhạ ộ ạ ươ ể ử ụ ươ ứ  

toán nh :  Ph ng th c chuy n ti n, ph ng th c ghi s  hay m  tài kho n, ph ngư ươ ứ ể ề ươ ứ ổ ở ả ươ  

th c thanh toán nh  thu, ph ng th c thanh toán b ng th  tín d ng".ứ ờ ươ ứ ằ ư ụ

Vi c l a ch n ph ng th c thanh toán ph i xu t phát t  yêu c u c a ng iệ ự ọ ươ ứ ả ấ ừ ầ ủ ườ  

bán là thu ti n nhanh, đ y đ , đúng h n và t  yêu c u c a ng i mua là nh p hàngề ầ ủ ạ ừ ầ ủ ườ ậ  

đúng s  l ng, ch t l ng và đúng h n.ố ượ ấ ượ ạ

* Ph ng th c chuy n ti n ươ ứ ể ề

Ph ng th c chuy n ti n là ph ng th c khách hàng (ng i tr  ti n) yêu c uươ ứ ể ề ươ ứ ườ ả ề ầ  

ngân hàng c a mình chuy n m t s  ti n nh t đ nh cho m t ng i khác  m t đ aủ ể ộ ố ề ấ ị ộ ườ ở ộ ị  

đi m nh t đ nh b ng ph ng ti n chuy n ti n do khách hàng yêu c u. Các bên thamể ấ ị ằ ươ ệ ể ề ầ  

gia trong ph ng th c thanh toán này bao g m:ươ ứ ồ

- Ng i tr  ti n (ng i mua) ho c ng i chuy n ti n (ng i đ u t , ki uườ ả ề ườ ặ ườ ể ề ườ ầ ư ề  

bào chuy n ti n v  n c).ể ề ề ướ

- Ng i bán.ườ

- Ngân hàng chuy n ti n (ngân hàng  n c ng i chuy n ti n).ể ề ở ướ ườ ể ề

- Ngân hàng đ i lý c a ngân hàng chuy n ti n (ngân hàng  n c ng i bán).ạ ủ ể ề ở ướ ườ

* Ph ng th c ghi s  hay m  tài kho n ươ ứ ổ ở ả

Theo ph ng th c này, ng i bán m  m t tài kho n đ  ghi n  cho ng i muaươ ứ ườ ở ộ ả ể ợ ườ  

sau khi ng i bán đã hoàn thành giao hàng hay d ch v . Đ nh kỳ (tháng, quý, n aườ ị ụ ị ử  

năm,...), ng i mua tr  ti n cho ng i bán. Ph ng th c thanh toán này có các đ cườ ả ề ườ ươ ứ ặ  

đi m sau:ể

- Là m t ph ng th c thanh toán không có s  tham gia c a các ngân hàng v iộ ươ ứ ự ủ ớ  

ch c năng là m  tài kho n và th c hi n thanh toán.ứ ở ả ự ệ

- Ch  m  tài kho n đ n bên, không m  tài kho n song bên. N u ng i muaỉ ở ả ơ ở ả ế ườ  

m  tài kho n đ  ghi thì tài kho n y, không có giá tr  thanh quy t toán gi a hai bên.ở ả ể ả ấ ị ế ữ

* Ph ng th c thanh toán nh  thu  ươ ứ ờ



- Theo ph ng th c này, ng i bán sau khi đã giao hàng ho c cung ng d chươ ứ ườ ặ ứ ị  

v  cho ng i mua s  ti n hành u  thác cho ngân hàng c a mình thu ti n  ng i muaụ ườ ẽ ế ỷ ủ ề ở ườ  

trên c  s  h i phi u c a ng i bán l p ra.ơ ở ố ế ủ ườ ậ

* Các bên tham gia trong ph ng th c thanh toán nh  thu g m:ươ ứ ờ ồ

- Ng i bán, ng i mua;ườ ườ

- Ngân hàng bên bán (Ngân hàng nh n s  y thác c a ng i bán).ậ ự ủ ủ ườ

- Ngân hàng đ i lý c a ngân hàng bên bán (ngân hàng  n c ng i mua).ạ ủ ở ướ ườ

* Ph ng th c thanh toán nh  thu g m có các lo i sau:ươ ứ ờ ồ ạ

* Nh  thu phi u tr n  ờ ế ơ

Theo ph ng th c này, ng i bán u  thác cho ngân hàng thu h  ti n  ng iươ ứ ườ ỷ ộ ề ở ườ  

mua căn c  vào h i phi u do mình l p ra, còn ch ng t  hàng hoá thì g i th ng choứ ố ế ậ ứ ừ ử ẳ  

ng i mua không qua ngân hàng.ườ

* Ph ng th c nh  thu kèm ch ng t   ươ ứ ờ ứ ừ

Nh  thu phi u tr n kèm ch ng t  là ph ng th c thanh toán mà trong đó,ờ ế ơ ứ ừ ươ ứ  

ng i bán u  thác cho ngân hàng thu h  ti n  ng i mua căn c  vào h i phi u vàườ ỷ ộ ề ở ườ ứ ố ế  

b  ch ng t  hàng hoá g i kèm theo v i đi u ki n là n u ng i mua tr  ti n ho cộ ứ ừ ử ớ ề ệ ế ườ ả ề ặ  

ch p nh n tr  ti n h i phi u thì ngân hàng m i trao b  ch ng t  hàng hoá cho ng iấ ậ ả ề ố ế ớ ộ ứ ừ ườ  

mua đ  nh n hàng.ể ậ

* Ph ng th c thanh toán  b ng th  tín d ng (Leter of credit - L/C)ươ ứ ằ ư ụ

Theo ph ng th c thanh toán này, ngân hàng m  th  tín d ng theo yêu c uươ ứ ở ư ụ ầ  

c a khách hàng; ng i m  th  tín d ng s  tr  m t s  ti n nh t đ nh cho ng i bánủ ườ ở ư ụ ẽ ả ộ ố ề ấ ị ườ  

s  ti n c a th  tín d ng ho c ch p nh n h i phi u do ng i bán ký phát khi ng iố ề ủ ư ụ ặ ấ ậ ố ế ườ ườ  

bán xu t trình cho Ngân hàng m t b  ch ng t  thanh toán phù h p v i nh ng quyấ ộ ộ ứ ừ ợ ớ ữ  

đ nh đ  nh p kh u trong th  tín d ng.ị ể ậ ả ư ụ

- Thanh toán theo ph ng th c này nó đ m b o quy n l i cho c  ng i muaươ ứ ả ả ề ợ ả ườ  

và ng i bán.  ườ

2.1.4. Giá c  và ti n t  áp d ng trong xu t - nh p kh uả ề ệ ụ ấ ậ ẩ



Trong thanh toán qu c t , trong các hi p đ nh và h p đ ng đ u có quy đ nhố ế ệ ị ợ ồ ề ị  

đi u ki n ti n t  dùng đ  thanh toán. Đi u ki n ti n t  cho bi t vi c s  d ng cácề ệ ề ệ ể ề ệ ề ệ ế ệ ử ụ  

lo i ti n nào đ  thanh toán trong các h p đ ng ngo i th ng, đ ng th i quy đ nh xạ ề ể ợ ồ ạ ươ ồ ờ ị ử 

lý khi giá tr  đ ng ti n đó bi n đ ng.ị ồ ề ế ộ

Vi c s  d ng đ ng ti n nào đ  thanh toán là do h p đ ng mua bán ngo iệ ử ụ ồ ề ể ợ ồ ạ  

th ng qui đ nh theo tho  thu n c a hai bên.ươ ị ả ậ ủ

Giá c  trong h p đ ng mua bán ngo i th ng s  là đi u ki n đ  xác đ nh đ aả ợ ồ ạ ươ ẽ ề ệ ể ị ị  

đi m giao hàng trong h p đ ng. Đi u ki n v  đ a đi m giao hàng chính là s  phânể ợ ồ ề ệ ề ị ể ự  

chia trách nhi m gi a ng i bán và ng i mua v  các kho n chi phí, v  r i ro đ cệ ữ ườ ườ ề ả ề ủ ượ  

quy đ nh trong lu t buôn bán qu c t .  ị ậ ố ế

Căn c  vào đi u ki n v  đ a đi m giao hàng, giá c  trong h p đ ng mua bánứ ề ệ ề ị ể ả ợ ồ  

ngo i th ng có th  có 4 nhóm C, D, E, F:ạ ươ ể

- Nhóm C: ng i bán tr  c c phí v n chuy n qu c t  (CER, CIF, CPT, CIP);ườ ả ướ ậ ể ố ế  

Trong đó giá CIF (Cost Insuvance and Freight) có nghĩa là giá c  hàng hoá bao g m:ả ồ  

Giá b n thân hàng hoá, chi phí b o hi m và c c phí v n chuy n đ n c ng qui đ nh.ả ả ể ướ ậ ể ế ả ị  

Giá này th ng áp d ng trong v n t i bi n, v n t i thu  n i đ a.ườ ụ ậ ả ể ậ ả ỷ ộ ị

- Nhóm D: ng i bán ch u m i phí t n và r i ro cho đ n khi giao hàng t i đ aườ ị ọ ổ ủ ế ạ ị  

đi m đã tho  thu n (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).ể ả ậ

- Nhóm E: hàng hoá thu c quy n c a ng i mua t i đ a đi m ho c nhà máyộ ề ủ ườ ạ ị ể ặ  

c a ng i bán (EXW).ủ ườ

- Nhóm F: ng i mua ch u chi phí và r i ro v  v n chuy n qu c t  (FCA,ườ ị ủ ề ậ ể ố ế  

FAS,  FOB);  Trong đó giá  FOB (Free On Broad) có nghĩa là  ng i  bán ch u tráchườ ị  

nhi m th  t c thông quan xu t kh u và ch u m i chi phí t i khi hàng đã qua lan canệ ủ ụ ấ ẩ ị ọ ớ  

t u t i c ng b c quy đ nh do ng i mua ch  đ nh. Giá này th ng đ c áp d ngầ ạ ả ố ị ườ ỉ ị ườ ượ ụ  

trong v n t i bi n ho c v n t i thu  n i đ aậ ả ể ặ ậ ả ỷ ộ ị

2.2. K  toán nh p kh u hàng hoá ế ậ ẩ

2.2.1. Nh ng v n đ  chung v  nh p kh u hàng hoá ữ ấ ề ề ậ ẩ

2.2.1.1. N i dung, ph m vi và th i đi m xác đ nh hàng nh p kh u ộ ạ ờ ể ị ậ ẩ



Theo quy đ nh, nh ng hàng hoá sau đ c coi là hàng nh p kh u:ị ữ ượ ậ ẩ

- Hàng mua c a n c ngoài.  ủ ướ

- Hàng đ a vào Vi t Nam tham gia h i ch , ti n lãm, sau đó Vi t Nam mua l iư ệ ộ ợ ể ệ ạ  

và thanh toán b ng ngo i t .ằ ạ ệ

- Hàng hoá t i các khu ch  xu t (ph n chia thu nh p c a bên đ i tác khôngạ ế ấ ầ ậ ủ ố  

mang v  n c) bán t i th  tr ng Vi t Nam thu ngoai t .ề ướ ạ ị ườ ệ ệ

Nh ng hàng hoá sau đây không đ c coi là hàng nh p kh u:ữ ượ ậ ẩ

- Hàng t m nh p đ  tái xu t.ạ ậ ể ấ

- Hàng t m xu t, nay nh p v .ạ ấ ậ ề

- Hàng vi n tr  nhân đ o.ệ ợ ạ

- Hàng quá c nh.ả

Th i đi m ghi chép hàng nh p kh u là th i đi m khi mà ng i nh p kh u n mờ ể ậ ẩ ờ ể ườ ậ ẩ ắ  

đ c quy n s  h u v  hàng hoá và m t quy n s  h u v  ti n ho c có nghĩa v  ph iượ ề ở ữ ề ấ ề ở ữ ề ề ặ ụ ả  

thanh toán ti n cho ng i xu t kh u. Th i đi m này ph  thu c vào đi u ki n giao hàngề ườ ấ ẩ ờ ể ụ ộ ề ệ  

và v n chuy n.ậ ể

Ví d :ụ

+ V n chuy n b ng đ ng bi n: th i đi m ghi hàng nh p kh u tính t  ngàyậ ể ằ ườ ể ờ ể ậ ẩ ừ  

h i quan c ng kí nào t  khai hàng hoá nh p kh u.ả ả ờ ậ ẩ

+ V n chuy n đ ng hàng không: tính t  ngày hàng hoá đ c chuy n đ n sânậ ể ườ ừ ượ ể ế  

bay đ u tiên c a n c ta theo xác nh n c a h i quan sân bay.ầ ủ ướ ậ ủ ả

2.2.1.2 Ph ng pháp xác đ nh tr  giá th c t  c a hàng nh p kh u:ươ ị ị ự ế ủ ậ ẩ

T ng t  nh  hàng hoá thu mua trong n c, tr  giá th c t  (giá g c) c a hàngươ ự ư ướ ị ự ế ố ủ  

nh p kh u cũng bao g m tr  giá mua th c t  và chi phí thu mua phát sinh trong quáậ ẩ ồ ị ự ế  

trình nh p kh u hàng hoá:ậ ẩ



Tr  giá th cị ự  
t   (giá g c)ế ố  

c a hàngủ  
nh p kh u ậ ẩ

=
Tr  giá mua c aị ủ  

hàng nh pậ  
kh uẩ

+
Các kho n thuả ế 

không đ cượ  
hoàn 

-

Gi m giá, chi tả ế  
kh u th ngấ ươ  
m i c a hàngạ ủ  
nh p kh u ậ ẩ

+ 
Chi phí thu mua 
c a hàng nh pủ ậ  

kh uẩ

Các kho n thu  không đ c hoàn l i bao g m thu  nh p kh u, thu  tiêu thả ế ượ ạ ồ ế ậ ẩ ế ụ 

đ c bi t c a hàng nh p kh u hay thu  GTGT c a hàng nh p kh u (tính theo ph ngặ ệ ủ ậ ẩ ế ủ ậ ẩ ươ  

pháp tr c ti p), trong đó, thu  nh p kh u đ c tính nh  sau: ự ế ế ậ ẩ ượ ư

Thu  nh p kh uế ậ ẩ  
ph i n p ả ộ =

S  l ng hàng hoá nh p kh uố ượ ậ ẩ  
ghi trên t  khai h i quan ờ ả x

Giá tính thuế 
(CIF)

x

Thuế 
su tấ  

thu  NKế

Chi phí tr c ti p phát sinh trong khâu nh p kh u bao g m: l  phí thanh toán,ự ế ậ ẩ ồ ệ  

l  phí chuy n ti n, l  phí s a đ i L/C, phí thuê kho b n bãi, l u kho, chi phí v nệ ể ề ệ ử ổ ế ư ậ  

chuy n, hoa h ng tr  cho bên u  thác nh p kh u (tr ng h p u  thác nh p kh u).ể ồ ả ỷ ậ ẩ ườ ợ ỷ ậ ẩ

S  thu  GTGT ph i n p c a hàng nh p kh u tính nh  sau:ố ế ả ộ ủ ậ ẩ ư

     Thu  GTGTế  
c a hàng nh pủ ậ  

kh uẩ  
=

Tr  giá hàng hoá nh pị ậ  
kh u (theo giá CIF)ẩ +

Thu  nh p kh uế ậ ẩ  
ph i n pả ộ x

Thu  su t thuế ấ ế 
GTGT

Tr ng h p doanh nghi p nh p kh u nh ng m t hàng ch u thu  tiêu th  đ cườ ợ ệ ậ ẩ ữ ặ ị ế ụ ặ  

bi t, s  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p tính nh  sau:ệ ố ế ụ ặ ệ ả ộ ư

Thu  TTĐB c aế ủ  
hàng nh p kh uậ ẩ =

Tr  giá hàng hoá nh pị ậ  
kh u (theo giá CIF)ẩ +

Thu  nh p kh uế ậ ẩ  
ph i n pả ộ x

Thu  su t thuế ấ ế 
TTĐB

Ví d : Đ n v  X nh p kh u m t lô hàng theo giá FOB 100.000 USD, phí b oụ ơ ị ậ ẩ ộ ả  

hi m là 6% theo tr  giá FOB. Chi phí v n t i ngoài n c là 10.000 USD. Bi t t  giáể ị ậ ả ướ ế ỷ  



th c t  là 1 USD = 16.060 VND. Thu  nh p kh u 50%, thu  GTGT c a hàng nh pự ế ế ậ ẩ ế ủ ậ  

kh u 10%.  ẩ

Tr  giá mua th c t  c a lô hàng nh p kh u trên đ c xác đ nh nh  sau (1.000ị ự ế ủ ậ ẩ ượ ị ư  

VND):

- Giá FOB = 100.000 USD x 16.060 = 1.606.000.

- Phí b o hi m = 6% x 100.000 USD x 16.060 = 96.360ả ể

- Phí v n chuy n ngoài n c = 10.000 USD x 16.060 = 160.600.ậ ể ướ

(C ng (CIF) = 1.862.960)ộ

- Thu  nh p kh u = 1.862.960 x 50% = 931.480ế ậ ẩ

- Thu  GTGT c a hàng nh p kh u = (1862960 + 931480) x 10% = 279444ế ủ ậ ẩ

* N u doanh nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thì tr  giáế ệ ế ươ ấ ừ ị  

mua c a hàng nh p kh u s  là 1.862.960 + 931.480 = 2.794.440ủ ậ ẩ ẽ

* N u doanh nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p ho c ho cế ệ ế ươ ự ế ặ ặ  

lô hàng nh p kh u trên dùng vào ho t đ ng s  nghi p, d  án văn hoá xã h i ho cậ ẩ ạ ộ ự ệ ự ộ ặ  

phúc l i,... đ c trang tr i b ng các ngu n kinh phí khác thì tr  giá mua c a hàngợ ượ ả ằ ồ ị ủ  

nh p kh u s  là: 1.862.960 + 931.480 + 279.444 = 3.073.884.ậ ẩ ẽ

2.2.2. Ph ng pháp k  toán nh p kh u hàng hoá tr c ti p theo ph ngươ ế ậ ẩ ự ế ươ  

pháp kê khai th ng xuyênườ

2.2.2.1. H ch toán ban đ u.ạ ầ

Đ  ti n hành h ch toán ban đ u, khi nh p kh u, doanh nghi p c n có đ  Bể ế ạ ầ ậ ẩ ệ ầ ủ ộ 

ch ng t  thanh toán sau đây:ứ ừ

- Hoá đ n th ng m iơ ươ ạ

- V n t i đ n  ậ ả ơ

- M t b  v n t i đ n đ ng bi n hoàn toàn, đã x p hàng lên tàu.  ộ ộ ậ ả ơ ườ ể ế

- Ch ng t  b o hi m  ứ ừ ả ể

- Gi y ch ng nh n ph m ch t do Vinacontrol c p ho c gi y ch ng nh nấ ứ ậ ẩ ấ ấ ặ ấ ứ ậ  

ki m d ch (đ i hàng nông s n th c ph m).ể ị ố ả ự ẩ

- B ng kê đóng gói bao bì.ả

- Gi y ch ng nh n xu t s  hàng hoá.ấ ứ ậ ấ ứ



Bên c nh b  ch ng t  thanh toán, còn có các ch ng t  sau:ạ ộ ứ ừ ứ ừ

- Biên lai thu thu , t  khai h i quan, biên b n t n th t (n u có) và các ch ngế ờ ả ả ổ ấ ế ứ  

t  khác có liên quan.;ừ

2.2.2.2. Tài kho n và ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  ch  y u.ả ươ ế ộ ố ệ ụ ủ ế

Đ  ph n ánh c a hàng nh p kh u, k  toán s  d ng các tài kho n ch  y u sauể ả ử ậ ẩ ế ử ụ ả ủ ế  

đây: 

Tài kho n 151 "Hàng mua đang đi đ ng", tài kho n 156 "Hàng hoá",... n iả ườ ả ộ  

dung ph n ánh, k t c u c  b n c a các tài kho n này đã đ c gi i thi u trong kả ế ấ ơ ả ủ ả ượ ớ ệ ế 

toán doanh nghi p.ệ

Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

Căn c  vào s  ti n ký qu , k  toán ghi: ứ ố ề ỹ ế

N  TK 144: s  ti n ký qu  (t  giá ghi s ).ợ ố ề ỹ ỷ ổ

Có TK 112 (1122): s  ngo i t  dùng ký qu  t i ngân hàng.ố ạ ệ ỹ ạ

Đ ng th i ghi Có TK 007.ồ ờ

- Tr ng h p doanh nghi p vay ngân hàng đ  ký qu , k  toán ghi.ườ ợ ệ ể ỹ ế

N  TK 144: s  ti n ký qu  (t  giá ghi s )ợ ố ề ỹ ỷ ổ

Có TK 311: s  ngo i t  vay dùng ký qu  t i ngân hàng.ố ạ ệ ỹ ạ

- Khi doanh nghi p nh n đ c b  ch ng t  thanh toán và các ch ng t  ngânệ ậ ượ ộ ứ ừ ứ ừ  

hàng có liên quan, k  toán s  l u b  ch ng t  vào t p h  s  "Hàng mua đang điế ẽ ư ộ ứ ừ ậ ồ ơ  

đ ng". N u cu i tháng hàng nh p kh u v n ch a v , k  toán ghi:ườ ế ố ậ ẩ ẫ ư ề ế

N  TK 151: tr  giá mua c a hàng nh p kh u đang đi đ ng (theo t  giá th cợ ị ủ ậ ẩ ườ ỷ ự  

t ).ế

N  TK 635: ph n chênh l ch v  t  giá (n u t  giá ghi s  > t  giá th c t ),ợ ầ ệ ề ỷ ế ỷ ổ ỉ ự ế  

ho c:ặ

Có TK 515: ph n chênh l ch lãi t  giá (t  giá ghi s  < t  giá th c t ).ầ ệ ỷ ỉ ổ ỉ ự ế

Có TK 144: s  ti n ký quố ề ỹ

Có TK liên quan: TK 111(2), 112(2)...: (theo t  giá ghi s )ỷ ổ



Có TK 331: s  ti n hàng nh p kh u còn n  ng i bán (theo t  giá ghi s ).ố ề ậ ẩ ợ ườ ỷ ổ

Tr ng h p trong tháng hàng nh p kh u v , doanh nghi p ti n hành ki mườ ợ ậ ẩ ề ệ ế ể  

nh n hàng hoá và căn c  vào các ch ng t  có liên quan, k  toán ghi: ậ ứ ứ ừ ế

* N  TK 156 (1561): tr  giá mua c a hàng nh p kh u nh p kho (theo t  giá th cợ ị ủ ậ ẩ ậ ỷ ự  

t ).ế

N  TK 157: tr  giá mua c a hàng nh p kh u g i bán th ng (theo t  giá th cợ ị ủ ậ ẩ ử ẳ ỷ ự  

t ).ế

N  TK 632: tr  giá mua c a hàng nh p kh u n u g i bán th ng.ợ ị ủ ậ ẩ ế ử ẳ

N  TK 635: (n u l  t  giá).ợ ế ỗ ỉ

Có TK 151: tr  giá mua c a hàng nh p kh u (t  giá th c t ).ị ủ ậ ẩ ỉ ự ế

Có TK 515: (n u lãi t  giá).ế ỉ

Có TK 144, 111(2), 112(2), 331: (t  giá ghi s ).ỷ ổ

* K  toán ph n ánh s  thu  nh p kh u ph i n p:ế ả ố ế ậ ẩ ả ộ

N  TK liên quan 151, 156(1), 157, 632: thu  nh p kh u ph i n p tính vào trợ ế ậ ẩ ả ộ ị 

giá mua th c t  c a hàng nh p kh u.ự ế ủ ậ ẩ

Có TK 333 (3333): thu  nh p kh u ph i n p v  hàng nh p kh u.ế ậ ẩ ả ộ ề ậ ẩ

* K  toán ph n ánh s  thu  GTGT c a hàng nh p kh u ph i n p:ế ả ố ế ủ ậ ẩ ả ộ

+ N u doanh nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  đ i v i hàngế ệ ế ươ ấ ừ ố ớ  

nh p kh u dùng vào ho t đ ng kinh doanh ch u thu  GTGT, k  toán ghi:ậ ẩ ạ ộ ị ế ế

N  TK 133 (1331): thu  GTGT c a hàng nh p kh u đ c kh u tr .ợ ế ủ ậ ẩ ượ ấ ừ

Có TK 333(1) (33312): thu  GTGT c a hàng nh p kh u.ế ủ ậ ẩ

+ N u doanh nghi p tính thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti p ho c nh pế ệ ế ươ ự ế ặ ậ  

kh u dùng vào ho t đ ng kinh doanh không thu c di n ch u thu  GTGT hay dùng vàoẩ ạ ộ ộ ệ ị ế  

ho t đ ng s  nghi p, văn hoá, phúc l i,... đ c trang tr i b ng ngu n kinh phí khácạ ộ ự ệ ợ ượ ả ằ ồ  

thì thu  GTGT c a hàng nh p kh u đ c tính vào tr  giá hàng hoá nh p kh u, kế ủ ậ ẩ ượ ị ậ ẩ ế 

toán ghi:

N  TK 151, 156(1), 157, 632: thu  giá tr  gia tăng ph i n p tính vào tr  giá muaợ ế ị ả ộ ị  

th c t  c a hàng nh p kh u.ự ế ủ ậ ẩ



Có TK 333 (33312): s  thu  giá tr  gia tăng ph i n p v  hàng nh pố ế ị ả ộ ề ậ  

kh u.ẩ

Tr ng h p hàng hoá nh p kh u thu c đ i t ng ch u thu  tiêu th  đ c bi tườ ợ ậ ẩ ộ ố ượ ị ế ụ ặ ệ  

mà không thu c di n ch u thu  giá tr  gia tăng, s  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p, kộ ệ ị ế ị ố ế ụ ặ ệ ả ộ ế 

toán ghi:

N  TK 151, 156(1), 157, 632: thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p tính vào tr  giáợ ế ụ ặ ệ ả ộ ị  

mua th c t  c a hàng nh p kh u.ự ế ủ ậ ẩ

Có TK 333 (3332): s  thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p v  hàng nh pố ế ụ ặ ệ ả ộ ề ậ  

kh u.ẩ

Khi n p thu  nh p kh u, thu  GTGT ho c thu  tiêu th  đ c bi t c a hàngộ ế ậ ẩ ế ặ ế ụ ặ ệ ủ  

nh p kh u, căn c  vào các ch ng t  n p thu , k  toán ghi:ậ ẩ ứ ứ ừ ộ ế ế

N  TK 333 (chi ti t t ng lo i s  thu  đã n p).ợ ế ừ ạ ố ế ộ

Có TK 111, 112...: s  ti n thu  đã n p.ố ề ế ộ

Đ i v i các kho n chi phí phát sinh trong khâu nh p kh u, k  toán ghi:ố ớ ả ậ ẩ ế

+ N u chi b ng ti n Vi t Nam:ế ằ ề ệ

N  TK 156 (1562): ghi tăng chi phí thu mua hàng nh p kh u.ợ ậ ẩ

N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có).ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 111(1), 112(1), 331...: t ng giá thanh toán.ổ

+ N u chi b ng ngo i t :ế ằ ạ ệ

N  TK 156 (1562): ghi tăng chi phí thu  mua hàng nh p kh u theo t  giá th cợ ế ậ ẩ ỷ ự  

t .ế

N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có).ợ ế ượ ấ ừ ế

N  TK 635: (L  t  giá).ợ ỗ ỷ

Có TK 111(2), 112(2), 331...: t ng giá thanh toán (theo t  giá ghi s ) Cóổ ỷ ổ  

TK 515: (lãi t  giá).ỉ

Tr ng h p hàng đã nh p kh u nh ng vì m t lý do nào đó ph i tr  l i hay táiườ ợ ậ ẩ ư ộ ả ả ạ  

xu t sang n c th  ba, DN đ c hoàn l i thu  nh p kh u, thu  GTGT đã n p vàấ ướ ứ ượ ạ ế ậ ẩ ế ộ  

không ph i n p thu  xu t kh u:ả ộ ế ấ ẩ



Đ i v i tr  giá hàng nh p kh u tr  l i, k  toán ghi.ố ớ ị ậ ẩ ả ạ ế

N  TK 331: tr  giá hàng tr  l i giá mua không thu  (theo t  giá thi s )ợ ị ả ạ ế ỷ ổ

N  TK 635: (l  t  giá).ợ ỗ ỷ

Có TK 151, 156, 157...: tr  giá mua th c t  c a hàng nh p kh u tr  l iị ự ế ủ ậ ẩ ả ạ  

(theo t  giá th c t ): có TK 515 (lãi t  giá).ỷ ự ế ỉ

Đ i v i s  thu  nh p kh u đ c hoàn l i, k  toán ghi.ố ớ ố ế ậ ẩ ượ ạ ế

N  TK 333 (3333) - Thu  nh p kh u: đ c hoàn l i tr  vào s  thu  còn ph iợ ế ậ ẩ ượ ạ ừ ố ế ả  

n p.ộ

N  TK 111, 112...: s  thu  nh p kh u đ c hoàn l i.ợ ố ế ậ ẩ ượ ạ

     Có TK 151, 152, 156, 157...: s  thu  đã n p đ c hoàn l i.ố ế ộ ượ ạ

Đ i v i thu  GTGT c a hàng nh p kh u đ c hoàn l i, k  toán ghi:ố ớ ế ủ ậ ẩ ượ ạ ế

N  TK 111, 112, 333(1): s  thu  GTGT đ c hoàn l i b ng ti n hay tr  vàoợ ố ế ượ ạ ằ ề ừ  

s  ph i n p.ố ả ộ

Có TK 133(1): s  thu  GTGT hàng nh p kh u đ c hoàn l i.ố ế ậ ẩ ượ ạ

Tr ng h p nh m l n trong vi c kê khai, s  thu  b  truy thu, k  toán ghi:ườ ợ ầ ẫ ệ ố ế ị ế

N  TK 151, 152, 153, 156, 157...ợ

Có TK 333 (3333): s  thu  nh p kh u b  truy thu.ố ế ậ ẩ ị

Tr ng h p b  truy thu thu  nh p kh u do gian l n:ườ ợ ị ế ậ ẩ ậ

N  TK 811: chi phí khác.ợ

N  TK 151, 152, 153, 156,... Tính vào tr  giá hàng nh p.ợ ị ậ

Có TK 333 (3333): S  thu  nh p kh u b  truy thu.ố ế ậ ẩ ị

Ví d :ụ  T i Công ty xu t nh p kh u X có tài li u, s  li u sau đây (đ n v  tínhạ ấ ậ ẩ ệ ố ệ ơ ị  

1000đ)

(1) Ngày 1/3/N Công ty X nh p lô hàng c a Công ty Y Hàn Qu c, có giá CIFậ ủ ố  

H i phòng là 50.000USD, thu  nh p kh u 20%, thu  GTGT hàng nh p kh u là 10% -ả ế ậ ẩ ế ậ ẩ  

Hàng đã đ c ki m nh n và nh p kho, Công ty ch a thanh toán ti n. T  giá giao d chượ ể ậ ậ ư ề ỉ ị  

bình quân liên ngân hàng do NHNN công b  là 16.000VNĐ/USD.ố



(2) Ngày 10/3/N, công ty đã dùng TGNH đ  n p thu  nh p kh u và thuể ộ ế ậ ẩ ế 

GTGT.

(3) Chi phí v n chuy n c a lô hàng nói trên là 10.000VNĐ, Công ty đã thanhậ ể ủ  

toán b ng ti n m t.ằ ề ặ

(4) Ngày 20/3/N, Công ty đã dùng TGNH b ng ngo i t  đ  tr  cho Công ty Yằ ạ ệ ể ả  

Hàn Qu c. T  giá giao d ch liên bình quân ngân hàng là 16.100VND/USD; T  giá ghiố ỷ ị ỉ  

s  c a TK. TGNH ngo i t  là 16.050VND/USD.ổ ủ ạ ệ

(5) Do thanh toán s m ti n hàng, Công ty đã đ c h ng chi t kh u thanhớ ề ượ ưở ế ấ  

toán 2% trên t ng giá thanh toán; Công ty đã nh n đ c b ng ti n g i NH (VNĐ).ổ ậ ượ ằ ề ử

(6) Ngày 2/4/N, Công ty xu t g i bán 1 lô hàng cho Công ty C Trung Qu c, trấ ử ố ị 

giá xu t kho là 700.000;ấ

(7) Ngày 10/4/N, Công ty nh n đ c thông báo, hàng đã làm xong th  t c H iậ ượ ủ ụ ả  

quan, tr  giá bán 60.000USD, thu  xu t kh u 10%, thu  GTGT 0%, t  giá giao d chị ế ấ ẩ ế ỉ ị  

liên bình quân ngân hàng là 16.000VND/USD.

(8) Ngày 15/4/N, Công ty đã dùng TGNH (VND) đ  n p s  thu  nói trên.ể ộ ố ế

(9) Ngày 20/4/N, Công ty nh n đ c gi y báo có c a NH v  s  ti n Công tyậ ượ ấ ủ ề ố ề  

C đã thanh toán cho s  hàng xu t kh u. T  giá giao d ch liên bình quân các ngân hàngố ấ ẩ ỉ ị  

là 16.000 VND/USD.

D a vào s  li u, tài li u đã cho, k  toán đ nh kho n nh  sau:ự ố ệ ệ ế ị ả ư

(1a) Ph n ánh nh p kho lô hàngả ậ

N  TK 156 (1561): 960.000ợ

Có TK 331 Y: 800.000

Có TK 333 (3): 160.000

(1b) Ph n ánh thu  GTGT hàng nh p kh u:ả ế ậ ẩ

N  TK 133 (1): 96.000ợ

Có TK 333 (33312): 96.000

(2) Ph n ánh n p thuả ộ ế

N  TK 333 (3): 160.000ợ



N  TK 333 (33312): 96.000ợ

Có TK 112: 256.000

(3) Ph n ánh chi phí v n chuy n:ả ậ ể

N  TK 156(2): 10.000ợ

Có TK 111: 10.000

(4) Ph n ánh s  ti n tr  cho khách hàngả ố ề ả

N  TK 331 Y: 800.000ợ

N  TK 635: 2.500ợ

Có TK 112 (2): 802.500

Đ ng th i ghi có TK 007: 50.000USDồ ờ

(5) Ph n ánh chi t kh u thanh toán đ c h ngả ế ấ ượ ưở

N  TK 112: 16.000ợ

Có TK 515: 16.000

(6) Ph n ánh hàng xu t g i bánả ấ ử

N  TK 157: 700.000ợ

Có TK 156 (1): 700.000

(7a) K  toán ph n ánh doanh thu:ế ả

N  TK 131 C: 960.000ợ

Có TK 511: 960.000

(7b) K  toán ph n ánh thu  xu t kh u ph i n p:ế ả ế ấ ẩ ả ộ

N  TK 511: 96.000ợ

Có TK 333 (3): 96.000

(8) N  TK 333(3): 96.000ợ

Có TK 112: 96.000

(9) Ph n ánh s  ti n Công ty C thanh toán:ả ố ề

N  TK 112 (2): 966.000ợ

Có TK 131 C: 960.000

Có TK515: 6.000



* Đ ng th i ghi n  TK 007: 60.000USDồ ờ ợ

2.2.3.  K  toán nh p kh u u  thác theo ph ng pháp kê khai  th ngế ậ ẩ ỷ ươ ườ  

xuyên.

2.2.3.1. Nh ng v n đ  chung v  nh p kh u u  thácữ ấ ề ề ậ ẩ ỷ

Vi c th c hi n nh p kh u u  thác ph i th c hi n 2 h p đ ng:ệ ự ệ ậ ẩ ỷ ả ự ệ ợ ồ

- H p đ ng u  thác nh p kh u đ c ký k t gi a bên giao u  thác và bên nh nợ ồ ỷ ậ ẩ ượ ế ữ ỷ ậ  

u  thác. H p đ ng này ch u s  đi u ch nh c a lu t kinh doanh trong n c.ỷ ợ ồ ị ự ề ỉ ủ ậ ướ

- H p đ ng mua - bán ngo i th ng đ c th c hi n gi a bên nh n u  thác vàợ ồ ạ ươ ượ ự ệ ữ ậ ỷ  

bên n c ngoài. H p đ ng này ch u s  đi u ch nh c a c a lu t kinh doanh trongướ ợ ồ ị ự ề ỉ ủ ủ ậ  

n c, lu t kinh doanh qu c t  và lu t c a n c xu t kh u.ướ ậ ố ế ậ ủ ướ ấ ẩ

Bên giao u  thác nh p kh u có trách nhi m và quy n l i:ỷ ậ ẩ ệ ề ợ

+ Chuy n v n cho bên nh n u  thác nh p kh u theo h p đ ng u  thác và n pể ố ậ ỷ ậ ẩ ợ ồ ỷ ộ  

các kho n thu  có liên quan.ả ế

+ T  ch c ti p nh n hàng nh p kh u.ổ ứ ế ậ ậ ẩ

+ Thanh toán hoa h ng u  thác nh p kh u theo t  l  % hoa h ng đã quy đ nhồ ỷ ậ ẩ ỷ ệ ồ ị  

trong h p đ ng cùng các chi phí khác (n u có).ợ ồ ế

Bên nh n u  thác có trách nhi m:ậ ỷ ệ

+ Ký k t h p đ ng mua bán ngo i th ng.ế ợ ồ ạ ươ

+ Nh n ti n c a bên giao u  thác đ  thanh toán cho ng i xu t kh u và n pậ ề ủ ỷ ể ườ ấ ẩ ộ  

các kho n thu  liên quan đ n nh p kh u theo tho  thu n.ả ế ế ậ ẩ ả ậ

+ Nh p kh u hàng hoá, thanh toán các kho n phí theo h p đ ng và tham giaậ ẩ ả ợ ồ  

các khi u n i tranh ch p n u x y ra.ế ạ ấ ế ả

+ Ch u trách nhi m kê khai và n p thu  nh p kh u hàng hoá, thu  giá tr  giaị ệ ộ ế ậ ẩ ế ị  

tăng hay thu  tiêu th  đ c bi t c a t ng l n hàng hoá nh p kh u v i c  quan H iế ụ ặ ệ ủ ừ ầ ậ ẩ ớ ơ ả  

quan.

+ Đ c h ng hoa h ng theo t  l  % quy đ nh trong h p đ ng.ượ ưở ồ ỷ ệ ị ợ ồ



Khi xu t tr  hàng nh p kh u cho ch  hàng, bên nh n y thác nh p kh u ph iấ ả ậ ẩ ủ ậ ủ ậ ẩ ả  

l p Hoá đ n GTGT (ngoài hoá đ n GTGT đ i v i hoa h ng u  thác). Hoá đ n nàyậ ơ ơ ố ớ ồ ỷ ơ  

làm c  s  tính thu  đ u vào đ c kh u tr  c a bên giao u  thác.ơ ở ế ầ ượ ấ ừ ủ ỷ

Tr ng h p bên nh n u  thác ch a n p thu  GTGT  khâu nh p kh u, khiườ ợ ậ ỷ ư ộ ế ở ậ ẩ  

xu t tr  hàng nh p u  thác, bên nh n u  thác ph i l p Phi u xu t kho kiêm v nấ ả ậ ỷ ậ ỷ ả ậ ế ấ ậ  

chuy n n i b  kèm theo L nh đi u đ ng n i b  làm ch ng t  l u thông hàng hoáể ộ ộ ệ ề ộ ộ ộ ứ ừ ư  

trên th  tr ng. Sau khi đã n p thu  GTGT  khâu nh p kh u, bên nh n u  thác m iị ườ ộ ế ở ậ ẩ ậ ỷ ớ  

l p hoá đ n GTGT giao cho bên u  thác.ậ ơ ỷ

2.2.3.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

* K  toán t i đ n v  giao u  thác nh p kh uế ạ ơ ị ỷ ậ ẩ

1. Khi tr  tr c m t kho n ti n u  thác mua hàng theo h p đ ng u  thácả ướ ộ ả ề ỷ ợ ồ ỷ  

nh p kh u cho đ n v  nh n u  thác..., căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ậ ẩ ơ ị ậ ỷ ứ ứ ừ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác).ợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ

Có TK 111,112.

- Khi nh n hàng u  thác nh p kh u do đ n v  nh n u  thác giao tr , căn cậ ỷ ậ ẩ ơ ị ậ ỷ ả ứ 

các ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh tr  giá hàng nh p kh u u  thác, thu  nh pứ ừ ế ả ị ậ ẩ ỷ ế ậ  

kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u ho c thu  tiêu th  đ c bi t n u có, căn c  vàoẩ ế ậ ẩ ặ ế ụ ặ ệ ế ứ  

hoá đ n xu t tr  hàng c a bên nh n u  thác nh p kh u và các ch ng t  liên quan đơ ấ ả ủ ậ ỷ ậ ẩ ứ ừ ể 

ghi s .ổ

+ Tr ng h p hàng hoá nh p kh u dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá,ườ ợ ậ ẩ ả ấ  

d ch v  ch u thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thì thu  GTGT c a hàng nh pị ụ ị ế ươ ấ ừ ế ủ ậ  

kh u s  đ c kh u tr :ẩ ẽ ượ ấ ừ

* N u đ n v  nh n u  thác nh p kh u n p h  các kho n thu  vào NSNN, k  toánế ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ộ ộ ả ế ế  

ghi:

N  TK 151, 152, 156, 211 (Giá tr  hàng nh p kh u không bao g m thu  GTGTợ ị ậ ẩ ồ ế  

hàng nh p kh u).ậ ẩ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ



Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (chi ti t cho t ng đ n v  nh n uả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ 

thác nh p kh u).ậ ẩ

- N u đ n v  nh n u   thác nh p kh u làm th  t c kê khai thu  nh ng đ n vế ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ủ ụ ế ư ơ ị 

u  thác t  n p thu  vào NSNN thì giá tr  hàng nh p kh u đ c ph n ánh nh  trên (*)ỷ ự ộ ế ị ậ ẩ ượ ả ư  

và khi n p các kho n thu  vào NSNN, k  toán ghi:ộ ả ế ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh pợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ  

kh u).ẩ

Có TK 111, 112.

+ Tr ng h p hàng hoá nh p kh u dùng vào ho t đ ng kinh doanh hàng hoá,ườ ợ ậ ẩ ạ ộ  

d ch v  không ch u thu  GTGT ho c ch u thu  GTGT theo ph ng pháp tr c ti pị ụ ị ế ặ ị ế ươ ự ế  

ho c dùng vào ho t đ ng đ c trang tr i b ng ngu n v n kinh phí khác thì thuặ ạ ộ ượ ả ằ ồ ố ế 

GTGT hàng nh p kh u không đ c kh u tr .ậ ẩ ượ ấ ừ

* N u đ n v  nh n u  thác nh p kh u n p h  các kho n thu  vào NSNN, k  toánế ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ộ ộ ả ế ế  

ghi:

N  TK 152, 156, 211 (Giá tr  hàng nh p kh u bao g m c  các kho n thu  ph i n p).ợ ị ậ ẩ ồ ả ả ế ả ộ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi phí cho t ng đ n v  nh n u  thác nh pả ả ườ ừ ơ ị ậ ỷ ậ  

kh u).ẩ

- N u đ n v  nh n u  thác làm th  t c kê khai thu , nh ng đ n v  u  thác tế ơ ị ậ ỷ ủ ụ ế ư ơ ị ỷ ự 

n p các kho n thu  vào NSNN, thì giá tr  hàng nh p kh u đ c k  toán nh  trên (*)ộ ả ế ị ậ ẩ ượ ế ư  

và khi n p thu  vào NSNN, k  toán ghi:ộ ế ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác nh pợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ỷ ậ  

kh u).ẩ

Có TK111,112

- Phí u  thác nh p kh u ph i tr  đ n v  nh n u  thác, căn c  các ch ng tỷ ậ ẩ ả ả ơ ị ậ ỷ ứ ứ ừ  

liên quan, k  toán ghi:ế

N  TK 151, 152, 156, 211ợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ



Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh pả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ  

kh u).ẩ

- Khi tr  ti n cho đ n v  nh n u  thác nh p kh u v  s  ti n hàng còn l i ti nả ề ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ề ố ề ạ ề  

thu  nh p kh u, ti n th  GTGT, thu  tiêu th  đ c bi t (n u nh  đ n v  nh n u  thácế ậ ẩ ề ế ế ụ ặ ệ ế ờ ơ ị ậ ỷ  

n p h  vào NSNN), phí u  thác nh p kh u và các kho n chi h , căn c  các ch ng tộ ộ ỷ ậ ẩ ả ộ ứ ứ ừ  

liên quan, k  toán ghi:ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n y thác nh pợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ủ ậ  

kh u)ẩ

Có TK 111,112.

- Tr ng h p đ n v  nh n u  thác nh p kh u chuy n tr  hàng u  thác nh pườ ợ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ể ả ỷ ậ  

kh u ch a n p thu  GTGT, khi nh n hàng, căn c  phi u xu t kho ki m v n chuy nẩ ư ộ ế ậ ứ ế ấ ể ậ ể  

n i b  c a đ n v  nh n u  thác nh p kh u, k  toán ph n ánh tr  giá hàng nh p kh uộ ộ ủ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ế ả ị ậ ẩ  

u  thác theo giá đã có thu  GTGT hàng nh p kh u và ghi:ỷ ế ậ ẩ

N  TK 152, 156, 211 (Giá tr  hàng nh p kh u bao g m các kho n thu  ph i n p).ợ ị ậ ẩ ồ ả ế ả ộ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán. (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác nh pả ả ườ ế ừ ơ ị ậ ỷ ậ  

kh u).ẩ

- Khi nh n hoá đ n GTGT hàng u  thác nh p kh u c a đ n v  nh n u  thác,ậ ơ ỷ ậ ẩ ủ ơ ị ậ ỷ  

k  toán ph n ánh thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , đ i v i:ế ả ế ầ ượ ấ ừ ố ớ

Hàng hoá u  thác nh p kh u còn t n kho, k  toán ghi:ỷ ậ ẩ ồ ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 152, 156, 211

Tr ng h p hàng hoá u  thác nh p kh u đã xu t bán, k  toán ghi:ườ ợ ỷ ậ ẩ ấ ế

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u trợ ế ượ ấ ừ

Có TK 632 - Giá v n hàng bán ố

K  toán t i đ n v  nh n u  thác nh p kh uế ạ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ

(1) Khi nh n c a đ n v  u  thác nh p kh u m t kho n ti n mua hàng trậ ủ ơ ị ỷ ậ ẩ ộ ả ề ả 

tr c đ  m  LC,..., căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ướ ể ở ứ ứ ừ ế

N  TK 111, 112ợ



Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác nh pả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ  

kh u).ẩ

(2) Khi chuy n ti n ho c vay ngân hàng đ  ký qu  m  LC (n u thanh toánể ề ặ ể ỹ ở ế  

b ng th  tín d ng), căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ằ ư ụ ứ ứ ừ ế

N  TK 144 - C m c , ký qu , ký c c ng n h nợ ầ ố ỹ ướ ắ ạ

Có TK 111, 112, 311.

(3.1) Khi nh p kh u v t t , thi t b , hàng hoá, s  ti n hàng u  thác nh p kh uậ ẩ ậ ư ế ị ố ề ỷ ậ ẩ  

ph i thanh toán h  v i ng i bán cho bên giao u  thác, căn c  các ch ng t  liên quan, kả ộ ớ ườ ỷ ứ ứ ừ ế 

toán ghi:

N  TK 151 - Hàng mua đang đi trên đ ng (N u hàng đang đi đ ng)ợ ườ ế ườ

N  TK 156 - Hàng hoá (n u hàng v  nh p kho)ợ ế ề ậ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng ng i bán).ả ả ườ ế ừ ườ

- Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không nh p kho chuy n giao th ngườ ợ ậ ủ ướ ậ ể ẳ  

cho đ n v  u  khác nh p kh u, k  toán ghi:ơ ị ỷ ậ ẩ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t ng i bán n c ngoài).ả ả ườ ế ườ ướ

(3.2) Thu  nh p kh u ph i n p h  cho đ n v  u  thác nh p kh u, căn c  cácế ậ ẩ ả ộ ộ ơ ị ỷ ậ ẩ ứ  

ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ứ ừ ế

N  TK 151 - Hàng mua đang đi trên đ ngợ ườ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 333(3) - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

- Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không nh p kho chuy n giao th ngườ ợ ậ ủ ướ ậ ể ẳ  

cho đ n v  u  thác nh p kh u, thu  nh p kh u ph i n p k  toán ghi:ơ ị ỷ ậ ẩ ế ậ ẩ ả ộ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 333(3) - Thu  xu t, nh p kh u (Chi ti t thu  nh p kh u).ế ấ ậ ẩ ế ế ậ ẩ

(3.3) Thu  giá tri gia tăng hàng nh p kh u ph i n p h  cho đ n v  u  thácế ậ ẩ ả ộ ộ ơ ị ỷ  

nh p kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ậ ẩ ứ ứ ừ ế



N  TK 151 - Hàng mua đang đi trên đ ngợ ườ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 333(1) - Thu  GTGT ph i n p (33312)ế ả ộ

- Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không nh p kho chuy n giao th ngườ ợ ạ ủ ướ ậ ể ẳ  

cho đ n v  u  thác nh p kh u, k  toán ghi:ơ ị ỷ ậ ẩ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 333(1) - Thu  GTGT ph i n p (33312).ế ả ộ

(3.4) Thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p h  cho đ n v  u  thác nh p kh u, cănế ụ ặ ệ ả ộ ộ ơ ị ỷ ậ ẩ  

c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ứ ứ ừ ế

N  TK 151 - Hàng mua đang đi trên đ ngợ ườ

N  TK 156 - Hàng hoáợ

Có TK 333(2) - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

Tr ng h p nh n hàng c a n c ngoài không qua kho chuy n giao th ng choươ ợ ậ ủ ướ ể ẳ  

đ n v  u  thác nh p kh u, k  toán ghi:ơ ị ỷ ậ ẩ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t đ n v  u  thác nh p kh u)ợ ả ả ườ ế ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 333(2) - Thu  tiêu th  đ c bi t.ế ụ ặ ệ

(3.5) Khi tr  hàng cho đ n v  u  thác nh p kh u, căn c  vào hoá đ n GTGTả ơ ị ỷ ậ ẩ ứ ơ  

xu t tr  hàng và các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ấ ả ứ ừ ế

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác nh p kh u)ợ ả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK156 - Hàng hoá (Giá tr  hàng nh p kh u đã bao g m các kho n thu  ph iị ậ ẩ ồ ả ế ả  

n p)ộ

Có TK 151 - Hàng mua đang đi trên đ ng.ườ

(3.6)  Tr ng h p tr  hàng cho đ n v  u  thác nh p kh u ch a n p thuườ ợ ả ơ ị ỷ ậ ẩ ư ộ ế 

GTGT, căn c  phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b , k  toán ghi nh  bút toánứ ế ấ ậ ể ộ ộ ế ư  

(3.5). Sau khi đã n p thu  GTGT  khâu nh p kh u cho hàng hoá nh p kh u u  thác,ộ ế ở ậ ẩ ậ ẩ ỷ  

ph i l p hoá đ n GTGT g i cho đ n v  giao u  thác.ả ậ ơ ử ơ ị ỷ



(4) Đ i v i phí u  thác nh p kh u và thu  GTGT tính trên phí u  thác nh pố ớ ỷ ậ ẩ ế ỷ ậ  

kh u, căn c  vào hoá đ n GTGT và các ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh doanhẩ ứ ơ ứ ừ ế ả  

thu phí u  nh p kh u và ghi:ỷ ậ ẩ

N  TK 131, 111, 112 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK511 - Doanh thu bán hàng (5113)

Có TK 333(1) - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

(5) Đ i v i các kho n chi h  cho đ n v  u  thác nh p kh u liên quan đ nố ớ ả ộ ơ ị ỷ ậ ẩ ế  

ho t đ ng nh n u  thác nh p kh u (Phí ngân hàng, phí giám đ nh h i quan, chi thuêạ ộ ậ ỷ ậ ẩ ị ả  

kho, thuê bãi chi b c x p v n chuy n hàng...), căn c  các ch ng t  liên quan, k  toánố ế ậ ể ứ ứ ừ ế  

ghi:

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác nh p kh u)ợ ả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ ẩ

Có TK 111,112.

(6) Khi đ n v  u  thác nh p kh u chuy n tr  n t s  ti n hàng nh p kh u,ơ ị ỷ ậ ẩ ể ả ố ố ề ậ ẩ  

ti n thu  nh p kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u, thu  tiêu th  đ c bi t, thu  tiêuề ế ậ ẩ ế ậ ẩ ế ụ ặ ệ ế  

th  đ c bi t (n u đ n v  u  thác nh  n p h  vào NSNN các kho n thu  này), cácụ ặ ệ ế ơ ị ỷ ờ ộ ộ ả ế  

kho n chi h  cho ho t đ ng nh p kh u u  thác, phí u  thác nh p kh u, căn c  vàoả ộ ạ ộ ậ ẩ ỷ ỷ ậ ẩ ứ  

các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ứ ừ ế

N  TK 111, 112ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác nh p kh u).ả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ ẩ

(7) Khi thanh toán h  ti n hàng nh p kh u v i ng i bán cho đ n v  u  thácộ ề ậ ẩ ớ ườ ơ ị ỷ  

nh p kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ậ ẩ ứ ứ ừ ế

N  331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t t ng ng i bán hàng)ợ ả ả ườ ế ừ ườ

Có TK 112, 144

(8) Khi n p h  thu  nh p kh u, thu  GTGT hàng nh p kh u, thu  tiêu thộ ộ ế ậ ẩ ế ậ ẩ ế ụ 

đ c bi t vào NSNN, căn c  các ch g  t  liên quan, k  toán ghi:ặ ệ ứ ứ ư ừ ế

N  TK 333(1), 333(2), 333(3)ợ

Có TK 111,112



9. Tr ng h p đ n v  nh p u  thác nh p kh u làm th  t c n p thu  nh pườ ợ ơ ị ậ ỷ ậ ẩ ủ ụ ộ ế ậ  

kh u, đ n v  u  thác nh p kh u t  n p các kho n thu  này vào NSNN, căn cẩ ơ ị ỷ ậ ẩ ự ộ ả ế ứ 

ch ngt t  liên quan, k  toán ph n ánh s  ti n đ n v  u  thác nh p kh u đã n p vàoứ ừ ế ả ố ề ơ ị ỷ ậ ẩ ộ  

NSNN, k  toán ghi:ế

N  TK 333(1), 333(2), 333(3)ợ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  u  thác nh p kh u).ả ủ ế ừ ơ ị ỷ ậ ẩ

Ví d :ụ  Ngày 10/5/N, Công ty A và Công ty B ký h p đ ng nh  sau:ợ ồ ư

- Công ty B u  thác cho Công ty A nh p kh u 1 lô hàng, t  l  hoa h ng là 2%ỷ ậ ẩ ỉ ệ ồ  

trên t ng tr  giá lô hàng nh p kh u và thanh toán b ng VNĐ.ổ ị ậ ẩ ằ

- Công ty ch u trách nhi m ký h p đ ng v i n c ngoài đ  nh p hàng theoị ệ ợ ồ ớ ướ ể ậ  

yêu c u c a Công ty B, ch u trách nhi m n p h  thu  nh p kh u, chi phí v n chuy nầ ủ ị ệ ộ ộ ế ậ ẩ ậ ể  

và giao hàng t i c ng cho Công ty B. Vi c thanh lý h p đ ng đ c th c hi n sau khiạ ả ệ ợ ồ ượ ự ệ  

vi c nh p kh u hoàn t t.ệ ậ ẩ ấ

(Đ n v  tính 1000đ)ơ ị

(1) Ngày 15/5/N Công ty A nh n đ c gi y báo có c a ngân hàng: Công ty Bậ ượ ấ ủ  

đã chuy n vào TK c a Công ty A 80.000USD - t  giá giao d ch liên bình quân các ngânể ủ ỉ ị  

hàng là 16.050 VND/USD.

(2) Ngày 20/5/N, Công ty A dùng TGNH ngo i t  đ  ký qu  t i NHNT, sạ ệ ể ỹ ạ ố 

ti n  là  24.000USD;  t  giá  giao  d ch  là  16.000VND/USD,  t  giá  ghi  s  làề ỉ ị ỉ ổ  

16.050VND/USD.

(3) Ngày 30/5/N, Công ty A nh n đ c thông báo hàng đã v  đ n c ng H iậ ượ ề ế ả ả  

Phòng và đã hoàn t t th  t c h i quan, tr  giá lô hàng là 96.000USD, thu  nh p kh uấ ủ ụ ả ị ế ậ ẩ  

là 10%, t  giá giao d ch là 16.000VND/USD.ỉ ị

(4) Ngày 25/6/N, Công ty A làm th  t c giao hàng và hai bên thanh lý h pủ ụ ợ  

đ ng, Công ty B đã thanh toán s  còn thi u b ng TGNH ngo i t ,  T  giá ghi sồ ố ế ằ ạ ệ ỷ ổ 

(nh n n ) 16.040VND/USD, t  giá giao d ch 16.050 VND/USD.ậ ợ ỉ ị

(5) Ngày 5/6/N, Công ty A nh n đ c Hoa h ng b ng ti n m t.ậ ượ ồ ằ ề ặ



(6) Ngày 10/6/N, Công ty nh n đ c gi y báo n  c a ngân hàng v  s  ti nậ ượ ấ ợ ủ ề ố ề  

hàng đã thanh toán cho ch  hàng - T  giá giao d ch là 16.060 VND/USD; T  giá ghi sủ ỉ ị ỉ ổ 

c a TK 112 (2) là 160.050VND/USD.ủ

* K  toán  Công ty Aế ở

(1) N  TK 112 (2): 1.284.000ợ

Có TK 338 (B): 1.284.000

Đ ng th i ghi n  TK 007: 80.000USDồ ờ ợ

(2) N  TK 144: 385.200ợ

Có TK 112 (2): 385.200

+ Đ ng th i ghi có TK 007: 24.000 USDồ ờ

(3) N  TK. 131 (Công ty B): 1.694.880ợ

Có TK. 331 (chi ti t NBNN): 1540.800ế

Có TK. 333 (3) : 154.080

(4) Hai bên thanh lý h p đ ng:ợ ồ

- T ng s  ti n nh p kh u: 96.000 USDổ ố ề ậ ẩ

- Thu  nh p kh u: 9.600 USDế ậ ẩ

- S  ti n đã ng tr c: 80.000.USDố ề ứ ướ

- S  còn thi u: 25.600.USD ố ế

K  toán đ nh kho n: ế ị ả

N  TK 112 (2): 410.880ợ

Có TK. 131 (Công ty B): 410.880

Đ ng th i ghi n  TK. 007: 25.600 USDồ ờ ợ

(5) N  TK. 111: 30.816ợ

Có TK. 515: 30.816

(6) N  TK 331 (n c ngoài): 1.540.800ợ ướ

Có TK. 112 (2): 1.155.600

Có TK. 144: 385.200



Đ ng th i ghi có TK.007: 72.000 USD.ồ ờ

* K  toán  Công ty Bế ở

(1)  Khi dùng TGNH ngo i t  đ  ng tr c cho Công ty A, k  toán ghi:ạ ệ ể ứ ướ ế

N  TK. 331. (Công ty A): 1.284.000ợ

Có TK. 112 (2) 1.284.000

Đ ng th i ghi có TK. 007: 80.000 USDồ ờ

(2) Khi nh n hàng t i c ng H i Phòng;ậ ạ ả ả

N  TK. 151. 1.694.880ợ

Có TK. 331. (Công ty A): 1.694.880

(3) Khi thanh toán cho Công ty A s  ti n còn thi u:ố ề ế

N  TK. 331 (Công ty A) : 410.880ợ

Có TK. 112 (2) 410.880

Đ ng th i ghi có TK. 007: 25.600.USD.ồ ờ

(4). Chi tr  hoa h ng: ả ồ

N  TK. 635: 30.816ợ

Có TK. 111: 30.816

2.3. K  toán xu t kh u hàng hoáế ấ ẩ

2.3.1. Nh ng v n đ  chung v  xu t kh u hàng hoáữ ấ ề ề ấ ẩ

2.3.1.1. Th i đi m xác đ nh hàng hoá xu t kh uờ ể ị ấ ẩ

Th i đi m xác đ nh hàng hoá xu t kh u là th i đi m khi ng i mua xu tờ ể ị ấ ẩ ờ ể ườ ấ  

kh u m t quy n s  h u v  hàng hoá và n m quy n s  h u v  ti n t  ho c ng iẩ ấ ề ở ữ ề ắ ề ở ữ ề ề ệ ặ ườ  

nh p kh u ch p nh n n . Do đ c đi m c a ho t đ ng kinh doanh xu t - nh p kh uậ ẩ ấ ậ ợ ặ ể ủ ạ ộ ấ ậ ẩ  

nên th i đi m hàng đ c coi là xu t kh u là th i đi m hàng hoá đã hoàn thành thờ ể ượ ấ ẩ ờ ể ủ 

t c h i quan, đ c x p lên ph ng ti n v n chuy n và đã r i sân ga, c u c ng...ụ ả ượ ế ươ ệ ậ ể ờ ầ ả

Cũng t ng t  nh  nh p kh u, xu t kh u hàng hoá có th  th c hi n theoươ ự ư ậ ẩ ấ ẩ ể ự ệ  

nh ng ph ng th c khác nhau, nh  xu t kh u tr c ti p, xu t kh u u  thác. Xu tữ ươ ứ ư ấ ẩ ự ế ấ ẩ ỷ ấ  



kh u  tr  n  theo ngh  đ nh th  c a Nhà n c. Hàng hoá đ c coi là hàng xu t kh uẩ ừ ợ ị ị ư ủ ướ ượ ấ ẩ  

trong nh ng tr ng h p sau:ữ ườ ợ

- Hàng xu t bán cho n c ngoài theo h p đ ng đã ký k t.ấ ướ ợ ồ ế

- Hàng g i đi tri n lãm sau đó bán thu b ng ngo i t .ử ễ ằ ạ ệ

- Hàng bán cho khách n c ngoài, cho Vi t Ki u, thu b ng ngo i t .ướ ệ ề ằ ạ ệ

- Các d ch v  s a ch a, b o hi m tàu bi n, máy bay cho n c ngoài thanhị ụ ữ ữ ả ể ể ướ  

toán b ng ngo i t .ằ ạ ệ

- Hàng viên tr  cho n c ngoài thông qua các hi p đ nh, ngh  đ nh th  do nhàợ ướ ệ ị ị ị ư  

n c ký k t v i n c ngoài nh ng đ c th c hi n qua doanh nghi p xu t nh pướ ế ớ ướ ư ượ ự ệ ệ ấ ậ  

kh u.ẩ

Theo ph ng th c giao hàng nh n hàng hoá, th i đi m xác đ nh hàng hàngươ ứ ậ ờ ể ị  

xu t kh u đ c xác đ nh c  th  nh  sau:ấ ẩ ượ ị ụ ể ư

- N u hàng v n chuy n b ng đ ng bi n, hàng đ c coi là xu t kh u tính tế ậ ể ằ ườ ể ượ ấ ẩ ừ 

th i đi m thuy n tr ng ký vào v n đ n, h i quan đã ký xác nh n.ờ ể ề ưở ậ ơ ả ậ

- N u hàng v n chuy n b ng đ ng s t, hàng xu t kh u tính t  th i đi mế ậ ể ằ ườ ắ ấ ẩ ừ ờ ể  

hàng đ c giao t i ga c a kh u theo xác nh n c a h i quan c a kh u.ượ ạ ử ẩ ậ ủ ả ử ẩ

- N u hàng xu t kh u v n chuy n b ng đ ng hàng không, hàng xu t kh uế ấ ẩ ậ ể ằ ườ ấ ẩ  

đ c xác nh n khi c  tr ng máy bay ký vào v n đ n và h i quan sân bay ký xácượ ậ ơ ưở ậ ơ ả  

nh n hoàn thành các th  t c hai quan.ậ ủ ụ

- Hàng đ a đi h i ch  tri n lãm, hàng xu t kh u đ c tính khi hoàn thành thư ộ ợ ể ấ ẩ ượ ủ 

t c bán hàng thu ngo i t . Vi c xác đ nh đúng th i đi m xu t kh u có ý nghĩa quanụ ạ ệ ệ ị ờ ể ấ ẩ  

tr ng trong vi c ghi chép doanh thu, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i trong kinhọ ệ ả ế ấ ế ạ  

doanh xu t kh u.ấ ẩ

2.3.1.2. Nhi m v  k  toán hàng xu t kh uệ ụ ế ấ ẩ

- K  toán hàng xu t kh u c n th c hi n nh ng nhi m v  sau đây:ế ấ ẩ ầ ự ệ ữ ệ ụ

- Theo dõi, ghi chép, tính toán và ph n ánh k p th i, đ y đ  các nghi p v  kinhả ị ờ ầ ủ ệ ụ  

doanh xu t kh u.ấ ẩ



- Ki m tra, giám sát tình hình th c hi n đ i v i t ng h p đ ng xu t kh u tể ự ệ ố ớ ừ ợ ồ ấ ẩ ừ 

khi đàm pháp, ký k t, th c hi n thanh toán và quy t toán h p đ ng.ế ự ệ ế ợ ồ

- Cung c p các thông tin c n thi t v  quá trình và k t qu  c a ho t đ ng xu tấ ầ ế ề ế ả ủ ạ ộ ấ  

kh u theo yêu c u c a qu n lý.ẩ ầ ủ ả

2.3.2. K  toán nghi p v  xu t kh u tr c ti p theo ph ng pháp kê khaiế ệ ụ ấ ẩ ự ế ươ  

th ng xuyênườ

2.3.2.1. Ch ng t  h ch toán ban đ uứ ừ ạ ầ

Đ  h ch toán ban đ u hàng xu t kh u, k  toán c n đ  s  d ng ch ng t , đ nể ạ ầ ấ ẩ ế ầ ủ ử ụ ứ ừ ế  

vi c mua hàng trong n c, nh  phi u xu t kho, hoá đ n, v t đ n; Ch ng t  thanhệ ướ ư ế ấ ơ ậ ơ ứ ừ  

toán hàng mua trong n c, nh  phi u chi, gi y báo N , các ch ng t  liên quan đ nướ ư ế ấ ợ ứ ừ ế  

xu t kh u hàng hoá, ch ng t  thanh toán, các ch ng t  ngân hàng...ấ ẩ ứ ừ ứ ừ

2.3.2.2. Tài kho n k  toán s  d ngả ế ử ụ

Đ  ph n ánh tình hình xu t kh u, k  toán s  d ng các tài kho n ch  y u,ể ả ấ ẩ ế ử ụ ả ủ ế  

nh  tài kho n 157 "Hàng g i bán", tài kho n 156 "Hàng hoá", tài kho n 632 "Giá v nư ả ử ả ả ố  

hàng bán", tài kho n 511 "Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ", tài kho n 131ả ấ ị ụ ả  

"ph i thu c a khách hàng", tài kho n 331 "Ph i tr  cho ng i bán",v.v... n i dungả ủ ả ả ả ườ ộ  

ph n ánh và k t  c u các  tài  kho n này đã đ c  gi i  thi u trong k  toán  doanhả ế ấ ả ượ ớ ệ ế  

nghi p.ệ

2.3.2.3. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

* Khi thu mua hàng hoá đ  xu t kh u; k  toán ghi:ể ấ ẩ ế

N  TK 156 (1561): giá mua c a hàng hoá nh p khoợ ủ ậ

N  TK 157: Giá mua c a hàng hoá chuy n th ng đe xu t kh u.ợ ủ ể ằ ấ ẩ

N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr .ợ ế ầ ượ ấ ừ

Có TK 111, 112, 331,... t ng giá thanh toán c a hàng thu mua đ  xu t kh u.ổ ủ ể ấ ẩ

* Tr ng h p hàng hoá c n ph i hoàn thi n tr c khi xu t kh u, k  toánườ ợ ầ ả ệ ướ ấ ẩ ế  

ph n ánh tr  giá mua c a hàng xu t gia công, chi phí hoàn thi n và chi phí gia công vàả ị ủ ấ ệ  

ghi:

N  TK 154: t p h p giá mua và chi phí gia công, hoàn thi n.ợ ậ ợ ệ



N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 156 (1561): giá mua c a hàng xu t gia công.ủ ấ

Có TK 111, 112, 331, 338, 214... chi phí gia công, hoàn thi n hàng hoá t  làmệ ự  

ho c thuê ngoài.ặ

- Khi hàng hoá gia công, hoàn thi n hoàn thành, chi phí gia công, hoàn thi nệ ệ  

đ c tính vào tr  giá mua c a hàng nh p kho hay chuy n đi xu t kh u, k  toán ghi:ượ ị ủ ậ ể ấ ẩ ế

N  TK 156 (1561): tr  giá mua th c t  hàng gia công, hoàn thi n.ợ ị ự ế ệ

N  TK 157: tr  giá mua th c t  hàng chuy n đi xu t kh u.ợ ị ự ế ể ấ ẩ

Có TK 154: giá thành th c t  gia công, hoàn thi n.ự ế ệ

- Khi xu t kho hàng chuyên đi xu t kh u, căn c  vào Phi u xu t kho kiêmấ ấ ẩ ứ ế ấ  

v n chuy n n i b , k  toán ghi:ậ ể ộ ộ ế

N  TK 157: tr  giá th c t  hàng g i đi xu t kh u.ợ ị ự ế ử ấ ẩ

Có 156 (1561): tr  giá th c t  hàng xu t kho đ  xu t kh u.ị ự ế ấ ể ấ ẩ

- Khi hàng xu t kh u đã hoàn thành  các th  t c xu t kh u, căn c  vào cácấ ẩ ủ ụ ấ ẩ ứ  

ch ng t  đ i chi u, xác nh n v  s  l ng, giá tr  hàng hoá th c t  xu t kh u, DNứ ừ ố ế ậ ề ố ượ ị ự ế ấ ẩ  

l p hoá đ n GTGT, k  toán ph n ánh tr  giá mua c a hàng xu t kh u và ghi:ậ ơ ế ả ị ủ ấ ẩ

N  TK 632: giá v n hàng bán.ợ ố

Có TK 157: k t chuy n giá v n hàng đã xu t kh u.ế ể ố ấ ẩ

- Đ i v i Doanh thu hàng xu t kh u, k  toán ghi:ố ớ ấ ẩ ế

N  TK: 111(2), 112(2), 131 t ng s  ti n hàng xu t kh u (theo t  giá ghi s )ợ ổ ố ề ấ ẩ ỷ ổ

N  TK 635: (l  t  giá)ợ ỗ ỉ

Có TK 515: (lãi t  giá)ỷ

Có TK 511: doanh thu hàng xu t kh u tính (theo t  giá th c t )ấ ẩ ỷ ự ế

- Đ i v i s  thu  xu t kh u ph i n p, k  toán ghi:ố ớ ố ế ấ ẩ ả ộ ế

N  TK 511: ghi gi m doanh thu hàng xu t kh u.ợ ả ấ ẩ

N  TK 333 (3333) s  thu  ph i n p.ợ ố ế ả ộ

- Khi n p thu  xu t kh u, k  toán ghi:ộ ế ấ ẩ ế



N  TK 333 (3333 - Thu  xu t kh u): ợ ế ấ ẩ

Có TK 111(1), 112(1), 311...

- Tr ng h p phát sinh các chi phí trong quá trình xu t kh u:ườ ợ ấ ẩ

N u chi phí b ng ngo i t , k  toán ghi:ế ằ ạ ệ ế

N  TK 641 (theo t  giá th c t )ợ ỷ ự ế

N  TK 133 (1331): thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có)ợ ế ượ ấ ừ ế

N  TK 635: (l  t  giá)ợ ỗ ỷ

Có TK 515: (lãi t  giá)ỷ

Có TK 111 (1), 112 (2), 333(1)...: (theo t  giá ghi s )ỷ ổ

Đ ng th i k  toán ghi có TK 007ồ ờ ế

- N u chi b ng ti n Vi t Nam, k  toán ghiế ằ ề ệ ế

N  TK 641: ghi tăng chi phí bán hàngợ

N  TK 133 (1331) thu  GTGT đ c kh u tr  (n u có).ợ ế ượ ấ ừ ế

Có TK 111(1) 112(1), 331..., 

2.3.3. K  toán nghi p v  xu t kh u u  thác theo ph ng pháp kê khaiế ệ ụ ấ ẩ ỷ ươ  

th ng xuyên.ườ

2.3.3.1. Nh ng v n đ  chung v  xu t kh u u  thácữ ấ ề ề ấ ẩ ỷ

Theo ch  đ  hi n hành, bên u  thác xu t kh u khi giao hàng cho bên nh n uế ộ ệ ỷ ấ ẩ ậ ỷ 

thác ph i l p phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b  kèm theo L nh đi u đ ng n iả ậ ế ấ ậ ể ộ ộ ệ ề ộ ộ  

b . Khi hàng hoá đã th c xu t có xác nh n c a H i quan, căn c  vào các ch ng tộ ự ấ ậ ủ ả ứ ứ ừ 

đ i chi u, xác nh n v  s  l ng, giá tr  hàng hoá th c t  xu t kh u c a c  s  nh nố ế ậ ề ố ượ ị ự ế ấ ẩ ủ ơ ở ậ  

u  thác xu t kh u, bên u  thác xu t kh u l p hoá đ n GTGT v i thu  su t 0% giaoỷ ấ ẩ ỷ ấ ẩ ậ ơ ớ ế ấ  

cho bên nh n u  thác. Bên nh n u  thác xu t kh u ph i xu t hoá đ n GTGT đ i v iậ ỷ ậ ỷ ấ ẩ ả ấ ơ ố ớ  

hoa h ng u  thác xu t kh u v i thu  su t qui đ nh. Bên u  thác đ c ghi nh n sồ ỷ ấ ẩ ớ ế ấ ị ỷ ượ ậ ố  

thu  tính trên hoa h ng u  thác vào s  thu  GTGT đ u vào đ c kh u tr , bên nh nế ồ ỷ ố ế ầ ượ ấ ừ ậ  

u  thác s  ghi vào s  thu  GTGT đ u ra ph i n p. Giá tính thu  GTGT c a d ch vỷ ẽ ố ế ầ ả ộ ế ủ ị ụ 

u  thác là toàn b  ti n hoa h ng u  thác và các kho n chi h  (n u có) (tr  kho n chiỷ ộ ề ồ ỷ ả ộ ế ừ ả  

h  có ghi rõ tên, đ a ch , mã s  thu  c a bên u  thác thì bên nh n u  thác  không ph iộ ị ỉ ố ế ủ ỷ ậ ỷ ả  



tính vào doanh thu c a mình). Tr ng h p h p đ ng quy đ nh trong giá d ch v  cóủ ườ ợ ợ ồ ị ị ụ  

thu  GTGT thì ph i quy ng c l i đ  xác đ nh giá ch a có thu  GTGT:ế ả ượ ạ ể ị ư ế

Giá ch a có thuư ế =
T ng s  hoa h ng u  thác và các kho n chi h  (n u có)ổ ố ồ ỷ ả ộ ế

1 + 10%

Theo quy đ nh, s  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t v  hàng xu t kh uị ố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ề ấ ẩ  

do bên nh n u  thác ch u trách nhi m thanh toán cho Ngân sách. Khi th c hi n xongậ ỷ ị ệ ự ệ  

d ch v  xu t kh u, bên nh n u  thác ph i chuy n cho bên u  thác các ch ng t  sau:ị ụ ấ ẩ ậ ỷ ả ể ỷ ứ ừ

- B n thanh lý h p đông u  thác xu t kh u (1 b n chính).ả ợ ỷ ấ ẩ ả

- Hoá đ n th ng m i xu t cho n c ngoài (1 b n sao)ơ ươ ạ ấ ướ ả

- T  khai hàng hoá xu t kh u có xác nh n th c xu t và đóng d u c a c  quanờ ấ ẩ ậ ự ấ ấ ủ ơ  

H i quan c a kh u  (1 b n sao)ả ử ẩ ả

- Hoá đ n GTGT v  hoa h ng u  thác.ơ ề ồ ỷ

2.3.3.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  ch  y uươ ế ộ ố ệ ụ ủ ế

* K  toán t i đ n v  giao u  thác xu t kh uế ạ ơ ị ỷ ấ ẩ

- Khi giao hàng cho đ n v  nh n u  thác, d a vào ch ng t  có liên quan, k  toánơ ị ậ ỷ ự ứ ừ ế  

ghi:

N  TK 157 hàng g i bánợ ử

Có TK 156 "Hàng hoá" ho c có TK 155 "thành ph m" ặ ẩ

- Khi đ n v  nh n u  thác xu t kh u cho ngu i mua, căn c  ch ng t  liênơ ị ậ ỷ ấ ẩ ờ ứ ứ ừ  

quan, k  toán ph n ánh giá v n hàng xu t kh u và ghi:ế ả ố ấ ẩ

N  TK 632- Giá v n hàng bánợ ố

Có TK 157- Hàng g i đi bán.ử

- Đ i v i doanh thu hàng xu t kh u u  thác, k  toán ghi:ố ớ ấ ẩ ỷ ế

N  TK 131- ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác xu tợ ả ủ ế ừ ơ ị ậ ỷ ấ  

kh u)ẩ

Có TK 511-Doanh thu bán hàng. 



Thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t ph i n p, bên nh n u  thác xu t kh uế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ả ộ ậ ỷ ấ ẩ  

n p h  vào NSNN, k  toán ph n ánh s  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t c aộ ộ ế ả ố ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ủ  

hàng xu t kh u u  thác ph i n p và ghi:ấ ẩ ỷ ả ộ

N  TK511-Doanh thu bán hàng ợ

Có TK 333(2), 333(3).

- Khi đ n v  nh n u  thác xu t kh u đã n p thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ cơ ị ậ ỷ ấ ẩ ộ ế ấ ẩ ế ụ ặ  

bi t vào NSNN, căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ệ ứ ứ ừ ế

N  TK 333(2), 333(3)ợ

Có TK338-ph i tr , ph i n p khác. (Chi ti t cho t ng đôn v  nh n u  thác xu tả ả ả ộ ế ừ ị ậ ỷ ấ  

kh u)ẩ

Có TK 111, 112.

- S  ti n ph i tr  cho đ n v  nh n u  thác xu t kh u v  các kho n đã chi hố ề ả ả ơ ị ậ ỷ ấ ẩ ề ả ộ 

liên quan đ n hàng u  thác xu t kh u, k  toán ghi:ế ỷ ấ ẩ ế

N  TK 641- Chi phí bán hàng N  TK 133- Thu  GTGT đ c kh u tr  ợ ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 338- Ph i tr , ph i n p khác (3388) (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n uả ả ả ộ ế ừ ơ ị ậ ỷ 

thác xu t kh u).ấ ẩ

- Phí u  thác xu t kh u ph i tr  cho đ n v  nh n u  thác xu t kh u, căn cỷ ấ ẩ ả ả ơ ị ậ ỷ ấ ẩ ứ 

các ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ứ ừ ế

N  TK 641 - Chi phí bán hàngợ

N  TK 133 - Thu  GTGT đ c kh u tr  ợ ế ượ ấ ừ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388). (Chi ti t cho t ng đ n v  nh nả ả ả ộ ế ừ ơ ị ậ  

u  thác xu t kh u )ỷ ấ ẩ

Có TK131- Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác xu tả ủ ế ừ ơ ị ậ ỷ ấ  

kh u).ẩ

Khi nh n s  ti n bán hàng u  thác xu t kh u còn lai sau khiđã tr  phí u  thácậ ố ề ỷ ấ ẩ ừ ỷ  

xu t kh u và các kho n do đ n v  nh n u  thác chi h , căn c  ch ng t  liên quan, kấ ẩ ả ơ ị ậ ỷ ộ ứ ứ ừ ế 

toán ghi:

N  TK 111,112ợ

Có TK 131- Ph i thu khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  nh n u  thác xu t kh u).ả ế ừ ơ ị ậ ỷ ấ ẩ

* K  toán t i đ n v  nh n u  thác xu t kh u ế ạ ơ ị ậ ỷ ấ ẩ



Khi nh n hàng c a đ n v  u  thác xu t kh u, căn c  các ch ng t  liên quan,ậ ủ ơ ị ỷ ấ ẩ ứ ứ ừ  

k  toán ghi:ế

N  TK 003- Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i.ợ ậ ộ ậ ử

Khi đã xu t kh u hàng, căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh sấ ẩ ứ ứ ừ ế ả ố 

ti n hàng u  thác xu t kh u ph i thu h  cho bên giao u  thác xu t kh u và ghi:ề ỷ ấ ẩ ả ộ ỷ ấ ẩ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng ngu i mua n cợ ả ủ ế ừ ờ ướ  

ngoài)

Có TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác xu tả ả ườ ế ừ ơ ị ỷ ấ  

kh u).ẩ

- Đ ng th i ghi tr  giá hàng đã xu t kh u:ồ ờ ị ấ ẩ

Có TK 003 - Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i.ậ ộ ậ ử

- Thu  xu t kh u ph i n p h  cho bên giao u  thác xu t kh u, k  toán ghi:ế ấ ẩ ả ộ ộ ỷ ấ ẩ ế

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (K  toán chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác)ợ ả ả ườ ế ế ừ ơ ị ỷ

Có TK 338 -  Ph i tr ,  ph i n p khác (3388 chi ti t  ph i n p vàoả ả ả ộ ế ả ộ  

NSNN).

- Đ i v i phí u  thác xu t kh u và thu  GTGT tính trên phí u  thác xu tố ớ ỷ ấ ẩ ế ỷ ấ  

kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, k  toán ph n ánh doanh thu phí u  thác xu tẩ ứ ứ ừ ế ả ỷ ấ  

kh u và ghi:ẩ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác xu tợ ả ủ ế ừ ơ ị ỷ ấ  

kh u)ẩ

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (5113)

Có TK 333(1) - Thu  GTGT ph i n p.ế ả ộ

- Đ i v i các kho n chi h  cho bên u  thác xu t kh u (Phí ngân hàng, phíố ớ ả ộ ỷ ấ ẩ  

giám đ nh h i quan, chi v n chuy n b c x p hàng...), căn c  các ch ng t  liên quan,ị ả ậ ể ố ế ứ ứ ừ  

ghi:

N  TK 138 -  Ph i thu khác (1388 chi ti t t ng đ n v  u  thác xu t kh u)ợ ả ế ừ ơ ị ỷ ấ ẩ

Có TK 111, 112.

- Khi thu h  ti n hàng cho bên u  thác xu t kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ộ ề ỷ ấ ẩ ứ ứ ừ

N  TK 112 - Ti n g i ngân hàngợ ề ử



Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng ng i mua n cả ủ ế ừ ườ ướ  

ngoài).

- Khi n p h  thu  xu t kh u, thu  tiêu th  đ c bi t cho đ n v  u  thác xu tộ ộ ế ấ ẩ ế ụ ặ ệ ơ ị ỷ ấ  

kh u, căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ẩ ứ ứ ừ

N  TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388 chi ti t ph i n p vào NSNN).ợ ả ả ả ộ ế ả ộ

Có TK 111, 112.

- Khi đ n v  u  thác xu t kh u thanh toán bù tr  phí u  thác xu t kh u, và cácơ ị ỷ ấ ẩ ừ ỷ ấ ẩ  

kho n chi h , căn c  các ch ng t  liên quan, ghi:ả ộ ứ ứ ừ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác xu tợ ả ả ườ ế ừ ơ ị ỷ ấ  

kh u)ẩ

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (Chi ti t cho t ng đ n v  giao uả ủ ế ừ ơ ị ỷ 

thác xu t kh u)ấ ẩ

Có TK 138 - Ph i thu khác (Chi ti t cho t ng đ n v  giao u  thác xu t kh u).ả ế ừ ơ ị ỷ ấ ẩ

 - Khi chuy n tr  cho đ n v  u  thác xu t kh u s  ti n hàng còn l i sau ghi đãể ả ơ ị ỷ ấ ẩ ố ề ạ  

tr  phí u  thác xu t kh u và các kho n chi h , căn c  ch ng t  liên quan, ghe:ừ ỷ ấ ẩ ả ộ ứ ứ ừ

N  TK 331 - Ph i tr  cho ng i bán (Chi ti t cho t ng đ n vi giao u  thác xu tợ ả ả ườ ế ừ ơ ỷ ấ  

kh u)ẩ

Có TK 111, 112.

Ví d  :ụ  T i Công ty XNK. Có s  li u, tài li u sau đây (ĐV 1.000đ) ạ ố ệ ệ

(1) Ngày 10/2/N ký h p đ ng u  thác cho Công ty B xu t kh u 1 lô hàngợ ồ ỷ ấ ẩ

Tr  giá mua c a hàng xu t kh u là 400.000;ị ủ ấ ẩ

Tr  giá  xu t kh u (giá FOB) : 50.000 USDị ấ ẩ

Hoa h ng u  thác 5% tính trên giá FOB (giá ch a c a thu  - Thu  xu t thuồ ỷ ư ủ ế ế ấ ế 

GTGT là 10%)

(2) Ngày 20 /2 / N. Công ty B thông báo, hàng đã xu t - Thu  xu t kh u Côngấ ế ấ ẩ  

ty B đã n p h , thu  xu t  5%.ộ ộ ế ấ

(3) ngày 22 /2/ N, Công ty A đã tr  s  ti n thu  cho Công ty B n p h  b ng ti n m tả ố ề ế ộ ộ ẳ ề ặ

(4) Ngày 25 / 2/ Công ty B đã tr  ti n hàng xu t kh u cho Công ty qua TK.ả ề ấ ẩ  

TGNH sau khi đã tr  đi hoa h ng đ c h ng ừ ồ ượ ưở



(tài li u b  xung:t  giá giao d ch16.400 VND/USD.ệ ổ ỷ ị

T  giá ghi s : 16.000 VND/USDỷ ổ

D a vào tài li u đã cho, k  toán đ nh kho n nh  sau:ự ệ ế ị ả ư

(1) Ph n ánh s  hàng xu t nh  Công ty B xu t kh u.ả ố ấ ờ ấ ẩ

N  TK. 157: 400.000ợ

Có TK. 156 (1) : 400.000

(2a) K  toán ph n ánh doanh thuế ả

N  TK. 131 (B) : 800.000ợ

N  TK. 635: 20.000ợ

Có TK. 511: 820.000

(2b) K  toán ph n ánh thu  xu t kh u do Công ty B n p h .ế ả ế ấ ẩ ộ ộ

N  TK. 511 : 41.000ợ

Có TK. 338 (3388 - B) : 41.000

(2c) K  toán ph n ánh  tr  giá mua c a hàng xu t kho:ế ả ị ủ ấ

N  TK. 632 : 400.000ợ

Có TK. 157 : 400.000

(3) N  TK. 338 (3388 - B) : 41.000ợ

Có TK. 111:41.000

(4) K  toán ph n ánh hoa h ng u  thácế ả ồ ỷ

N  TK. 641: 41.000ợ

N  TK. 133 (1): 4.100ợ

Có TK. 331 B: 44.000

Có TK. 515 : 1.100

(5) Tính toán và ph n ánh s  ti n Công ty B thanh toánả ố ề

T ng s  ti n hàng xu t kh u: 800.000ổ ố ề ấ ẩ

S  hoa h ng Công ty B đ c h ng: 44.000ố ồ ượ ưở

 S  ti n Công ty B ph i thanh toán: 756.000.khi nh n đ c ti n (qua TK.ố ề ả ậ ượ ề  

TGNH), k  toán ghi.ế



N  TK. 112 (2) 756.000ợ

Có TK. 131 B: 756.000

Đ ng th i ghi n  TK. 007: 47.250.USDồ ờ ợ

Ch ng 3:ươ

Đ c đi m k  toán chi phí, giá thành, doanh thu và xác đ nh k t qu  c aặ ể ế ị ế ả ủ  

các doanh nghi p d ch vệ ị ụ

3.1. Đ c đi m k  toán chi phí, giá thành, doanh thu và xác đ nh k t quặ ể ế ị ế ả 

kinh doanh c a doanh nghi p vân t i.ủ ệ ả

3.1.1. Đ c đi m c a ho t đ ng v n t i  ặ ể ủ ạ ộ ậ ả

- Tr c h t, nh  ng i ta bi t, v n t i là ngành s n xu t đ c bi t. Tính đ cướ ế ư ườ ế ậ ả ả ấ ặ ệ ặ  

bi t c a s n xu t v n t i đ c th  hi n  ch : quá trình s n xu t th ng đ c ti nệ ủ ả ấ ậ ả ượ ể ệ ở ỗ ả ấ ườ ượ ế  

hành sau quá trình bán hàng - nghĩa là khi các đ n v  v n t i bán vé thu ti n, ho cơ ị ậ ả ề ặ  

ng i mua (ng i thuê ph ng ti n v n t i, hành khách đi l i) ch p nh n tr  ti nườ ườ ươ ệ ậ ả ạ ấ ậ ả ề  

cho đ n v  v n t i thì các đ n v  v n t i m i đ a ph ng ti n ra đ  ph c v  kháchơ ị ậ ả ơ ị ậ ả ớ ư ươ ệ ể ụ ụ  

hàng.

- Th  hai, Quá trình s n xu t c a v n t i là quá trình liên t c, do v y khôngứ ả ấ ủ ậ ả ụ ậ  

có s n ph m d  dang, không có nh p kho s n ph m.ả ẩ ở ậ ả ẩ

- Th  ba, Ho t đ ng v n t i bao g m nhi u lo i hình: v n t i đ ng b , v nứ ạ ộ ậ ả ồ ề ạ ậ ả ườ ộ ậ  

t i thu  và v n t i hàng không. M i lo i hình v n t i nói trên l i bao g m v n t iả ỷ ậ ả ỗ ạ ậ ả ạ ồ ậ ả  

hành khách, v n t i hàng hoá, do v y các lo i ph ng ti n v n t i cũng r t khácậ ả ậ ạ ươ ệ ậ ả ấ  

nhau. Đ  ho t đ ng đ c, các ph ng ti n v n t i l i s  d ng nhiên li u khác nhau,ể ạ ộ ượ ươ ệ ậ ả ạ ử ụ ệ  

m c đ  hao mòn cũng khác nhau và khi ho t đ ng, các ph ng ti n đó ch  y u ho tứ ộ ạ ộ ươ ệ ủ ế ạ  

đ ng  bên ngoài doanh nghi p.ộ ở ệ

- Cu i cùng, ho t đ ng v n t i là s  k t h p ho t đ ng c a nhi u b  ph nố ạ ộ ậ ả ự ế ợ ạ ộ ủ ề ộ ậ  

c u thành: Nhà ga, b n bãi, s a ch a, ph c v .v.v..., có nh ng b  ph n mà  đó chấ ế ử ữ ụ ụ ữ ộ ậ ở ỉ 

phát sinh chi phí nh ng không phát sinh doanh thu, ví d  xí nghi p s a ch a, duy tu,ư ụ ệ ử ữ  



xí nghi p v n d ng toa xe, tín hi u (thu c đ ng s t), ng c l i có nh ng b  ph nệ ậ ụ ệ ộ ườ ắ ượ ạ ữ ộ ậ  

phát sinh doanh thu r t l n, nh ng chi phí thì r t nh  (nhà ga, b n xe...). T t c  cácấ ớ ư ấ ỏ ế ấ ả  

đ c đi m nói trên c a ho t đ ng v n t i đã nh h ng và chi ph i đ n công tác kặ ể ủ ạ ộ ậ ả ả ưở ố ế ế 

toán chi phí, giá thành và xác đ nh k t qu  c a doanh nghi p v n t i.ị ế ả ủ ệ ậ ả

3.1.2. K  toán t p h p chi phí s n xu tế ậ ợ ả ấ

3.1.2.1. Khái ni m và phân lo i chi phí v n t iệ ạ ậ ả

- Chi phí v n t i là bi u hi n b ng ti n c a toàn b  các chi phí mà doanhậ ả ể ệ ằ ề ủ ộ  

nghi p v n t i ph i chi ra đ  th c hi n d ch v  v n t i, bao g m c  chi phí v  laoệ ậ ả ả ể ự ệ ị ụ ậ ả ồ ả ề  

đ ng s ng và lao đ ng v t hoá, chi phí các lo i d ch v  khác và chi phí b ng ti nộ ố ộ ậ ạ ị ụ ằ ề  

khác.

- Chi phí v n t i có th  đ c phân thành nhi u lo i, tuỳ theo tiêu th c phânậ ả ể ượ ề ạ ứ  

lo i khác nhau:ạ

* T  quan đi m c a k  toán tính giá thành, chi phí v n t i có th  đ c phân lo iừ ể ủ ế ậ ả ể ượ ạ  

tuỳ thu c vào công d ng, m c đích c a chi phí và tuỳ thu c vào ph ng pháp t p h p chiộ ụ ụ ủ ộ ươ ậ ợ  

phí.

- Tuỳ thu c vào m c đích, công d ng c a chi phí, chi phí v n t i, cũng đ cộ ụ ụ ủ ậ ả ượ  

phân lo i thành 3 kho n m c:ạ ả ụ

+ Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p;ệ ậ ệ ự ế

+ Chi phí nhân công tr c ti p;ự ế

+ Chi phí s n xu t chung.ả ấ

- Tuỳ thu c vào ph ng pháp t p h p chi phí, chi phí v n t i  đ c phânộ ươ ậ ợ ậ ả ượ  

thành: chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p.ự ế ế

3.1.2.2. Đ i t ng k  toán t p h p chi phí s n xu tố ượ ế ậ ợ ả ấ

* V  đ i t ng k  toán t p h p chi phí:ề ố ượ ế ậ ợ  Vì có nhi u lo i hình v n t i khácề ạ ậ ả  

nhau nh  đã đ  c p  ph n đ c đi m ho t đ ng v n t i, do v y tuỳ theo t ng lo iư ề ậ ở ầ ặ ể ạ ộ ậ ả ậ ừ ạ  

hình ho t đ ng mà đ i t ng k  toán t p h p chi phí s n xu t v n t i đ c xác đ nhạ ộ ố ượ ế ậ ợ ả ấ ậ ả ượ ị  

cho phù h p.ợ



* V i lo i hình v n t i đ ng b  (v n t i ô tô), đ ng thu , đ i t ng kớ ạ ậ ả ườ ộ ậ ả ườ ỷ ố ượ ế 

toán t p h p chi phí có th  là t ng đoàn tàu (đoàn xe), đ i tàu (xe), ho c là t ng tàu,ậ ợ ể ừ ộ ặ ừ  

xe v n t i.ậ ả

* V i v n t i đ ng s t:ớ ậ ả ườ ắ  Ho t đ ng c a ngành đ ng s t là ho t đ ng c a r tạ ộ ủ ườ ắ ạ ộ ủ ấ  

nhi u b  ph n c u thành, nh  đoàn tàu, nhà ga, xí nghi p đ u máy toa xe, s a ch a, duyề ộ ậ ấ ư ệ ầ ử ữ  

tu, ph c v  v.v..., do v y đ i t ng k  toán t p h p chi phí có th  là t ng lo i ho t đ ng,ụ ụ ậ ố ượ ế ậ ợ ể ừ ạ ạ ộ  

t ng b  ph n.ừ ộ ậ

+ V i v n t i đ ng không:ớ ậ ả ườ  Ho t đ ng c a ngành hàng không cũng r t ph cạ ộ ủ ấ ứ  

t p, bao g m nhi u ho t đ ng c a nhi u b  ph n c u thành, nh  nhà ga, sân bay,ạ ồ ề ạ ộ ủ ề ộ ậ ấ ư  

đoàn bay, s a ch a, d ch v  m t đ t v.v..., do v y đ i t ng k  toán t p h p chi phíử ữ ị ụ ặ ấ ậ ố ượ ế ậ ợ  

s n xu t cũng đ c t p h p theo t ng b  ph n ho t đ ng.ả ấ ượ ậ ợ ừ ộ ậ ạ ộ

3.1.2.3. Ph ng pháp k  toán t p h p chi phí s n xu t v n t i ươ ế ậ ợ ả ấ ậ ả

Tuỳ thu c vào chi phí phát sinh và m i liên quan c a nó v i đ i t ng k  toánộ ố ủ ớ ố ượ ế  

t p h p chi phí mà k  toán có th  áp d ng ph ng pháp cho phù h p.ậ ợ ế ể ụ ươ ợ

- Ph ng pháp k  toán t p h p tr c ti p đ c áp d ng đ i v i chi phí phátươ ế ậ ợ ự ế ượ ụ ố ớ  

sinh tr c ti p liên quan đ n m t đ i t ng k  toán;ự ế ế ộ ố ượ ế

- Ph ng pháp t p h p và phân b  gián ti p: Ph ng pháp này đ c áp d ngươ ậ ợ ổ ế ươ ượ ụ  

đ i v i các chi phí s n xu t phát sinh liên quan đ n nhi u đ i t ng ch u chi phí.ố ớ ả ấ ế ề ố ượ ị  

Trong tr ng h p này c n l a ch n tiêu th c phân b  thích h p đ  đ m b o vi cườ ợ ầ ự ọ ứ ổ ợ ể ả ả ệ  

phân b  chi phí h p lí cho các đ i t ng ch u chi phí. Ph ng pháp phân b  đ c ápổ ợ ố ượ ị ươ ổ ượ  

d ng gi ng v i ph ng pháp phân b  đã đ c trình bày trong k  toán doanh nghi pụ ố ớ ươ ổ ượ ế ệ  

và k  toán s n xu t.ế ả ấ

3.1.2.3.1. Ph ng pháp k  toán t p h p và phân b  chi phí nguyên li u, v tươ ế ậ ợ ổ ệ ậ  

li u tr c ti p.ệ ự ế

Đ i v i doanh nghi p v n t i, chi phí nguyên v t li u tr c ti p ch  y u là chiố ớ ệ ậ ả ậ ệ ự ế ủ ế  

phí nhiên li u (xăng, d u).ệ ầ

Trong giá thành v n t i, chi phí nhiên li u th ng chi m t  tr ng r t l n, doậ ả ệ ườ ế ỷ ọ ấ ớ  

v y đ  h  đ c giá thành v n t i, tr c h t ph i ti t ki m đ c chi phí nhiên li u.ậ ể ạ ượ ậ ả ướ ế ả ế ệ ượ ệ



Chi phí nhiên li u trong kì tăng hay gi m, cao hay th p là tuỳ thu c vào r tệ ả ấ ộ ấ  

nhi u các y u t :ề ế ố

- Tuỳ thu c vào lo i ph ng ti n v n t i và tình tr ng kĩ thu t c a ph ngộ ạ ươ ệ ậ ả ạ ậ ủ ươ  

ti n v n t i (ví d : lo i ô tô 5 t n, 10 t n, ô tô 15 ch  ng i, 40 ch  ng i, xe cũ, xeệ ậ ả ụ ạ ấ ấ ỗ ồ ỗ ồ  

m i .v.v...).ớ

- Tuỳ thu c vào lo i đ ng v n t i: đ ng c p 1, c p 2, c p 3 v.v...ộ ạ ườ ậ ả ườ ấ ấ ấ

- Tuỳ thu c vào ph ng th c qu n lý nhiên li u c a doanh nghi p: ng tr cộ ươ ứ ả ệ ủ ệ ứ ướ  

ti n, khoán chi phí hay c p phát t i kho c a đ n v ....ề ấ ạ ủ ơ ị

*  V  ch ng t  k  toán:ề ứ ừ ế  Đ  ph n ánh chính xác, đ y đ , k p th i chi phí nhiênể ả ầ ủ ị ờ  

li u, k  toán s  d ng các ch ng t  ch  y u sâu đây:ệ ế ử ụ ứ ừ ủ ế

- Hoá đ n giá tr  gia tăngơ ị

- Phi u xu t khoế ấ

- Gi y đi đ ngấ ườ

- B ng theo dõi, t ng h p nhiên li u tiêu hao...ả ổ ợ ệ

*  Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ

Đ  ph n ánh, t p h p chi phí nhiên li u, k  toán s  d ng các tài kho n:ể ả ậ ợ ệ ế ử ụ ả

Tài kho n 621 "Chi phí NVL tr c ti p", TK 152 (chi ti t nhiên li u); TK 611ả ự ế ế ệ  

(tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ); TK 141, 111,ườ ợ ế ồ ươ ể ị  

112, v.v... k t c u c a các tài kho n nói trên đã đ c trình bày c  th   k  toán doanhế ấ ủ ả ượ ụ ể ở ế  

nghi p, k  toán s n xu t.ệ ế ả ấ

* Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Tr ng h p nhiên li u xu t dùng t  kho c a đ n v , căn c  phi u xu tườ ợ ệ ấ ừ ủ ơ ị ứ ế ấ  

kho, k  toán ghi:ế

N  TK 621 (chi ti t cho t ng đ i xe, đ u xe)ợ ế ừ ộ ầ

    Có TK 152

Có TK 611 (k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ)ế ồ ươ ể ị

(2) Tr ng h p doanh nghi p ng tr c ti n cho lái xe t  mua xăng, d u, khiườ ợ ệ ứ ướ ề ự ầ  

ng tr c, k  toán ghi:ứ ướ ế



N  TK 141 (chi ti t cho lái xe)ợ ế

Có TK 111

Sau khi d ch v  v n t i hoàn thành căn c  vào hoá đ n, đ i chi u v i đ nhị ụ ậ ả ứ ơ ố ế ớ ị  

m c tiêu hao cho t ng lo i xe, k  toán ghi:ứ ừ ạ ế

N  TK 621 (chi ti t cho t ng lo i xe)ợ ế ừ ạ

Có TK 141 (chi ti t cho t ng lái xe)ế ừ

(N u s  chi th c t  là h p lý l n h n s  đã ng tr c, đ n v  s  chi tr  ph nế ố ự ế ợ ớ ơ ố ứ ướ ơ ị ẽ ả ầ  

chênh l ch b ng ti n m t; n u s  chi th c hi n nh  h n s  t m ng, lái xe ph i cóệ ằ ề ặ ế ố ự ệ ỏ ơ ố ạ ứ ả  

trách nhi m hoàn tr  s  chênh l ch đó).ệ ả ố ệ

(3) Tr ng h p đ n v  th c hi n khoán chi phí nhiên li u cho lái xe ho c đ iườ ợ ơ ị ự ệ ệ ặ ộ  

xe, k  toán s  xác đ nh chi phí nhiên li u theo đ nh m c tiêu hao v  nhiên li u choế ẽ ị ệ ị ứ ề ệ  

t ng lo i ph ng ti n và d a vào kh i l ng v n t i đã hoàn thành trong kỳ:ừ ạ ươ ệ ự ố ượ ậ ả

Chi phí 
nhiên li uệ

=
Kh i l ng v nố ượ ậ  
t i hoàn thànhả  
th c t  (T/km)ự ế

x

Đ nh m c chi phí tiêu hao nhiên li uị ứ ệ  
cho m t kh i l ng v n t iộ ố ượ ậ ả

(đ- T/km)

3.1.2.3.2. K  toán t p h p chi phí nhân công tr c ti pế ậ ợ ự ế

Đ i v i các doanh nghi p v n t i, chi phí nhân công tr c ti p ch  bao g mố ớ ệ ậ ả ự ế ỉ ồ  

l ng chính, l ng ph  và các kho n trích theo l ng c a lái chính, ph  lái; Cònươ ươ ụ ả ươ ủ ụ  

l ng chính, l ng ph  và các kho n trích theo l ng c a nhân viên đ i xe, b n xe,ươ ươ ụ ả ươ ủ ộ ế  

đ i s a ch a thì đ c h ch toán vào chi phí s n xu t chung.ộ ử ữ ượ ạ ả ấ

* Ch ng t  k  toán:  ứ ừ ế Đ  h ch toán chi phí nhân công tr c ti p, k  toán d aể ạ ự ế ế ự  

vào b ng ch m công, b ng tính l ng và các kho n trích theo l ng, b ng phân bả ấ ả ươ ả ươ ả ổ 

ti n l ng và b o hi m xã h i.ề ươ ả ể ộ

* Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ  Đ  ph n ánh, t p h p chi phí nhân công tr cể ả ậ ợ ự  

ti p, k  toán s  d ng tài kho n 622, 334, 338..., n i dung, k t c u c a các tài kho nế ế ử ụ ả ộ ế ấ ủ ả  

nói trên đã đ c trình bày trong k  toán doanh nghi p, k  toán s n xu t.ượ ế ệ ế ả ấ

* Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Khi tính l ng ph i tr  cho lái chính, lái ph , k  toán ghi:ươ ả ả ụ ế

N  TK 622ợ



Có TK 334

(2) Các kho n trích theo l ng:ả ươ

N  TK 622ợ

Có TK 338 (chi ti t cho t ng lo i)ế ừ ạ

3.1.2.3.3. K  toán t p h p và phân b  chi phí s n xu t chung:ế ậ ợ ổ ả ấ

Đ i v i doanh nghi p v n t i ô tô, chi phí s n xu t chung bao g m:ố ớ ệ ậ ả ả ấ ồ

- Chi phí săm l p;ố

- Chi phí nguyên v t li u;ậ ệ

- Chi phí nhân viên đ i xe, b n xe;ộ ế

- Chi phí kh u hao ph ng ti n;ấ ươ ệ

- Chi phí s a ch a ph ng ti n;ử ữ ươ ệ

- Chi phí d ch v  mua ngoài và chi phí b ng ti n khác.ị ụ ằ ề

Trong các kho n chi phí nói trên, chi phí chi m t  tr ng l n trong chi phí s nả ế ỷ ọ ớ ả  

xu t chung là chi phí săm l p, chi phí nhân viên, chi phí s a ch a, chi phí kh u hao.ấ ố ử ữ ấ

* K  toán t p h p và phân b  chi phí săm l p:ế ậ ợ ổ ố

Săm l p là b  ph n c u thành c a ô tô, tuy v y th i gian s  d ng l i khôngố ộ ậ ấ ủ ậ ờ ử ụ ạ  

trùng h p v i th i gian s  d ng c a ô tô. Tuỳ theo t ng lo i, m i ô tô có th  có 4 bợ ớ ờ ử ụ ủ ừ ạ ỗ ể ộ 

săm l p, 6 b , 8 b , 10 b ..., m i b  có th  có th i gian s  d ng không gi ng nhau,ố ộ ộ ộ ỗ ộ ể ờ ử ụ ố  

tuỳ theo m c đ  ho t đ ng c a ph ng ti n. Th i gian s  d ng c a m t chi c ô tôứ ộ ạ ộ ủ ươ ệ ờ ử ụ ủ ộ ế  

có th  là 10 năm, 20 năm, song m t b  săm l p th ng ch  đ c s  d ng kho ngể ộ ộ ố ườ ỉ ượ ử ụ ả  

th i gian ít h n nhi u: 3 ho c 5 năm gì đó. Tr  giá c a các b  săm l p th ng khôngờ ơ ề ặ ị ủ ộ ố ườ  

nh , m i b  l i đ c s  d ng trong th i gian t ng đ i dài, do v y đ  giá thành v nỏ ỗ ộ ạ ượ ử ụ ờ ươ ố ậ ể ậ  

t i hàng tháng không b  bi n đ ng l n, các đ n v  v n t i th ng th c hi n vi cả ị ế ộ ớ ơ ị ậ ả ườ ự ệ ệ  

trích tr c chi phí săm l p.ướ ố

M c trích tr c chi phí săm l p có th  đ c xác đ nh theo các ph ng phápứ ướ ố ể ượ ị ươ  

sau:



- D a vào t ng s  ti n c tính (d  ki n) v  chi phí săm l p và s  tháng s  d ng,ự ổ ố ề ướ ự ế ề ố ố ử ụ  

m c trích hàng tháng chi phí săm l p tính vào giá thành v n t i đ c xác đ nh theo côngứ ố ậ ả ượ ị  

th c:ứ

M c trích tr c chi phí sămứ ướ  

l p hàng thángố
=

T ng s  ti n c tính v  chi phí săm l pổ ố ề ướ ề ố

S  tháng s  d ngố ử ụ

- D a vào s  ki lô mét (km) xe ch y th c t  trong tháng, đ nh m c chi phí sămự ố ạ ự ế ị ứ  

l p cho 100, 1000km xe ch y trên đ ng lo i I (c p 1) và h  s  quy đ i các lo iố ạ ườ ạ ấ ệ ố ổ ạ  

đ ng c p 2, c p 3 v  đ ng lo i  I (c p 1), m c trích tr c chi phí săm l p vào giáườ ấ ấ ề ườ ạ ấ ứ ướ ố  

thành v n t i hàng tháng đ c xác đ nh nh  sau:ậ ả ượ ị ư

M c trích tr cứ ướ  

chi phí săm l pố  

hàng tháng

=

S  km xeố  

ch y trongạ  

tháng

x

Đ nh m c CPSL choị ứ  

100km xe ch y trênạ  

đ ng c p 1ườ ấ

x

H  s  quy đ iệ ố ổ  

v  đ ng c pề ườ ấ  

1

- Khi trích tr c chi phí săm l p, k  toán ghi:ướ ố ế

N  TK 627 (chi ti t cho t ng lo i v n chuy n)ợ ế ừ ạ ậ ể

Có TK 335

- Khi th c t  chi phí săm l p phát sinh, k  toán ghi:ự ế ố ế

N  TK 335ợ

Có TK 111, 112, 331...

- Cu i kỳ, n u s  th c t  phát sinh l n h n s  trích tr c thì đ n v  trích ti pố ế ố ự ế ớ ơ ố ướ ơ ị ế  

(trích b  xung), ng c l i thì ph i ghi gi m chi phí:ổ ượ ạ ả ả

N  TK 335ợ

Có TK 627

* K  toán chi phí nguyên v t li u:ế ậ ệ  Đ i v i đ n v  v n t i ô tô, chi phí nguyênố ớ ơ ị ậ ả  

li u th ng chi m t  tr ng không l n, bao g m chi phí v  d u, m v.v..., khi chúngệ ườ ế ỷ ọ ớ ồ ề ầ ỡ  

phát sinh cũng đ c t p h p và ph n ánh vào tài kho n 627 và ph ng pháp k  toánượ ậ ợ ả ả ươ ế  

cũng đ c th c hi n gi ng k  toán nguyên, v t li u trong các doanh nghi p s n xu tượ ự ệ ố ế ậ ệ ệ ả ấ  

khác.

- Khi xu t t  kho c a đ n v , k  toán ghi:ấ ừ ủ ơ ị ế



N  TK 627ợ

Có TK 152

- Tr ng h p mua ngoài r i đ a ngay vào s  d ng, k  toán ghi:ườ ợ ồ ư ử ụ ế

N  TK 627ợ

N  TK 133 (n u có)ợ ế

Có TK 111, 112, 141, 331...

* K  toán kh u hao ph ng ti n:ế ấ ươ ệ  Đ i v i đ n v  v n t i, ph ng ti n v nố ớ ơ ị ậ ả ươ ệ ậ  

t i  ho t đ ng không gi ng khau, do v y đ  xác đ nh m c kh u hao h p lý hàngả ạ ộ ố ậ ể ị ứ ấ ợ  

tháng, k  toán có th  áp d ng ph ng pháp tính kh u hao theo s n l ng - T n/kmế ể ụ ươ ấ ả ượ ấ  

nghĩa là ph ng ti n nào càng ho t đ ng nhi u thì m c kh u hao càng tăng và ng cươ ệ ạ ộ ề ứ ấ ượ  

l i (v i v n t i hành khách, có th  quy đ i hành khách/km thành t n/km theo h  sạ ớ ậ ả ể ổ ấ ệ ố 

qui đ i phù h p) theo ph ng pháp này, m c trích kh u hao hàng tháng đ c xác đ nhổ ợ ươ ứ ấ ượ ị  

nh  sau:ư

M c trích kh u haoứ ấ  

hàng tháng
=

S  t n/km xe ch yố ấ ạ  

trong tháng
x

M c kh u hao cho 1ứ ấ  

t n/kmấ

Tr ng h p đ n v  v n t i s  d ng ít lo i ph ng ti n v n t i (ví d  ch  sườ ợ ơ ị ậ ả ử ụ ạ ươ ệ ậ ả ụ ỉ ử 

d ng lo i xe 5 t n, ho c xe ca 50 ch  ng i...) và m c đ  ho t đ ng trong kì là t ng đ iụ ạ ấ ặ ỗ ồ ứ ộ ạ ộ ươ ố  

đ ng đ u, đ  đ n gi n cách tính, k  toán có th  áp d ng ph ng pháp kh u hao theoồ ề ể ơ ả ế ể ụ ươ ấ  

đ ng th ng. Theo ph ng pháp này, k  toán d a vào nguyên giá c a t ng lo i ph ngườ ẳ ươ ế ự ủ ừ ạ ươ  

ti n và t  l  kh u hao do ngành qui đ nh đ  xác đ nh m c tính kh u hao hàng năm, hàngệ ỷ ệ ấ ị ể ị ứ ấ  

tháng cho phù h p:ợ

Trích 

trong 

tháng

=

Ph ng ti nươ ệ  

v n t i đã tríchậ ả  

tháng tr cướ

+

Kh u haoấ  

ph ng ti n v nươ ệ ậ  

t i tăng trongả  

tháng

-

Kh u haoấ  

ph ng ti n v nươ ệ ậ  

t i gi m trongả ả  

tháng

Hàng tháng, căn c  vào m c kh u hao đã đ c xác đ nh và phân b  cho t ngứ ứ ấ ượ ị ổ ừ  

lo i ho t đ ng v n t i, k  toán ghi:ạ ạ ộ ậ ả ế

N  TK 627 (6274) - chi ti t cho t ng ho t đ ngợ ế ừ ạ ộ

Có TK 214(2141)



* K  toán chi phí s a ch a ph ng ti n v n t i.ế ử ữ ươ ệ ậ ả

Chi phí s a ch a ph ng ti n v n t i bao g m c  chi phí s a ch a l n và s aử ữ ươ ệ ậ ả ồ ả ử ữ ớ ử  

ch a th ng xuyên và đ c h ch toán riêng cho t ng đ i xe. Đ i v i chi phí s aữ ườ ượ ạ ừ ộ ố ớ ử  

ch a th ng xuyên nó phát sinh không l n, nh ng chi phí s a ch a l n thì l i phátữ ườ ớ ữ ử ữ ớ ạ  

sinh l n, khi s a ch a (trung, đ i tu) ph i d ng ph ng ti n v n t i và có th  đ cớ ử ữ ạ ả ừ ươ ệ ậ ả ể ượ  

th c hi n theo hai ph ng th c: T  làm và thuê ngoài, th c t  khi ti n hành s a ch aự ệ ươ ứ ự ự ế ế ử ữ  

th ng xuyên thì đ n v  t  làm, còn s a ch a l n th ng thuê ngoài thông qua hìnhườ ơ ị ự ử ữ ớ ườ  

th c giao th u ho c đ u th u, ho c s a ch a theo b o hi m ph ng ti n qui đ nh.ứ ầ ặ ấ ầ ặ ử ữ ả ể ươ ệ ị

- Tr ng h p s a ch a th ng xuyên: ườ ợ ử ữ ườ

+ N u đ n v  t  s a ch a, khi phát sinh, k  toán ghi:ế ơ ị ự ử ữ ế

N  TK 627ợ

N  TK 142 (n u c n phân b  d n)ợ ế ầ ổ ầ

Có TK 111, 112, 334, 152, 153...

+ Cu i kỳ, phân b  chi phí vào CPSX trong kỳ, k  toán ghi:ố ổ ế

N  TK 627ợ

Có TK 142 (đ i v i tr ng h p c n phân b  d n)ố ớ ườ ợ ầ ổ ầ

- Tr ng h p s a ch a th ng xuyên do b  ph n (phân x ng) s n xu t phườ ợ ử ữ ườ ộ ậ ưở ả ấ ụ 

ti n hành, k  toán t p h p chi phí riêng cho b  ph n s n xu t ph  đ  xác đ nh giáế ế ậ ợ ộ ậ ả ấ ụ ể ị  

thành s a ch a, sau đó phân b  giá thành d ch v  s a ch a cho t ng lo i ph ng ti nử ữ ổ ị ụ ử ữ ừ ạ ươ ệ  

ho t đ ng.ạ ộ

+ Khi chi phí s a ch a th c t  phát sinh, k  toán ghi:ử ữ ự ế ế

N  TK 621, 622, 627ợ

Có TK 111, 112,152,153, 334...

+ Cu i kỳ k t chuy n chi phí c a b  ph n s n xu t ph , k  toán ghi:ố ế ể ủ ộ ậ ả ấ ụ ế

N  TK 154 (chi ti t s n xu t ph )ợ ế ả ấ ụ

Có TK 621, 622, 627

+ Khi công vi c s a ch a hoàn thành, b  ph n s n xu t ph  bàn giao ph ngệ ử ữ ộ ậ ả ấ ụ ươ  

ti n v n t i, k  toán ghi:ệ ậ ả ế



N  TK 627ợ

Có TK 154 (chi ti t s n xu t ph )ế ả ấ ụ

- Tr ng h p thuê ngoài, k  toán ph n ánh s  ti n thanh toán cho đ n v  nh nườ ợ ế ả ố ề ơ ị ậ  

s a ch a và ghi:ử ữ

N  TK 627ợ

N  TK 133 (n u có)ợ ế

Có TK 111, 112, 331.

- Đ i v i s a ch a l n: chi phí s a ch a l n th ng phát sinh l n, do v y đố ớ ử ữ ớ ử ữ ớ ườ ớ ậ ể 

giá thành trong tháng không bi n đ ng vào kì s a ch a đ n v  th ng trích tr c chiế ộ ử ữ ơ ị ườ ướ  

phí s a ch a hàng tháng theo công th c sau đây:ử ữ ứ

M c trích tr c chi phíứ ướ  

s a ch a hàng thángử ữ
=

S  ti n d  ki n ( c tính) s a ch a c  nămố ề ự ế ướ ử ữ ả

12

Ho cặ

M c trích tr cứ ướ  

CPSC hàng tháng
=

Kh i l ng v n t iố ượ ậ ả  

hàng tháng (T/km)
x

Đ nh m c chi phí s aị ứ ử  

ch a cho m t đ n vữ ộ ơ ị 

kh i l ng v n t iố ượ ậ ả

+ Khi trích tr c chi phí s a ch a, k  toán ghi:ướ ử ữ ế

N  TK 627ợ

Có TK 335

+ Khi chi phí SCL phát sinh, k  toán ghi:ế

N  TK 241 (2413)ợ

Có TK 111,112, 152,153, 214, 334, 338...

+ Khi công vi c SCL hoàn thành, k  toán ghi:ệ ế

N  TK 335ợ

Có TK 241 (2413)

+ Chênh l ch gi a chi phí trích tr c v i chi phí th c t  phát sinh, k  toán xệ ữ ướ ớ ự ế ế ử 

lý gi ng v i tr ng h p tr c.ố ớ ườ ợ ướ



- Tr ng h p đ n v  không th c hi n trích tr c chi phí SCL, CPSCL s  đ cườ ợ ơ ị ự ệ ướ ẽ ượ  

phân b  d n cho đ i t ng có liên quan:ổ ầ ố ượ

+ Khi CPSCL phát sinh, k  toán ghi:ế

N  TK 241 (2413)ợ

Có TK 111, 112, 331...

+ Khi s a ch a l n hoàn thành, k  toán k t chuy n chi phí SCL đ  phân b  d n vàử ữ ớ ế ế ể ể ổ ầ  

ghi:

N  TK. 142, 242ợ

Có TK. 241 (2413)

+ Đ nh kỳ hàng tháng phân b  vào chi phí SXKD, k  toán ghi:ị ổ ế

N  TK. 627ợ

Có TK. 142, 242

Đ i v i các chi phí nhân viên, chi phí d ch v  mua ngoài, chi phí b ng ti nố ớ ị ụ ằ ề  

khác, ph ng pháp k  toán cũng đ c th c hi n gi ng nh  ph ng pháp k  toán đãươ ế ượ ự ệ ố ư ươ ế  

đ c trình bày trong k  toán DN, k  toán SX.ượ ế ế

3.1.2.3.4. K  toán t p h p chi phí SX  toàn doanh nghi p.ế ậ ợ ệ

* Tài kho n k  toán s  d ng: Đ  t p h p CPSX toàn doanh nghi p, k  toánả ế ử ụ ể ậ ợ ệ ế  

s  d ng tài kho n 154 ho c TK.631.ử ụ ả ặ

N i dung, k t c u c a các tài kho n nói trên đã đ c trình bày c  th   kộ ế ấ ủ ả ượ ụ ể ở ế 

toán doanh nghi p và k  toán s n xu t.ệ ế ả ấ

* Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u :ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

- Cu i kì, k  toán k t chuy n chi phí NVL tr c ti p:ố ế ế ể ự ế

N  TK. 154 (631)ợ

Có. TK.621

- Khi k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p, k  toán ghi:ế ể ự ế ế

N  TK. 154 (631)ợ

Có TK. 622



- Cu i cùng, k  toán k t chuy n chi phí s n xu t chung:ố ế ế ể ả ấ

N  TK. 154 (631)ợ

Có TK.627

Do đ c đi m ho t đ ng SXKD, k  toán không ph i xác đ nh (đánh giá), s nặ ể ạ ộ ế ả ị ả  

ph m d  dang.ẩ ở

3.1.3. K  toán tính giá thành d ch v  v n t i.ế ị ụ ậ ả

3.1.3.1. Đ i t ng tính giá thành v n t i:ố ượ ậ ả

Các đ n v  v n t i có nhi m v  v n chuy n đ  đ a hàng hoá, hành khách điơ ị ậ ả ệ ụ ậ ể ể ư  

đ n n i theo yêu c u c a khách hàng, do v y s n ph m c a đ n v  v n t i có th  làế ơ ầ ủ ậ ả ẩ ủ ơ ị ậ ả ể  

t n/km (hàng hoá luân chuyên) ho c ng i/km (hành khách luân chuy n). Do v y đ iấ ặ ườ ể ậ ố  

t ng tính giá thành c a d ch v  v n t i là hàng hoá luân chuy n ho c hành khách luânượ ủ ị ụ ậ ả ể ặ  

chuy n.ể

3.1.3.2. Ph ng pháp tính giá thành v n t iươ ậ ả  

Đ  tính đ c giá thành v n t i, k  toán có th  áp d ng các ph ng pháp sauể ượ ậ ả ế ể ụ ươ  

đây:

- Ph ng pháp tính giá thành gi n đ n; ươ ả ơ

- Ph ng pháp tính giá thành theo đ n đ t hàng;ươ ơ ặ

- Ph ng pháp tính giá thành đ nh m c;ươ ị ứ

+ Khi áp d ng ph ng pháp tính giá thành gi n đ n, giá thành th c t  c aụ ươ ả ơ ự ế ủ  

d ch v  v n t i đ c xác đ nh nh  sau:ị ụ ậ ả ượ ị ư

- Giá thành 

th c t  c aự ế ủ  

DVVT

=

Chi phí nhiên li uệ  

còn l i trongạ  

ph ng ti n v nươ ệ ậ  

t i đ u kỳả ầ

+

Toàn b  chiộ  

phí s n xu tả ấ  

phát sinh 

trong kỳ 

-

Chi phí nhiên li uệ  

còn l i trênạ  

ph ng ti n v nươ ệ ậ  

t i cu i kỳả ố

- Giá thành đ n vơ ị 

v n t iậ ả
=

Giá thành th c t  c a DVVTự ế ủ

Kh i l ng hàng hoá, hành khách luân chuy nố ượ ể

* Đ i v i ph ng pháp tính giá thành theo đ n đ t hàng:ố ớ ươ ơ ặ



Trong ho t đ ng v n t i, đ n đ t hàng có th  là h p đ ng v n t i ch n góiạ ộ ậ ả ơ ặ ể ợ ồ ậ ả ọ  

cho lô hàng, do hành khách (tr ng h p hành khách đi thăm quan, du l ch). Trongườ ợ ị  

tr ng h p này, k  toán ph i m  s  (th ) tính giá thành cho t ng h p đ ng đ  t pườ ợ ế ả ở ổ ẻ ừ ợ ồ ể ậ  

h p chi phí s n xu t. Khi h p đ ng đ c hoàn thành, k  toán t ng h p chi phí đãợ ả ấ ợ ồ ượ ế ổ ợ  

phát sinh đ  xác đ nh giá thành theo t ng chuy n hàng, lô hàng...ể ị ừ ế

* Đ i v i ph ng pháp tính giá thành đ nh m c, vi c xác đ nh giá thành th cố ớ ươ ị ứ ệ ị ự  

t  cũng gi ng nh  các DNSX khác:ế ố ư

Giá thành v nậ  

t i th c tả ự ế
=

Giá thành v nậ  

t i theo đ nhả ị  

m cứ

±

Chênh l ch doệ  

thay đ i đ nhổ ị  

m cứ

±

Chênh l chệ  

do thoát ly 

đ nh m cị ứ

3.1.4. K  toán doanh thu và xác đ nh k t qu  ho t đ ng v n t i.ế ị ế ả ạ ộ ậ ả

3.1.4.1. K  toán doanh thu v n t i.ế ậ ả

*  Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ

Doanh thu v n t i là s  ti n đ n v  v n t i thu đ c khi th c hi n kh i l ngậ ả ố ề ơ ị ậ ả ượ ự ệ ố ượ  

hàng hoá ho c hành khách v n chuy n. Do đ c đi m ho t đ ng c a ngành v n t i, cóặ ậ ể ặ ể ạ ộ ủ ậ ả  

tr ng h p doanh thu v n t i phát sinh tr c khi ti n hành v n t i hàng hoá, hànhườ ợ ậ ả ướ ế ậ ả  

khách - Nghĩa là hành khách tr  ti n tr c (mua vé), đ n v  v n t i th c hi n quá trìnhả ề ướ ơ ị ậ ả ự ệ  

v n t i sau.ậ ả

Đ  ph n ánh doanh thu v n t i, k  toán s  d ng tài kho n 511 - tài kho nể ả ậ ả ế ử ụ ả ả  

c p 2: 5113: doanh thu cung c p d ch v .ấ ấ ị ụ

Đ i v i ngành v n t i, k  toán s  d ng TK: 51131, tài kho n này l i có 3 tàiố ớ ậ ả ế ử ụ ả ạ  

kho n c p 4:ả ấ

TK. 511311: V n t i bi nậ ả ể

TK. 511312: V n t i sôngậ ả

TK. 511313: V n t i bậ ả ộ

N i dung, k t c u c  b n c a TK.511 cũng nh  c a các TK c p 2 đã đ cộ ế ấ ơ ả ủ ư ủ ấ ượ  

trình bày c  th  trong k  toán DN, là k  toán th ng m i. Các tài kho n c p 3 c p 4ụ ể ế ế ươ ạ ả ấ ấ  

cũng có k t c u c  b n gi ng k t c u c a TK. c p 2.ế ấ ơ ả ố ế ấ ủ ấ



* Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Khi phát sinh doanh thu v n t i (th c hi n xong vi c v n chuy n hàngậ ả ự ệ ệ ậ ể  

hoá, khách hàng, đã thu đ c ti n ho c khách hàng ch p nh n tr ), k  toán ghi:ượ ề ặ ấ ậ ả ế

N  TK. 111,112, 131.ợ

 Có TK. 511 (51131) - chi ti t cho t ng ho t đ ng.ế ừ ạ ộ

Có TK. 333 (3331): Thu  GTGT đ u ra.ế ầ

* Đ ng th i k  toán k t chuy n giá v n c a d ch v  v n t i hoàn thành:ồ ờ ế ế ể ố ủ ị ụ ậ ả

N  TK. 632ợ

Có TK. 154 (631)

(2) Tr ng h p nh n ti n ng tr c c a khách hàng, k  toán ghi:ườ ợ ậ ề ứ ướ ủ ế

N  TK. 111, 112ợ

Có TK. 131

(3) N u đ n v  phát hành hoá đ n, khách hàng đ ng ý tr  ti n ngay nh ngế ơ ị ơ ồ ả ề ư  

chuy n hàng v n chuy n l i liên quan đ n nhi u kỳ h ch toán, k  toán ghi:ế ậ ể ạ ế ề ạ ế

N  TK. 111, 112ợ

Có TK. 338, (3387: Doanh thu nh n tr c)ậ ướ

Có TK. 333 (3331)

(4) Khi tính và xác đ nh doanh thu cho t ng kì, k  toán ghi:ị ừ ế

N  TK. 338 (3387)ợ

Có TK 511 (51131) - chi ti t cho t ng ho t đ ng.ế ừ ạ ộ

(5) Tr ng h p phát sinh gi m giá c c cho khách hàng, k  toán ghi:ườ ợ ả ướ ế

N  TK. 532ợ

Có TK. 111, 112, 131...

(6) Cu i kỳ k t chuy n ph n gi m giá c c đ  gi m doanh thu, k  toán ghi:ố ế ể ầ ả ướ ể ả ế

N  TK. 511 (51131) - chi ti t cho t ng ho t đ ngợ ế ừ ạ ộ

Có TK. 532

3.1.4.2: K  toán xác đ nh k t qu  ho t đ ng v n t iế ị ế ả ạ ộ ậ ả



- Cũng gi ng v i các ho t đ ng c a doanh nghi p SXKD khác, k t qu  c aố ớ ạ ộ ủ ệ ế ả ủ  

ho t đ ng v n t i đ c xác đ nh nh  sau:ạ ộ ậ ả ượ ị ư

K t qu  ho tế ả ạ  

đ ng v n t iộ ậ ả
=

Doanh thu 

thu nầ
_

Giá thành v n t iậ ả  

th c tự ế
_

Chi phí qu nả  

lý DN

- V  tài kho n s  d ng: Đ  ph n ánh k t qu  v n t i, k  toán s  d ng tàiề ả ử ụ ể ả ế ả ậ ả ế ử ụ  

kho n 911, 421. N i dung ph n ánh, k t c u c  b n các tài kho n trên đã đ c gi iả ộ ả ế ấ ơ ả ả ượ ớ  

thi u  k  toán doanh nghi p.ệ ở ế ệ

- Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Cu i kỳ, k  toán k t chuy n doanh thu thu n.ố ế ế ể ầ

N  TK. 511 (51131) chi ti t t ng ho t đ ngợ ế ừ ạ ộ

Có TK. 911

(2) K  toán k t chuy n giá v n, CPQLDN.ế ế ể ố

N  TK.911ợ

Có TK. 632

Có TK. 642

(3) N u có lãi, k  toán ghi: ế ế

N  TK. 911ợ

Có TK. 421

- Tr ng h p b  l , k  toán ghi ng c l i: ườ ợ ị ỗ ế ượ ạ

N  TK 421ợ

Có TK. 911

3.2. Đ c đi m k  toán chi phí, giá thành, doanh thu và xác đ nh k t quặ ể ế ị ế ả 

c a d ch v  b u đi n.ủ ị ụ ư ệ

3.2.1. Đ c đi m kinh doanh b u đi n:ặ ể ư ệ

Kinh doanh b u đi n là lo i hình kinh doanh đ c bi t, bao g m r t nhi u ho tư ệ ạ ặ ệ ồ ấ ề ạ  

đ ng khác nhau:ộ



- Kinh doanh b u chính (BC);ư

- Kinh doanh vi n thông (VT);ễ

- Phát hành báo chí (PHBC);

- Hoà m ng, chuy n d ch máy;ạ ể ị

- Ti t ki m b u đi n;ế ệ ư ệ

- T  v n, thi t k ;ư ấ ế ế

- Xây d ng công trình (gi ng doanh nghi p xây l p, do v y s  không đ c đự ố ệ ắ ậ ẽ ượ ề 

c p  n i dung trên).ậ ở ộ

Kinh doanh b u đi n có nh ng đ c đi m riêng bi t, do v y vi c t  ch c k  toánư ệ ữ ặ ể ệ ậ ệ ổ ứ ế  

chi phí, giá thành, doanh thu và xác đ nh k t qu  c n ph i tính đ n các đ c đi m riêngị ế ả ầ ả ế ặ ể  

bi t này:ệ

- Đ c đi m v  t  ch c qu n lý: Hi n t i, ngành b u đi n t  ch c h ch toánặ ể ề ổ ứ ả ệ ạ ư ệ ổ ứ ạ  

toàn ngành. Đ  th c hi n m t s  nghi p v  kinh t  nào đó, c n ph i có s  tham giaể ự ệ ộ ố ệ ụ ế ầ ả ự  

c a nhi u b  ph n, nhi u đ n v   nhi u c p khác nhau: Qu n (Huy n), Thành phủ ề ộ ậ ề ơ ị ở ề ấ ậ ệ ố 

(T nh) và  Trung ng. Nh  v y chi phí s  phát sinh  t t c  các b  ph n, các đ n v ,ỉ ở ươ ư ậ ẽ ở ấ ả ộ ậ ơ ị  

nh ng doanh thu l i ch  phát sinh  m t s  b  ph n, đ n v  nh t đ nh, do v y vi c xácư ạ ỉ ở ộ ố ộ ậ ơ ị ấ ị ậ ệ  

đ nh k t qu  kinh doanh ph i t  ch c theo toàn ngành. Theo c  c u t  ch c hi n t i,ị ế ả ả ổ ứ ơ ấ ổ ứ ệ ạ  

B  B u chính Vi n thông là c  quan qu n lý Nhà n c v  B u chính Vi n thông. Vộ ư ễ ơ ả ướ ề ư ễ ề 

kinh doanh BCVT, B u đi n Huy n (Qu n) là đ n v  tr c thu c B u đi n T nh (Thànhư ệ ệ ậ ơ ị ự ộ ư ệ ỉ  

ph ), còn B u đi n T nh (Thành ph ) là đ n v  thành viên tr c thu c T ng Công tyố ư ệ ỉ ố ơ ị ự ộ ổ  

B u chính Vi n thông.ư ễ

- Đ c đi m v  qui trình s n xu t kinh doanh: Quy trình s n xu t kinh doanhặ ể ề ả ấ ả ấ  

c a b u đi n đ ng th i cũng là quy trình cung c p s n ph m, d ch v , lao v  choủ ư ệ ồ ờ ấ ả ẩ ị ụ ụ  

khách hàng, do v y không phát sinh s n ph m d  dang, không có nh p kho s n ph mậ ả ẩ ở ậ ả ẩ  

(lo i tr  các xí nghi p s n xu t, các đ n v  l p ráp, xây d ng không đ c đ  c p ạ ừ ệ ả ấ ơ ị ắ ự ượ ề ậ ở 

n i dung này).ộ

- Đ c đi m v  s n ph m: S n ph m c a d ch v  b u đi n th ng khôngặ ể ề ả ẩ ả ẩ ủ ị ụ ư ệ ườ  

may hình thái v t ch t c  th . Vi c đánh giá k t qu  có th  thông qua kh i l ngậ ấ ụ ể ệ ế ả ể ố ượ  



s n ph m, lao v  đã đ c th c hi n c a t ng nghi p v  kinh doanh b u đi n, ví dả ẩ ụ ượ ự ệ ủ ừ ệ ụ ư ệ ụ 

kh i l ng b u ph m, th , báo đã chuy n, s  g i đàm tho i v.v...ố ượ ư ẩ ư ể ố ọ ạ

3.2.2. K  toán chi phí kinh doanh:ế

3.2.2.1. N i dung chi phí kinh doanh:ộ

Chi phí kinh doanh b u đi n bao g m các chi phí sau đây:ư ệ ồ

- Chi phí nhân công: l ng chính, l ng ph , các kho n trích theo l ng c aươ ươ ụ ả ươ ủ  

nhân viên kinh doanh b u đi n;ư ệ

- Chi phí v t li u;ậ ệ

- Chi phí công c , d ng c ;ụ ụ ụ

- Chi phí kh u hao TSCĐ;ấ

- Chi phí d ch v  mua ngoài: Ti n đi n, n c, c c phí v n chuy n, b c d , hoa h ngị ụ ề ệ ướ ướ ậ ể ố ỡ ồ  

v.v...

- Chi phí b ng ti n khác.ằ ề

3.2.2.2. Đ i t ng k  toán t p h p chi phí và ph ng pháp t p h p chiố ượ ế ậ ợ ươ ậ ợ  

phí:

- Đ i t ng k  toán t p h p chi phí kinh doanh b u đi n là t ng lo i d ch vố ượ ế ậ ợ ư ệ ừ ạ ị ụ 

b u đi n: b u chính, vi n thông, phát hành báo chí...ư ệ ư ễ

- Ph ng pháp t p h p: nh ng chi phí phát sinh ch  liên quan đ n m t đ iươ ậ ợ ữ ỉ ế ộ ố  

t ng ch u chi phí thì áp d ng ph ng pháp tr c ti p, còn các chi phí phát sinh liênượ ị ụ ươ ự ế  

quan đ n nhi u đ i t ng ch u chi phí thì áp d ng ph ng pháp t p h p gián ti p,ế ề ố ượ ị ụ ươ ậ ợ ế  

sau đó phân b  chi phí cho các đ i t ng ch u chi phí d a vào tiêu th c phân b  thíchổ ố ượ ị ự ứ ổ  

h p.ợ

3.2.2.3. Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ

Đ  ph n ánh chi phí kinh doanh b u đi n, k  toán s  d ng các tài kho n kể ả ư ệ ế ử ụ ả ế 

toán ch  y u sau đây:ủ ế

• Tài kho n 154, 136, 334, 338, 627.ả

- Tài kho n 154: chi phí SXKD d  dang: Do đ c đi m riêng c a ngành b uả ở ặ ể ủ ư  

đi n, TK154 có 7 tài kho n c p 2:ệ ả ấ



+ TK. 1541: Chi phí kinh doanh b u chính;ư

+ TK. 1542: Chi phí kinh doanh vi n thông;ễ

+ TK. 1543: Chi phí kinh doanh phát hành báo chí;

+ TK. 1544: Chi phí d ch v  hoà m ng, chuy n d ch máy;ị ụ ạ ể ị

+ TK. 1545: Chi phí d ch v  ti t ki m b u đi n;ị ụ ế ệ ư ệ

+ TK. 1546: Chi phí kinh doanh khác trong ho t đ ng BCVT;ạ ộ

+ TK. 1548: Chi phí SXKD khác h ch toán riêng.ạ

Tài kho n 1548 l i có 4 tài kho n c p 3:ả ạ ả ấ

+ TK. 15481: Chi phí kinh doanh d ch v  t  v n, thi t k ; ị ụ ư ấ ế ế

+ TK. 15482: Chi phí kinh doanh d ch v  xây l p công trình;ị ụ ắ

+ TK. 15483: Chi phí kinh doanh ph n m m tin h c;ầ ề ọ

+ TK. 15484: Chi phí kinh doanh d ch v  khác.ị ụ

Các tài kho n c p 1, c p 2, c p 3 c a TK.154 l i đ c chi ti t theo t ngả ấ ấ ấ ủ ạ ượ ế ừ  

kho n m c chi phí, tuỳ theo yêu c u c a qu n lý.ả ụ ầ ủ ả

Ví d : TK. 15401: Chi phí nhân công; ụ

TK. 15402: Chi phí v t li u;ậ ệ

TK. 15403: Chi phí công c , d ng c ;ụ ụ ụ

TK. 15404: Chi phí kh u hao TSCĐ;ấ

TK. 15407: Chi phí d ch v  mua ngoài;ị ụ

TK. 15408: Chi phí b ng ti n khác.ằ ề

- K t c u c  b n c a TK154, (1541, 1542, 1543)ế ấ ơ ả ủ

Do đ c đi m t  ch c qu n lý c a ngành b u đi n, k t c u c  b n c a TKặ ể ổ ứ ả ủ ư ệ ế ấ ơ ả ủ  

154  t ng c p là không gi ng nhau.ở ừ ấ ố

* T i B u đi n Huy n (Qu n), TK 154 có k t c u c  b n nh  sau:ạ ư ệ ệ ậ ế ấ ơ ả ư

- Bên N : Ph n ánh chi phí tr c ti p c a các kho n d ch v  vi n thông, phátợ ả ự ế ủ ả ị ụ ễ  

hành báo chí;

* Chi phí chung đ c phân b :ượ ổ



- Bên Có: + Ph n ánh các kho n gi m chi phíả ả ả

     + K t chuy n chi phí th c t  c a các d ch v  vi n thông phát hànhế ể ự ế ủ ị ụ ễ  

báo chí vào tài kho n 136 (13631) đ  thanh toán v i B u đi n T nh.ả ể ớ ư ệ ỉ

- Cu i kỳ tài kho n này không có s  d  vì đã k t chuy n đ  thanh toán v iố ả ố ư ế ể ể ớ  

B u đi n T nh (Thành ph ).ư ệ ỉ ố

* T i B u đi n T nh (thành ph  tr c thu c Trung ng)ạ ư ệ ỉ ố ự ộ ươ

- Bên N : ợ + Ph n ánh chi phí kinh doanh phát sinh t i  B u Đi n T nhả ạ ư ệ ỉ  

(Thành ph ).ố

+ K t chuy n chi phí đ c quy t toán v  kinh doanh d ch v  BC-VT, PHBC,ế ể ượ ế ề ị ụ  

kinh doanh khác  B u đi n T nh (Thành ph ).ở ư ệ ỉ ố

+ Phân b  chi phí s n xu t chung c a B u đi n T nh (Thànhổ ả ấ ủ ư ệ ỉ  

ph )ố

- Bên Có: K t chuy n giá thành th c t  c a các s n ph m, d ch v  b u đi nế ể ự ế ủ ả ẩ ị ụ ư ệ  

đã hoàn thành. 

- Cu i kỳ tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

* T i T ng Công ty B u chính Vi n thông:ạ ổ ư ễ

- Bên N : Ph n ánh chi phí kinh doanh phát sinh t i T ng Công ty.ợ ả ạ ổ

- Bên Có: K t chuy n chi phí th c t  phát sinh t i T ng Công ty.ế ể ự ế ạ ổ

- Cu i kỳ tài kho n này không có s  dố ả ố ư

* Tài kho n 136:ả  Tài kho n này đ c dùng đ  ph n ánh tình hình thanh toánả ượ ể ả  

gi a B u đi n Huy n (Qu n) v i B u đi n T nh (Thành ph ) c  v  chi phí, doanhữ ư ệ ệ ậ ớ ư ệ ỉ ố ả ề  

thu và các kho n khác. Các quan h  thanh toán gi a B u đi n Huy n (Qu n) v iả ệ ữ ư ệ ệ ậ ớ  

B u đi n T nh (Thành ph ), gi a các đ n v  ph  thu c v i B u đi n Huy n (Qu n)ư ệ ỉ ố ữ ơ ị ụ ộ ớ ư ệ ệ ậ  

đ c ph n nh trong TK c p 2: TK 1363 "Ph i thu gi a các đ n v  thành viên v iượ ả ả ấ ả ữ ơ ị ớ  

đ n v  tr c thu c".ơ ị ự ộ

Tài kho n 1363 có 8 tài kho n c p 3:ả ả ấ

- TK 13631: Ph i thu v  kinh doanh d ch v  B u chính - Vi n thông;ả ề ị ụ ư ễ

- TK 13632: Ph i thu v  kinh doanh khác h ch toán riêng;ả ề ạ



- TK 13633: Ph i thu v  d ch v  ti t ki m b u đi n;ả ề ị ụ ế ệ ư ệ

- TK 13634: Ph i thu v  c p v n đ u t ;ả ề ấ ố ầ ư

- TK 13635: Ph i thu v  thu  GTGT;ả ề ế

- TK 13636: Ph i thu v  phát hành báo chí;ả ề

- TK 13637: Ph i thu v  chuy n ti n;ả ề ể ề

- TK 13638: Ph i thu v  các kho n khác.ả ề ả

Tài kho n nói trên có k t c u c  b n nh  sau:ả ế ấ ơ ả ư

+ Bên N : Ph n ánh kho n ph i thu t  B u đi n T nh (Thành ph ) và các đ nợ ả ả ả ừ ư ệ ỉ ố ơ  

v  ph  thu c v  c c B u chính Vi n thông phân chia.ị ụ ộ ề ướ ư ễ

+ Bên Có: Ph n ánh s  đã thu v  c c BC-VT phân chia t  B u đi n T nhả ố ề ướ ừ ư ệ ỉ  

(Thành ph ) và đ n v  ph  thu c.ố ơ ị ụ ộ

D  N : Ph n ánh s  còn ph i thu v  c c BC-VT phân chia t  B u đi nư ợ ả ố ả ề ướ ừ ư ệ  

T nh (Thành ph ), đ n v  ph  thu c.ỉ ố ơ ị ụ ộ

* Tài kho n 627:ả  Tài kho n này đ c dùng  B u đi n Huy n (Qu n), T nhả ượ ở ư ệ ệ ậ ỉ  

(Thành ph ) đ  t p h p và phân b  chi phí s n xu t chung. Cũng nh  các doanhố ể ậ ợ ổ ả ấ ư  

nghi p khác, TK 627 có 6 TK c p 2, m i tài kho n c p 2 l i đ c m  các chi ti t theoệ ấ ỗ ả ấ ạ ượ ở ế  

t ng kho n m c chi phí t ng ng v i các kho n m c chi phí c a TK 154 nh  đã trìnhừ ả ụ ươ ứ ớ ả ụ ủ ư  

bày  trên.ở

- Tài kho n 627 có k t c u c  b n nh  sau:ả ế ấ ơ ả ư

* T i B u đi n Huy n (Qu n), T nh (Thành ph ):ạ ư ệ ệ ậ ỉ ố

- Bên N : Ph n ánh chi phí s n xu t chung phát sinh trong kỳ;ợ ả ả ấ

- Bên Có: + Ph n ánh s  gi m chi phí s n xu t chung;ả ố ả ả ấ

+ Phân b , k t chuy n chi phí s n xu t chung vào TK 154.ổ ế ể ả ấ

+ Cu i kỳ tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

* T i B u đi n T nh (Thành ph ):ạ ư ệ ỉ ố

- Bên N : Ph n ánh chi phí s n xu t chung phát sinh t i B u đi n T nh (Thànhợ ả ả ấ ạ ư ệ ỉ  

ph )ố



- Bên Có: + Ph n ánh s  gi m CPSX chung;ả ố ả

+ Phân b , k t chuy n CPSX chung vào TK 154ổ ế ể

- Cu i kỳ tài kho n này không có s  dố ả ố ư

Đ i v i các tài kho n khác, nh  TK 334, TK 338..., v  n i dung, k t c u c aố ớ ả ư ề ộ ế ấ ủ  

chúng đã đ c gi i thi u c  th   k  toán doanh nghi p.ượ ớ ệ ụ ể ở ế ệ

3.2.2.4. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

T i B u đi n Huy n (Qu n):ạ ư ệ ệ ậ

(1) Khi xu t v t li u dùng cho s n xu t kinh doanh, tuỳ theo đ i t ng sấ ậ ệ ả ấ ố ượ ử 

d ng, k  toán ghi:ụ ế

N  TK 154 (1541, 1542, 1543,...)ợ

N  TK 627 (6272)ợ

Có TK 152

(2) Tr ng h p v t li u mua v  không nh p kho mà xu t th ng cho SXKD,ườ ợ ậ ệ ề ậ ấ ẳ  

k  toán ghi:ế

N  TK 154 (1541, 1542, 1543,...)ợ

N  TK 627 (6272)ợ

N  TK 136 (13635) Ph i thu v  thu  GTGT (n u có)ợ ả ề ế ế

Có TK 111,112, 331...

(3) Ti n l ng và các kho n trích theo l ng ph i tr  cho nhân viên s n xu tề ươ ả ươ ả ả ả ấ  

kinh doanh, tuỳ theo t ng đ i t ng, k  toán ghi:ừ ố ượ ế

 N  TK 154 (chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ

N  TK 627 (6271)ợ

Có TK 334, TK 338

(4) Đ i v i các kho n d ch v  mua ngoài, chi phí b ng ti n khác phát sinh, kố ớ ả ị ụ ằ ề ế 

toán ghi:

N  TK 627 (6277, 6278)ợ

N  TK 136 (13635) (n u có)ợ ế



Có TK 111,112, 331...

(5) Đ i v i chi phí kh u hao TSCĐ, k  toán ghi:ố ớ ấ ế

N  TK 627 (6274)ợ

Có TK 214

(6) Cu i kỳ, chi phí s n xu t chung đ c phân b  d a vào tiêu chu n thíchố ả ấ ượ ổ ự ẩ  

h p cho t ng lo i s n ph m, d ch v , k  toán ghi:ợ ừ ạ ả ẩ ị ụ ế

N  TK 154 (chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ

Có TK 627

(7) Khi k t chuy n chi phí th c t  phát sinh thanh toán v i B u đi n T nhế ể ự ế ớ ư ệ ỉ  

(Thành ph ), k  toán ghi:ố ế

N  TK 136 (13631)ợ

Có TK 154

* T i B u đi n T nh (Thành ph ):ạ ư ệ ỉ ố

(1) Khi xu t v t li u dùng cho s n xu t kinh doanh, tuỳ đ i t ng s  d ng,ấ ậ ệ ả ấ ố ượ ử ụ  

k  toán ghi:ế

N  TK 154 ( chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ

N  TK 627 (6272)ợ

Có TK 152

(2) Tr ng h p v t li u mua ngoài không nh p kho mà dùng ngay cho s nườ ợ ậ ệ ậ ả  

xu t kinh doanh, tuỳ đ i t ng s  d ng, k  toán ghi:ấ ố ượ ử ụ ế

N  TK 154 (chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ

N  TK 627 (6272)ợ

N  TK 133 (1331) (n u có)ợ ế

Có TK 111,112, 331...

(3) Chi phí nh n công (l ng, các kho n trích theo l ng), tuỳ đ i t ng màậ ươ ả ươ ố ượ  

k  toán ghi:ế

N  TK 154 (chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ



N  TK 627 (6271)ợ

Có TK 334, 338 (chi ti t...)ế

(4) Trích kh u hao TSCĐ, k  toán ghi:ấ ế

N  TK 627 (6274)ợ

Có TK 214

(5) Chi phí d ch v  mua ngoài, chi phí b ng ti n khác phát sinh, k  toán ghi:ị ụ ằ ề ế

N  TK 627 (6277, 6278)ợ

N  TK 133 (1331 - n u có)ợ ế

Có TK 111, 112, 331...

(6) Cu i kỳ phân b  chi phí s n xu t chung cho t ng lo i d ch v , k  toán ghi:ố ổ ả ấ ừ ạ ị ụ ế

N  TK 154 (chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ

Có TK 627

(7) Căn c  vào chi phí s n xu t kinh doanh đã đ c t p h p và ph n ánh Bênứ ả ấ ượ ậ ợ ả  

N  TK 154 (t ng chi phí th c t ), d a vào kh i l ng s n ph m, d ch v , lao vợ ổ ự ế ự ố ượ ả ẩ ị ụ ụ 

th c hi n đã quy đ i theo kh i l ng s n ph m, lao v  tiêu chu n, k  toán phân bự ệ ổ ố ượ ả ẩ ụ ẩ ế ổ 

chi phí đ  xác đ nh giá thành th c t  c a t ng lo i s n ph m, lao v  quy chu n theoể ị ự ế ủ ừ ạ ả ẩ ụ ẩ  

công th c sau:ứ

Giá thành th c tự ế 

c a s n ph m, laoủ ả ẩ  

v  quy chu n iụ ẩ

=

T ng chi phí th c tổ ự ế

x

Kh i l ng quyố ượ  

chu n c a s nẩ ủ ả  

ph m iẩ

T ng kh i l ng s n ph m,ổ ố ượ ả ẩ  

lao v  quy chu nụ ẩ

Giá thành th c t   B u đi n T nh (Thành ph ) là giá thành không đ y đ ,ự ế ở ư ệ ỉ ố ầ ủ  

căn c  vào giá thành tính đ c, k  toán ghi:ứ ượ ế

N  TK 632ợ

Có TK 154

(8)  Khi thanh toán chi phí v i các B u đi n Huy n (Qu n), k  toán ghi:ớ ư ệ ệ ậ ế

N  TK 632ợ

Có TK 336 (33631)

* T i T ng Công ty:ạ ổ



(1) Chi phí SXKD phát sinh t i T ng Công ty, k  toán ghi:ạ ổ ế

N  TK 154 (chi ti t TK c p 2)ợ ế ấ

Có các TK liên quan: TK 152, 334, 338, 627...

(2) T ng h p chi phí phát sinh trên TK 154, k  toán xác đ nh giá thành choổ ợ ế ị  

t ng lo i s n ph m, lao v  gi ng v i ph ng pháp tính giá thành  T nh (Thành ph )ừ ạ ả ẩ ụ ố ớ ươ ở ỉ ố  

và ghi:

N  TK 632ợ

Có TK 154 (chi ti t TK c p 2)ế ấ

3.2.3. K  toán doanh thu và xác đ nh k t qu  kinh doanh B u đi nế ị ế ả ư ệ

Doanh thu d ch v  b u đi n là doanh thu cung c p d ch v  v  B u chính -ị ụ ư ệ ấ ị ụ ề ư  

Vi n thông, phát hành báo chí, hoà m ngv.v... Cũng nh  các doanh nghi p khác, doanhễ ạ ư ệ  

thu b u đi n ch  đ c ghi nh n khi tho  mãn các đi u ki n:ư ệ ỉ ượ ậ ả ề ệ

- Doanh thu đ c xác đ nh là t ng đ i ch c ch n;ượ ị ươ ố ắ ắ

- Doanh nghi p có kh  năng thu đ c l i ích kinh t  t  d ch v  đã cung c p;ệ ả ượ ợ ế ừ ị ụ ấ

- Đ n v  xác đ nh đ c ph n công vi c đã hoàn thành vào ngày l p báo cáo tài chính;ơ ị ị ượ ầ ệ ậ

- Xác đ nh đ c chi phí phát sinh cho giao d ch và chi phí đ  hoàn thành vi c giao d ch.ị ượ ị ể ệ ị

Nh  đã đ  c p  ph n tr c, đ c đi m v  t  ch c qu n lý c a ngành b uư ề ậ ở ầ ướ ặ ể ề ổ ứ ả ủ ư  

đi n đã nh h ng đ n k  toán doanh thu và xác đ nh k t qu  kinh doanh c  th  nhệ ả ưở ế ế ị ế ả ụ ể ư 

sau:

+ B u đi n Huy n (Qu n) là đ n v  tr c thu c B u đi n T nh (Thành ph ),ư ệ ệ ậ ơ ị ự ộ ư ệ ỉ ố  

t i đó k  toán không xác đ nh k t qu  kinh doanh, do v y toàn b  chi phí, doanh thuạ ế ị ế ả ậ ộ  

phát sinh đ c chuy n đ  thanh toán v i B u đi n T nh (Thành ph ).ượ ể ể ớ ư ệ ỉ ố

+ Doanh thu c a B u đi n T nh (Thành ph ) bao g m c  doanh thu phát sinhủ ư ệ ỉ ố ồ ả  

t i  B u đi n T nh (Thành ph )  và  doanh thu phát  sinh t i  các  B u đi n Huy nạ ư ệ ỉ ố ạ ư ệ ệ  

(Qu n).ậ

+ B u đi n T nh (Thành ph ) là đ n v  h ch toán có xác đ nh k t qu  kinhư ệ ỉ ố ơ ị ạ ị ế ả  

doanh, theo qui đ nh c a ngành, đ c T ng Công ty phân chia doanh thu và doanh thuị ủ ượ ổ  

đ c phân chia này g i là doanh thu đ c h ng. Tr ng h p phát sinh chênh l chượ ọ ượ ưở ườ ợ ệ  



gi a doanh thu đ c h ng v i doanh thu th c hi n, B u đi n T nh (Thành ph ) sữ ượ ưở ớ ự ệ ư ệ ỉ ố ẽ 

thanh toán v i T ng Công ty, n u doanh thu đ c h ng l n h n, T ng Công ty thanhớ ổ ế ượ ưở ớ ơ ổ  

toán cho B u đi n T nh (Thành ph ), ng c l i thì B u đi n T nh (Thành ph ) ph iư ệ ỉ ố ượ ạ ư ệ ỉ ố ả  

thanh toán cho T ng Công ty. Chênh l ch gi a doanh thu đ c h ng v i chi phí c aổ ệ ữ ượ ưở ớ ủ  

B u đi n T nh (Thành ph ) ph n ánh k t qu  kinh doanh d ch v  b u đi n c a B uư ệ ỉ ố ả ế ả ị ụ ư ệ ủ ư  

đi n T nh (Thành ph ).ệ ỉ ố

3.2.3.1. Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ

Đ  ph n ánh doanh thu và xác đ nh k t qu  kinh doanh, k  toán s  d ng cácể ả ị ế ả ế ử ụ  

tài kho n ch  y u sau đây:ả ủ ế

TK 511-tài kho n c p 2: 5113 và 5115, TK 336 (33631, 33635, 33638), TK 632ả ấ  

(6323), 641, 642, TK 911(9113)v.v...

- N i dung ph n ánh, k t c u c  b n c a m t s  tài kho n ch  y u:ộ ả ế ấ ơ ả ủ ộ ố ả ủ ế

- Tài kho n 5113: TK 5113 có 2 TK c p 3:ả ấ

+ TK 51131 doanh thu cung c p d ch v  BC-VT.ấ ị ụ

+ TK 51132 doanh thu cung c p d ch v  khác h ch toán riêng; TK này l i có 2ấ ị ụ ạ ạ  

TK c p 4:ấ

+ TK.511321: Doanh thu t  v n thi t kư ấ ế ế

+ TK.511323: Doanh thu phát tri n ph n m m tin h c.ể ầ ề ọ

*  T i B u đi n Huy n (Qu n):ạ ư ệ ệ ậ

+ Bên N : Ph n ánh các kho n gi m doanh thu (chi t kh u TM, hàng bán bợ ả ả ả ế ấ ị 

tr  l i, gi m giá hàng bán v.v..).ả ạ ả

- K t chuy n sang TK.5115 đ  xác đ nh doanh thu đ c h ng.ế ể ể ị ượ ưở

+ Bên Có: Ph n ánh doanh thu phát sinh.ả

+ Cu i kì tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

* T i B u đi n T nh (Thành ph ):ạ ư ệ ỉ ố

+ Bên N : - Ph n ánh các kho n gi m doanh thu;ợ ả ả ả

- K t chuy n sang TK. 5115 đ  xác đ nh doanh thu đ c h ng (doanh thu thu n).ế ể ể ị ượ ưở ầ

+ Bên Có: - Ph n ánh doanh thu phát sinh t i B u đi n T nh (Thành ph ).ả ạ ư ệ ỉ ố



+ Cu i kì tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

- T i T ng Công ty: N i dung ph n ánh, k t c u c  b n gi ng v i B u đi nạ ổ ộ ả ế ấ ơ ả ố ớ ư ệ  

T nh (Thành ph ).ỉ ố

* Tài kho n 5115 xác đ nh doanh thu đ n v  đ c h ng (doanh thu thu n).ả ị ơ ị ượ ưở ầ

- T i B u đi n Huy n (qu n):ạ ư ệ ệ ậ

+ Bên N : - Ph n ánh doanh thu ph i chia cho các đ n v  ph  thu c.ợ ả ả ơ ị ụ ộ

- K t chuy n vào TK 336 (33631) đ  thanh toán v i B u đi n T nh (Thànhế ể ể ớ ư ệ ỉ  

ph ).ố

+ Bên Có: - Ph n ánh doanh thu thu n đ c h ng phát sinh...ả ầ ượ ưở

- Ph n ánh doanh thu nh n đ c t  vi c phân chia c a đ n v  tr c thu c.ả ậ ượ ừ ệ ủ ơ ị ự ộ

+ Cu i kì tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

* T i B u đi n T nh (Thành ph )ạ ư ệ ỉ ố

+ Bên N : - Ph n ánh doanh thu mà B u đi n T nh (Thành ph ) ph i phânợ ả ư ệ ỉ ố ả  

chia cho các đ i tác (đ n v  thành viên).ố ơ ị

- Ph n ánh s  doanh thu ph i n p v  T ng Công ty (do doanh thu th c hi nả ố ả ộ ề ổ ự ệ  

l n h n doanh thu đ c h ng).ớ ơ ượ ưở

- K t chuy n doanh thu đ c h ng (doanh thu thu n) vào TK911 (9113) đế ể ượ ưở ầ ể 

xác đ nh k t qu .ị ế ả

+ Bên Có: Ph n ánh doanh thu thu n phát sinh (k t chuy n t  TK.51131);ả ầ ế ể ừ

- Ph n ánh doanh thu B u đi n T nh (Thành ph ) đ c phân chia, đ c c pả ư ệ ỉ ố ượ ượ ấ  

b  xung t  T ng Công ty và nh n t  B u đi n Huy n (qu n).ổ ừ ổ ậ ừ ư ệ ệ ậ

+ Cu i kỳ tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

*  T i T ng Công ty:ạ ổ

+ Bên N : - Ph n ánh doanh thu thu n ph i phân chia cho B u đi n T nh (Thànhợ ả ầ ả ư ệ ỉ  

ph ).ố

- K t chuy n doanh thu thu n đ  xác đ nh k t qu .ế ể ầ ể ị ế ả

+ Bên Có: - Ph n ánh doanh thu thu n phát sinh (k t chuy n t  TK.51131;ả ầ ế ể ừ



- Doanh thu nh n t  B u đi n T nh (Thành ph ).ậ ừ ư ệ ỉ ố

+ Cu i kỳ tài kho n này không có s  d .ố ả ố ư

* Tài kho n 336:ả  Đ  ph n ánh quan h  thanh toán trong  n i b  ngành b uể ả ệ ộ ộ ư  

đi n; tài kho n 336 có 4 TK c p 2:ệ ả ấ

- TK. 3362: Ph i tr  gi a T ng Công ty v i đ n v  h ch toán ph  thu c.ả ả ữ ổ ớ ơ ị ạ ụ ộ

- TK. 3363: Ph i tr  gi a các đ n v  thành viên và tr c thu c.ả ả ữ ơ ị ự ộ

- TK. 3364: Ph i tr  gi a Công ty d ch v  ti t ki m B u đi n và B u đi nả ả ữ ị ụ ế ệ ư ệ ư ệ  

T nh (Thành ph ).ỉ ố

- TK. 3368: Ph i tr  n i b  khác.ả ả ộ ộ

Trong đó, tài kho n 3363 l i có 8 TK c p 3:ả ạ ấ

+ TK 33631: Ph i tr  v  kinh doanh d ch v  BC-VT;ả ả ề ị ụ

+ TK 33632: Ph i tr  v  kinh doanh khác h ch toán riêngả ả ề ạ

+ TK 33633: Ph i tr  v  d ch v  ti t ki m B u đi n gi a B u đi n Huy nả ả ề ị ụ ế ệ ư ệ ữ ư ệ ệ  

(qu n) v i B u đi n - T nh (Thành ph ).ậ ớ ư ệ ỉ ố

+ TK 33634: Ph i tr  v  v n đ u tả ả ề ố ầ ư

+ TK 33635: Ph i tr  v  thu  GTGTả ả ề ế

+ TK 33636: Ph i tr  v  phát hành báo chíả ả ề

+ TK 33637: Ph i tr  v  chuy n ti nả ả ề ể ề

+ TK 33638: Ph i tr  v  các kho n khác.ả ả ề ả

- T i B u đi n Huy n (qu n), TK 3363 có k t c u c  b n nh  sau:ạ ư ệ ệ ậ ế ấ ơ ả ư

+ Bên N : Ph n ánh các kho n đã tr , các kho n bù tr  v i đ n v  tr c thu cợ ả ả ả ả ừ ớ ơ ị ự ộ  

và B u đi n T nh (Thành ph ).ư ệ ỉ ố

+ Bên Có: Ph n ánh các kho n ph i tr  các đ n v  tr c thu c và B u đi nả ả ả ả ơ ị ự ộ ư ệ  

T nh (Thành ph ).ỉ ố

+ D  Có: Ph n ánh các kho n còn ph i tr  đ n v  tr c thu c, B u đi n T như ả ả ả ả ơ ị ự ộ ư ệ ỉ  

(Thành ph )ố

* T i B u đi n T nh (Thành ph )ạ ư ệ ỉ ố



+ Bên N : Ph n ánh các kho n đã tr  đ n v  thành viên, T ng Công ty, B uợ ả ả ả ơ ị ổ ư  

đi n huy n (qu n)ệ ệ ậ

+ Bên Có: Ph n ánh các kho n ph i tr  các đ n v  thành viên, T ng Công ty,ả ả ả ả ơ ị ổ  

B u đi n huy n, qu n.ư ệ ệ ậ

+ D  có: Ph n ánh s  còn ph i tr  các đ n v  thành viên, T ng Công ty, B uư ả ố ả ả ơ ị ổ ư  

đi n huy n (qu n).ệ ệ ậ

*  T i T ng Công ty.ạ ổ

+ Bên N :  Ph n ánh các kho n đã tr  cho B u đi n T nh (Thành ph )ợ ả ả ả ư ệ ỉ ố

+ Bên Có: Ph n ánh kho n ph i thanh toán cho B u đi n T nh (Thành ph ).ả ả ả ư ệ ỉ ố

D  có: Ph n ánh s  ti n còn ph i thanh toán cho B u đi n T nh (Thành ph )ư ả ố ề ả ư ệ ỉ ố

 3.2.3.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

* T i B u đi n Huy n (qu n)ạ ư ệ ệ ậ

(1) Khi phát sinh doanh thu, căn c  hoá đ n, b ng kê n p ti n, k  toán ghi:ứ ơ ả ộ ề ế

N  TK 111,112,131ợ

Có TK 511 (51131) doanh thu cung c p  d ch v  BC - VTấ ị ụ

Có TK 336 (33635): Ph i tr  v  thu  GTGT.ả ả ề ế

(2) N u phát sinh chi t kh u th ng m i, gi m giá hàng bán, doanh thu bế ế ấ ươ ạ ả ị 

khách hàng t  ch i, k  toán ghi: ừ ố ế

N  TK 521,531,532ợ

N  TK 336 (33635)ợ

Có TK 111,112,131

(3) Cu i kỳ k t chuy n các kho n làm gi m doanh thu, k  toán ghi:ố ế ể ả ả ế

N  TK 511 (51131)ợ

Có TK 521,531,532

(4) Khi xác đ nh doanh thu đ c h ng, k  toán ghi:ị ượ ưở ế

N  TK 511 (51131)ợ

Có TK 511(5115)



(5) Tr ng h p nh n doanh thu  c a đ n v  tr c thu c, k  toán ghi:ườ ợ ậ ủ ơ ị ự ộ ế

N  TK 136 (13638)ợ

Có TK 511 (5115)

(6) Tr ng h p ph i chia doanh thu cho các đ n v  tr c thu c, k  toán ghi:ườ ợ ả ơ ị ự ộ ế

N  TK 511 (5115)ợ

Có TK 336 (33638)

(7) Cu i kỳ k t chuy n doanh thu thanh toán v i B u đi n T nh (Thành ph ):ố ế ể ớ ư ệ ỉ ố

N  TK 511 (5115)ợ

Có TK 336 (33631)

(8) Khi thanh toán bù tr  doanh thu và chi phí v i B u đi n T nh (Thành ph ), k  toánừ ớ ư ệ ỉ ố ế  

ghi:

N  TK 336 (33631)ợ

Có TK 136 (13631)

(9) Thanh toán thu  GTGT ph i thu và thu  GTGT ph i tr  v i B u đi nế ả ế ả ả ớ ư ệ  

T nh (Thành ph ), k  toán ghi:ỉ ố ế

N  TK 336 (33635)ợ

Có TK 136 (13635)

* T i b u đi n T nh (Thành ph )ạ ư ệ ỉ ố

(1) Khi phát sinh doanh thu t i B u đi n T nh (Thành ph ), k  toán ghi:ạ ư ệ ỉ ố ế

N  TK 111,112,131ợ

Có TK 511 (51131)

Có TK 333 (3331)

(2) Tr ng h p phát sinh các kho n làm gi m doanh thu, k  toán ghi:ườ ợ ả ả ế

N  TK 521, 531, 532ợ

N  TK 333 (3331)ợ

Có TK 111,112,131...

(3) Cu i kỳ k  toán k t chuy n các kho n làm gi m doanh thu:ố ế ế ể ả ả



N  TK 511 (51131)ợ

Có TK 521,531,532

(4) K  toán k t chuy n đ  xác đ nh doanh thu thu n:ế ế ể ể ị ầ

N  TK 511 (51131)ợ

Có TK 511 (5115)

(5)  Xác đ nh doanh thu thu n ph i phân chia cho các đ n v  thành viên, choị ầ ả ơ ị  

B u đi n huy n (qu n), k  toán ghi:ư ệ ệ ậ ế

N  TK 511 (5115)ợ

N  TK 333 (3331)ợ

Có TK 336 (33638)

(6) Xác đ nh doanh thu thu n đ c phân chia, k  toán ghi:ị ầ ượ ế

N  TK 136 (13638)ợ

Có TK 511 (5115)

(7) Xác đ nh doanh thu thu n ph i thu t  B u đi n Huy n (qu n):ị ầ ả ừ ư ệ ệ ậ

N  TK 136 (13631)ợ

Có TK 511 (5115)

(8)  Xác đ nh thu  GTGT  đ u vào ph i  thanh toán  v i  B u đi n  Huy nị ế ầ ả ớ ư ệ ệ  

(qu n):ậ

N  TK 133 (1331)ợ

Có TK 336 (33635)

(9) Xác đ nh thu  GTGT đ u ra  B u đi n Huy n (qu n):ị ế ầ ở ư ệ ệ ậ

N  TK 136 (13635)ợ

Có TK 333 (3331)

(10) Khi thanh toán thu  GTGT đ u vào v i thu  GTGT đ u ra  B u đi nế ầ ớ ế ầ ở ư ệ  

Huy n (qu n), k  toán ghi:ệ ậ ế

N  TK 336 (33635)ợ

Có TK 136 (13635)



(11) Khi thanh toán doanh thu v i t ng Công ty:ớ ổ

- Tr ng h p doanh thu đ c h ng l n h n doanh thu th c hi n, B u đi nườ ợ ượ ưở ớ ơ ự ệ ư ệ  

T nh (Thành ph ) đ c T ng Công ty c p b  xung, k  toán ghi:ỉ ố ượ ổ ấ ổ ế

N  TK 136 (13631)ợ

Có TK 511 (5115)

- Tr ng h p ng c l i, k  toán ghi:ườ ợ ượ ạ ế

N  TK 511 (5115)ợ

Có TK 336 (33631)

(12)  Cu i kỳ,  k t chuy n doanh thu thu n đ  xác đ nh k t qu :ố ế ể ầ ể ị ế ả

N  TK 511 (5115)ợ

Có TK 911 (9113)

(13) K t chuy n giá v n đ  xác đ nh k t qu  kinh doanh BC - VT:ế ể ố ể ị ế ả

N  TK 911 (9113)ợ

Có TK 632 (6323)

(14)  K t chuy n chi phí bán hàng, chi phí QLDN:ế ể

N  TK 911 (9113)ợ

Có TK 641,642

(15) Xác đ nh k t qu  n u lãi, k  toán ghi:ị ế ả ế ế

N  TK 911 (9113)ợ

Có TK 421

- Tr ng h p l , k  toán ghi ng c l i:ườ ợ ỗ ế ượ ạ

N  TK 421ợ

Có TK 911 (9113)

* T i T ng Công ty.ạ ổ

(1) Khi doanh thu phát sinh, k  toán ghi:ế

N  TK 111,112,131ợ

Có TK 511 (51131)



Có TK 333 (3331)

(2) Tr ng h p phát sinh  các kho n làm gi m doanh thu, k  toán ghi:ườ ợ ả ả ế

N  TK 521,531,532ợ

N  TK 333 (3331)ợ

Có TK 111,112,131

(3) Cu i kỳ k  toán k t chuy n các kho n gi m tr :ố ế ế ể ả ả ừ

N  TK 511 (51131)ợ

Có TK 521, 531,532

(4) K t chuy n doanh thu thu n (doanh thu t ng Công ty đ c h ng):ế ể ầ ổ ượ ưở

N  TK 511 (51131)ợ

Có TK 511 (5115)

(5) Đ i v i doanh thu do B u đi n T nh (Thành ph ) ph i n p cho T ng Côngố ớ ư ệ ỉ ố ả ộ ổ  

ty:

 N  TK 136 (13631)ợ

Có TK 511 (5115)

(6) Tr ng h p doanh thu T ng Công ty phân chia cho B u đi n T nh (Thànhườ ợ ổ ư ệ ỉ  

ph ), k  toán ghi:ố ế

N  TK 511 (5115)ợ

Có TK 336 (33631)

(7) Cu i kỳ k t chuy n doanh thu thu n đ  xác đ nh k t qu :ố ế ể ầ ể ị ế ả

N  TK 511 (5115)ợ

Có TK 911 (9113)

(8) K  toán k t chuy n giá v n, chi phí bán hàng, chi phí QLDN:ế ế ể ố

N  TK 632 (6323)ợ

N  TK 641, 642ợ

Có TK 911 (9113)

(9) Xác đ nh k t qu  n u lãi, k  toán ghi:ị ế ả ế ế



N  TK 911 (9113)ợ

Có TK 421

- Tr ng h p l , k  toán ghi ng c l i:ườ ợ ỗ ế ượ ạ

N  TK 421ợ

Có TK 911 (9113)

3.3. Đ c đi m k  toán chi phí, giá thành, doanh thu và xác đ nh k t quặ ể ế ị ế ả 

kinh doanh d ch v  du l ch.ị ụ ị

3.3.1. Đ c đi m ho t đ ng kinh doanh d ch v  du l ch;ặ ể ạ ộ ị ụ ị

Du l ch là ngành kinh t  t ng h p, ph c v  ch  y u nhu c u h ng th  vănị ế ổ ợ ụ ụ ủ ế ầ ưở ụ  

hoá, ngh  ng i, vui ch i, gi i trí c a con ng i, do v y các đ c đi m c a ho t đ ngỉ ơ ơ ả ủ ườ ậ ặ ể ủ ạ ộ  

kinh doanh du l ch đã nh h ng r t l n đ n công tác k  toán chi phí, giá thành ,ị ả ưở ấ ớ ế ế  

doanh thu và xác đ nh k t qu  c a kinh doanh du l ch:ị ế ả ủ ị

- Đ c đi m ho t đ ng: Ho t đ ng kinh doanh du l ch r t đa d ng, bao g m cặ ể ạ ộ ạ ộ ị ấ ạ ồ ả 

ho t đ ng mang tính thu n tuý du l ch (nh  h ng d n, v n t i, khách s n, nhà hàng,ạ ộ ầ ị ư ướ ẫ ậ ả ạ  

l  hành, vui ch i...), ho t đ ng mang tính kinh doanh hàng hoá (nh  v t ph m, hàngữ ơ ạ ộ ư ậ ẩ  

l u ni m), ho t đ ng mang tính s n xu t (nh  s n xu t bánh k o, hàng l u ni m, đư ệ ạ ộ ả ấ ư ả ấ ẹ ư ệ ồ 

u ng...). V i đ c đi m ho t đ ng nói trên thì n i dung chi phí, ph ng pháp k  toánố ớ ặ ể ạ ộ ộ ươ ế  

chi phí, doanh thu và xác đ nh k t qu  c n ph i tách riêng đ i v i t ng ho t đ ng.ị ế ả ầ ả ố ớ ừ ạ ộ

- Đ c đi m v  đi u ki n ho t đ ng: Ho t đ ng kinh doanh du l ch ch u tácặ ể ề ề ệ ạ ộ ạ ộ ị ị  

đ ng r t l n b i môi tr ng thiên nhiên, đ c đi m v  đ a lý, dân c , văn hoá xã h i,ộ ấ ớ ở ườ ặ ể ề ị ư ộ  

trình đ  phát tri n kinh t  c a t ng vùng...ộ ể ế ủ ừ

- Đ c đi m v  s n ph m: S n ph m du l ch th ng không mang hình thái v tặ ể ề ả ẩ ả ẩ ị ườ ậ  

ch t c  th , có s n ph m mang tính c l , tinh th n; quá trình s n xu t kinh doanhấ ụ ể ả ẩ ướ ệ ầ ả ấ  

và quá trình tiêu th  th ng không tách r i... T t c  nh ng đ c đi m nói trên c nụ ườ ờ ấ ả ữ ặ ể ầ  

ph i đ c tính đ n khi t  ch c k  toán chi phí, giá thành, doanh thu và xác đ nh k tả ượ ế ổ ứ ế ị ế  

qu  c a kinh doanh du l ch.ả ủ ị

3.3.2. Đ c đi m k  toán chi phíặ ể ế

3.3.2.1. N i dung, phân lo i chi phí kinh doanh du l chộ ạ ị



Nh  đã đ  c p  trên, do ho t đ ng kinh doanh du l ch đa d ng ph c t p, m iư ề ậ ở ạ ộ ị ạ ứ ạ ỗ  

lo i ho t đ ng du l ch có tính ch t khác nhau, do đó n i dung chi phí, phân lo i chiạ ạ ộ ị ấ ộ ạ  

phí c a t ng lo i ho t đ ng là không gi ng nhau.ủ ừ ạ ạ ộ ố

* Đ i v i ho t đ ng h ng d n du l chố ớ ạ ộ ướ ẫ ị

Chi phí c a ho t đ ng h ng d n du l ch bao g m:ủ ạ ộ ướ ẫ ị ồ

-   Chi  phí  nhân viên h ng d n du l ch,  nh  l ng,  các kho n trích theoướ ẫ ị ư ươ ả  

l ng...ươ

- Chi phí cho khách du l ch, nh  ti n ăn, đi l i, vé tham quan, c u phà...ị ư ề ạ ầ

- Chi phí qu n lý ph c v : đây là chi phí chung đ c phân b  cho ho t đ ngả ụ ụ ượ ổ ạ ộ  

h ng d n du l ch...ướ ẫ ị

*  Đ i  v i ho t đ ng v n chuy n du l ch, chi phí g m:ố ớ ạ ộ ậ ể ị ồ

- Chi phí nhiên li u, v t li u ph ;ệ ậ ệ ụ

- Chi phí nhân công: l ng, các kho n trích theo l ng c a lái chính, lái ph ,...ươ ả ươ ủ ụ

- Chi phí săm l p kh u hao ph ng ti n, công c , d ng c ;ố ấ ươ ệ ụ ụ ụ

- Chi phí d ch v  mua ngoài, chi phí b ng ti n khác .v.v...ị ụ ằ ề

* Đ i v i ho t đ ng kinh doanh ăn u ng, chi phí g m:ố ớ ạ ộ ố ồ

- Chi phí nguyên v t li u tr c ti pậ ệ ự ế

- Chi phí nhân công tr c ti pự ế

- Chi phí công c , d ng cụ ụ ụ

- Chi phí kh u hao TSCĐấ

- Chi phí d ch v  mua ngoài, chi phí b ng ti n khác...ị ụ ằ ề

* Đ i v i ho t đ ng kinh doanh hàng hoá, chi phí g m:ố ớ ạ ộ ồ

- Chi phí nhân viên bán hàng

- Chi phí v t li u, công c , d ng cậ ệ ụ ụ ụ

- Chi phí kh u hao TSCĐấ

- Chi phí b o hành, d ch v  mua ngoài, chi phí b ng ti n khácả ị ụ ằ ề



* Đ i v i ho t đ ng s n xu t, chi phí SXKD gi ng nh  đ i v i các DNSXố ớ ạ ộ ả ấ ố ư ố ớ  

khác.

3.3.2.2. Đ i t ng k  toán t p h p chi phí và ph ng pháp t p h p.ố ượ ế ậ ợ ươ ậ ợ

- Đ i v i kinh doanh du l ch, do đ c đi m ho t đ ng c a nó, đ i t ng kố ớ ị ặ ể ạ ộ ủ ố ượ ế 

toán t p h p chi phí có th  là t ng lo i ho t đ ng, có th  là t ng lo i s n ph m c aậ ợ ể ừ ạ ạ ộ ể ừ ạ ả ẩ ủ  

t ng ho t đ ng kinh doanh du l ch, có th  là t ng đ n v  ph  thu c (đ a đi m ho từ ạ ộ ị ể ừ ơ ị ụ ộ ị ể ạ  

đ ng, b  ph n kinh doanh).ộ ộ ậ

- V  ph ng pháp t p h p: Cũng nh  các lo i hình kinh doanh khác, đ  t pề ươ ậ ợ ư ạ ể ậ  

h p chi phí, k  toán có th  áp d ng ph ng pháp tr c ti p ( đ i v i chi phí ch  liênợ ế ể ụ ươ ự ế ố ớ ỉ  

quan đ n m t đ i t ng ch u chi phí) ho c ph ng pháp phân b  gián ti p (đ i v iế ộ ố ượ ị ặ ươ ổ ế ố ớ  

chi phí liên quan đ n nhi u đ i t ng ch u chi phí).ế ề ố ượ ị

3.3.2.3. Tài kho n k  toán s  d ng:ả ế ử ụ  Đ  t p h p chi phí và tính đ c giáể ậ ợ ượ  

thành s n ph m du l ch, k  toán s  d ng các tài kho n ch  y u sau đây:ả ẩ ị ế ử ụ ả ủ ế

- Tài kho n 621, 622, 627, 154 (631) .v.v... N i dung ph n ánh, k t c u c aả ộ ả ế ấ ủ  

các tài kho n nói trên đã đ c trình bày  k  toán DN.ả ượ ở ế

Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Khi xu t nguyên v t li u dùng cho s n xu t kinh doanh, tuỳ đ i t ng sấ ậ ệ ả ấ ố ượ ử 

d ng, k  toán ghi:ụ ế

N  TK. 627ợ

Có TK. 152

(2a) Khi xu t công c , d ng c  cho s n xu t kinh doanh, n u phân b  m tấ ụ ụ ụ ả ấ ế ổ ộ  

l n, k  toán ghi:ầ ế

N  TK. 627ợ

Có TK. 153

(2b) - Tr ng h p phân b  nhi u l n, k  toán ghi:ườ ợ ổ ề ầ ế

N  TK. 142, 242ợ

Có TK. 153

(2c)- Đ nh kỳ phân b , k  toán ghi:ị ổ ế



N  TK. 627ợ

Có TK. 142, 242

(3). Đ i v i v t li u mua ngoài không nh p kho, xu t th ng cho s n xu t, k  toánố ớ ậ ệ ậ ấ ẳ ả ấ ế  

ghi:

N  TK. 621, 627ợ

N  TK. 133 (1331) n u cóợ ế

Có TK. 111, 112, 331...

(4) Ti n l ng và các kho n trích theo l ng ph i tr  cho ng i lao đ ng, k  toánề ươ ả ươ ả ả ườ ộ ế  

ghi:

N  TK. 622ợ

N  TK. 627ợ

Có TK. 334, 338 (chi ti t...)ế

(5) Các chi phí khác phát sinh, k  toán ghi:ế

N  TK. 627ợ

N  TK. 133 (1)ợ

Có TK. 111, 112, 331...

(6) Cu i kỳ, đ  tính giá thành, k  toán k t chuy n chi phíố ể ế ế ể

N  TK. 154 (631) *ợ

Có TK. 621, 622, 627

* Tr ng h p k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ, kườ ợ ế ồ ươ ể ị ế 

toán k t chuy n CPSXKD d  dang nh  sau: ế ể ở ư

- Đ u kỳ: ầ N  TK. 631ợ

Có TK. 154

- Cu i kỳ: ố N  TK. 154ợ

Có TK. 631.

3.3.3. K  toán tính giá thành s n ph m du l ch.ế ả ẩ ị

3.3.3.1. Đ i t ng tính giá thành s n ph m du l ch.ố ượ ả ẩ ị



Do đ c đi m ho t đ ng kinh doanh du l ch,  đ i  t ng tính giá thành s nặ ể ạ ộ ị ố ượ ả  

ph m du l ch c n đ c xác đ nh phù h p v i m i lo i ho t đ ng.ẩ ị ầ ượ ị ợ ớ ỗ ạ ạ ộ

- Đ i v i ho t đ ng h ng d n du l ch, đ i tu ng tính giá thành có th  làố ớ ạ ộ ướ ẫ ị ố ợ ể  

chuy n du l ch, chuy n thăm quan...ế ị ế

- Đ i v i ho t đ ng v n t i du l ch, đ i t ng tính giá thành có th  là hànhố ớ ạ ộ ậ ả ị ố ượ ể  

khách luân chuy n (hành khách /km), có th  theo chuy n du l ch.ể ể ế ị

- Đ i v i ho t đ ng kinh doanh bu ng ng  có th  là l t phòng, lo i phòng...ố ớ ạ ộ ồ ủ ể ượ ạ

- Đ i v i ho t đ ng d ch v  khác, đ i t ng tính giá thành có th  là 1000đ doanhố ớ ạ ộ ị ụ ố ượ ể  

thu...

3.3.3.2. Ph ng pháp tính giá thànhươ

Đ  tính đ c giá thành s n ph m du l ch, k  toán có th  áp d ng m t trongể ượ ả ẩ ị ế ể ụ ộ  

các ph ng pháp sau đây: ươ

- Ph ng pháp tính giá thành gi n đ n; ươ ả ơ

- Ph ng pháp tính giá thành theo đ n đ t hàng;ươ ơ ặ

- Ph ng pháp tính giá thành theo h  s , theo t  l ; ươ ệ ố ỷ ệ

- Ph ng pháp tính giá thành theo đ nh m c. ươ ị ứ

T t c  các ph ng pháp nói trên đã đ c trình b y c  th  trong k  toán s nấ ả ươ ượ ầ ụ ể ế ả  

xu t.ấ

áp d ng ph ng pháp nào trong các ph ng pháp nói trên là tuỳ thu c vào đ cụ ươ ươ ộ ặ  

đi m s n xu t, qui trình s n xu t c a t ng lo i ho t đ ng tuỳ thu c vào đ i t ngể ả ấ ả ấ ủ ừ ạ ạ ộ ộ ố ượ  

t p h p CPSX, đ i t ng tính giá thành. ậ ợ ố ượ

Sau khi tính đ c giá thành, k  toán ghi:ượ ế

N  TK. 632ợ

Có TK. 154 (631)

3.3.4. K  toán doanh thu và xác đ nh k t qu  kinh doanh du l chế ị ế ả ị

- K  toán doanh thu và xác đ nh k t qu  kinh doanh du l ch v  c  b n gi ngế ị ế ả ị ề ơ ả ố  

nh  k  toán c a doanh nghi p s n xu t kinh doanh khác:ư ế ủ ệ ả ấ



K t qu  kinhế ả  

doanh
=

Doanh 

thu thu nầ
_

Giá 

v nố
_

Chi phí bán 

hàng
_

Chi phí 

QLDN

- V  tài kho n s  d ng:ề ả ử ụ  Đ  ph n ánh k t qu  kinh doanh, k  toán cũng sể ả ế ả ế ử 

d ng các TK. 511 (5113), 521, 531, 532, 632, 641, 642, 911, 421 và các tài kho n cóụ ả  

liên quan khác.

- Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Phát sinh doanh thu, k  toán ghi:ế

N  TK. 111, 112, 131.ợ

Có TK. 511 (5113) 

Có TK. 333 (3331)

(2) Tr ng h p gi m sinh các kho n gi m tr  doanh thu k  toán ghi:ườ ợ ả ả ả ừ ế

N  TK. 521, 531, 532...ợ

Có TK. 111, 112, 131.

(3) Cu i kỳ k  toán k t chuy n các kho n gi m tr  doanh thu:ố ế ế ể ả ả ừ

N  TK. 511 (5113)ợ

Có TK. 521, 531, 532

(4) K t chuy n doanh thu thu n đ  xác đ nh k t qu :ế ể ầ ể ị ế ả

N  TK. 511 (5113)ợ

Có TK. 911 (9113)

(5) K t chuy n giá v n, chi phí bán hàng, chi phí QLDN.ế ể ố

N  TK. 911 (9113)ợ

Có TK. 632, 641, 642.

(6) Xác đ nh k t qu , n u lãi, k  toán ghi:ị ế ả ế ế

N  TK. 911(9113)ợ

Có TK. 421

- Tr ng h p l , k  toán ghi ng c l i:ườ ợ ỗ ế ượ ạ

N  TK. 421ợ



Có TK.911 (9113).



Ch ng 4: ươ

Đ c đi m k  toán c a Công ty qu n lý quĩ đ u t  ch ng khoánặ ể ế ủ ả ầ ư ứ

4.1. T ng quan v  k  toán c a Công ty qu n lý quĩ đ u t  ch ng khoán.ổ ề ế ủ ả ầ ư ứ

Ngày 14/9/2005, B  Tài chính đã ban hành qui đ nh ch  đ  k  toán áp d ngộ ị ế ộ ế ụ  

cho Công ty qu n lý quĩ đ u t  ch ng khoán. Các qui đ nh c  th  đ c v n d ng tả ầ ư ứ ị ụ ể ượ ậ ụ ừ 

ch  đ  k  toán Công ty ch ng khoán (ban hành theo Quy t đ nh s  99/2000/QĐ-BTCế ộ ế ứ ế ị ố  

ngày 13/6/2000 c a B  Tài chính). Theo quy đ nh này, các Công ty qu n lý quĩ đ u tủ ộ ị ả ầ ư 

ch ng khoán ho t đ ng t i Vi t Nam đ u ph i th c hi n và nh ng n i dung khôngứ ạ ộ ạ ệ ề ả ự ệ ữ ộ  

qui đ nh theo qui đ nh này thì th c hi n theo qui đ nh t i lu t k  toán Vi t Nam, Nghị ị ự ệ ị ạ ậ ế ệ ị 

đ nh s  129/2004/NĐ - CP ngày 31/5/2004 c a chính ph  và ch  đ  k  toán áp d ngị ố ủ ủ ế ộ ế ụ  

đ i v i Công ty ch ng khoán.ố ớ ứ

* V  ch ng t  k  toán:ề ứ ừ ế  Công ty qu n lý quĩ đ u t  ch ng khoán v n ápả ầ ư ứ ẫ  

d ng các qui đ nh pháp lí v  ch ng t  k  toán theo qui đ nh c a lu t k  toán, các vănụ ị ề ứ ừ ế ị ủ ậ ế  

b n h ng d n thi hành lu t k  toán và v n d ng các qui đ nh c  th  v  ch ng tả ướ ẫ ậ ế ậ ụ ị ụ ể ề ứ ừ 

k  toán: m u ch ng t , ph ng pháp ch ng t , vi c luân chuy n ch ng t ... theo quiế ẫ ứ ừ ươ ứ ừ ệ ể ứ ừ  

đ nh c a ch  đ  k  toán Công ty ch ng khoán - QĐ 99/2000 c a B  Tài chính banị ủ ế ộ ế ứ ủ ộ  

hành ngày 13/6/2000.

* V  tài kho n k  toán - s  k  toán:ề ả ế ổ ế

Các Công ty qu n lý quĩ đ u t  ch ng khoán áp d ng các tài kho n k  toánả ầ ư ứ ụ ả ế  

theo h  th ng tài kho n k  toán áp d ng cho Công ty qu n lý quĩ (có ph  l c đínhệ ố ả ế ụ ả ụ ụ  

kèm).

- Các Công ty qu n lý quĩ ph i m  s  k  toán đ  ph n nh tài s n và các giaoả ả ở ổ ế ể ả ả ả  

d ch c a b n thân Công ty và ph i tách bi t v i tài s n c a các quĩ đ u t  ch ngị ủ ả ả ệ ớ ả ủ ầ ư ứ  

khoán.

4.2. K  toán ch ng khoán kinh doanh và các kho n ph i thu.ế ứ ả ả



4.2.1 Tài kho n s  d ng:ả ử ụ  Đ  ph n ánh k  toán ch ng khoán kinh doanh, cácể ả ế ứ  

kho n ph i thu, k  toán s  d ng các tài kho n ch  y u sau đây: TK 121 "Ch ng khoánả ả ế ử ụ ả ủ ế ứ  

kinh doanh", TK 131 "Ph i thu c a khách hàng", TK 132 "Ph i thu t  ho t đ ng qu n lýả ủ ả ừ ạ ộ ả  

quĩ".

Tài kho n 121 "Ch ng khoán kinh doanh"ả ứ

Tài kho n này ph n ánh giá tr  các ch ng khoán mua, bán trong ho t đ ngả ả ị ứ ạ ộ  

kinh doanh thông th ng c a Công ty qu n lý Qu .ườ ủ ả ỹ

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. Ch  h ch toán vào tài kho n này các ch ng khoán n m gi  b i m c đíchỉ ạ ả ứ ắ ữ ở ụ  

kinh doanh mua bán thông th ng c a Công ty qu n lý quĩ.ườ ủ ả

2. Tài kho n này không ph n ánh các kho n ch ng khoán đ u t  v i m c đíchả ả ả ứ ầ ư ớ ụ  

n m gi  t i ngày đáo h n ho c n m gi  v i m c đích s n sàng đ  bán.ắ ữ ớ ạ ặ ắ ữ ớ ụ ẵ ể

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 121 - Ch ng khoán kinh doanhả ứ

Bên N :ợ

Tr  giá ch ng khoán mua vào.ị ứ

Bên Có:

Tr  giá ch ng khoán bán ra.ị ứ

S  d  bên N :ố ư ợ

Tr  giá ch ng khoán hi n còn cu i kỳ.ị ứ ệ ố

* TK 131 "Ph i thu c a khách hàng":ả ủ

N i dung, k t c u c  b n c a TK này đã đ c trình bày trong k  toán doanhộ ế ấ ơ ả ủ ượ ế  

nghi p.ệ

TK 131 "Ph i thu c a khách hàng" có 4 tài kho n c p 2:ả ủ ả ấ

- TK 1311 - Ph i thu v  giao d ch ch ng khoánả ề ị ứ

- TK 1312 - Ph i thu t  ho t đ ng t  v nả ừ ạ ộ ư ấ

- TK 1313 - ng tr c cho ng i bánứ ướ ườ



- TK 1318 - Ph i thu c a khách hàng khácả ủ

* TK 132 - "Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý quĩ"ả ừ ạ ộ ả

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n n  ph i thu và tình hình thanhả ể ả ả ợ ả  

toán các kho n n  ph i thu c a Công ty qu n lý quĩ v i các quĩ đ u t  ch ng khoánả ợ ả ủ ả ớ ầ ư ứ  

và ng i đ u t  c a qu  v  các kho n ti n thu phí qu n lý, các kho n ti n th ng...ườ ầ ư ủ ỹ ề ả ề ả ả ề ưở  

Tài kho n này cũng đ c dùng đ  ph n ánh các kho n ph i thu v  các kho n Côngả ượ ể ả ả ả ề ả  

ty qu n lý qu  đã chi h  các Qu  Đ u t  ch ng khoán.ả ỹ ộ ỹ ầ ư ứ

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. Các kho n ph i  thu c n đ c h ch toán chi ti t  cho t ng Qu  đ u tả ả ầ ượ ạ ế ừ ỹ ầ ư 

ch ng khoán, theo t ng n i dung ph i thu và ghi chép theo t ng l n thanh toán.ứ ừ ộ ả ừ ầ

2. Không ph n ánh vào tài kho n này các kho n thu t  các Qu  đ u t  ch ngả ả ả ừ ỹ ầ ư ứ  

khoán mà đã thu đ c ti n qua Ngân hàng.ượ ề

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý Quả ả ừ ạ ộ ả ỹ

Bên N :ợ

S  ti n ph i thu t  các Qu  Đ u t  ch ng khoán v  các kho n thu phí qu nố ề ả ừ ỹ ầ ư ứ ề ả ả  

lý, các kho n th ng c a khách,...ả ưở ủ

Bên Có:

- S  ti n đã thu đ c t  các Qu  Đ u t  ch ng khoán.ố ề ượ ừ ỹ ầ ư ứ

S  d  bên N :ố ư ợ

S  ti n còn ph i thu c a các Qu  Đ u t  ch ng khoán.ố ề ả ủ ỹ ầ ư ứ

Tài kho n này có 2 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- Tài kho n 1321 - Ph i thu t  các qu  đ u t : Ph n ánh s  ph i thu và tìnhả ả ừ ỹ ầ ư ả ố ả  

hình thanh toán s  ph i thu các qu  đ u t  ch ng khoán.ố ả ỹ ầ ư ứ

- Tài kho n 1322 - Ph i thu t  ng i đ u t : Ph n ánh s  ph i thu và tìnhả ả ừ ườ ầ ư ả ố ả  

hình thanh toán s  ph i thu t  ng i đ u t .ố ả ừ ườ ầ ư

4.2.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế



(1). Khi mua ch ng khoán kinh doanh, k  toán căn c  vào chi phí th c t  muaứ ế ứ ự ế  

(Giá mua c ng (+) chi phí môi gi i, giao d ch,...) và ghi:ộ ớ ị

N  TK 121 - Ch ng khoán kinh doanhợ ứ

Có TK 111, 112 

(2). Khi bán ch ng khoán kinh doanh, căn c  vào giá bán ch ng khoán:ứ ứ ứ

(2a) Tr ng h p có lãi, k  toán ghi:ườ ợ ế

N  TK 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 121 - Ch ng khoán kinh doanh (Giá v n)ứ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch s  ti nạ ộ ệ ố ề  

thanh toán l n h n giá v n).ớ ơ ố

(2b) Tr ng h p b  l , k  toán ghi:ườ ợ ị ỗ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh l ch s  ti n thanh toán nh  h n giá v n)ợ ệ ố ề ỏ ơ ố

N  TK 111, 112ợ

Có TK 121 - Ch ng khoán kinh doanh (Giá v n).ứ ố

(3) Khi phát sinh doanh thu thu phí qu n lý nh ng ch a thu đ c ti n, k  toánả ư ư ượ ề ế  

căn c  vào ch ng t  liên quan đ  ghi:ứ ứ ừ ể

N  TK 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý Qu  (1321)ợ ả ừ ạ ộ ả ỹ

Có TK 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanhạ ộ

(4) Khi nh n đ c thông báo v  các kho n ti n th ng mà các nhà đ u tậ ượ ề ả ề ưở ầ ư 

th ng cho Công ty qu n lý qu , k  toán căn c  vào ch ng t  liên quan và ghi:ưở ả ỹ ế ứ ứ ừ

N  TK 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý Qu  (1322)ợ ả ừ ạ ộ ả ỹ

Có TK 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanhạ ộ

(5) Khi phát sinh các kho n chi phí mà Công ty qu n lý qu  đã chi h  các quả ả ỹ ộ ỹ 

đ u t  mà trách nhi m chi tr  thu c v  các Qu  đ u t  ch ng khoán nh : Chi phíầ ư ệ ả ộ ề ỹ ầ ư ứ ư  

giao d ch, đàm phán, ký k t h p đ ng mua bán ch ng khoán cho các qu  đ u t , kị ế ợ ồ ứ ỹ ầ ư ế 

toán căn c  vào ch ng t  liên quan và ghi:ứ ứ ừ

N  TK 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý qu  (1321)ợ ả ừ ạ ộ ả ỹ

Có TK 111, 112 - Ti n m t; Ti n g i Ngân hàngề ặ ề ử



(6) Khi nh n đ c ti n do các Qu  đ u t  ch ng khoán tr  v  các kho n thuậ ượ ề ỹ ầ ư ứ ả ề ả  

phí d ch v  qu n lý, kho n th ng (n u có)..., k  toán căn c  vào ch ng t  liên quanị ụ ả ả ưở ế ế ứ ứ ừ  

và ghi:

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý quả ừ ạ ộ ả ỹ

(7) Khi thu h i đ c các kho n ti n chi h  các qu  đ u t  ch ng khoán, k  toánồ ượ ả ề ộ ỹ ầ ư ứ ế  

ghi:

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý quả ừ ạ ộ ả ỹ

4.3.  K  toán đ u t  ch ng khoán,  d  phòng gi m giá đ u t  ch ngế ầ ư ứ ự ả ầ ư ứ  

khoán.

4.3.1. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ  Đ  ph n ánh đ u t  ch ng khoán và d  phòngề ả ầ ư ứ ự  

gi m giá đ u t  ch ng khoán, k  toán s  d ng các tài kho n ch  y u sau đây: TKả ầ ư ứ ế ử ụ ả ủ ế  

221 "Đ u t  ch ng khoán", TK 229 "D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán".ầ ư ứ ự ả ầ ư ứ

* TK 221 "Đ u t  ch ng khoán"ầ ư ứ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh giá tr  hi n có và tình hình bi n đ ng cácả ể ả ị ệ ế ộ  

lo i ch ng khoán đ u t  v i m c đích n m gi  đ n ngày đáo h n và ch ng khoánạ ứ ầ ư ớ ụ ắ ữ ế ạ ứ  

đ u t  s n sàng đ  bán.ầ ư ẵ ể

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. Ch  h ch toán vào tài kho n này các ch ng khoán đ u t  v i m c đích n mỉ ạ ả ứ ầ ư ớ ụ ắ  

gi  đ n ngày đáo h n và các ch ng khoán đ u t  v i m c đích s n sàng đ  bán.ữ ế ạ ứ ầ ư ớ ụ ẵ ể

2. Không h ch toán vào tài kho n này các ch ng khoán mua vào bán ra v iạ ả ứ ớ  

m c đích th ng m i.ụ ươ ạ

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 221 - Đ u t  ch ng khoánả ầ ư ứ

Bên N :ợ

Giá tr  các lo i ch ng khoán đ u t  tăng.ị ạ ứ ầ ư

Bên Có:



Giá tr  các lo i ch ng khoán đ u t  gi m.ị ạ ứ ầ ư ả

S  d  bên N :ố ư ợ

Giá tr  các lo i ch ng khoán đ u t  hi n có cu i kỳ.ị ạ ứ ầ ư ệ ố

Tài kho n 221 có 2 tài kho n c p 2:ả ả ấ

+ TK 2211 - Ch ng khoán s n sàng đ  bán: TK này dùng đ  ph n ánh cácứ ẵ ể ể ả  

kho n đ u t  ch ng khoán n m gi  v i m c đích s n sàng đ  bán.ả ầ ư ứ ắ ữ ớ ụ ẵ ể

+ TK 2212 - Ch ng khoán ch  đ n ngày đáo h n: TK này dùng đ  ph n ánhứ ờ ế ạ ể ả  

các kho n đ u t  ch ng khoán v i m c đích n m gi  đ n ngày đáo h n.ả ầ ư ứ ớ ụ ắ ữ ế ạ

4.3.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Khi Công ty đ u t  ch ng khoán v i m c đích n m gi  t i ngày đáo h nầ ư ứ ớ ụ ắ ữ ớ ạ  

ho c n m gi  v i m c đích s n sàng đ  bán, căn c  ch ng t  liên quan,` k  toán ghi:ặ ắ ữ ớ ụ ẵ ể ứ ứ ừ ế

N  TK 221 - Đ u t  ch ng khoánợ ầ ư ứ

Có các TK 111, 112...

Đ ng th i m  s  chi ti t theo dõi chi ti t theo m c đích đ u t  và chi ti tồ ờ ở ổ ế ế ụ ầ ư ế  

t ng lo i ch ng khoán.ừ ạ ứ

(2) Khi đ c thanh toán trái phi u đ n h n, k  toán ghi:ượ ế ế ạ ế

N  TK 111, 112,...ợ

Có TK 221 - Đ u t  ch ng khoán (Giá v n)ầ ư ứ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  ti n lãi).ạ ộ ố ề

(3) Khi thanh lý các kho n ch ng khoán đ u t :ả ứ ầ ư

* Tr ng h p có lãi, k  toán ghi:ườ ợ ế

N  TK 111, 112,... (T ng giá thanh toán)ợ ổ

Có TK 221 - Đ u t  ch ng khoán (Giá v n)ầ ư ứ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Chênh l ch s  ti nạ ộ ệ ố ề  

thanh toán l n h n giá v n).ớ ơ ố

* Tr ng h p l , k  toán ghi:ườ ợ ỗ ế



N  TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh l ch s  ti n thanh toán nh  h n giáợ ệ ố ề ỏ ơ  

v n)ố

N  TK 111, 112ợ

Có TK 221 - Đ u t  ch ng khoán (Giá v n)ầ ư ứ ố

4.4. K  toán các kho n ph i tr  v  giao d ch ch ng khoánế ả ả ả ề ị ứ

* Tài kho n s  d ng:ả ử ụ  Đ  ph n ánh các kho n ph i tr  v  giao d ch ch ngể ả ả ả ả ề ị ứ  

khoán, ch  y u k  toán s  d ng TK 331 "Ph i tr  cho ng i bán". TK 331 có 3 TKủ ế ế ử ụ ả ả ườ  

c p 2:ấ

TK 3311: "Ph i tr  v  giao d ch ch ng khoán"ả ả ề ị ứ

TK 3312: "Ph i tr  ng i bán"ả ả ườ

TK 3313: "Ng i mua ng tr c"ườ ứ ướ

N i dung k t c u, ph ng pháp k  toán v  c  b n gi ng v i n i dung k t c u,ộ ế ấ ươ ế ề ơ ả ố ớ ộ ế ấ  

ph ng pháp k  toán c a TK 331 "Ph i tr  cho ng i bán" đã đ c trình bày  k  toánươ ế ủ ả ả ườ ượ ở ế  

DN.

4.5. K  toán quĩ d  tr , l i nhu n tích lu  và c  phi u quĩế ự ữ ợ ậ ỹ ổ ế

4.5.1. Tài kho n s  d ng:  ả ử ụ Đ  ph n ánh quĩ d  tr , l i nhu n tích lu , cể ả ự ữ ợ ậ ỹ ổ 

phi u quĩ, k  toán s  d ng các TK: TK 415, 417, 419ế ế ử ụ

* TK 415 - "Qu  d  tr ".ỹ ự ữ

K t c u và ph ng pháp h ch toán tài kho n này t ng t  nh  TK 415 -ế ấ ươ ạ ả ươ ự ư  

"Qu  d  phòng tài chính" trong Ch  đ  k  toán Công ty ch ng khoán.ỹ ự ế ộ ế ứ

* TK 417 - "L i nhu n tích lu "ợ ậ ỹ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh s  hi n có và tình hình tăng, gi m l i nhu nả ể ả ố ệ ả ợ ậ  

tích lu  c a Công ty qu n lý qu .ỹ ủ ả ỹ

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 417 - L i nhu n tích luả ợ ậ ỹ



Bên N :ợ

Tình hình chi tiêu, s  d ng l i nhu n tích lu  c a Công ty.ử ụ ợ ậ ỹ ủ

Bên Có:

L i nhu n tích lu  tăng do đ c b  sung t  l i nhu n ch a phân ph i.ợ ậ ỹ ượ ổ ừ ợ ậ ư ố

S  d  bên Có:ố ư

L i nhu n tích lu  hi n có:ợ ậ ỹ ệ

4.5.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Khi có quy t đ nh phân chia l i nhu n và b  sung l i nhu n tích lu  c aế ị ợ ậ ổ ợ ậ ỹ ủ  

Công ty, k  toán ghi:ế

N  TK 421 - L i nhu n ch a phân ph iợ ợ ậ ư ố

Có TK 417 - L i nhu n tích lu .ợ ậ ỹ

(2) Khi chi dùng l i nhu n tích lu , ho c dùng đ  b  sung các ngu n v n khácợ ậ ỹ ặ ể ổ ồ ố  

c a Công ty, k  toán ghi:ủ ế

N  TK 417 - L i nhu n tích lu .ợ ợ ậ ỹ

Có TK liên quan.

4.6. K  toán chi phí, doanh thu và xác đ nh k t qu  kinh doanh c a Côngế ị ế ả ủ  

ty qu n lý quĩ ĐTCKả

4.6.1. K  toán chi phí kinh doanhế

4.6.1.1. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Đ  ph n ánh chi phí kinh doanh, k  toán s  d ng các tài kho n ch  y u nhể ả ế ử ụ ả ủ ế ư 

sau: Tài kho n 631 "Chi phí ho t đ ng kinh doanh"; TK.635 "Chi phí Tài chính"; TKả ạ ộ  

638 "Chi phí khác".

* Tài kho n 631 "Chi phí ho t đ ng kinh doanh".ả ạ ộ

Tài kho n 631 đ c dùng đ  t p h p và ph n ánh chi phí kinh doanh c aả ượ ể ậ ợ ả ủ  

Công ty qu n lý quĩ đ u t  ch ng khoán.ả ầ ư ứ

H ch toán Tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị



1. Ch  h ch toán vào tài kho n này các chi phí phát sinh liên quan tr c ti p đ nỉ ạ ả ự ế ế  

ho t đ ng kinh doanh c a b n thân Công ty qu n lý Qu  mà Công ty có trách nhi mạ ộ ủ ả ả ỹ ệ  

ph i chi tr , g m: Các chi phí cho ho t đ ng qu n lý Qu  Đ u t  ch ng khoán, chiả ả ồ ạ ộ ả ỹ ầ ư ứ  

phí cho ho t đ ng phát hành ch ng ch  qu , các chi phí khác cho ho t đ ng kinhạ ộ ứ ỉ ỹ ạ ộ  

doanh mà Công ty qu n lý Qu  ph i có trách nhi m chi tr .ả ỹ ả ệ ả

Tài kho n này cũng ph n ánh các kho n chi phí phát sinh mà Công ty qu n lýả ả ả ả  

Qu  ph i b i th ng v  các giao d ch do Công ty qu n lý qu  th c hi n không phùỹ ả ồ ườ ề ị ả ỹ ự ệ  

h p v i quy đ nh c a pháp lu t hay v t th m quy n c a Công ty qu n lý Qu , baoợ ớ ị ủ ậ ượ ẩ ề ủ ả ỹ  

g m c  các chi phí ph c h i tài s n c a Qu .ồ ả ụ ồ ả ủ ỹ

2. Không h ch toán vào tài kho n này chi phí phát sinh liên quan đ n các Quạ ả ế ỹ 

Đ u t  ch ng khoán, chi phí khác và chi phí qu n lý Công ty.ầ ư ứ ả

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 631 - Chi phí ho t đ ng kinh doanhả ạ ộ

Bên N :ợ

Ph n ánh các chi phí phát sinh liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanhả ự ế ế ạ ộ  

c a Công ty Qu n lý Qu  ho c nh ng kho n chi phí khác c a ho t đ ng kinh doanhủ ả ỹ ặ ữ ả ủ ạ ộ  

mà Công ty qu n lý Qu  có trách nhi m ph i chi tr .ả ỹ ệ ả ả

Bên Có:

K t chuy n chi phí kinh doanh vào TK 911 - "Xác đ nh k t qu  kinh doanh"ế ể ị ế ả

Tài kho n này không có s  d  cu i kỳ và đ c m  chi ti t theo yêu c u qu nả ố ư ố ượ ở ế ầ ả  

lý

Tài kho n 635 - "Chi phí tài chính"ả

Tài kho n này ph n ánh nh ng kho n chi phí ho t đ ng tài chính bao g m cácả ả ữ ả ạ ộ ồ  

kho n chi phí ho c các kho n l  liên quan đ n các ho t đ ng đ u t  tài chính, chi phíả ặ ả ỗ ế ạ ộ ầ ư  



đi vay v n, kho n l p và hoàn nh p d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán và cácố ả ậ ậ ự ả ầ ư ứ  

kho n l  v  chênh l ch t  giá ngo i t ...ả ỗ ề ệ ỷ ạ ệ

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 635 - Chi phí tài chínhả

Bên N  ph n ánh:ợ ả

- Các kho n chi phí c a ho t đ ng tài chính;ả ủ ạ ộ

- Các kho n l  do thanh lý các kho n đ u t ;ả ỗ ả ầ ư

- Các kho n l  v  chênh l ch t  giá ngo i t ;ả ỗ ề ệ ỷ ạ ệ

- D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán;ự ả ầ ư ứ

Bên Có ph n ánh:ả

- Hoàn nh p d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán;ậ ự ả ầ ư ứ

- Cu i kỳ k  toán k t chuy n toàn b  chi phí tài chính và các kho n l  phátố ế ế ể ộ ả ỗ  

sinh trong kỳ đ  xác đ nh k t qu  ho t đ ng kinh doanh.ể ị ế ả ạ ộ

Tài kho n 635 không có s  d  cu i kỳả ố ư ố

TK 638 - "Chi phí khác":

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n chi phí khác c a Công ty qu n lýả ể ả ả ủ ả  

Qu  nh : Chi phí thanh lý, nh ng bán TSCĐ và giá tr  còn l i c a TSCĐ thanh lý,ỹ ư ượ ị ạ ủ  

nh ng bán TSCĐ (n u có); Ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t ;ượ ế ề ạ ạ ợ ồ ế

Các kho n chi phí do k  toán b  nh m, ho c b  sót khi ghi s  k  toán; Cácả ế ị ầ ặ ỏ ổ ế  

kho n chi phí khác.ả

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 638 - Chi phí khácả

Bên N :ợ

Các kho n chi phí khác phát sinhả

Bên Có:

Cu i kỳ k  toán k t chuy n toàn b  các kho n chi phí khác phát sinh trong kỳố ế ế ể ộ ả  

vào Tài kho n 911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh".ả ị ế ả



Tài kho n 638 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

4.6.1.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  kinh t  ch  y u:ươ ế ộ ố ệ ụ ế ủ ế

(1) Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c aả ế ạ ộ ủ  

Công ty qu n lý Qu  nh  chi phí cho ho t đ ng qu n lý qu , các chi phí giao d ch màả ỹ ư ạ ộ ả ỹ ị  

Công ty qu n lý Qu  có trách nhi m chi tr , k  toán  ghi:ả ỹ ệ ả ế

N  TK 631 - Chi phí ho t đ ng kinh doanhợ ạ ộ

Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 335...

(2) Đ i v i các giao d ch do Công ty qu n lý qu  th c hi n không phù h p v iố ớ ị ả ỹ ự ệ ợ ớ  

quy đ nh c a pháp lu t hay v t th m quy n c a mình theo quy đ nh mà công tyị ủ ậ ượ ẩ ề ủ ị  

qu n lý quý có trách nhi m chi tr , ho c các chi phí ph c h i tài s n c a qu  đ u tả ệ ả ặ ụ ồ ả ủ ỹ ầ ư 

ch ng khoán, căn c  vào ch ng t  liên quan, k  toán ghi:ứ ứ ứ ừ ế

N  TK. 631 - Chi phí ho t đ ng kinh doanhợ ạ ộ

Có các TK. 111, 112

(3) Ph n ánh chi phí v  ho t đ ng đ u t  c a tài chính phát sinh, k  toán  ghi:ả ề ạ ộ ầ ư ủ ế

N  TK. 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK. 111, 112

(4) Lãi ti n vay đã tra ph i tra, k  toán  ghi:ề ả ế

N  TK. 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK. 111, 112, 335...

(5) Khi phát sinh chi phí liên quan đ n ho t đ ng bán ch ng khoán, k  toánế ạ ộ ứ ế  

ghi:

N  TK. 635 - Chi phí tài chínhợ

Có các TK. 111, 112...

(6) Các chi phí phát sinh cho ho t đ ng mua bán ngo i t , k  toán  ghi:ạ ộ ạ ệ ế

N  TK. 635- Chi phí tài chínhợ

Có các TK. 111, 112,...



(7) Cu i năm tài chính, Công ty căn c  vào tình hình gi m giá đ u t  c a cácố ứ ả ầ ư ủ  

lo i ch ng khoán hi n có tính đ n 31/ 12 mà tính toán kho n ph i l p d  phòng gi mạ ứ ệ ế ả ả ậ ự ả  

giá cho các kho n đ u t  ch ng khoán này, so sánh s  đã l p d  phòng gi m giá nămả ầ ư ứ ố ậ ự ả  

tr c (n u có), xác đ nh s  chênh l ch ph i l p tăng thêm, ho c gi m đi (nêu có):ướ ế ị ố ệ ả ậ ặ ả

(7a) - Tr ng h p s  d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán ph i l p năm nayườ ợ ố ự ả ầ ư ứ ả ậ  

l n h n s  d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán đã l p cu i kỳ k  toán tr c, kớ ơ ố ự ả ầ ư ứ ậ ố ế ướ ế 

toán  ghi:

N  TK. 635 - Chi phí tài chính.ợ

Có TK. 229 - D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán.ự ả ầ ư ứ

(7b) - Tr ng h p s  d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  ph i l p nămườ ợ ố ự ả ứ ầ ư ả ậ  

nay nh  h n s  d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  đã đ c l p  cu i kỳ kỏ ơ ố ự ả ứ ầ ư ượ ậ ở ố ế 

toán tr c, k  toán ghi:ướ ế

N  TK. 229 - D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoánợ ự ả ầ ư ứ

Có TK. 635 - chi phí tài chính.

(8)  Kho n chi t  kh u thanh toán cho ng i  mua hàng hoá,  d ch v  đ cả ế ấ ườ ị ụ ượ  

h ng, k  toán  ghi:ưở ế

N  TK.635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK, 111, 112,131...

(9a) Cu i kỳ k  toán, k t chuy n chênh l ch t  giá đánh giá cu i kỳ s  d  c aố ế ế ể ệ ỷ ố ố ư ủ  

tài kho n ti n, ph i thu, ph i tr  có g c ngo i t  vào doanh thu ho c chi phí ho tả ề ả ả ả ố ạ ệ ặ ạ  

đ ng tài chính (sau khi bù tr  gi a s  chênh l ch tăng chênh l ch gi m thì đánh giáộ ừ ữ ố ệ ệ ả  

cu i kỳ):ố

 + Khi Tài kho n 413 có s  d  bên có, k  toán ghi:ả ố ư ế

N  TK. 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố

Có TK. 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính.ạ ộ

(9b) + Khi Tài kho n 413 có s  d  bên n , k  toán ghi:ả ố ư ợ ế

N  TK. 635 - chi phí tài chínhợ

Có TK. 413- Chênh l ch t  giá h i đoánệ ỷ ố



(10) Kho n l  phát sinh khi bán ngo i t , k  toán ghi:ả ỗ ạ ệ ế

N  các TK. 111, 112 (Ti n Vi t Nam) (theo t  giá giao d ch)ợ ề ệ ỷ ị

N  TK. 635- Chi phí tài chính (kho n l  t  giá)ợ ả ỗ ỷ

Có các TK. 111, 112 (có g c ngo i t  - theo t  giá ghi s  kố ạ ệ ỷ ổ ế 

toán).

(11) Kho n l  phát sinh khi bán ch ng khoán, k  toán ghi:ả ỗ ứ ế

N  TK. 111, 112, 131ợ

N  TK. 635- Chi phí tài chính.ợ

Có các TK 121, 221

(12) Khi các kho n chi phí khác phát sinh, nh  chi kh c ph c t n th t do g pả ư ắ ụ ổ ấ ặ  

r i ro trong ho t đ ng kinh doanh (bão l t, ho  ho n, cháy, n ...) k  toán ghi:ủ ạ ộ ụ ả ạ ổ ế

N  TK 638 -Chi phí khácợ

Có các TK 111,112...

(13) Khi thu ti n nh ng bán, thanh lý TSCĐ, k  toán ghi:ề ượ ế

N  các kho n 111,112ợ ả

Có TK 518 - Thu nh p khácậ

(14)  Khi  ph n ánh ph n giá  tr  còn l i  c a  TSCĐ và ghi  gi m TSCĐ đãả ầ ị ạ ủ ả  

nh ng bán, thanh lý, k  toán ghi:ượ ế

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Ph n giá tr  đã kh u hao)ợ ầ ị ấ

N  TK 638 - Chi phí khác (Ph n giá tr  còn l i)ợ ầ ị ạ

Có TK 211 -TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá)

(15) Các chi phí phát sinh cho ho t đ ng nh ng bán, thanh lý TSCĐ, k  toánạ ộ ượ ế  

ghi:

N  TK 638 - Chi phí khácợ

Có các TK 111,112,...



(16) Khi các kho n ti n b  ph t do vi ph m h p đ ng kinh t  phát sinh, k  toánả ề ị ạ ạ ợ ồ ế ế  

ghi:

N  TK 638- chi phí khácợ

Có các TK 111,112; ho cặ

Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

4.6.2. K  toán doanh thuế

4.6.2.1. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ  Đ  ph n ánh doanh thu, k  toán s  d ng các tàiể ả ế ử ụ  

kho n ch  y u, nh  TK 511 "doanh thu ho t đ ng kinh doanh", TK 515 "Doanh thuả ủ ế ư ạ ộ  

ho t đ ng tài chính" và TK 518 "thu nh p khác"ạ ộ ậ

* TK 511 "Doanh thu ho t đ ng kinh doanh"ạ ộ

 Tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanh thu t  các ho t đ ng kinh doanh c aả ể ả ừ ạ ộ ủ  

Công ty qu n lý qu  đ u t  ch ng khoán, bao g m: Doanh thu phí qu n lý qu ; Doanhả ỹ ầ ư ứ ồ ả ỹ  

thu phí t  v n; Doanh thu t  phí phát hành và các kho n doanh thu khác c a ho t đ ngư ấ ừ ả ủ ạ ộ  

kinh doanh.

K t c u và n i dung ph n ánh c aế ấ ộ ả ủ

Tài kho n 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanhả ạ ộ

Bên N :ợ

- Ph n ánh các kho n  gi m tr  doanh thu ho t đ ng kinh doanh.ả ả ả ừ ạ ộ

- K t chuy n doanh thu thu n c a ho t đ ng kinh doanh vào TK 911 - "Xácế ể ầ ủ ạ ộ  

đ nh k t qu  kinh doanh".ị ế ả

Bên Có:

Ph n ánh các kho n doanh thu t  ho t đ ng kinh doanh c a Công ty qu n lýả ả ừ ạ ộ ủ ả  

Qu .ỹ

Tài kho n này cu i kỳ không có s  d .ả ố ố ư

Tài kho n 511 có 4 tài kho n c p 2:ả ả ấ

- TK 5111 - Doanh thu t  phí qu n lý qu ;ừ ả ỹ

- TK 5112 - Doanh thu t  phí t  v n;ừ ư ấ



- TK 5113 - Doanh thu t  phí phát hành;ừ

- TK 5118 - Doanh thu khác c a ho t đ ng kinh doanh.ủ ạ ộ

* TK 515- "Doanh thu ho t đ ng tài chính".ạ ộ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh doanh thu ho t đ ng tài chính c a Công tyả ể ả ạ ộ ủ  

qu n lý Qu  phát sinh trong kỳ.ả ỹ

Doanh thu ho t đ ng tài chính g m: Lãi ti n g i; Lãi đ u t  trái phi u, tínạ ộ ồ ề ử ầ ư ế  

phi u; C  t c, l i nhu n đ c chia; Thu nh p v  ho t đ ng đ u t  mua, bán ch ngế ổ ứ ợ ậ ượ ậ ề ạ ộ ầ ư ứ  

khoán; Thu nh p v  các ho t đ ng đ u t  khác; Kho n lãi chênh l ch t  giá h iậ ề ạ ộ ầ ư ả ệ ỷ ố  

đoái;...

H ch toán tài kho n này c n tôn tr ng m t s  quy đ nh sau:ạ ả ầ ọ ộ ố ị

1. Doanh thu ho t đ ng tài chính đ c ph n ánh trên Tài kho n 515 là cácạ ộ ượ ả ả  

kho n doanh thu ho t đ ng tài chính đ c coi là th c hi n trong kỳ, không phân bi tả ạ ộ ượ ự ệ ệ  

các kho n doanh thu đó th c t  đã thu đ c ti n hay s  thu đ c ti n.ả ự ế ượ ề ẽ ượ ề

2. Kho n thu nh p bán ch ng khoán đ c ph n ánh vào TK 515 - "Doanh thuả ậ ứ ượ ả  

ho t đ ng tài chính" là s  chênh l ch gi a giá bán l n h n giá g c c a ch ng khoánạ ộ ố ệ ữ ớ ơ ố ủ ứ  

xu t bán.ấ

K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 515 - Doanh thu ho t đ ng tàiế ấ ộ ả ủ ả ạ ộ  

chính.

Bên N :ợ

K t chuy n doanh thu ho t đ ng tài chính sang Tài kho n 911 - "Xác đ nh k tế ể ạ ộ ả ị ế  

qu  kinh doanh".ả

Bên có: 

Doanh thu ho t đ ng tài chính phát sinh trong kỳ.ạ ộ

Tài Kho n 515 không có s  d  cu i kỳ.ả ố ư ố

* TK 518- "Thu nh p khác"ậ

Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n thu nh p khác c a Công ty qu nả ể ả ả ậ ủ ả  

lý Qu , nh : Thu nh p t  nh ng bán, thanh lý TSCĐ; Thu ti n ph t do khách hàngỹ ư ậ ừ ượ ề ạ  



vi ph m h p đ ng; Thu các kho n n  khó đòi đã x  lý xoá s ; Thu nh p quà bi u,ạ ợ ồ ả ợ ử ổ ậ ế  

quà t ng b ng ti n, hi n v t...ặ ằ ề ệ ậ

K t c u và n i dung ph n ánh c a Tài kho n 518 - Thu nh p khácế ấ ộ ả ủ ả ậ

Bên N :ợ

Cu i kỳ k  toán k t chuy n các kho n thu nh p khác trong kỳ sang tài kho nố ế ế ể ả ậ ả  

911 "Xác đ nh k t qu  kinh doanh"ị ế ả

Bên Có: 

Các kho n thu nh p khác phát sinh trong kỳ.ả ậ

Tài kho n này không có s  d  cu i kỳả ố ư ố

4.6.2.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  ch  y u.ươ ế ộ ố ệ ụ ủ ế

(1) Khi phát sinh các kho n doanh thu t  ho t đ ng kinh doanh c a Công tyả ừ ạ ộ ủ  

qu n lý qu  nh  thu phí qu n lý, thu phí t  v n, thu phí phát hành... k  toán căn cả ỹ ư ả ư ấ ế ứ 

vào hoá đ n thu phí và các ch ng t  liên quan và ghi:ơ ứ ừ

N  TK 111,112,132...ợ

Có TK 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanh ạ ộ

(2) Khi nh n đ c ti n ho c thông báo v  các kho n ti n th ng mà các Quậ ượ ề ặ ề ả ề ưở ỹ 

Đ u t  ch ng khoán th ng cho Công ty qu n lý Qu , k  toán căn c  vào ch ng tầ ư ứ ưở ả ỹ ế ứ ứ ừ 

liên quan và ghi:

N  TK 111,112,132...ợ

Có TK 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanh (5118)ạ ộ

(3) Khi nh n đ c ti n th ng c a các Qu  đ u t , k  toán ghi:ậ ượ ề ưở ủ ỹ ầ ư ế

N  TK 112 - Ti n g i Ngân hàngợ ề ử

Có TK 132 - Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý quả ừ ạ ộ ả ỹ

(4) Cu i kỳ k  toán k t chuy n s  đ c gi m tr  doanh thu (n u có) vàoố ế ế ể ố ượ ả ừ ế  

doanh thu ho t đ ng kinh doanh và ghi:ạ ộ

N  TK 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanhợ ạ ộ

Có TK 532 - Các kho n gi m tr  doanh thuả ả ừ



(5) Cu i kỳ k  toán k t chuy n doanh thu thu n c a ho t đ ng kinh doanhố ế ế ể ầ ủ ạ ộ  

vào TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanh:ị ế ả

N  TK 511 - Doanh thu ho t đ ng kinh doanhợ ạ ộ

Có TK 911 - Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

(6) Khi ph n ánh c  t c, l i nhu n đ c thu phát sinh trong kỳ t  ho t đ ngả ổ ứ ợ ậ ượ ừ ạ ộ  

góp v n đ u t  vào đ n v  khác, k  toán ghi:ố ầ ư ơ ị ế

N  các TK 111,112,...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

(7) Khi mua ch ng khoán, căn c  vào chi phí th c t  mua, k  toán ghi:ứ ứ ự ế ế

N  các TK 121,221...ợ

Có các TK 111,112,...

Đ nh kỳ k  toán tính lãi và thu lãi tín phi u, trái phi u ho c nh n đ c thôngị ế ế ế ặ ậ ượ  

báo v  c  t c đ c h ng:ề ổ ứ ượ ưở

(8a) Tr ng h p không nh n ti n lãi v  mà ti p t c b  sung mua trái phi u,ườ ợ ậ ề ề ế ụ ổ ế  

tín phi u, c  phi u, k  toán ghi:ế ổ ế ế

N  TK 121 - Ch ng khoán kinh doanhợ ứ

N  TK 221 - Đ u t  ch ng khoánợ ầ ư ứ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

 (8b) Tr ng h p  nh n lãi b ng ti n, k  toán ghi:ườ ợ ậ ằ ề ế

N  các TK 111,112...ợ

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

(9)  Tr ng h p nh n lãi đ u t  bao g m c  kho n lãi đ u t  d n tích tr c khiườ ợ ậ ầ ư ồ ả ả ầ ư ồ ướ  

Công ty mua l i kho n đ u t  đó thì Công ty ch  đ c ghi nh n vào doanh thu ph n ti nạ ả ầ ư ỉ ượ ậ ầ ề  

lãi c a các kỳ mà Công ty mua kho n đ u t  này, còn kho n ti n lãi d n tích tr c khiủ ả ầ ư ả ề ồ ướ  

Công ty mua l i kho n đ u t  đó thì ghi gi m giá tr  c a chính kho n đ u t  đó, k  toánạ ả ầ ư ả ị ủ ả ầ ư ế  

ghi:

N  các TK 111,112 (T ng ti n lãi thu đ c)ợ ổ ề ượ



Có TK 121 - ch ng khoán kinh doanhứ

Có TK 221 - Đ u t  ch ng khoán (Lãi đ u t  d n tích tr cầ ư ứ ầ ư ồ ướ  

khi Công ty mua l i kho n đ u t )ạ ả ầ ư

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Ph n ti n lãi c aạ ộ ầ ề ủ  

các kỳ mà Công ty mua kho n đ u t  này).ả ầ ư

(10) + Đ nh kỳ nh n lãi c  phi u, trái phi u (n u có), k  toán ghi:ị ậ ổ ế ế ế ế

N  TK 111,112; ho cợ ặ

N  TK 131 - Ph i thu c a khách hàng (ch a thu đ c ti n ngay)ợ ả ủ ư ượ ề

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

- Khi chuy n nh ng ch ng khoán đ u t , căn c  vào giá bán ch ng khoán:ể ượ ứ ầ ư ứ ứ

(11a) Tr ng h p có lãi, k  toán ghi:ườ ợ ế

N  các TK 111,112,131,... (Theo giá thanh toán)ợ

Có TK 121 - Ch ng khoán kinh doanh (giá v n)ứ ố

Có TK 221 - Đ u t  ch ng khoán (giá v n)ầ ư ứ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (S  chênh l ch gi aạ ộ ố ệ ữ  

giá bán ch ng khoán l n h n giá v n).ứ ớ ơ ố

(11b) + Tr ng h p l , k  toán ghi:ườ ợ ỗ ế

N  TK. 111, 112, 131 (T ng giá thanh toán)ợ ổ

N  TK 635 -  Chi  phí  tài  chính (S  chênh l ch gi a  giá  bán ch ngợ ố ệ ữ ứ  

khoán l n nh  h n giá v n).ớ ỏ ơ ố

Có TK 121 - Ch ng khoán kinh doanh (giá v n)ứ ố

Có TK 221 - Đ u t  ch ng khoán (giá v n)ầ ư ứ ố

(12a) Khi bán ngo i t , tr ng h p có lãi, k  toán ghi:ạ ệ ườ ợ ế

N  TK 111(1111), 112(1121) (T ng giá thanh toán - t  giá th c t )ợ ổ ỷ ự ế

Có TK 111(1112), 112(1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Lãi t  giá)ạ ộ ỷ

(12b) Tr ng h p b  l , k  toán ghi:ườ ợ ị ỗ ế



N  TK 111(1111), 112(1121) (T ng giá thanh toán - t  giá th c t )ợ ổ ỷ ự ế

        N  TK 635 - Chi phí tài chính (L  t  giá)ợ ỗ ỷ

Có TK 111(1112), 112(1122) (Theo t  giá ghi s  k  toán)ỷ ổ ế

* K  toán chênh l ch t  giá:ế ệ ỷ

- Cu i kỳ, k  toán k t chuy n chênh l ch t  giá đánh giá cu i kỳ s  d  c aố ế ế ể ệ ỷ ố ố ư ủ  

các tài kho n ti n, ph i thu, ph i tr  có g c ngo i t  vào Doanh thu ho t đ ng tàiả ề ả ả ả ố ạ ệ ạ ộ  

chính ho c chi phí tài chính:  ặ

(13a) Tr ng h p Tài kho n 413 có s  d  bên Có, k  toán ghi:ườ ợ ả ố ư ế

N  TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố

Có TK 515 - Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

(13b) Tr ng h p Tài kho n 413 có s  d  bên N , k  toán ghi:ườ ợ ả ố ư ợ ế

N  TK 635 - Chi phí tài chínhợ

Có TK 413 - Chênh l ch t  giá h i đoáiệ ỷ ố

(14) Khi thanh lý nh ng bán TSCĐ:ượ

- Ghi gi m thanh lí, nh ng bán , k  toán ghi:ả ượ ế

N  TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Ph n giá tr  hao mòn)ợ ầ ị

N  TK 638 - Chi phí khác (Ph n giá tr  còn l i)ợ ầ ị ạ

Có TK 211 - TSCĐ h u hình (Nguyên giá)ữ

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá)

(15) - Các chi phí phát sinh cho ho t đ ng thanh lý, nh ng bán TSCĐ (n uạ ộ ượ ế  

có), k  toán ghi:ế

N  TK 638 - Chi phí khácợ

Có các TK 111,112, 331... (T ng giá thanh toán)ổ

(16) Ph n ánh s  thu nh p v  thanh lý, nh ng bán TSCĐ, k  toán ghi:ả ố ậ ề ượ ế

N  các TK 111,112,131ợ

Có TK 518 - Thu nh p khácậ

(17) Khi thu ph t khách hàng do vi ph m h p đ ng kinh t , k  toán ghi:ạ ạ ợ ồ ế ế



N  các TK 111,112,...ợ

Có TK 518 - Thu nh p khácậ

(18) Đ i v i kho n ti n ph t kh u tr  vào ti n ký c c, ký quĩ c a ng i kýố ớ ả ề ạ ấ ừ ề ượ ủ ườ  

c c, ký qu , k  toán ghi:ượ ỹ ế

N  TK 344 - Nh n ký c c, ký quợ ậ ượ ỹ

Có TK 518 - Thu nh p khácậ

(19)  Khi th c tr  kho n ký qu , ký c c cho ng i ký qu , ký c c, k  toánự ả ả ỹ ượ ườ ỹ ượ ế  

ghi:

N  TK. 334 (Đã tr  kho n ti n ph t) (N u có)ợ ừ ả ề ạ ế

Có các TK. 111, 112.

(20) S  ti n b o hi m đ c các t  ch c b o hi m b i th ng, k  toán ghi:ố ề ả ể ượ ổ ứ ả ể ồ ườ ế

N  TK. 111, 112, ...ợ

Có TK. 518 - Thu nh p khác.ậ

(21) Các kho n chi phí liên quan đ n x  lý các thi t h i đ i v i nh ng tr ngả ế ử ệ ạ ố ớ ữ ườ  

h p đã mua b o hi m, k  toán ghi:ợ ả ể ế

N  TK 638 - Chi phí khácợ

Có các TK 111,112...

(22) Khi có quy t đ nh cho phép xoá kho n n  ph i thu khó đòi không có khế ị ả ợ ả ả 

năng đòi đ c, k  toán ghi:ượ ế

N  TK 139 - D  phòng ph i thu khó đòiợ ự ả

N  TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Ph n chênh l ch gi a sợ ả ệ ầ ệ ữ ố 

n  ph i thu khó đòi xoá s  l n h n s  l p d  phòng)ợ ả ổ ớ ơ ố ậ ự

Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.ả ủ

Đ ng th i ghi vào bên n  Tài kho n 004 "N  khó đòi đã x  lý".ồ ờ ợ ả ợ ử

(23)  Đ i v i các kho n thu khó đòi đã x  lý cho xoá n , n u sau đó l i thuố ớ ả ử ợ ế ạ  

h i đ c n , k  toán căn c  vào giá tr  th c t  c a kho n n  thu h i đ c và ghi:ồ ượ ợ ế ứ ị ự ế ủ ả ợ ồ ượ

N  TK. 111, 112...ợ



Có TK. 518 - Thu nh p khác.ậ

Đ ng th i ghi vào bên Có Tài Kho n 004 "N  khó đòi đã x  lý".ồ ờ ả ợ ử

(24) Các kho n n  ph i tr  mà ch  n  không đòi đ c tính vào thu nh pả ợ ả ả ủ ợ ượ ậ  

khác, k  toán ghi:ế

N  TK. 331 - Ph i tr  cho ng i bán; ho cợ ả ả ườ ặ

N  TK. 338 - Ph i tr , ph i n p khácợ ả ả ả ộ

Có TK. 518 - thu nh p khácậ

(25). Các kho n thu nh p kinh doanh c a nh ng năm tr c b  b  sót hay quênả ậ ủ ữ ướ ị ỏ  

ghi s  k  toán, năm nay m i phát hi n ra, k  toán ghi:ổ ế ớ ệ ế

N  TK. 111, 131...ợ

Có TK. 518 - Thu nh p khác.ậ

4.6.3. K  toán xác đ nh k t qu  kinh doanh:ế ị ế ả

4.6.3.1. Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

- Đ  ph n ánh k t qu  kinh doanh, k  toán s  d ng tài kho n 911, Tài kho n 421.ể ả ế ả ế ử ụ ả ả  

N i dung, k t c u c a các tài kho n nói trên  đã đ c gi i thi u  k   k  toán doanhộ ế ấ ủ ả ượ ớ ệ ở ế ở ế  

nghi p.ệ

4.6.3.2. Ph ng pháp k  toán m t s  nghi p v  ch  y u ươ ế ộ ố ệ ụ ủ ế

(1). Cu i kỳ, k  toán k t chuy n các lo i doanh thu đ  xác đ nh k t qu :ố ế ế ể ạ ể ị ế ả

N  TK. 511, 515, 518.ợ

Có TK. 911

(2) K  toán k t chuy n các lo i chi phí đã t p h p đ c đ  xác đ nh k t qu :ế ế ể ạ ậ ợ ượ ể ị ế ả

N  TK. 911ợ

Có TK. 631, 635, 638

(3). Tr ng h p lãi, k  toán ghi:ườ ợ ế

N  TK. 911ợ



Có TK. 421.

(4) Tr ng h p l , k  toán ghi ng c l i:ườ ợ ỗ ế ượ ạ

N  TK. 421ợ

Có TK. 911

4.7. S  k  toán và báo cáo tài chínhổ ế

4.7.1. S  k  toán:ổ ế

Công ty qu n lý qu  ph i tuân th  các quy đ nh c a Lu t k  toán, ngh  đ nhả ỹ ả ủ ị ủ ậ ế ị ị  

s  129/ 2004/ NĐ -và áp d ng ch  đ  s  k t toán nh  quy đ nh trong ch  đ  k  toánố ụ ế ộ ổ ế ư ị ế ộ ế  

Công ty ch ng khoán.ứ

Hình th c s  k  toán: Công ty qu n lý qu  áp d ng hình th c k  toán Nh t kýứ ổ ế ả ỹ ụ ứ ế ậ  

chung.

- N i dung, bi u m u, ph ng pháp ghi chép và s  k  toán đ c v n d ngộ ể ẫ ươ ổ ế ượ ậ ụ  

theo quy đ nh c a ch  đ  k  toán Công ty ch ng khoán.ị ủ ế ộ ế ứ

4.7.2 Báo cáo tài chính

* N i dung báo cáo tài chính:ộ

H  th ng báo cáo tài chính áp d ng cho các Công ty qu n lý Qu  bao g m 4ệ ố ụ ả ỹ ồ  

bi u m u báo cáo sau:ể ẫ

- B ng cân đ i k  toánả ố ế M u s  B01 - CQTẫ ố

- Báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanhế ả ạ ộ M u s  B02 - CTQẫ ố

- Báo cáo l u chuy n ti n t  (ph ng pháp tr c ti p)ư ể ề ệ ươ ự ế

M u s  B03 - CTQẫ ố

- B n thuy t minh báo có Tài chínhả ế  M u s  B09 - CTQẫ ố

* Trách nhi m, th i h n l p và gi  Báo cáo Tài chính:ệ ờ ạ ậ ử

K t th c m i quý và cu i năm c a Công ty  qu n lý Qu  ph i l p và n p cácế ứ ỗ ố ủ ả ỹ ả ậ ộ  

báo cáo Tài chính đ  ph n ánh tình hình Tài chính c a m i quý, m i năm tài chính,ể ả ủ ỗ ỗ  

bao g m: B ng cân đ i k  toán, báo cáo  k t qu   ho t đ ng kinh doanh, báo cáo l uồ ả ố ế ế ả ạ ộ ư  

chuy n ti n t  và B n thuy t minh báo cáo Tài chính. Ngoài ra Công ty  có th  l pể ề ệ ả ế ể ậ  



báo cáo tài chính  theo tháng và các Báo cáo tài chính khác theo yêu c u c a Giám đ cầ ủ ố  

đ  ph c v  yêu c u qu n lý đi u hành kinh doanh c a đ n v .ể ụ ụ ầ ả ề ủ ơ ị

2. Báo cáo Tài chính quý c a Công ty qu n lý qu  ph i n p cho các c  quanủ ả ỹ ả ộ ơ  

qu n lý ch m nh t là 20 ngày k  t  ngày k t thúc quý. Báo cáo tài chính năm c aả ậ ấ ể ừ ế ủ  

Công ty qu n lý qu  ph i n p ch m nh t là 30 ngày k  t  ngày k t thúc năm Tàiả ỹ ả ộ ậ ấ ể ừ ế  

chính.

3. Các Công ty qu n lý qu  ph i n p báo cáo tài chính quý, năm đ n các c  quanả ỹ ả ộ ế ơ  

sau:

- B  tài chính (v  Tài chính các ngân hàng và t  ch c tài chính, U  ban ch ngộ ụ ổ ứ ỷ ứ  

khoán Nhà n c) và s  tài chính t nh, thành ph  tr c thu c TW.ướ ở ỉ ố ự ộ

- C c thu  t nh, thành ph  tr c thu c Trung ng.ụ ế ỉ ố ự ộ Ươ

(Ghi chú: Công ty ch  g i báo cáo tài chính cho S  Tài chính, C c Thuê - n iỉ ử ở ụ ơ  

đ t tr  s  Công ty)ặ ụ ở

- Trong tr ng h p có các văn b n pháp lý quy đ nh v  l p và g i Báo cáo tàiườ ợ ả ị ề ậ ử  

chính c a các c  quan qu n lý Nhà n c có liên quan thì Công ty qu n lý Qu  bủ ơ ả ướ ả ỹ ổ 

sung báo cáo tài chính cho các c  quan ch c năng.ơ ứ

4. Công khai báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính c a Công ty qu n lý Quủ ả ỹ 

ph i đ c công khai theo quy đ nh c a pháp lu t v  công khai báo cáo tài chính hi nả ượ ị ủ ậ ề ệ  

hành.

Ph  l cụ ụ

Ph  l c 01ụ ụ

Danh m c h  th ng tài kho n k  toánụ ệ ố ả ế

áp d ng cho công ty qu n lý quụ ả ỹ

S  TTố
S  hi u TKố ệ Tên tài kho nả

C p 1ấ C p 2ấ

1 2 3 4 5



Lo i 1 - Tài s n l u đ ngạ ả ư ộ

1 111 Ti n m tề ặ

1111 Ti n Vi t Namề ệ

1112 Ngo i tạ ệ

1113 Vàng b c, kim khí quý, đá quýạ

2 112 Ti n g i Ngân hàngề ử

1121 Ti n Vi t Namề ệ

1122 Ngo i tạ ệ

3 113 Ti n đang chuy nề ể

1131 Ti n Vi t Namề ệ

1132 Ngo i tạ ệ

4 121 Ch ng khoán kinh doanhứ

5 128 Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ

6 131 Ph i thu c a khách hàngả ủ

1311 Ph i thu v  giao d ch ch ng khoánả ề ị ứ

1312 Ph i thu t  ho t đ ng t  v nả ừ ạ ộ ư ấ

1313 ng tr c cho ng i bánứ ướ ườ

1318 Ph i thu c a khách hàng khácả ủ

7 132 Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý quả ừ ạ ộ ả ỹ

1321 Ph i thu t  các qu  đ u tả ừ ỹ ầ ư

1322 Ph i thu t  ng i đ u tả ừ ườ ầ ư

8 136 Ph i thu n i bả ộ ộ

9 138 Ph i thu khácả

1381 Tài s n thi u ch  x  lýả ế ờ ử

1388 Các kho n ph i thu khácả ả

10 139 D  phòng ph i thu khó đòiự ả

11 141 T m ngạ ứ



12 152 V t li uậ ệ

13 153 Công c  d ng cụ ụ ụ

Lo i 2 - Tài s n c  đ nhạ ả ố ị

14 211 Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ

2112 Nhà c a, v t ki n trúcử ậ ế

2113 Máy móc, thi t bế ị

2114 Ph ng ti n v n t i, truy n d nươ ệ ậ ả ề ẫ

2115 Ph ng ti n qu n lýươ ệ ả

2118 Tài s n c  đ nh khácả ố ị

15 212 Tài s n c  đ nh thuê tài chínhả ố ị

16 213 Tài s n c  đ nh vô hìnhả ố ị

2131 Quy n s  d ng đ tề ử ụ ấ

2132 Quy n phát hànhề

2133 B n quy n, b ng sáng chả ề ằ ế

2134 Nhãn hi u hàng hoáệ

2135 Ph n m m máy vi tínhầ ề

2136 Gi y phép và gi y phép nh ng quy nấ ấ ượ ề

2138 TSCĐ vô hình khác

17 214 Hao mòn TSCĐ

2141 Hao mòn TSCĐ h u hìnhữ

2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

2143 Hao mòn TSCĐ vô hình

18 221 Đ u t  ch ng khoánầ ư ứ

2211 Ch ng khoán s n sàng đ  bánứ ẵ ể

2212 Ch ng khoán ch  đ n ngày đáo h nứ ờ ế ạ

19 228 Đ u t  dài h n khácầ ư ạ

20 229 D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoánự ả ầ ư ứ



21 241 Xây d ng c  b n d  dangự ơ ả ở

2411 Mua s m TSCĐắ

2412 Xây d ng c  b nự ơ ả

2413 S a ch a l n TSCĐử ữ ớ

22 242 Chi phí tr  tr cả ướ

23 244 Ký qu , ký c cỹ ượ

Lo i 3 - N  ph i trạ ợ ả ả

24 311 Vay ng n h nắ ạ

25 331 Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

3311 Ph i tr  v  giao d ch ch ng khoánả ả ề ị ứ

3312 Ph i tr  ng i bánả ả ườ

3313 Ng i mua ng tr cườ ứ ướ

26 333 Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ

3332 Thu  tiêu th  đ c bi tế ụ ặ ệ

3333 Thu  xu t, nh p kh uế ấ ậ ẩ

3334 Thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ

3337 Thu  nhà, đ t, ti n thuê đ tế ấ ề ấ

3338 Các lo i thu  khácạ ế

3339 Phí, l  phí và các kho n ph i n p khácệ ả ả ộ

27 334 Ph i tr  công nhân viênả ả

3341 Ph i tr  nhân viênả ả

3342 Ph i tr  nhân viên thuê ngoàiả ả

28 335 Chi tr  ph i trả ả ả

29 336 Ph i tr  n i bả ả ộ ộ

30 338 Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

3381 Tài s n th a ch  gi i quy tả ừ ờ ả ế

3382 Kinh phí công đoàn



3383 B o hi m xã h i, b o hi m y tả ể ộ ả ể ế

3387 Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ

3388 Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

31 339 Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmỹ ự ợ ấ ấ ệ

32 344 Nh t ký qu , ký c cậ ỹ ượ

Lo i 4 - Ngu n v n ch  s  h uạ ồ ố ủ ở ữ

33 411 Ngu n v n kinh doanhồ ố

4111 V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ

4112 Th ng d  v n c  ph nặ ư ố ổ ầ

4118 V n khácố CTy c  ph nổ ầ

34 412 Chênh l ch đánh giá l i tài s nệ ạ ả

35 413 Chênh l ch t  giá h i đoáiệ ỷ ố

4131 Chênh l ch t  giá h i đoái đánh giá l i cu i năm tài chínhệ ỷ ố ạ ố

4132 Chênh l ch t  giá h i đoái trong giai đo n đ u t  XDCBệ ỷ ố ạ ầ ư

4133 Chênh l ch t  giá h i đoái t  chuy n đ i báo cáo tài chínhệ ỷ ố ừ ể ổ

36 415 Qu  d  trỹ ự ữ

37 417 L i nhu n tích luợ ậ ỹ

38 419 C  phi u quổ ế ỹ CTy c  ph nổ ầ

39 421 L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố

4211 L i nhu n năm tr cợ ậ ướ

4212 L i nhu n năm nayợ ậ

40 431 Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ

4311 Qu  khen th ngỹ ưở

4312 Qu  phúc l iỹ ợ

4313 Qu  phúc l i hình thành TSCĐỹ ợ

Lo i 5 - Doanh thuạ

41 511 Doanh thu ho t đ ng kinh doanhạ ộ



5111 Doanh thu t  phí qu n lý quừ ả ỹ

5112 Doanh thu t  phí t  v nừ ư ấ

5113 Doanh thu t  phí phát hànhừ

5118 Doanh thu khác c a ho t đ ng kinh doanhủ ạ ộ

42 515 Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ

43 518 Thu nh p khácậ

44 532 Các kho n gi m tr  doanh thuả ả ừ

Lo i 6 - Chi phíạ

45 631 Chi phí ho t đ ng kinh doanhạ ộ

46 635 Chi phí tài chính

47 638 Chi phí khác

48 642 Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ

6421 Chi phí nhân viên

6422 Chi phí v t li u, d ng cậ ệ ụ ụ

6423 Chi phí kh u hao TSCĐấ

6424 Thu , phí và l  phíế ệ

6425 Chi phí d ch v  mua ngoàiị ụ

6428 Chi phí khác

Lo i 9 - xác đ nh k t qu  ạ ị ế ả

kinh doanh

49 911 Xác đ nh k t qu  kinh doanhị ế ả

Lo i 0 - Tài kho n ngoài b ngạ ả ả

1 001 Tài s n c  đ nh thuê ngoàiả ố ị

2 002 V t t  nh n gi  hậ ư ậ ữ ộ

3 004 N  khó đòi đã x  lýợ ử

4 007 Ngo i t  các lo iạ ệ ạ

5 010 Ch ng khoán theo m nh giáứ ệ



Ph  l c 02ụ ụ

Công ty qu n lý Qu  ĐTCKả ỹ M u s : 01-CTQẫ ố

............. Ban hành kèm theo QĐ s  62/QĐ-BTCố
ngày 14/9/2005 c a B  Tài chínhủ ộ

B ng cân đ i k  toánả ố ế

Ngày...... tháng...... năm 200....

Đ n v  tính........ơ ị

Tài s nả Mã 
số

Thuy tế  
minh

Số 
cu iố  
năm 
(*)

Số 
đ uầ  
năm

A B C 1 2

A - Tài s n l u đ ngả ư ộ 110

I. Ti n và t ng đ ng ti nề ươ ươ ề 110

1. Ti n m t t i quề ặ ạ ỹ 111

2. Ti n g i Ngân hàngề ử 112

3. Ti n đang chuy nề ể 113

4. T ng đ ng ti nươ ươ ề 114 III/1

II. Đ u t  ng n h nầ ư ắ ạ 120 III/2.1

1. Ch ng khoán kinh doanhứ 121

2. Đ u t  ng n h n khácầ ư ắ ạ 122

III. Các kho n ph i thuả ả 130

1. Ph i thu c a khách hàngả ủ 131

2. Ph i thu t  ho t đ ng qu n lý quả ừ ạ ộ ả ỹ 132

3. Ph i thu n i bả ộ ộ 133



4. Ph i thu khácả 134

5. D  phòng ph i thu khó đòi (*)ự ả 135 III/3.2 (...) (...)

IV. Tài s n l u đ ng khácả ư ộ 150

1. V t li u, công c , d ng cậ ệ ụ ụ ụ 151

2. Tài s n l u đ ng khácả ư ộ 152

B - Tài s n c  đ nh và đ u t  dài h nả ố ị ầ ư ạ 200

I. Tài s n c  đ nhả ố ị 210 III/4

1. Tài s n c  đ nh h u hìnhả ố ị ữ 211

- Nguyên giá 212

- Giá tr  hao mòn lu  k  (*)ị ỹ ế 213 (...) (...)

2. Tài s n c  đ nh thuê tài chínhả ố ị 214

- Nguyên giá 215

- Giá tr  hao mòn lu  k  (*)ị ỹ ế 216 (...) (...)

3. Tài s n c  đ nh vô hìnhả ố ị 217

- Nguyên giá 218

- Giá tr  hao mòn lu  k  (*)ị ỹ ế 219 (...) (...)

II. Các kho n đ u t  ch ng khoán và đ u t  dài h n khácả ầ ư ứ ầ ư ạ 230

1. Đ u t  ch ng khoánầ ư ứ 231 III/2.1

2. Đ u t  dài h n khácầ ư ạ 232 III/2.3

3. D  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán (*)ự ả ầ ư ứ 233 III/3.1 (...) (...)

III. Chi phí xây d ng c  b n d  dangự ơ ả ở 250

IV. Tài s n dài h n khácả ạ 260

1. Chi phí tr  tr cả ướ 261

2. Các kho n ký qu , ký c cả ỹ ượ 262

3. Tài s n dài h n khácả ạ 263



T ng c ng tài s nổ ộ ả 270

Ngu n v nồ ố Mã 
số

A - N  ph i trợ ả ả 300

I. N  ng n h nợ ắ ạ 310 III/6

1. Vay ng n h nắ ạ 311

2. Ph i tr  ng i bánả ả ườ 312

3. Thu  và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướ 313 III/8

4. Ph i tr  công nhân viênả ả 314

5. Chi tr  ph i trả ả ả 315

6. Ph i tr  n i bả ả ộ ộ 316

7. Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ 317

II. N  dài h nợ ạ 340 III/6

1. Qu  d  phòng tr  c p m t vi c làmỹ ự ợ ấ ấ ệ 341

2. Nh n ký qu , ký c c dài h nậ ỹ ượ ạ 342

B - Ngu n v n ch  s  h uồ ố ủ ở ữ 400

I. Ngu n v nồ ố 410 III/7

1. Ngu n v n kinh doanhồ ố 411

2. C  phi u qu  (*)ổ ế ỹ 412 III/2.2 (...) (...)

3. L i nhu n tích luợ ậ ỹ 413

4. Chênh l ch đánh giá l i h i đoáiệ ạ ố 414

5. Chênh l ch t  giá h i đoáiệ ỷ ố 415

6. Qu  D  trỹ ự ữ 416

7. L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 417

II. Quỹ 420 III/7

- Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ 421



T ng c ng ngu n v nổ ộ ồ ố 430



Các ch  tiêu ngoài b ng cân đ i k  toánỉ ả ố ế

Ch  tiêuỉ Mã số S  cu i nămố ố  
(*)

S  đ u nămố ầ

A B 1 2

1. Tài s n c  đ nh thuê ngoàiả ố ị 001

2. V t t  nh n gi  hậ ư ậ ữ ộ 002

3. N  khó đòi đã x  lýợ ử 003

4. Ngo i t  các lo iạ ệ ạ 004

5. Ch ng khoán theo m nh giáứ ệ 005

Ghi chú:

- Nh ng ch  tiêu không có s  li u thì không ph i báo cáo.ữ ỉ ố ệ ả

- (*) N u là báo cáo tài chính quý thì s a c t "S  cu i năm" thành "S  cu iế ử ộ ố ố ố ố  

quý".

L p, ngày..... tháng...... năm 200.....ậ

Ng i l p bi uườ ậ ể K  toán tr ngế ưở Giám đ cố

(Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên, đóng d u)ọ ấ

Công ty qu n lý Qu  ĐTCKả ỹ M u s : 02-CTQẫ ố



............. Ban hành kèm theo QĐ s  62/QĐ-BTCố
ngày 14/9/2005 c a B  Tài chínhủ ộ

báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanhế ả ạ ộ

Quý...... năm 200....

Ch  tiêuỉ

Mã số Thuy tế  
minh

Năm nay Năm tr cướ

Quý 
báo 
cáo

Luỹ 
kế 

đ nế  
cu iố  
quý 
báo 
cáo

Quý 
này 
năm 

tr cướ

Luỹ 
kế 

đ nế  
cu iố  
quý 
này 
năm 

tr cướ

A B C 1 2 3 4

1. Doanh thu ho t đ ng kinh doanhạ ộ 01 III/5

2. Các kho n gi m tr  doanh thuả ả ừ 02

3. Doanh thu thu n (01-02)ầ 10

4. Chi phí ho t đ ng kinh doanhạ ộ 11

5. L i nhu n g p t  ho t đ ng kinh doanhợ ậ ộ ừ ạ ộ  
(10-11)

12

6. Doanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộ 13

7. Chi phí tài chính 14

8. Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ 15

9. L i nhu n thu n t  ho t đ ng kinhợ ậ ầ ừ ạ ộ  
doanh (12 + 13 - 14 - 15)

16

10. Thu nh p khácậ 17

11. Chi phí khác 18

12. L i nhu n khác (17 - 18)ợ ậ 19

13. T ng l i nhu n k  toán tr c thuổ ợ ậ ế ướ ế 
(16+19)

20

14. Thu  TNDN ph i n pế ả ộ 21

15. L i nhu n sau thu  TNDN (20 - 21)ợ ậ ế 22

L p, ngày..... tháng...... năm 200.....ậ

Ng i l p bi uườ ậ ể K  toán tr ngế ưở Giám đ cố

(Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên, đóng d u)ọ ấ





Công ty qu n lý Qu  ĐTCKả ỹ M u s : 03-CTQẫ ố

............. Ban hành kèm theo QĐ s  62/QĐ-BTCố
ngày 14/9/2005 c a B  Tài chínhủ ộ

 

Báo cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ

(Ph ng pháp tr c ti p)ươ ự ế

Quý...năm 200...

Đ n v  tính..........ơ ị

Ch  tiêuỉ Mã số Thuy tế  
minh

Kỳ này
Kỳ này 

năm 
tr cướ

A B C 1 2

I. L u chuy n ti n t  ho t đ ng kinh doanhư ể ề ừ ạ ộ

- Ti n thu t  phí qu n lý quề ừ ả ỹ 01

- Ti n th  t  phí t  v nề ư ừ ư ấ 02

- Ti n thu t  phí phát hànhề ừ 03

- Nh n và tr  ti n ký c c, ký qu  c a khách hàngậ ả ề ượ ỹ ủ 04

- Ti n thu khác t  ho t đ ng kinh doanhề ừ ạ ộ 05

- Tra ti n cho ng i cung c pề ườ ấ 06



- Tr  lãi ti n vayả ề 07

- Ti n n p thu  và các kho n n p ph t cho Nhà n cề ộ ế ả ộ ạ ướ 08

- Ti n tr  cho cán b  công nhân viênề ả ộ 09

- Ti n chi mua v t li u, công c , d ng cề ậ ệ ụ ụ ụ 10

- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanhề ạ ộ 11

L u chuy n ti n thu n t  ho t đ ng kinh doanhư ể ề ầ ừ ạ ộ 30

II. L u chuy n t  ti n ho t đ ng đ u tư ể ừ ề ạ ộ ầ ư

- Ti n chi mua s m, xây d ng tài s n c đ nhề ắ ự ả ố ị 31

- Ti n thu t  thanh lý, nh ng bán TSCĐề ừ ượ 32

- Ti n đ u t  ch ng khoánề ầ ư ứ 33

- th  t  thanh lý các kho n đ u t  ch ng khoánư ừ ả ầ ư ứ 34

- Ti n góp vào đ u t  ch ng khoánề ầ ư ứ 35

- Ti n góp v n vào đ n v  khácề ố ơ ị 36

- Ti n thu h i v n góp đ u t  vào đ n v  khácề ồ ố ầ ư ơ ị 37



- Ti n thu lãi trái phi u, lãi đ u t  khácề ế ầ ư 38

- Ti n thu khác t  ho t đ ng đ u tề ừ ạ ộ ầ ư 39

Ti n chi khác cho ho t đ ng đ u tề ạ ộ ầ ư 40

L u chuy n ti n thu n t  ho t đ ng đ u tư ể ề ầ ư ạ ộ ầ ư

III. L u chuy n t  ho t đ ng tài chínhư ể ừ ạ ộ

- Ti n thu t  phát hành c  phi u, nh n góp v n c a s  ch  h uề ừ ổ ế ậ ố ủ ở ủ ữ 41

- Ti n tr  l i v n cho ch  s  h u, mua l i c  phi uề ả ạ ố ủ ở ữ ạ ổ ế 42

- Ti n đi vayề 43

- Ti n tr  n  vayề ả ợ 44

- Ti n tr  n  thuê tài chínhề ả ợ 45

- ti n tra c  t c cho c  đôngề ổ ứ ổ 46

- Ti n thu khác t  ho t đ ng tài chínhề ừ ạ ộ 47

-Ti n chi khác cho ho t đ ng tài chínhề ạ ộ 48

- L u chuy n ti n thu n t  ho t đ ng tài chínhư ể ề ầ ừ ạ ộ 50



L  chuy n ti n thu n trong kỳ (30 + 40 + 50)ưư ể ề ầ 60

Ti n và các kho n t ng đ ng ti n đ u kỳề ả ươ ươ ề ầ 70

nh h ng c a thay đ i giá ngo i tả ưở ủ ổ ạ ệ 80

Ti n và các kho n t ng đ ng cu i kỳ (60 + 70+/- 80)ề ả ươ ươ ố 90

L p, ngày..... tháng...... năm 200.....ậ

Ng i l p bi uườ ậ ể K  toán tr ngế ưở Giám đ cố

(Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên, đóng d u)ọ ấ

Công ty qu n lý Qu  ĐTCKả ỹ M u s : 09-CTQẫ ố

............. Ban hành kèm theo QĐ s  62/QĐ-BTCố
ngày 14/9/2005 c a B  Tài chínhủ ộ

Thuy t minh báo cáo Tài Chính (*)ế

Quý....năm 200...

I. Đ c đi m ho t đ ng c a doanh nghi pặ ể ạ ộ ủ ệ

1. Hình th c s  h u v n:ứ ở ữ ố

2. Lĩnh v c ho t đ ng:ự ạ ộ

3. T ng s  nhân viên:ổ ố



Trong đó

- Nhân viên qu n lýả

- Tuy n d ng m i:ể ụ ớ

- Chuy n công tác:ể

- K  lu t..ỷ ậ

Chú ý: Đ i v i nh ng tr ng h p đã đ c c p ch ng ch  hành ngh , Công ty ph iố ớ ữ ườ ợ ượ ấ ứ ỉ ề ả  

li t kê đ y đ  (h  tên, s  gi y phép, c p ngày, v  trí công tác...)ệ ầ ủ ọ ố ấ ấ ị

4. Nh ng nh h ng quan tr ng đ n tình hình kinh doanh trong năm báo cáo:ữ ả ưở ọ ế

.............................................................................................................................................

............................................................................................................

II. Chính sách k  toán áp d ng t i đ n vế ụ ạ ơ ị

1. Ch  đ  k  toán áp d ng:ế ộ ế ụ

2. Niên đ  k  toán b t đ u t ...k t thúc vào ngày...hàng năm.ộ ế ắ ầ ừ ế

3. Đ n v  ti n t  s  d ng trong ghi chép k  toán và nguyên t c, ph ng pháp chuy nơ ị ề ệ ử ụ ế ắ ươ ể  

đ i các đ ng ti n khác:ổ ồ ề

4. Hình th c s  k  toán áp d ng:ứ ổ ế ụ

5. Tuyên b  vi c tuân th  chu n m c k  toán vàch  đ  k  toándo B  Tài chính banố ệ ủ ẩ ự ế ế ộ ế ộ  

hành.

6. Chính sách k  toán áp d ngế ụ

- Nguyên t c xác đ nh các kho n t ng đ ng ti n.ắ ị ả ươ ươ ề

-  Nguyên t c trích l p các kho n d  phòng gi m giá ch ng khoán.ắ ậ ả ự ả ứ

- Ph ng pháp ghi nh n TSCĐ và kh u hao TSCĐ:ươ ậ ấ

- Ph ng pháp k  toán các kho n đ u t  ch ng khoánươ ế ả ầ ư ứ

- ...

III. Thông tin b  sung cho các kho n m c trên báo cáo tài chínhổ ả ụ

1. Các kho n t ng đ ng ti nả ươ ươ ề

N i dungộ S  đ u kỳố ầ
S  tăngố  
trong kỳ

S  gi mố ả  
trong kỳ S  cu i kỳố ố



A 1 2 3 4

2. Tình hình tăng gi m các kho n đ u tả ả ầ ư
2.1. Tình hình đ u t  ch ng khoán:ầ ư ứ

Đ n v  tính....ơ ị

Ch  tiêuỉ

Mua Bán Giá tr  t n cu i kỳị ồ ố

Số 
l ngượ Giá trị Số 

l ngượ Giá trị

A 1 2 3 4 5

1. Ch ng khoán kinh doanhứ

- C  phi uổ ế

- Trái phi uế

- Ch ng khoán khácứ

2. Ch ng khoán đ u t  s n sàng đứ ầ ư ẵ ể 
bán

- C  phi uổ ế

- Trái phi uế

- Ch ng khoán khácứ

3. Ch ng khoán ch  đ n ngày đáoứ ờ ế  
h nạ



T ng c ngổ ộ

2.2. Tình hình c  phi u qu :ổ ế ỹ

Tên c  phi uổ ế Mã cổ 
phi uế S  l ngố ượ M nh giáệ T ng giá trổ ị

A B 1 2 3

T ng c ngổ ộ X X

2.3. Đ u t  khácầ ư

Ch  tiêuỉ S  đ u kỳố ầ Tăng trong 
kỳ

Gi m trongả  
kỳ

S  cu i kỳố ố

A 1 2 3 4

1. .......

2. .......

3. .......

T ng c ngổ ộ

3. Tình hình trích l p và hoàn nh p các kho n d  phòng:ậ ậ ả ự

3.1. L p và hoàn nh p d  phòng gi m giá đ u t  ch ng khoán:ậ ậ ự ả ầ ư ứ

Ch ngứ  
khoán

S  dố ư 
đ u kỳầ

S  l pố ậ  
d  phòngự  

kỳ này

S  hoànố  
nh p kỳậ  

này
S  d  cu i kỳố ư ố

S  l ngố ượ
Tr  giáị  
ch ngứ  
khoán

S  l pố ậ  
d  phòngự  

kỳ nay

A 1 2 3 4 5 6

1. Ch ng khoán đ u t  s nứ ầ ư ẵ  
sàng đ  bán...ể

2. Ch ng khoán ch  đ nứ ờ ế  
ngày đáo h n ...ạ

C ngộ



3.2. L p và hoàn nh n d  phòng n  ph i thu khó đòi:ậ ậ ự ợ ả

STT
Các kho nả  

n  ph iợ ả  
thu khó đòi

S  d  đ uố ư ầ  
kỳ

S  l p dố ậ ự 
phòng kỳ 

này

S  hoànố  
nh p dậ ự 
phòng kỳ 

này
S  d  cu i kỳố ư ố

S  d  n  ph iố ư ợ ả  
thu khó đòi

S  l pố ậ  
dự 

phòng kỳ 
này

A B 1 2 3 4 5

T ng c ngổ ộ

4. Tình hình tăng, gi m Tài s n c  đ nh:ả ả ố ị

Đ n v  tính:.....ơ ị

Nhóm TSCĐ
Ch  tiêuỉ

Máy móc 
thi t bế ị

Nhà c a,ử  
v t ki nậ ế  

trúc
....... T ngổ

A 1 2 3 10

I. Nguyên giá TSCĐ

1. S  d  đ u kỳố ư ầ

2. S  tăng trong kỳố

Trong đó:

- Mua s m m iắ ớ

- Xây d ng m iự ớ

3. S  gi m trong kỳố ả

Trong đó:

- Thanh lý

- Nh ng bánượ

4. S  cu i kỳố ố

Trong đó:

- Ch a s  d ngư ử ụ

- Đã kh u hao h tấ ế

- Ch  thanh lýờ

II. Giá tr  đã hao mònị

1. Đ u kỳầ



2. Tăng trong kỳ

3. Gi m trong kỳả

4. S  cu i kỳố ố

III. Giá tr  còn l iị ạ

1. Đ u kỳầ

2. Cu i kỳố
Lý do tăng gi m:ả

..................................................................................................................................................

         5. Chi ti t các kho n doanh thu:ế ả

Ch  tiêuỉ Kỳ này Kỳ này năm tr cướ

A 1 2

- Doanh thu t  phí qu n lýừ ả

- Doanh thu t  phí t  v nừ ư ấ

- Doanh thu t  phí phát hànhừ

- Doanh thu khác

6. Tình hình n  ph i tr :ợ ả ả

Ch  tiêuỉ

S  đ uố ầ  
kỳ

S  phátố  
sinh 

trong kỳ

S  cu iố ố  
kỳ

T ng s  ti n tranh ch p, m t kh  thanh toánổ ố ề ấ ấ ả

T ngổ  
số

Trong 
đó số 

quá h nạ
Tăng Gi mả T ngổ  

số

Trong 
đó số 

quá h nạ

A 1 2 3 4 5 6 7

I N  ng n h nợ ắ ạ

1. Vay ng n h nắ ạ

2. Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ

3. Thu  và các kho n ph iế ả ả  
n p Nhà n cộ ướ

4. Ph i tr  nhân viênả ả

5. Ph i tr  n i bả ả ộ ộ

6. Chi phí ph i trả ả

7. Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ

II. N  dài h n khácợ ạ



1. Qu  d  phòng tr  c pỹ ự ợ ấ  
m t vi c làmấ ệ

2. Nh n ký qu , ký c cậ ỹ ượ

3. Ph i tr  ng i u  thácả ả ườ ỷ  
đ u tầ ư

T ng c ngổ ộ

Trong đó:

- S  ph i thu b ng ngo i t  (qui ra USD):ố ả ằ ạ ệ

..................................................................................................................................................

- S  ph i tr  b ng ngo i t  (qui ra USD):ố ả ả ằ ạ ệ

..................................................................................................................................................

- Lý do tranh ch p, m t kh  năng thanh toán:ấ ấ ả

..................................................................................................................................................

7. Tình hình tăng, gi m ngu n v n ch  s  h u:ả ồ ố ủ ở ữ

Ch  tiêuỉ S  đ u kỳố ầ Tăng trong 
kỳ

Gi m trongả  
kỳ

S  cu i kỳố ố

A 1 2 3 4

I. Ngu n v nồ ố

1. V n kinh doanhố

2. C  phi u qu  (*)ổ ế ỹ

3. L i nhu n tích luợ ậ ỹ

4. Chênh l ch đánh giá l i tài s nệ ạ ả

5. Chênh l ch t  giá h i đoáiệ ỷ ố

6. Ngu n v n khácồ ố

7. Qu  d  trỹ ự ữ

8. L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố

II. Quỹ

- Qu  khen th ng, phúc l iỹ ưở ợ

T ng c ngổ ộ
Lý do tăng gi m:ả

..................................................................................................................................................

8. Tình hình th c hi n nghĩa v  v i Nhà n cự ệ ụ ớ ướ



Đ n v  tính:......ơ ị

Ch  tiêuỉ Mã số
S  cònố  

ph i n pả ộ  
đ u kỳầ

S  phátố  
sinh trong 

kỳ

Lu  k  tỹ ế ừ 
đ u nămầ S  còn ph i n p cu i kỳố ả ộ ố

Số 
ph iả  
n pộ

S  đãố  
n pộ

Số 
ph iả  
n pộ

S  đãố  
n pộ

A B 1 2 3 4 5 6=1+2-3

I. Thuế
(10=11+12+13+14+15+16)

10

1. Thu  tiêu th  đ c bi tế ụ ặ ệ 11

2. Thu  xu t, nh p kh uế ấ ậ ẩ 12

3. Thu  TNDNế 13

4. Thu  Nhà đ tế ấ 14

5. Ti n thuê đ tề ấ 15

6. Các lo i thu  khácạ ế 16

II. Các kho n ph i n p khác ả ả ộ (20 
= 21 + 22)

20

1. Các kho n phí, l  phíả ệ 21

2. Các kho n ph i n p khácả ả ộ 22

T ng c ng (30=10 + 20)ổ ộ 30

9. Gi i thích và thuy t minh m t s  tình hình và k t qu  ho t đ ng kinh doanh:ả ế ộ ố ế ả ạ ộ

9.1. Ho t đ ng qu n lý qu .ạ ộ ả ỹ

- T ng s  Qu  đang th c hi n qu n lý:ổ ố ỹ ự ệ ả

- T ng s  v n c a các Qu  đang th c hi n qu n lý:ổ ố ố ủ ỹ ự ệ ả

- S  l ng Qu  l p, đóng trong tháng/quý/năm:ố ượ ỹ ậ

- Phí thu đ c trong tháng/quý/năm (n u có):ượ ế

Trong đó:

+ Phí qu n lý qu :ả ỹ

+ Th ng (n u có):ưở ế

9.2. Ho t đ ng t  v n tài chính và đ u t  ch ng khoánạ ộ ư ấ ầ ư ứ

* T ng s  h p đ ng đã ký còn hi u l c th c hi n:ổ ố ợ ồ ệ ự ự ệ

* S  h p đ ng ký trong tháng/quý/năm:ố ợ ồ

* N i dung t  v n:ộ ư ấ



- T  v n đ u t  ch ng khoán tr c ti p cho khách hàng: Đ i t ng (trongư ấ ầ ư ứ ự ế ố ượ  
n c, n c ngoài).ướ ướ

- T  v n tài chính: Đ i t ng (trong n c, n c ngoài).ư ấ ố ượ ướ ướ

* Phí thu đ c tháng/quý/năm (n u có):ượ ế

* T ng phí thu đ c trong tháng c a Công ty qu n lý qu  t  các ho t đ ngổ ượ ủ ả ỹ ừ ạ ộ  
qu n lý qu  và t  v n:ả ỹ ư ấ

9.3. Các ho t đ ng khác c a Công ty qu n lý qu .ạ ộ ủ ả ỹ

.....

10. M t s  ch  tiêu đánh giá khái quát tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p.ộ ố ỉ ạ ộ ủ ệ

Ch  tiêuỉ Kỳ này Kỳ này năm 
tr cướ

A 1 2

1. B  trí c  c u tài s n:ố ơ ấ ả
- Tài s n c  đ nh/ T ng tài s n (%)ả ố ị ổ ả

- Tài s n l u đ ng/ T ng tài s n (%)ả ư ộ ổ ả
2. T  su t sinh l i:ỷ ấ ợ

- T  su t l i nhu n sau thu  trên doanh thu (%)ỷ ấ ợ ậ ế
- T  su t l i nhu n sau thu  trên ngu n v n ch  s  h u (%)ỷ ấ ợ ậ ế ồ ố ủ ở ữ

3. Tình hình tài chính:

- T  l  n  ph i tr /T ng tài s n (%)ỷ ệ ợ ả ả ổ ả

- Ti n và đ u t  tài chính ng n h n/T ng n  ng n h n (%)ề ầ ư ắ ạ ổ ợ ắ ạ
- T  l  đ u t  tài s n c  đ nh trên v n ch  s  h u (T ng giá tr  cònỷ ệ ầ ư ả ố ị ố ủ ở ữ ổ ị  
l i c a TSCĐ/T ng v n ch  s  h u)ạ ủ ổ ố ủ ở ữ

Đánh giá t ng quát các chi tiêu:....................................................................ổ

11. Ph ng h ng kinh doanh trong kỳ t iươ ướ ớ :.......................................

12. Các ki n nghế ị:..................................................................................

Ngày..... tháng..... năm....

Ng i l p bi uườ ậ ể K  toán tr ngế ưở Giám đ cố

(Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên)ọ (Ký, h  tên, đóng d u)ọ ấ

 




